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Thành Kính Tri Ần 



Tât cả chúng con được biêt Phật-gỉáo 
Nguyên-thuỷ Theravãda là nhờ ơn Ngài Sư 
To Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-gỉáo Nguyên-thuỷ 
Theravãda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kinh và tri ân sâu sắc của tất cả 
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Lời Nói Đâu 

(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bổ sung) 

Tái bản lần thứ ba “Quyển V: Phước-Thỉện ”có sửa và 
bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ hiếu. 

Phước-Thỉện là đề tài rải rác nhiều noi, bần sư đã cổ 
gắng sưu tầm, gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình 
bày trong Phước-Thiện này, giúp cho độc giả hiếu biết 10 
phước-thiện trongpuhhakriyãvatthu. 

Tuy bần sư đã cổ gắng hểt sức mình tải bản quyển 
Phước-Thiện lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôil 
Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chỉ 
còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ 
chân tình, kính xin quỷ vị xem soạn phâm này như là của 
chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bốn phận 
đóng góp, đế cho soạn phấm này được hoàn hảo, hầu 
mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 

PL. 2563/DL. 2019 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Pãọamagathã 

Tilokekagarutn Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam aham. 

Tassa sãvakasatnghahca, 
puhhakkhettatn anuttaratn. 
Arahattapriyosãnam, 
gacchãmỉ saranam aham. 

Buddham Dhammahca Samghahca, 
abhỉvandỉya sãdamm. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN V 

PHƯỚC-THIỆN 

(PUNNA-KUSALA) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpandita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaịthasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thỉện (Punna-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punhakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 phảp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Phảp-hành thiền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II 
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2 - Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Punna-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thỉền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vipassanãbhãvanã) 

Quyển IX: Phảp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thỉền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Sarỵigharatana). 

3- Chương IIP Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattaỵaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguụa). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsỉkã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatịhasĩla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-dỉ, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thỉện-nghỉệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (PuMakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đế trở thành 
tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao (tihetuka-ukkaịtha- 
kusalakamma) đế cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 phảp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Gỉác. Đức-Phật 
Độc-Giảc có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-vãn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thờỉ-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc Thảnh 
Nhập-lưu, bậc Thảnh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc 
Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ỷ nguyên trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyến: 

* Trong quyển VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, cho nên, 3 phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày 1 pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 

bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy, 
cho nên, 6phảp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 
Pháp-hành thiền có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thỉền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-giới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần- 
thông thế gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

- sắc-gỉớỉ thỉện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-gỉớỉ 
thiện-tãm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

- Vô-sẳc-giớỉ thiện-nghỉệp trong 4 bậc thiền vô-sẳc- 
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giới thiện-tâm cho quả táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiền thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ẩy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tãm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiền quả-tâm ẩy mà thôi. 

Các bậc thiền thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosỉkamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 

Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thỉền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, Nhẩt-laỉ Thánh-quả 
và Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhẩt-laỉ. 

- Chứng đắc Bẩt-lai Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-laỉ. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

* Sau khỉ bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tái- 
sinh trong cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 
không nữa mà thôi. Đen kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ẩy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bẩt-laỉ chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sẳc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn trên tầng trời sẳc-gỉớỉ phạm-thỉên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành thỉền-tuệ chỉ có trong Phật-gỉáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Nỉết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanattaya) gồm có chương I và chương II 
quyến II: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) gồm có chương III 
và chương IV; quyến IIP Pháp-Hành-Giới; quyến IV: 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã trình bày xong; tiếp theo 
quyến V: Phước-Thỉện sẽ được trình bày trong quyến này. 

Quyển V: Phước-Thỉện (Puiína-Kusala) có 1 

chương là chương VII. 
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Chương F//được trình bày 10 nhân sinh phước-thiện 
(punnakriyãvatthu): 

1- Phước-thiện bổ-thỉ (dãna kusala). 

2- Phước-thiện giữ-giới (sĩla kusala). 

3- Phước-thiện hành-thiền (bhãvanã kusala). 

4- Phước-thiện cung-kỉnh (apaccãyana kusala). 

5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyãvacca kusala). 

6- Phước-thiện hồi-hướng (pattidãna kusala). 

7- Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện (pattã- 
numodana kusala). 

8- Phước-thiện nghe-pháp (dhammassavana kusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanã kusala). 

10- Phước-thiện chảnh-kiến (ditthijukamma kusala). 

Trong 10 loại phước-thiện này được gom lại 3 nhóm: 

- Nhóm phước-thiện bổ-thỉ gồm có 3 phước-thỉện là 
phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện hồi-hướng và phước- 
thiện hoan-hỷ phần phước-thiện. 

- Nhóm phước-thỉện gỉữ-giới gồm có 3 phước-thiện là 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện cung-kỉnh và phước- 
thiện hỗ-trợ. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 phước-thỉện 
là phước-thiện hành-thiền, phước-thiện nghe pháp, 
phước-thiện thưyết-phảp và phước-thiện chánh-kiến. 

Trong 10 loại phước-thỉện này, mỗi phước-thiện đều 
trải qua 3 thời-kỳ tác-ỷ: 

- Pubbacetanã: tác-ý trước khỉ tạo phước-thỉện ẩy, 
với thời gian lâu hoặc mau không nhất định. 

- Muncacetanã: tác-ý khi đang tạo phước-thiện ẩy, 
ngay lúc hiện-tại. 
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- Aparacetana: tác-ỷ sau khi đã tạo phước-thiện ây 
xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. 

Mỗi thời-kỳ tác-ỷ có tầm quan trọng để cho phước- 
thiện ẩy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp như sau: 

- Nếu thời-kỳ muhcacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ 3 thiện-nhân là vô- 
tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ) khi đang tạo phước-thiện nào, 

thì phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp. 

- Nếu thờỉ-kỳ muỉicacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ chỉ có 2 thiện- 
nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trỉ-tuệ) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thỉện ẩy trở thành 

nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu thờỉ-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước-thiện 
nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ải, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, thì phước-thỉện ẩy trở thành tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nếu thờỉ-kỳ pubbacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì cũng có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã 
tạo phước-thiện nào xong, thì phước-thỉện ẩy trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 
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Tuy nhiên, đê quyêt định phước-thiện trở thành đạỉ- 
thỉện-nghỉệp bậc cao, hoặc đại-thiện-nghiệp bậc thấp 

căn cứ vào aparacetanã là chỉnh như sau: 

- Nếu thờỉ-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khỉ tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham- 
ảỉ, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, thì phước-thiện ẩy trở thành tam- 
nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao, nhị-nhân đạỉ-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

- Nếu thờỉ-kỳ pubbacetanã: thờỉ-kỳ tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ải, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm, thì phước-thỉện ẩy trở thành tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc thấp. 

Như vậy, phước-thiện trở thành đại-thiện-nghiệp có 

4 loại như sau: 

• 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Mỗi loại đạỉ-thỉện-nghiệp bậc cao, bậc thấp cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) và trong 
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thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattỉkala) kiêp hiện-tại 
khác nhau như sau: 

1- Tam-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao trong 4 đạỉ- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sỉnh (pavattikãla), kiếp hỉện-tại. 

- Thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bo-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, ... 

Sau khỉ người thiện ẩy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong 4 đạỉ-thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi là táỉ- 
sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người tam-nhân 
von có trỉ-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân là hành-giả thực-hành phảp- 
hành thiền-định, thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5phép-thần-thông thế-gian (lokiya abhinhã). 

- Nếu người tam-nhân là hành-gỉả thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, giải thoát khố tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đạỉ- 
thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ với 
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5- Nhị-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ, 2 đại-thiện-nghiệp này 
cho quả tương đương trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

- Thờỉ-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, ... 

Sau khi người thiện ẩy chết, tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ tụt 
xuống tương đương với nhị-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhỉkãla) có đạỉ-quả-tâm không hợp với tri-tuệ gọi là 
táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự táỉ-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala) từ khỉ đầu thai trong lòng mẹ. 

Khỉ sinh ra đời, lúc trưởng thành người nhị-nhân 
von không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thì không có khả năng chứng đắc bậc 
thiền sẳc-giới nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-để. 

4- Nhị-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đạỉ- 
thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 
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- Thời-kỳ tái-sinh kỉêp sau (patisandhỉkala) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bo-thỉ, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, ... 

Sau khỉ người thiện ẩy chết, nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patisandhikãla) cỏ suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đạỉ-thiện-nghiệp thuộc về thỉện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm hạng người vô-nhân cõi thỉện-giới 
(sugati-ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, tật nguyền, 
...từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người vô-nhăn cõi 
thiện-giới đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... biết thông 
thường trong đời song hằng ngày. 

Tuy nhiên, trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau, táỉ-sỉnh- 
tâm làm phận sự đầu thai chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, 
liền tiếp theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại, 
nếu thai nhi bị đui mù, câm điếc, tật nguyền,... do ác- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì không thế gọi người 
ẩy là hạng người vô-nhân cõi thiện-giới, bởi vì có so 
đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. 

Như vậy, trong đời này có 3 hạng người là người 
tam-nhân, người nhị-nhân, người vô-nhân cõi thiện- 
gỉới cũng đều là quả của đạỉ-thỉện-nghiệp. 

Tìm hiểu quyển “Phước-Thỉện ” này, sẽ giúp cho độc 
giả hiếu biết rõ về cách tạo 10 phước-thiện trongpunna- 
kriyãvatthu, và hiếu biết cách tạo tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
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CÓ 4 đạỉ-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là tải-sinh-tâm 

(paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau đầu thai 
làm người tam-nhân (tihetukapuggala) trong cõi người 

hoặc hoá-sỉnh làm vị thỉên-nam tam-nhân hoặc vị 

• • • • 

thỉên-nữ tam-nhân trong 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

Đặc biệt độc-gỉả có thể tự trắc nghiệm để biết mình 
có phải là người tam-nhân hay không, bằng cách thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả năng chứng đắc 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, nếu có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, thì 
chắc chắn biết mình là hạng người tam-nhân rồi! 

Quyển “ Phước-Thìện ” này, bần sư đã dày công sưu 
tầm, gom nhặt từ nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam-tạng 
PãỊi và Chú-giải PãỊi, các tích chuyện liên quan đến mỗi 
phước-thiện, giúp cho độc giả hiếu biết về 10 phước- 
thiện chỉ được bẩy nhiêu thôi! 

Tuy bần sư cổ gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về 10 phước-thiện, song vì khả năng 
có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ 
sót, thậm chỉ còn có chỗ sai ngoài khả năng hiếu biết 
của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xỉn quỷ vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bốn 
phận đóng góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được 
hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 
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Bân sư kính cân đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-trỉ, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 

Quyển sách “Phước-Thiện ” tái bản lần thứ ba có 
sửa và bo sung được hoàn thành do nhờ có nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Sãmanera xem bản thảo, 
Dhammanandã upãsỉkã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyến sách và đã được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh 
cao này đến Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Varnsa- 
rakkhitamahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Đạỉ-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Gỉác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhan (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đạỉ-đức khác đã dày công đem Phật- 
giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh dâng phần phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no nãtìnam hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
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quỷ vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này đê 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 

Imam punnãbhãgam mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattiỉn laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... Xin tẩt cả quỷ vị hoan hỷ nhận 
phần phước-thiện pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khố, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadãnam ãsavakkhayãvaharn hotu. 

Phước-thỉện pháp-thỉ thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hản Thảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền- 
não trầm-luân, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bon loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát khố sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-gỉớỉ: địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục- 
giới... mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cố gắng tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, mong diệt tận mọi 
phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện-tâm 
hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài, 
lắng nghe chánh-pháp, cổ gắng tinh-tẩn thực-hành theo 
chánh-pháp của Ngài, đế mong chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ải, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nỉbbãnasampattỉ) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

ỉcchitam patthitam amham, 

Khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Cầu mong sớm được thành tựu như ỷ. 
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- Tích thiên-nam Ai ik ưra và thiên-nam Indaka .124 

- Phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân 

có quả báu nhiều .127 

- Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp .129 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp tại cõi người .131 

- Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu .131 

- Đức-Phật Gotama trở về cõi người .134 

- Đức-Phật mở trống trải toàn cõi-giới .135 

- Nhận xét về 2 vị thiên-nam Ankura và Indaka .138 

- Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí .140 

- Tích Mahãkassapattherapindapãtadinnavatthu.140 

- Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết .144 

- Đức-vưa-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước .145 

- Đức-vua-trời Sakka bạch hỏi 14 câu hỏi.146 

- Kinh Sakkapanhasutta.146 

- Đức-vua-trời Sakka và các hậu kiếp .147 

- Nhận xét về phước-thiện bố-thí .149 

- Những tính chất của phước-thiện bố-thí .150 

II. PHƯỚC-THIỆN GIỮ-GIỚI (Sĩlakusala) .151 

* Giải Thích 4 Loại Giới . 154 

1- Bhikkhusĩla: Tỳ-khưu-giói .154 

- Trở thành tỳ-khưu .156 

- Giảng giải 5 chi-pháp trở thành tỳ-khưu.155 

- Trở thành tỳ-khưu thật .158 

- Vị tỳ-khưu đầu tiên trong Phật-giáo .159 

- Bhikkhusĩla; Tỳ-khưu-giới .161 

2- Bhỉkkhunĩsĩla; Tỳ-khưu-ni-giói .164 

- Trở thành tỳ-khưu-ni.165 

- Cách Trở thành tỳ-khưu-ni.165 

- Bhikkhunĩsĩla; Tỳ-khưu-ni-giới .166 

- Tỳ-khưu-ni đầu tiên .167 
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3- Sãmanerasĩla: Sa-di-giói .169 

- Nghi thức xuât gia trở thành Sa-di.169 

- Không trở thả nh Sa-di.171 

- Điều-giới và pháp-hành của sa-di .172 

- Pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di .173 

- 10 pháp hành-phạt sa-di .173 

- Sa-di dussĩla.174 

-Sa-diAlạjjĩ.175 

4- GahatỊhasĩla; Giói ngưòi tại-gia.175 

- Quả xấu của người phạm giới có 5 điều .176 

- Quả báu của người giữ giới có 5 điều.177 

- Kinh Abhisandasutta.179 

- Người thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch 

và trọn vẹn dễ hay khó?.184 

- Người ác phạm mỗi điều-giới nào 

trong ngũ-giới khó hay dễ? .184 

- Kinh Sikkhapadasutta .189 

- Người ác - người ác hon người ác.190 

- Người thiện - người thiện hon người thiện.190 

- Gahatthasĩla; Giới người tại-gia .193 

1- Ngũ-Giới (pancasĩla) là thường-giới .193 

- Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì ngũ-giới.194 

2- Ngũ-giới hà nh phạm-hạnh cao thượng .202 

- Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì 

ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng .203 

3- Giới Ãjĩvatthamakasĩla: Bát-giới 

có điều-giới thứ 8 Chánh-mạng.209 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 

thọ-trì giới Ãjĩvatthamakasĩla.210 

- Người tại-gia dussĩla và alajjĩ .216 

4- Bát-giới Uposathasĩla .217 

- Kinh Uposathasĩlasutta .221 

- Ariya uposathasĩla có 6 loại.221 

1 - Brahma uposathasĩla .222 
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2- Dhamma uposathasĩla .225 

3- Samgha uposathasĩla.227 

4- Sĩla uposathasĩla.231 

5- Devatã uposathasĩla.233 

6- Uposathasĩla.235 

- Quả báu của bát-giới Ariya Uposathasĩla .239 

- Chuấn bị thọ-trì bát-giới Uposathasĩla.244 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 

thọ-trì bát-giới Uposathasĩla .247 

- Giới-cấm và giới-hành .254 

5- Cửu-Giới Uposathasĩla.256 

- Kinh Navanguposathasutta .256 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 

thọ-trì cửu-giới Uposathasĩla .261 

- Phuớc-thiện và quả báu đặc biệt của 

cửu-giới Uposathasĩla có 9 điều.268 

6- Thập-Giới CủaNguời Tại-Gia .269 

- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 

thọ-trì thập-giới của nguời tại-gia .270 

- Phần giảng giải.276 

- Nhận xét điều-giới thứ 10 trong thập giới 

của nguời tại-gia .281 

- Những tí nh chất của phuớc-thiện giữ-giới.281 

m- PHƯỚC-THIỆN HÀNH-THIÈN (Bhãvanãkusala).282 

* Thực-hành pháp-hành thiền-định như thế nào?.283 

- 10 đề-mục thiền-định đạt đến 

cận-định (upacãrasamãdhi): .284 

- 30 đề-mục thiền-định chứng đắc bậc thiền .285 

- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm.286 

- 4 bậc thiền sắc-giới bậc thấp .286 

- Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm.287 

- 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm .288 

- 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm .288 

- sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền .289 
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- sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền . 

- Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền . 

* Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? 

- Đối-tượng tứ niệm-xứ . 

- Thân niệm-xứ. 

- Thọ niệm-xứ. 

- Tâm niệm-xứ. 

- Pháp niệm-xứ: có 5 phần. 

1- Nivaranapabba; Năm pháp-chướng-ngại . 

2- Khandhapabba: Ngũ-uẩn chấp-thủ . 

3- Ãyatanapabba; Thập-nhị-xứ . 

4- Bojjhangapabba; Thất-giác-chi . 

5- Saccapabba; Tứ-đế . 

- Những tính chất của phước-thiện hành thiền . 


290 

291 
293 
293 

293 

294 

295 

296 

296 

297 

298 

299 
301 
306 


IV. PHƯỚC-THỆN CUNG-KÍNH (Apacãyanakusala).306 

- Bậc đáng tôn kính có 3 hạng.308 

- Kinh Satthãravandanãsutta .309 

- Kinh Samghavandanãsutta .311 

- Kinh Gahatthavandanãsutta.313 

• • 

- Tích Vandanavimãnavatthu .314 

- Tích con chim Ulũkasakuna.316 

- Quả báu của pháp cung-kính.318 

- Đức-Phật tôn kính Pháp-bảo .318 

- Kinh Gãravasutta.318 


V- PHƯỚC-THIỆN HỖ-TRỢ (Veyyăvaccakusala) .322 

- Tích Uttaravimãnavatthu.323 

- Quả báu phước-thiện bố-thí của 

ông tỉnh trưởng Pãyãsi .326 

- Quả báu phước-thiện hỗ-ttrợ của cậu Uttara .327 

- Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pãyãsi và cậu Uttara.330 

VI - PHƯỚC-THIỆN HÒI-HƯỚNG (Pattidãnakusala) .333 


VII- PHƯỚC-THIỆN HOAN-HỶ (Pattãnumodanãkusala) 335 

- Anumodanãkusala với Pattãnumodanãkusala.336 


































MỤC LỤC 


7 


- Pattidãna có 2 cách.337 

- Tích Tirokuddapetavatthu.338 

- Tích Sãriputtattheramãtupeta .345 

- Hồi-hướng thả nh tựu.348 

- Hồi-hướng thành tựu - không thành tựu .349 

- Kinh lãnussonĩsutta .349 

- Phước-thiện bố-thí và phước-thiện hồi-hướng .356 

- Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng có 2 cách .... 359 

- Quả báu Của Pattãnumodanãkusala .361 

- Tích Vihãravimãna.361 

- Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi.369 

- Đức-vua trời Sakka thỉ nh cầu Đức-Phật ban phước ... 376 

VIII- PHƯỚC-THIỆN NGHE-PHÁP (Dhammassavana) ...378 

- Nghe chánh-pháp .378 

- Chư Bồ-tát thanh-văn-giác nghe chánh-pháp.381 

- Đức-bồ-tát kiếp chót không nghe chánh-pháp.387 

- Tích Mandũkadevaputta.389 

- Tích 500 con dơi đeo trong động .391 

- Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi tại cõi người.392 

- Pháp trở thành bậc Thảnh Nhập-lưu .394 

- Quả báu của sự nghe-pháp .395 

- Nghe Chánh-pháp (Saddhammassavana).396 

- Chư thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp .396 

- Đức-Phật cung-kính chánh-pháp.397 

- Tích Ngài Trưởng-lão Sonakutikaụna .398 

- Nghe 7 pháp-giác-chi.407 

- Đức-Phật thuyết 7 pháp-giác-chi.407 

- Kinh Pathamagilãnasutta.408 

- Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhất.417 

- Kinh Dutiyagilãnasutta.412 

- Ý nghĩa bài ki nh bệnh thứ nhì.414 

- Đức-Phật nghe 7 pháp-giác-chi.416 

- Kinh Tatiyagilãnasutta .416 

- Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ ba .418 

- Lợi ích của sự nghe, tụng kinh PãỊi.420 
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- Tích Dhammika upasaka vatthu.421 

- Kinh Anãthapindikovãdasutta.423 

IX- PHƯƠC-THIỆN THUYÉT-PHÁP (Dhammadesană) 424 

- Tích Kapilamacchavatthu .425 

- Hai nhóm tỳ-khiru xứ Kosambĩ cãi cọ nhau .436 

- Đúng pháp và sai pháp (dhamma-adhamma).439 

- 18 điệu tà-pháp.440 

- 18 điều chánh-pháp .441 

- Tà pháp (Adhamma) .442 

- Chánh-pháp (Dhamma).443 

- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như thế nào?.. 445 

- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như thế nào?. 447 

- Pháp luật là lời giáo huấn của Đức-Phật.450 

- Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật .450 

- Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật .450 

- Ngài Trưởng-lão pháp sư ki nh Dhammakathikasutta .451 

- Một Đêm Tốt Lành (Bhaddekaratta).453 

- Chư tỳ-khưu bàn thảo.454 

- Tận cùng pháp-hành cấu tạo.456 

* Vấn đáp chánh-pháp; Kinh CũỊavedallasutta .460 

- Kinh CũỊavedallasutta.460 

X. PHƯỚC-THIỆN CHÁNH-KIÉN (Ditthijukamma) .463 

- Định nghĩa Ditthijukamma.463 

- Sammãditthika dasavatthu: 10 điều chánh-kiến.467 

• • 

- Ditthyukamma trong 3 thời-kỳ .469 

- Chánh-kiến có 5 loại.472 

- Micchãditthi; Tà-kiến .. 472 

- Sakkãỵaditthi; Tà-kiến chấp ngã ữong ngũ-uẩn .473 

- Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn cản trở 

pháp-hành thiền-tuệ.475 

- Niyatamicchãditthi; Tà-kiến cố-định .484 

1- Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến.484 

2- Ahetukaditthi: vô-nhân tà-kiến.486 

3- Akiriyaditthi: vô-hành tà-kiến.488 
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- Tà-kiến - Chánh-kiến (Micchaditthi - Sammaditthi) ..489 


- Vipallasa: pháp-đảo-điên có 3 loại.490 

- Chánh-kiến có 5 loại.491 

* 10 phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện.... 492 

- Dãnakusala-Sĩlakusala-Bhãvanãkusala.497 

- Kinh Velãmasutta.497 

- Quả của phước-thiện bố-thí không cung-kính.498 

- Quả của phước-thiện bố-thí cung-kính .498 

- Tạo phước-thiện đại-thí ngoài Phật-giáo .499 

- Tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo .500 

- Nhận xét về bài k in h Velãmasutta .502 

- Phước-Thiện Và Quả báu Của Phước-Thiện .504 

- Năng lực muncacetanã .505 

- Năng lực pubbacetanã và aparacetanã.506 

1. Ukkatthakusalakamma; đại-thiện-nghiệp 

bậc cao như thế nào? .506 

2. Omakakusalakamma; đại-thiện-nghiệp 

bậc thấp như thế nào? .507 


- Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 

ukkatthakusalakamma và omakakusalakamma .... 5 09 
• • 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp ...510 


- Patisandhikala và Pavattikala.510 

1. Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao .511 

2. Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp .514 

3. Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao.514 

- Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 

với dvihetuka-ukkatthakusalakamma.517 

4. Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp .517 

* Nhận xét về 3 hạng người trong đời.518 

1 - Hạng người tam-nhân .519 

- Tiền-kiếp của người tam-nhân .519 

- Kiếp hiện-tại của người tam-nhân phàm-nhân.522 

2- Hạng người nhị-nhân .526 

- Tiền-kiếp của người nhị-nhân.527 
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- Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân .528 

3- Hạng người vô-nhân cõi thiện-giới.530 

- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới .530 

- Kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới .532 

* Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp .534 

- Năng lực của muncacetanã.534 

- Năng lực của aparacetanã .535 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 535 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp ...536 

- Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu .537 


ĐOẠN KÉT 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 










PHƯỚC-THIỆN (Punna-Kusala) 


Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã được 
trình bày xong trong quyển IV của bộ Nen-Tảng-Phật- 
Giáo, tiếp theo chương VII: Phước-Thỉện (Puĩina- 
Kusala) này sẽ được trình bày trong quyển V này. 

Phước dịch từ danh từ PãỊi: Puhha. 

Thiện dịch từ danh từ PãỊi: Kusala. 

- Định nghĩa danh từ puhha: 

Attano santãnatn punãti sodhetĩtipuhhatn. 

Trạng-thái làm cho thiện-tâm của mình trong sạch 
gọi là phước. 

Phước trái nghĩa với tội. 

Tội danh từ PãỊi gọi là pãpa. 

- Định nghĩa danh từ pãpa: 

Apãyarn pãpenantĩti pãpãni. 

Những ác-nghỉệp trong 12 ác-tâm (bẩt-thỉện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-gỉớỉ là địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, gọi là tội. 

- Định nghĩa danh từ kusala: 

Kucchite pãpadhamme salayantĩtỉ kusalãni. 

Các tâm nào có khả năng diệt những ác-pháp ô- 
nhiễm trong tâm, các tâm ẩy gọi là các thỉện-tâm. 

Thiện-tâm trái nghĩa với bẩt-thiện-tâm hoặc ác-tâm. 

Kusalã anavajjasukhavipãkalakkhanã. 

Thiện-nghiệp trong thiện-tâm có trạng-thái không có 
tội-lỗi, cho quả an-lạc. 

Phước đồng nghĩa với thiện. 
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Tội đồng nghĩa với bất-thỉện hoặc ác. 

* Trong quyển Phước-Thỉện này không đề cập đến 
ác-nghiệp, chỉ giảng giải 10 phước-thiện thuộc về dục- 
giới thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp trong 8 dục-giới 
thỉện-tâm hoặc 8 đại-thỉện-tâm mà thôi. 

* Thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 tâm đó là 8 dục-giới thiện-tâm + 5 sẳc-giới 
thiện-tâm + 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm + 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm. 

- sẳc-giới thiện-nghiệp trong 5 sẳc-giới thiện-tâm. 

- Vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

- Sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Trong quyển Phước-Thỉện này chỉ đề câp đến dục- 
giới thỉện-nghỉệp hoặc đại-thỉện-nghiệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm hoặc 8 đại-thiện-tãm mà thôi, không đề 
cập đến sẳc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
và siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

* Đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm tạo 10 đạỉ-thỉện-nghỉệp do nương nhờ nơi 
thân, khấu, ỷ, và tạo puĩinakrìyãvatthu, có 10 loại 
phước-thiện. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại do nuơng nh ờ 3 môn: 
thân-môn, khẩu-môn, ý môn, nhu sau: 

* Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
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• Khâu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đạỉ-thỉện-nghiệp không nóỉ-dốỉ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

• Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đạỉ-thỉện-nghỉệp không tham lam tiền của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến. 

Đó là 10 đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân, khẩu, ý. 

Và * Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 8 đại-thiện-tâm tạo punnakriyãvatthu, cỏ 10 loại 
phước-thiện. 

Chương VII: Phước-Thỉện này trình bày puhha- 
kriyãvatthu, có 10 loại phước-thiện. 

Punnakriyãvatthu (PuMa+kriyã+vatthu) 

- Purina: Phước-thiện làm cho đại-thiện-tâm trở nên 
trong sạch, đó là bo-thỉ, giữ-giới, hành pháp thiền-định, 
hành pháp thiền-tuệ, v.v... 

- Krỉyã: Bậc thiện-trỉ nên tạo phước-thiện. 

- Vatthu: Bố-thí, giữ-giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ, v.v... là nhân phát sinh phước- 
thiện cho quả báu an-lạc. 

Puũnakriyãvatthu: pháp phát sinh 10 phước-thiện đó 
là bo-thỉ, giữ-giới, hành-thiền, cung-kỉnh, hỗ-trợ, hồi- 
hướng, hoan-hỷ, nghe-pháp, thuyết-pháp, chánh-kiến, 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp, cùng soạn giả. 
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mà bậc thiện-trí nên tạo, đê phát sinh phước-thiện cho 
quả báu an-lạc. 

Punhakríyãvatthu có 10 pháp phát sinh 10 phước- 

thiện đó là: 

• 

1- Dãnakusala: phước-thiện bổ-thỉ. 

2- Sĩỉakusaỉa: phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanãkusala: phước-thiện hành-thiền. 

4- Apacãyanakusala: phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusala: phước-thiện hỗ-trợ. 

6- Pattỉdãnakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattãnumodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

8- Dhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp. 

9- Dhammadesanãkusala: phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Ditthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Phần Giải Thích 

I- PHƯỚC-THIỆN BỐ-THÍ (Dãnakusala) 

Dãnakusala; Phước-thiện bố-thí 

Định-nghĩa Dana: 

Dĩyati etenãti dãnam: 

Thỉ-chủ bổ-thỉ với tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm tạo phước-thiện bo-thỉ gọi là dãnakusala: 
phước-thiện bo-thỉ 

Trong kinh Sappurỉsadãnasutta Đức-Phật dạy người 
thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp, được tóm lược 
như sau: 

- Này chư tỳ-khim! Người thiện-trỉ tạo phước-thiện 
bố-thi với đức-tỉn trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, người ẩy sẽ được quả báu là có 


’ Anguttaranikaya, PaíĩcakanipatapaỊi, kinh Sappurisadanasutta. 
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nhiêu của cải tài sản, giàu sang, phú quỷ, còn có quả báu 
đặc biệt đó là người có sắc thân rẩt xinh đẹp, có màu da 
mịn màng trang trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. 

2- Người thỉện-tri tạo phước-thiện bố-thi với đạì- 
thỉện-tâm cung-kinh người thọ-thỉ và vật-thỉ được phát 
sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ẩy sẽ được 
quả báu là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quỷ, 
còn có quả báu đặc biệt đó là trong gia đình: vợ, các 
con, các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm 
và những người thân đều cung-kỉnh nghe lời dạy bảo 
của người thiện-trỉ ẩy. 

J- Người thỉện-tri tạo phước-thỉện bố-thí hợp thời, 
đủng lúc (như bo-thỉ đến tỳ-khưu khách, tỳ-khưu sắp đi 
xa, tỳ-khưu bệnh, sa-di hoặc tỳ-khưu nuôi tỳ-khưu bệnh, 
người đang đói khát, hoặc trong buối lễ dâng y kathina, 
v.v...), người ẩy sẽ được quả báu là có nhiều của cải tài 
sản, giàu sang phú quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là có 
thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà 
người khác khó được, khi cần thứ của cải nào thì sẽ 
được thứ ẩy như ỷ. 

4- Người thỉện-tri tạo phước-thiện bố-thí với đạì- 
thỉện-tâm tế độ những người thọ-thỉ, người ẩy sẽ được 
quả báu là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quỷ, 
còn có quả báu đặc biệt đó là người thiện-trỉ ẩy hướng 
tâm đến hưởng sự an-lạc trong của cải của mình. 

5- Người thiện-trỉ tạo phước-thỉện bố-thí không tự 
làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ẩy 
sẽ được quả báu là có nhiều của cải tài sản, giàu sang 
phú quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là mọi thứ của cải 
tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị nước lụt cuốn 
trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà 
nước tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. 
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- Này chư tỳ-khim! Đó là 5 cách tạo phước-thiện bô- 
thỉ của người thiện-trỉ và quả báu của mỗi cách bo-thỉ. 

Chi-Pháp Của Phước Bố-Thí 

Để thành tựu phước-thỉện bổ-thi cần hội đủ 3 chi-pháp: 

1- Cetanãdãna: Tác-ý đạỉ-thỉện-tâm bổ-thỉ. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm tạo phước-thiện bổ-thỉ đến cho người thọ-thí. 

2- Vatthudãna: Vật bổ-thí. Các vật thí của người thí- 
chủ như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, v.v... 

3- Patiggãhaka: Người thọ-thí nhận vật thí của thí-chủ. 

Giảng giải 

1- Cetanãdãna; Tác-ý trong đại-thiện-tâm bố-thí trải 
qua 3 thời-kỳ: 

1- Pubbacetanãdãna: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bố-thí. 

• ♦ • mT • 

Người thí-chủ có tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thỉện bố-thí (thời gian 
chuẩn bị tạo phước-thiện bố-thí). 

Thời-kỳ trước khi tạo phước-thỉện bố-thí lâu hoặc 
mau tùy thuộc vào thí-chủ và ngày, giờ làm lễ phước- 
thiện bố-thí ấy. 

2- Muhcacetanãdãna: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bố-thí. 

Người thí-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ khỉ đang tạo phước-thiện bố-thi với 
vật thí ấy, và đồng thời người thọ-thí đang nhận vật thí 
ấy của thí-chủ (thời gian hiện tại khi đang tạo phước- 
thiện bố-thí đến cho người thọ-thí đang nhận vật thí). 
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3- Aparacetanadana: Tác-ỷ tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm sau khỉ đã tạo phước-thiện bố-thi xong. 

Người thí-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thi 
xong. Thời gian sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
không có hạn định thời gian, có thể sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm. Neu mỗi khi thí-chủ niệm tuởng 
đến phuớc-thiện bố-thí ấy thì lại phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ trong phuớc-thiện bố-thí ấy. 

Khi thí-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm tạo phước-thiện bo-thỉ đầy đủ cả 3 thời-kỳ tác-ý nhu 
vậy thì phước-thiện bổ-thỉ ẩy có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc rất phong phú trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị- 
lai, mỗi kiếp đuợc huởng quả báu trong 3 thời: thời ấu- 
niên, thời trung-niên và thời lão-niên đoi với thỉ-chủ ấy. 

Trong bài kinh ChaỊahgadãnasutta đuợc tóm luợc 
những điểm chính nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jeta- 
vana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, cận-sự-nữ 
Nandãmãtã là nguời dân xứ VeỊukandakĩ tạo phuớc- 
thiện bố-thí cúng duờng đến chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna chủ trì. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ bằng nhãn thông thấy cận-sự-nữ 
Nandãmãtã là nguời dân xứ VeỊukandakĩ tạo phuớc- 
thiện bố-thí cúng duờng đến chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng 
có Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna chủ trì, hợp đủ 6 chi-pháp, nên 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy chu tỳ-khuu rằng: 


* Bộ Anguttaranikaya, chattanipatapaỊi, kinh ChaỊahgadanasutta. 
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- Này chư tỳ-khim! Cận-sự-nữ Nandãmãtã là người 
dân xứ VeỊukanậakĩ tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường 
đến chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng, có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna chủ 
trì, hợp đủ 6 chi-pháp. 

Phước-thỉện bổ-thí cúng dường hợp đủ 6 chỉ-pháp 
như thế nào? 

Người thỉ-chủ có đủ 3 chi-pháp và Bậc thọ-thỉ có đủ 3 
chi-pháp. 

Ngưòi thí-chủ có đủ 3 chi-pháp 

1- Thỉ-chủ là người có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước- 
thỉện bổ-thi. 

2- Thi-chủ là người có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước- 
thiện bổ-thỉ, cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng thọ-thỉ. 

3- Thỉ-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo phước- 
thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
xong roi. 

Và sau khi niệm tưởng đến phước-thiện bổ-thí ẩy, thí- 
chủ lại phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nữa. 

Bậc thọ-thí có đủ 3 chi-pháp 

1- Trong Phật-giáo này, bậc thọ-thỉ là Bậc không còn 
tâm tham-ái, hoặc đang thực-hành đế diệt tận được tâm 
tham-ái. 

2- Bậc thọ-thỉ là bậc không còn tâm sân-hận, hoặc 
đang thực-hành đế diệt tận được tâm sân-hận. 

3- Bậc thọ-thỉ là bậc không còn tâm si-mê, hoặc đang 
thực-hành đế diệt tận được tâm si-mê. 
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Phước-thiện bô-thí cúng dường hợp với 6 chi-pháp 
này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báu lớn 
lao vô lượng, có sự an-lạc vô lượng không sao kế được. 

Đó là trường họp tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
mà 2 bên đều trong sạch: người thỉ-chủ có tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trong 3 thời-kỳ, 
và bậc thọ-thỉ là chư Thánh-Tăng là bậc Thảnh A-ra- 
hán trong sạch thanh-tịnh. 

2- Vatthudãna: Vật bố-thí 

* Vật bổ-thí theo Tạng Kinh PãỊi có 10 thứ cần thiết 
trong cuộc sống như: 

1- Annadãna: bổ-thỉ cơm. 

2- Pãnadãna: bổ-thỉ nước. 

3- Vatthadãna: bổ-thỉ vải, quần áo. 

4- Yãnadãna: bo-thỉ giày dép, xe cộ. 

5- Mãlãdãna: bổ-thỉ hoa, vòng hoa. 

6- Gandhadãna: bổ-thỉ vật thơm. 

7- Vilepana: bo-thỉ vật thoa. 

8- Seyyãdãna: bổ-thỉ giường, chỗ nằm. 

9- Ẫvasathagharadãna: bo-thỉ chỗ ở, nơi trú ngụ. 

10- Padĩpeyyadãna: bo-thỉ đèn cầy, đèn dầu, đèn điện. 

* Vật bổ-thỉ theo Tạng Luật PãỊi có 4 thứ vật dụng 
cần thiết đối với tỳ-khưu, sa-di là: 

1- Cĩvaradãna: bổ-thỉ cúng dườngy phục. 

2- Pinậapãtadãna: bo-thỉ cúng dường vật thực. 

3- Senãsanadãna: bo-thỉ cúng dường chỗ ở. 

4- Bhesajjadãna: bo-thỉ cúng dường thuốc trị bệnh. 

* Vật bố-thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp có 6 loại là: 

1- Rũpadãna: bổ-thi cúng dường đối-tượng sắc. 

2- Saddadãna: bo-thỉ cúng dường đổi-tượng thanh. 
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5- Gandhadãna: bô-thí cúng dường đôi-tượng hương. 

4- Rasadãna: bo-thỉ cúng dường đoi-tượng vị. 

5- Photthabbadãna: bo-thỉ cúng dường đoi-tượng xúc. 

6- Dhammadãna: bổ-thỉ cúng dường đoỉ-tượngpháp. 

* 10 vật thi theo Tạng Kỉnh PãỊi là những thứ cần 
thiết dùng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi 
người tại gia cư-sĩ. 

Nấu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các vật thí ấy đến 
người tại gia cư-sĩ thì được phước-thiện bình thường, và 
có được quả báu bình thường. 

* 4 vật thi theo Tạng Luật PãỊi là 4 thứ vật dụng cần 
thiết đối với những bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 4 thứ 
vật dụng cần thiết ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng thì được 
nhiều phước-thiện cao quý vô lượng, và có được quả báu 
cao quý lớn lao vô lượng. 

* 6 vật thỉ theo Tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi là 6 đối- 
tượng thuộc chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) vô 
cùng vi-tế. 

Nếu muốn cúng dường 6 đối-tượng này thì thí-chủ 
hướng đại-thiện-tâm đến đối-tượng nào cúng dường đến 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
gọi là sự cúng dường vật thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp 
thật là vô cùng vi-tế. 

3- Patiggãhaka: Người thọ-thí nhận vật thí của thí- 
chủ có 2 hạng: 

- Pãtỉpuggalikadãna: Cá-nhân thọ-thỉ, có 14 hạng. 

- Samghỉkadãna: Chư tỳ-khưu-Tăng thọ-thỉ, có 7 
trường họp. 
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* Paịỉpuggalỉkadana: Cá-nhân thọ-thi có 14 hạng: 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến cá-nhân thọ-thí 
(pãtipuggalikadãna) có 14 hạng người từ bậc thấp cho 
đến bậc cao và hưởng được quả báu như sau: 

1- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ đến loài sủc-sinh (chim, 
chó, mèo,...) hưởng được 5 quả báu (song lâu, sắc đẹp, 
an-lạc, sức mạnh, trỉ-tuệ) 100 kiếp. 

2- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ đến người phàm nhân 
không có giới, hưởng được 5 quả báu 1.000 kiếp. 

3- Tạo phước-thỉện bổ-thí đến phàm nhân có giới, 
hưởng được 5 quả báu 100 ngàn kiếp. 

4- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ đến hành-gỉả chứng đắc 
các bậc thiền và ngũ-thông, hưởng được 5 quả báu 100 
ngàn tỉ kiếp. 

5- Tạo phước-thỉện bổ-thí cúng dường đến hành-giả 
thiện-trỉ phàm nhân đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ đế chứng đắc Nhập-lưu Thảnh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, và Niết-bàn, hưởng được 5 quả báu vô so kiếp. 

6- Tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, hưởng được 5 quả báu vô so kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến hành-giả thiện-trỉ phàm nhân đang 
thực-hànhpháp-hành thiền-tuệ... 

7- Tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu đang thực-hành phảp-hành thiền-tuệ đế chứng 
đắc Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả và Nỉết- 
bàn, hưởng được 5 quả báu vô sổ kiếp nhiều hơn cúng 
dường đến bậc Thánh Nhập-lưu. 

8- Tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng dường đến bậc Thánh 
Nhất-lai, hưởng được 5 quả báu vô sổ kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến bậc Thánh Nhập-lưu đang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ ... 
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9- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đên bậc Thánh 
Nhẩt-lai đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đế chứng 
đắc Bẩt-laỉ Thánh-đạo, Bẩt-laỉ Thánh-quả và Niết-bàn, 
hưởng được 5 quả báu vô so kiếp nhiều hon cúng dường 
đến bậc Thánh Nhẩt-lai. 

10- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến bậc 
Thánh Bẩt-lai, hưởng được 5 quả báu vô so kiếp nhiều 
hon cúng dường đến bậc Thánh Nhẩt-lai đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ ... 

11- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến bậc 
Thánh Bẩt-lai đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đế 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều hon 
cúng dường đến bậc Thánh Bẩt-lai. 

12- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến bậc 
Thánh A-ra-hản, hưởng được 5 quả báu vô sổ kiếp nhiều 
hon cúng dường đến bậc Thánh-Bẩt-lai đang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ ... 

13- Tạo phước-thiện bổ-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Gỉác hưởng được 5 quả báu vô sổ kiếp nhiều 
hon cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán. 

14- Tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác, hưởng được 5 quả báu vô số 
kiếp nhiều hon cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác. 

* Chư tỳ-khưu-Tăng-thí (Samghikadãna) 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu-Tăng 
thọ-thỉ (samghikadãna) có 7 trường-họp, có quả báu từ 
cao đến thấp theo tuần tự như sau: 


’ M. Uparipannasapali, kinh Dakkhinavibhangasutta. 
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1- Tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đên chư tỳ- 
khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

2- Tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng, sau khi Đức-Phật 
đã tịch diệt Niết Bàn. 

3- Tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng. 

4- Tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-ni-Tầng. 

5- Tạo phước-thỉện bố-thi cúng dường đến một sổ tỳ- 
khưu-Tăng và một so tỳ-khưu-ni-Tăng. 

6- Tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến một số tỳ- 
khưu-Tăng. 

7- Tạo phước-thỉện bố-thí củng dường đến một sổ tỳ- 
khưu-ni-Tăng. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng chắc chắn có phước-thiện cao quý vô 
lượng, có quả báu cao quý vô lượng trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hỗ trợ cho 
các pháp-hạnh ba-la-mật được thành tựu, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Thí-chủ vói ngưòi thọ-thí 

Thí-chủ với bậc thọ-thí có 4 trường họp: 

1- Thỉ-chủ có giới-đức trong sạch với người thọ-thỉ 
không có giới: 


* Chú-giải M, Up. kinh Dakkhinavibhangasuttavannana. 




14 


PHƯỚC-THIỆN 


Nêu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí 
không có giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện bố- 
thí nhiều, có quả báu nhiều. 

Như trường họp Đức-vua Bồ-Tát Vessantara tạo 
phước-thiện bo-thí hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãịinã đến bà-la-môn Jũjaka không có giới, hành 
ác-pháp. Ngay khi ấy, do năng lực của pháp-hạnh bổ-thỉ 
ba-la-mật làm cho mặt đất rung chuyển, toàn thể chư 
thiên hoan-hỷ đồng thanh tán dương ca tụng pháp-hạnh 
bo-thí ba-la-mật ẩy của Đức-vua Bồ-Tát Vessantara. 

2- Thỉ-chủ không có giới với người thọ-thí có giới- 
đức trong sạch, hành thiện-pháp: 

Nấu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí có giới-đức trong 
sạch, hành thiện-pháp, thì có được phước-thiện không 
nhiều, có quả báu không nhiều. 

Như trường họp ngư dân ở bên bờ sông Kalyãnanadĩ, 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường ba lần đến Ngài 
Trưởng-lão Dĩghasoma có giới-đức. 

Ngư dân đến lúc lâm chung, phước-thiện bố-thí cúng 
dường ấy hiện ra, ngư dân nói rằng: “Nhờ phước-thiện 
bo-thí cúng dường đến Ngài Trưởng-lão Dĩghasoma 
nâng đõ tôi lên cõi trời. ” 

3- Thỉ-chủ không có giới và người thọ-thỉ cũng không 
có giới: 

Nếu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí cũng không có 
giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện không đáng kể. 
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Như trường họp người thợ săn thú rừng tạo phước- 
thiện bố-thí đến vị tỳ-khim phả-giới (dussĩla) đến ba lần. 
Mỗi lần đều hồi-hướng phần phước-thiện ít ỏi ấy đến 
thân quyến đã quá vãng là hạng chúng-sinh ngạ-quỷ, 
nhưng ngạ-quỷ ấy than vãn rằng: “Tỳ-khưu phá-giới ẩy 
đã phá hoại phước-thiện của ta rồi!” 

về sau, người thợ săn tạo phước-thiện bố-thí đến vị 
tỳ-khim có giới-đức trong sạch, hành thiện-pháp, rồi 
hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến thân quyến là ngạ- 
quỷ ấy. Khi ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ thọ nhận phần phước- 
thiện ấy nên được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được tái-sinh 
lên cõi thiện-giới ngay khi ấy. 

4- Thỉ-chủ có giới-đức trong sạch, hành thiện-pháp 
và người thọ-thỉ cũng có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp: 

Nếu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bố-thí đến Bậc có giới-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, thì chắc chắn được 
phước-thiện bố-thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi- 
hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả 
chúng-sinh trong muôn loài cũng đều được phước-thiện 
vô lượng. 

(Tóm lược từ bài Kinh Dakkhinãvibhahgasutta.) 

Phước-thiện bố-thí cúng dường tấm choàng 

Tích Bà-la-môn CũỊekasãtaka 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, đề cập đến tích Bà-la- 
môn tên CũỊekasãtaka. Tích này được tóm lược như sau: 

• • ự % • 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, tích CuỊekasatakabrahmanavatthu. 
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* Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassi xuât hiện 
trên thế gian. Có một Bà-la-môn tên là Mahã Ekasãtaka. 

* Trong thời hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, có một vị bà-la-môn khác có tên là 
Cũịekasãtaka sống tại kinh-thành Sãvatthi. 

Sở dĩ ông bà-la-môn có tên CũỊekasãtaka là vì 2 vợ 
chồng bà-la-môn chỉ có một tẩm choàng trên người duy 
nhất mà thôi. Hằng ngày, nếu khi ông chồng đi ra ngoài 
thì ông mặc tẩm choàng này, bà vợ ở trong nhà, và nếu 
khi bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tẩm choàng này, ông 
chồng phải ở trong nhà. 

Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh-thảnh 
Sãvatthi đi nghe Đức-Phật thuyết-pháp tại ngôi chùa 
letavana, ông bà-la-môn bảo với nguời vợ rằng: 

- Này em! Họ thông báo dân chúng đi nghe-pháp. Hai 
vợ chồng chúng ta chỉ có một tẩm choàng trên người 
duy nhất, nên không thế cùng đi chung với nhau được. 
Vậy, em đi nghe-pháp ban ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thua rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn anh 
nên đi nghe-pháp ban đêm. 

Bà vợ mặc tấm choàng trên thân mình đi đến ngôi 
chùa letavana, nghe Đức-Phật thuyết-pháp ban ngày. 

Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, sau 
khi nghe-pháp xong, bà vợ trở về nhà. 

Ông Bà-la-môn muốn cúng dường tấm choàng 

Ông bà-la-môn mặc tấm choàng trên người đi đến 
ngôi chùa Jetavana ban đêm. Đen ngồi gần Đức-Phật, 
ông bà-la-môn chú tâm lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 
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Khi ấy, 5 pháp hỷ-lạc phát sinh làm cho toàn thân 
tâm của ông bà-la-môn có cảm giác an-lạc chưa từng có 
bao giờ. Ông bà-la-môn phát sinh đại-thiện-tâm có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông muốn cúng dường lên 
Đức-Phật tấm choàng đang mặc trên mình, nhưng tâm 
bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh, bởi vì ông 
bà-la-môn nghĩ lại rằng: 

“Nểu bây giờ ta cúng dường tẩm choàng này lên Đức- 
Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng không có mặc. ” 

Khi ấy, tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát 
sinh trong ông bà-la-môn, rồi đại-thiện-tâm phát sinh có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông bà-la-môn lại 
muốn cúng dường tấm choàng này lên Đức-Phật, rồi tâm 
bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh trở lại làm 
cản trở đức-tin trong sạch muốn cúng dường tẩm choàng 
lên Đức-Phật. 

Vì vậy, khi thì đại-thiện-tãm có đức-tin trong sạch 
phát sinh muốn cúng dường tấm choàng lên Đức-Phật, 
khi thì tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm choàng phát sinh 
không muốn cúng dường tấm choàng lên Đức-Phật. 

Như vậy, đại-thiện-tãm có đức-tỉn trong sạch muốn 
cúng dường tấm choàng lên Đức-Phật với tham-tâm bủn 
xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát sinh ngăn cản. 

Giữa đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với tham- 
tâm bủn xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua canh đầu 
đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu giằng co giữa 2 
tâm là đại-thỉện-tâm có đức-tin trong sạch với tham-tâm 
bủn xỉn keo kiệt ẩy vẫn chưa phân thắng bại. 


* 5 Pháp Piti: Khuddakapiti, khanikapiti, okkantikapiti, ubbengapiti, 
pharanãpĩti. 
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Thắng tâm keo kiệt bằng đức-tin trong sạch 

Đến canh chót đêm, ông bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giằng co giữa đạỉ-thỉện-tâm có đức-tỉn 
trong sạch nơi Đức-Phật với ác-tâm là tham-tâm bủn 
xỉn keo kiệt trong tẩm choàng đã kéo dài trải qua hai 
canh rồi. Neu ta không thẳng được tham-tâm bủn xỉn 
keo kiệt trong tẩm choàng này thì kiếp sổng của ta 
không thế thoát khỏi 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả kho trong cõi ác-gỉớỉ ẩy. 

Vậy, ta phải quyết tâm chiến thẳng tham-tâm bủn xỉn 
keo kiệt trong tẩm choàng này! ” 

Sau khi quyết tâm nhu vậy, nên chế ngự được tham- 
tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm choàng, làm cho phát 
sinh đạỉ-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nhiều năng lực 
nơi Đức-Phật, nên ông bà-la-môn liền cởi tẩm choàng 
trên người, hai tay nâng tẩm choàng cung-kỉnh đến cúng 
dường lên Đức-Phật, ông đặt gần dưới hai bàn chân của 
Đức-Phật, rồi ông sung sướng reo lên ba lần: 

“ditam me! ditam me! ditam me! ” 

» • • 

- Tõỉ đa thăng roi! Tôi đã thăng roi! Toi đã thăng roi! 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Đức-vua Pasenadỉ Kosala đang ngồi nghe-pháp, nghe 
ông bà-la-môn reo lên ba lần nhu vậy, nên truyền bảo vị 
quan đến hỏi ông bà-la-môn ấy rằng: 

“Ông đã thẳng ai vậy? ” 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi ông Bà-la-môn. 

- Này ông bà-la-môn! ông đã thẳng ai vậy? 

Ông bà-la-môn thua với vị quan đầy đủ sự việc xảy ra 
diễn tiến suốt ba canh theo tuần tự nhu vậy. Vị quan đến 
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tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đây đủ vê sự việc xảy 
ra đối với ông bà-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Pasenadi Kosala 
nghĩ rằng: “ông bà-la-môn ẩy đã làm điều mà người 
khác khó làm được. Vậy, ta nên tế độ ông bà-la-môn ấy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tấm choàng mới 
ban cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận được 2 tấm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-la-môn đem 2 tấm choàng mới ấy cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 2 tấm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy 4 tấm 
choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tấm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-la-môn đem 4 tấm choàng mới ấy cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 4 tấm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy 8 tấm 
choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tấm choàng mới tăng gấp 
đôi, và sau khi ông bà-la-môn nhận được gấp đôi là 16 
tấm choàng mới, 32 tấm choàng mới, ông bà-la-môn 
đem 32 tấm choàng mới ấy cúng dường lên Đức-Phật. 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tấm choàng ban 
cho ông bà-la-môn ấy nữa. 

Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: “ông Bà-la- 
môn có được bao nhiêu tẩm choàng của Đức-vua ban 
đều tạo phước-thiện bo-thỉ đến Đức-Phật cả thảy, không 
đế lại cho phần của mình. ” 
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Vì vậy, ông bà-la-môn lấy riêng ra 4 tấm choàng: 
Phần của mình 2 tấm choàng và vợ 2 tấm choàng. Còn 
lại 60 tấm choàng, ông Bà-la-môn đem cúng dường đến 
Đức-Phật. 

* Trong thời quá khứ, ông bà-la-môn Mahã 
Ekasãtaka cúng dường đến Đức-Phật quá khứ 7 lần, lấy 
4 tấm choàng trong 128 tấm choàng. 

* Trong thời hiện-tại, ông bà-la-môn tên 
CũỊekasãtaka cúng dường đến Đức-Phật 7 lần, lấy 4 tấm 
choàng trong 64 tấm choàng. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo các quan rằng: 

- Này các khanh! ông bà-la-môn này đã làm những 
điều mà người khác khó làm được. Vậy, các khanh hãy 
đem 2 tẩm kambala dệt bằng các lông thú trong cung 
điện của Trẫm đến đây. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 tấm 
kambala có giá 100 ngàn đồng kahãpana, ban cho ông 
bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận 2 tấm kambala ấy, ông bà-la-môn nghĩ 
rằng: “Hai tấm kambala này thật là vô giá chỉ có xứng 
đáng với Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác và chư Đại-đức- 
Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem cúng dường đến Đức- 

Phật. ” 

* 

Ông Bà-la-môn đem 1 tấm kambala đến Gandhakuti, 
làm trần che phía trên chỗ giường nằm cúng dường đến 
Đức-Phật. Còn lại 1 tấm kambala, ông làm trần che phía 
trên chỗ vị tỳ-khưu ngồi độ vật thực trong nhà của ông. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn lên trần, 
thấy tấm kambala, Đức-vua nhớ tấm kambala ấy, nên 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
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- Kinh bạch Đức-Thể-Tôn, ai là người làm trần nhà 
bằng tẩm kambala này cúng dường đến Ngài? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Vương! Bà-la-môn tên CũỊekasãịaka làm 
cúng dường đến Như-Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: “ông Bà-la-môn 
này tôn kỉnh Đức-Thế-Tôn giong như ta tôn kỉnh. ” 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh ban cho ông bà- 
la-môn một trăm thứ mà mỗi thứ có 4 nhu sau: 

4 con voi, 4 con ngựa, 4 nguời đàn bà, 4 nguời đàn 
ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng để thâu thuế, 4000 
Kahãpana, v.v... 

Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 

Chu tỳ-khưu đàm đạo tại hội truờng rằng: “Phước- 
thiện của ông bà-la-môn CũỊekasãịaka thật là phi thường! 
Chỉ có trong thời gian ngắn, phước-thiện ẩy cho quả tất 
cả mọi thứ mà mỗi thứ có 4. Phước-thiện của ông tạo 
nơi Đức-Thế-Tôn, nên cho quả báu ngay trong ngày 
hõm ây. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội truờng, truyền hỏi 
chu tỳ-khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang ngồi đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chu tỳ-khuu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện ông 
bà-la-môn CũỊekasãtaka tạo phuớc-thiện bố-thí và quả 
báu của phuớc-thiện nhu vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Neu bà-la-môn CũỊekasãtaka ấy 
có khả năng cúng dường đến Như-Lai trong canh đầu 
đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ mà mỗi thứ có 16. 



22 


PHƯỚC-THIỆN 


Nêu bà-la-môn ây có khả năng cúng dường đên Như- 
Lai trong canh giữa đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ 
mà mỗi thứ cỏ 8. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông bà-la-môn ẩy không 
có khả năng cúng dường được, mãi cho đến canh chót, 
ông mới cúng dường đến Như-Lai, nên ông được tất cả 
mọi thứ mà môi thứ chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn tạo 
phước-thiện, thì thí-chủ nên làm ngay khi ẩy, không nên 
để đại-thiện-tâm ấy diệt mất. 

Nếu thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí chậm chạp thì có 
đuợc quả báu chậm chạp và bị giảm sút. 

Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm muốn 
tạo phuớc-thiện bố-thí thì nên làm ngay tức khắc khi ấy, 
nếu để chậm chạp thì tham-tâm bủn xỉn keo kiệt dễ phát 
sinh làm ngăn cản việc tạo phuớc-thiện bố-thí ấy. 

Đức-Phật thuyết dhammapadagãthã thứ 116 rằng: 

“Abhittharetha kalyãne, pãpã cittam nivãraye. 

Dandhani hi karato punnarn, pãpasmirn ramatĩ mano. ” 

Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 

mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 

thì ác-tâm có cơ hội phát sinh. 

Ác-tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. 

Đổ mọi phuớc-thiện tăng truởng nhiều, quả báu của 
phuớc-thiện vô luợng, khi thí-chủ phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch trong mỗi phuớc-thiện, nên 
mau lẹ tạo phuớc-thiện, không nên chần chừ, do dự, 
không để cho ác-tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở 
phuớc-thiện ấy, thí-chủ nên nghĩ rằng: 
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“Aham pureỉ Aham pureì ” 

- Ta là người trước tiên! Ta là người trước tiên! 

Sau khi thuyết pháp xong, Đức-Thế-Tôn thuyết về tứ 
Thánh-đế tế độ chu tỳ-khuu. Khi ấy, có nhiều vị chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân tùy theo các 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriỵa): tỉn-phảp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của mỗi vị thanh-văn đệ-tử. 

Sự thật, nếu thỉ-chủ nào là người cỏ đức-tỉn trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có cơ 
hội tạo phước-thiện bo-thí, thì đó là dịp may đổi với thỉ- 
chủ ẩy, bởi vì thí-chủ có nhận thức đúng đắn rằng: 

“Tiền của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay ta 
đang có quyền sở hữu tạm thời tiền của ấy, nếu ta biết 
sử dụng tiền của tạm thời ẩy đem tạo phước-thiện bo-thỉ, 
thì chỉnh phước-thiện ẩy thuộc về đạỉ-thỉện-nghỉệp trở 
thành của riêng ta, có tỉnh chất vĩnh cửu đổi với ta. 
Chỉnh đại-thiện-nghiệp bo-thỉ ẩy sẽ cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô so kiếp vị-lai. ” 

Phước-thiện bố-thí vật thực 

• • • 

Tích Bhikkhãdãyakavimãna 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, một vị tỳ- 
khuu đi đuờng xa vất vả, đang đói, đi vào khất thực 
trong một xóm nhà, đến đứng truớc cổng một ngôi nhà. 

Trong nhà ấy, một nguời đàn ông đã rửa tay sạch sẽ, 
rồi ngồi xuống chỗ ngồi để dùng bữa ăn, các thức ăn đã 

* Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Bhikkhãdãyakavimãna. 
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bỏ vào trong đĩa xong, người đàn ông ây nhìn ra trước 
cổng, thấy vị tỳ-khưu đứng khất thực, ông vô cùng hoan- 
hỷ, đem đĩa cơm gồm có các thức ăn đi ra trước cổng, 
hoan-hỷ cung-kính cúng dường đặt hết đĩa cơm cùng các 
thức ăn vào trong bình bát của vị tỳ-khưu ấy. 

Mặc dù vị tỳ-khưu ấy bảo cận-sự-nam để trong bát 
của Ngài một phần, phần còn lại để ông dùng, nhưng 
ông cận-sự-nam vẫn đặt hết phần ăn của mình vào trong 
bát của Ngài. Vị tỳ-khưu tụng kinh chúc phúc lành đến 
cận-sự-nam, rồi từ giã. 

Người thí-chủ vô cùng hoan-hỷ niệm tưởng rằng: 

“Hôm nay, ta thật vô cùng hạnh phúc có được một vị 
tỳ-khim đến nhà khất thực. Ta không dùng phần ăn của 
ta, mà đã đem tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến vị 
tỳ-khưu đang đói, rất cần vật thực. ” 

Sau khi niệm tưởng như vậy, thí-chủ phát sinh hỷ lạc 
chưa từng có. 

về sau, sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến vị tỳ-khưu ấy cho 
quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng vàng 
cao 12 do tuần trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Một hôm, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
bay lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên nam 
có nhiều oai lực ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này vị thiên-nam! Ngươi có lâu đài bằng vàng cao 
12 do tuần, có 700 phòng lớn, các cột toàn bằng ngọc 
bích quỷ, lót bằng tẩm thảm lộng lẫy. Ngươi có phép- 
thần-thông, có nhiều oai lực, các thiên-nữ xinh đẹp dờn 
ca múa hát quanh ngươi. 
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- Này vị thỉên-namỉ Tỉền-kỉếp của ngươi sinh cõi 
người đã tạo phước-thiện gì, mà kiếp hiện tại sinh làm 
thiên-nam có nhiều oai lực, có ánh sáng hào quang tỏa 
khắp mọi phương hướng như vậy. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna hỏi như 
vậy, vị thiên-nam vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện và quả của phước-thiện của 
mình rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con 
sinh làm người thấy một vị tỳ-khưu đang đói đến đứng 
khất thực trước cong nhà con. Khi ẩy, con vô cùng hoan- 
hỷ đem phần ăn của con tạo phước-thiện bổ-thỉ cung- 
kỉnh cúng dường đặt bát đến vị tỳ-khưu ẩy. 

Sau khỉ con chết, nhờ phước-thỉện bố-thỉ cung-kỉnh 
cúng dường vật thực đến vị tỳ-khưu ấy cho quả hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên này, 
con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời, có hào quang 
sáng ngời tỏa ra mọi phương hướng như Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão đã thấy. 

Nghe vị thiên-nam bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna thuyết-pháp tế độ vị thiên-nam ấy 
cùng với nhóm thiên-nữ thuộc hạ của y, rồi Ngài Đại- 
Trưởng-lão trở về cõi người. 


Phước-thiện bố-thí chỗ ở 

é 

Tích Ambavimãna 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthi, nghe pháp rằng: “Phước- 


* Bộ Vimanavatthu, tích Ambavimanavatthu. 
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thiện bổ-thỉ cúng dường chỗ ở cỏ phước-thỉện vô lượng, 
có quả báu nhiều vổ lượng. ” 

Người cận-sự-nữ phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muốn cúng dường chỗ ở đến chư tỳ-khưu- 
Tăng, nên đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con cỏ nguyện vọng muốn 
xây dựng một ngôi chùa, đế cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng. Kính xin Đức-Thế-Tôn chỉ chỗ cho con. 

Nghe người cận-sự-nữ bạch như vậy, Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo tỳ-khưu chỉ chỗ thích họp cho cận-sự-nữ ấy. 

Được chư tỳ-khưu chỉ chỗ, người cận-sự-nữ thuê thợ 
xây dựng một ngôi chùa rất xinh đẹp, rồi cho người 
trồng các cây xoài xung quanh ngôi chùa ấy. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa, trồng các cây xoài xung 
quanh chùa cho bóng mát và cho quả, người cận-sự-nữ 
cho người trang hoàng ngôi chùa rất lộng lẫy, lấy những 
tấm vải mới bao quanh các gốc cây xoài, làm nền sạch sẽ 
xung quanh ngôi chùa để chuẩn bị làm đại lễ phước- 
thiện bố-thí cúng dường ngôi chùa ấy. 

Mọi công việc được chuẩn bị sẵn sàng, người cận-sự- 
nữ vô cùng hoan-hỷ kính thỉnh chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đến để làm đại lễ 
phước-thiện bố-thí cúng dường ngôi chùa ấy một cách 
rất trọng thể đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phưong. 

Sau khi làm đại lễ cúng dường ngôi chùa xong, người 
cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đã thành tựu được nguyện 
vọng của mình. 

về sau, sau khi người cận-sự-nữ chết, phước-thiện 
bố-thí cúng dường ngôi chùa ấy cho quả hóa-sinh làm vị 
thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, trong lâu đài 
đồ sộ nguy nga tráng lệ, nằm giữa vườn xoài, có nhóm 
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đông thiên-nữ hâu hạ đờn ca múa hát. Vị thiên-nữ có 
nhiều oai lực, huởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy. 

Một hôm, Ngài Đại-Truởng-lão Mahãmoggallãna bay 
lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên-nữ ấy, 
Ngài Đại-Truởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này thiên-nữ! Vườn xoài trời của cô thật là ngoạn 
mục, trong vườn xoài có lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ, 
có các tiếng đàn phát ra đường dương, từng đoàn thiên- 
nữ ca hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng 
ngọc phát ra ánh sáng ngời, xung quanh lâu đài của cô 
có nhiều loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. 

- Này thiên nữ! Tiền-kiếp của cô sinh làm người, cô 
đã tạo phước-thiện như thế nào mà nay kiếp hiện tại 
sinh làm vị thiên-nữ có nhiều oai lực, có thân hình xinh 
đẹp cỏ đầy đủ mọi thứ quý giá, có hào quang sáng ngời 
tỏa ra khắp mọi phương hướng như vậy? 

Nghe Ngài Đại-Truởng-lão Mahãmoggallãna hỏi nhu 
vậy, vị thiên-nữ vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Truởng-lão về phuớc-thiện bố-thí của mình như sau: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, khỉ tiền-kiếp của 
con sinh làm người trong cõi người, con có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-Bảo, cho xây dựng một ngôi chùa, có 
trồng các cây xoài xung quanh chùa. 

Sau khỉ xây dựng ngôi chùa xong, để chuẩn bị khánh 
thành ngôi chùa, và làm đại lễ dâng cúng dường ngôi 
chùa đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Con bảo mọi người lẩy vải mới bao xung quanh các 
gốc cây xoài, đốt đèn sảng xung quanh chùa. 

Con kỉnh thỉnh chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tãng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật đến ngôi chùa, con tạo phước-thiện 
bổ-thỉ cúng dường vật thực đến chư Đại-đức tỳ-khim- 
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Tăng. Sau đó, con vô cùng hoan-hỷ làm đại lê phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường ngôi chùa đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng tứ phương. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con 
đã tạo phước-thiện bo-thỉ như vậy, nên kiếp hiện-tại này 
con có vườn xoài rất ngoạn mục, trong vườn xoài có lâu 
đài đồ sộ nguy nga tráng lệ, có các tiếng đàn phát ra du 
dương, có từng đoàn thiên-nữ ca hát nhảy múa. 

Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ánh 
sáng ngời, xung quanh lâu đài có nhiều loại cây luôn 
luôn cho quả thơm ngon. 

Đó là quả báu của phước-thiện bổ-thỉ ẩy. Con cỏ 
được sắc đẹp như thế này, có hào quang sáng ngời toả 
ra khắp mọi nơi, có đầy đủ mọi sự an-lạc như thế này 
cũng đều do quả của phước-thiện bo-thỉ ẩy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con 
ở cõi người đã tạo phước-thiện bo-thỉ như vậy, nên kiếp 
hỉện-tạỉ này con là thiên-nữ có nhiều oai lực, có ánh 
sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng trong cõi trời Tam-thập-Tam-thiên này. 


Phước-thiện bố-thí cốc lá 

Tích Ngài Trưởng-Lão Kutidãyakatthera 

Ngài Trưởng-lão Kutidãyaka^^^ửvaịi lại chuyện tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
cốc lá đến Đức-Phật Vipassĩ được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật Vỉpassĩ ngự vào trong rừng 
ngồi dưới cội cây. Khi ẩy, tôi làm một coc lá xong, rồi 
làm lễ cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipassĩ. 


’ Bộ Thera Apadana, tích Kutidayakatthera apadana. 
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Thời-ì^ Đức-Phật Vipassĩ trong kiêp trải đât thứ 91, 
kế từ kiếp trái đất này, do năng lực phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipassĩ, mà những 
tiền-kiếp tử sinh luân-hồi của tôi không hề sinh trong 4 
cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sỉnh), chỉnh 
nhờ đại-thiện-nghiệp ẩy chỉ cho quả tái-sinh trong các 
cõi thiện-giới là cõi người và cõi trời dục-giới mà thôi. 

Trong kiếp trái đất thứ 38, kể từ kiếp trái đất này, tôi 
làm Đức-vua Chuyên-luân Thánh-vương 16 lân có danh 

hiệu là Sabbattha Abhivassĩ. 

• 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi đã xuất gia trở thành tỳ-khưu tên là Kuịidãyaka 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cùng 
với tứ tuệ-phân-tỉch, bát-pháp giải-thoát, lục-thông. 

Tôi đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật, đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất-gỉa 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh 

• • • 

Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula 

Ngài Trưởng-lão có tên Bãkula bởi Ngài trưởng thành 
trong 2 gia đình phú hộ. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula sinh trong gia đình dòng dõi bà-la-môn, trước 
khi Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian. 

' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ đã xuất hiện trên thế gian cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 91 đại- 
kiếp trái đất. 

^ Bộ Chú-giải Anguttaranikãya, Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula. 
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Khi trưởng thành, tiên-kiêp của Ngài Trưởng-lão theo 
học các bộ môn truyền thống bà-la-môn, nhưng Ngài 
nhận xét thấy không có lợi ích gì trong những bộ môn 
ấy, nên Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 8 bậc 
thiền là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, 
và chứng đắc 5 phép-thần-thông tam-giới. 

về sau, nghe tin Đức-Phật Ảnomadass/^^ đã xuất hiện 
trên thế gian, đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Anomadassĩ, rồi nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. Sau khi nghe-pháp xong, đạo-sĩ 
vô cùng hoan-hỷ xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời 
trọn kiếp, vẫn giữ hình thức đạo-sĩ của mình, vẫn thường 
đến nghe Đức-Phật Anomadassĩ thuyết-pháp. 

Dâng thuốc trị bệnh đến Đức-Phật Anomadassĩ 

Một thuở nọ, Đức-Phật Anomadassĩ bị lâm bệnh gió 
trong bụng. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu Đức-Phật Anoma- 
dassĩ, gặp vị tỳ-khưu cho biết Đức-Phật bị lâm bệnh gió 
trong bụng, nên vị đạo-sĩ nghĩ rằng: “Đây là cơ hội tốt 

cho ta tạo phước-thiện bổ-thỉ thuốc trị bệnh đến Đức- 

• ^ • • • 

Phật Anomadassĩ. ” 

Vị đạo-sĩ bay đến sườn núi tìm những cây thuốc đem 
về dâng vị tỳ-khưu thường phụng sự Đức-Phật, vị đạo-sĩ 
dặn dò vị tỳ-khưu cách nấu thuốc như vậy, rồi kính dâng 
đến Đức-Phật Anomadassĩ dùng thuốc này, hy vọng sẽ 
khỏi bệnh. 

Thật vậy, sau khi dùng thuốc của vị đạo-sĩ, Đức-Phật 
Anomadassĩ khỏi bệnh gió trong bụng, sức khỏe trở lại 


^ Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassi đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 

r r 

khoảng cách thời gian 1 a-tăng-kỳ với 100 ngàn đại-kiêp trái đât. 




I- Phước-Thiện Bô-Thí 


31 


bình thường. Khi ấỵ, vị đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Anomadassĩ, rồi ngồi một nơi họp lẽ, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đã tạo phước-thỉện 
bổ-thỉ cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức-Thế-Tôn khỏi 
bệnh. Do nhờ phước-thiện bo-thỉ cúng dường thuốc trị 
bệnh này, cầu mong cho con là người ít bệnh hoạn om 
đau suốt trong mọi kiếp còn tử sinh luân-hồi. 

Sau khi vị đạo-sĩ chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh hóa-sinh làm phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

Sau khi hết tuổi thọ trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên ấy, tử sinh luân-hồi trong cõi người và các cõi trời 
trải qua suốt 1 a-tăng-kỳ. 

Phát nguyện trở thành tỳ-khưu ít bệnh nhất 

* Đen thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện 
trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh 
trong một gia đình tại kinh-thành Harnsavatĩ. Tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Bãkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuttara, rồi ngồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara tuyên dương một tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thấy vị tỳ-khưu ấy như vậy, nên tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão phát nguyện muốn trở thảnh vị tỳ-khưu có ít 
bệnh nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời-kỳ vị-lai. Và được Đức-Phật Padumuttara thọ 
ký xác định thời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 

r r 

khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiêp hái đât. 
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gian. Khi ây, tiên-kiêp của Ngài Trưởng-lão sẽ được 
thành tựu như ỷ. 

Sau khi được Đức-Phật Padumuttara đã thọ ký, 
những tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula tử sinh 
luân-hồi trong cõi người và các cõi trời, cố gắng tinh-tấn 
không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc hạ cho 
sớm được đầy đủ trọn vẹn. 

* Trước khi Đức-Phật Vỉpassĩ xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh trong 
gia đình bà-la-môn trong kinh-thành Bandhumatĩ. Khi 
trưởng thành, Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thảnh đạo-sĩ 
trú tại chân núi, thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép-thần- 
thông trong thế gian. 

Đốn khi Đức-Phật Vỉpassĩ đã xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phật Vipassĩ ngự cùng với nhóm 6.800.000 vị 
Đại-đức tỳ-khưu-Tãng đến kinh-thành Bandhumatĩ để tế 
độ Đức-Phụ-vương. Đức-Phật Vipassĩ ngự tại vườn 
phóng sinh nai Khema cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng ây. 

Nghe tin Đức-Phật Vỉpassĩ đã xuất hiện trên thế gian, 
đang ngự tại vườn phóng sinh nai Khema, vị đạo-sĩ tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đến hầu đả nh lễ Đức- 
Phật Vipassĩ, rồi nghe thuyết-pháp. Vị đạo-sĩ phát sinh 
đức-tin trong sạch xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, vẫn giữ hình thức 
đạo-sĩ của mình, thường đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
nghe-pháp. 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassi đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có khoảng 

r r 

cách thời gian 91 đại-kiêp trái đât. 
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Dâng thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu 

Một thời nọ, ngoài Đức-Phật Vipassĩ và 2 Ngài Tổi- 
thượng Thanh-văn ra, còn lại tất cả chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đều bị mắc bệnh nhức đầu, bởi vì hít mùi hoa 
độc của những cây trong rừng núi Himavanta đang nở rộ. 

Khi ấỵ, vị đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Vipassĩ, biết chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng bị mắc bệnh đau đầu như vậy, nên 
nghĩ rằng: “Đây là cơ hội tốt của ta tạo phước-thiện bo- 
thí thuốc trị bệnh đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. ’’ 

Vị đạo-sĩ dùng oai lực phép thần thông bay đi tìm các 
thứ cây thuốc đem về làm thảnh thuốc, rồi đem đến tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường thuốc trị bệnh đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Sau khi dùng thuốc, tất cả chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đều khỏi bệnh ngay. 

Sau khi vị đạo-sĩ tỉền-kỉếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên. Khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
ấy, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi người và 
các cõi trời, trải qua 91 đại-kiếp trái đất. 


* Đên thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuât hiện trên thê 
gian, khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão là người dân 
sinh sống trong căn nhà cũ tại kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Một hôm, ông nghĩ rằng: “Căn nhà của ta đã cũ, bị 

hư hỏng không ở được nữa. Vậy, ta nên gọi nhóm thợ 

cùng ta đi vào rừng sâu tìm cây go, lá, v.v... đem về làm 

lại căn nhà mới. ” 

• 

Sau khi nghĩ nhu vậy, ông dẫn nhóm thợ vào rừng, 
trên đường đi, ông nhìn thấy ngôi chánh-điện Sĩmã nơi 
hành các tăng sự Sarnghakamma của chư Đại-đức tỳ- 
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khưu-Tãng đã bị hư hỏng, dột nát, và các chỗ ở của chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng bị hư hỏng nhiều, nên ông 
nghĩ rằng: “Việc làm căn nhà mới của ta chưa cần thiết, 
bởi vì căn nhà không thế đi theo ta được, mà chỉ có 
phước-thiện mới có thế theo ta được mà thôi. 

Vậy, ta nên trùng tu lại ngôi chánh-điện Sĩmã, và các 
chỗ ở, nhà ăn, ... đế cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng trước. ” 

Ông dẫn nhóm thợ vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, v.v... 
đem về trùng tu lại ngôi chánh-điện Sĩmã, nhà ăn, các 
chỗ ở của chư Đạỉ-đức tỳ-khưu, nhà xông hơi cho tỳ- 
khưu bệnh, đặc biệt nhà thương dành cho những tỳ-khưu 
bệnh, và chuấn bị các thứ thuốc trị bệnh dành cho chư 
tỳ-khưu bệnh, các nhà vệ sinh, v.v... 

Sau khi xây dựng xong, ông làm đại lễ phước-thiện 
bố-thí cúng dường dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng 
trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula cố gắng tinh- 
tấn tạo 10 pháp hạnh Ba-la-mật sớm được đầy đủ cho 
đến trọn đời, cho nên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
trong các cõi trời, cõi người, trải qua khoảng thời gian từ 
Đức-Phật Kassapa đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thời gian. 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Bãkula 

Sau khi tỉền-kỉếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng bà vợ ông phú hộ tại kinh-thành Kosambĩ, trước 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama chưa xuất hiện trên thế gian. 

Từ khi đầu thai vào lòng mẹ suốt 10 tháng, gia đình 
phú hộ phát sinh của cải quý báu nhiều vô kể, được Đức- 
vua ban thưởng tước cao quý. 



I- Phước-Thiện Bô-Thí 


35 


Tròn đủ 10 tháng, khi sinh ra đời, người mẹ của công- 
tử nghĩ rằng: “Công-tử của ta là một đứa con có phước 
lớn, ta muốn con của ta được khỏe mạnh, không cỏ 
bệnh, được song lâu. 

Vậy, ta nên bảo các nhũ mẫu ẵm con của ta đem 
xuống sông Yamunã làm lễ tắm gội đầu sau ngày sinh 
này thì con của ta sau này được khỏe mạnh, không cỏ 
bệnh hoạn ốm đau, được sống lâu. 

Đứa trẻ bị con cá lớn nuốt vào bụng 

Các bà nhũ mẫu ẵm đứa trẻ đem xuống sông Yamunã 
để làm lễ tắm gội đầu đứa trẻ. Lúc đang làm lễ, một con 
cá lớn nhìn thấy đứa trẻ ấy, tưởng là miếng mồi, nó há 
mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng bơi đi nơi khác, mà 
các bà nhũ mẫu không sao cứu được. 

Đứa trẻ là bậc đạỉ-phước kiếp chót, nên dù nằm trong 
bụng con cá cũng như nằm trong phòng ngủ sang trọng, 
không cảm thấy khổ chút nào cả. 

Do oai lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật kiếp chót của 
đứa trẻ, nên con cá nhu nuốt phải một vật nóng, làm cho 
nó nóng nảy bơi nhanh như điên suốt 30 do tuần, rồi bị 
dính lưới của nhóm dân chài trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Thông thường, con cá lớn như thế này khi mắc lưới 
thì chết ngay, nhưng do oai lực phước-thiện của đứa trẻ, 
con cá vẫn còn sống cho đến khi bắt ra khỏi lưới. Những 
người dân chài cột dây khiêng con cá đi quanh kinh- 
thành Bãrãnasĩ, để bán với chừng ấy kahãpana, nhưng 
không có một ai mua con cá ấy. 

Khi khiêng con cá đến trước cổng nhà phú hộ có của 
cải tài sản đến 800 triệu, trong kinh-thành Bãrãnasĩ, bà 
phú hộ hỏi họ rằng: 


Bộ Majjhimanikãya, lê tăm đứa con sau khi sinh được 5 ngày. 
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- Này, các ngươi bán con cá ây bao nhiêu Kahãpana? 

Những người dân chài thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Bà, xin Bà cho chừng ấy Kahãpana. 

Bà phú hộ trao chừng ấy Kahãpana cho những người 
dân chài, rồi cho người đem con cá vào nhà. 

Bà phú hộ được đứa trẻ làm con 

Hằng ngày, bà phú hộ không bao giờ tự tay làm cá, 
hoặc làm đồ ăn, nhưng hôm ấy, bà phú hộ đặt con cá 
trên tấm ván lớn, rồi tự tay mình làm thịt con cá này. 
Thông thường, người ta mổ cá trước bụng, nhưng bà phú 
hộ mổ con cá này ở phía sau, khi dở lên bà nhìn thấy 
đứa trẻ có màu da như màu vàng ròng nằm trong bụng 
con cá, bà phú hộ rất vui mừng reo lên rằng: 

“Ta được đứa trẻ trong bụng con cá. ” 

Bà phú hộ ẵm đứa trẻ đến trình ông phú hộ. Gia đình 
phú hộ vốn không có con, nay bỗng dưng được đứa trẻ 
có nét mặt sáng sủa, màu da như màu vàng ròng, nên 
ông vô cùng sung sướng bảo gia nhân đánh chuông 
thông báo cho mọi người biết như vậy. 

Ông bà phú hộ ẵm đứa trẻ lên xe đi vào cung điện 
chầu Đức-vua Bãrãnasĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, vợ chồng tiện dân được 
đứa trẻ trong bụng con cá. Vậy, nay vợ chồng tiện dân 
phải làm thế nào? 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này ông bà phú hộ! Đứa trẻ này có phước lớn, dù 
nó nằm trong bụng con cá, mà sinh mạng vẫn được an 
toàn. Vậy, hai ông bà phú hộ nên nuôi dưỡng đứa trẻ 
này xem như là con của mình. 
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Đứa trẻ tên là Bakula 

Gia đình ông bà phú hộ là cha mẹ của đứa trẻ ở kinh- 
thành Kosambĩ nghe tin gia đình ông bà phú hộ kinh- 
thành Bãrãnasĩ được một đứa trẻ trong bụng con cá. 

Bà phú hộ là mẹ đẻ của đứa trẻ cùng nhóm gia nhân 
đi xe lên đường đến kinh-thành Bãrãnasĩ, tìm đến nhả 
gia đình phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Nhìn thấy bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ đang chơi 
đùa với đứa trẻ, bà phú hộ kinh-thành Kosambĩ khen 
ngợi đứa trẻ rằng: 

“Đứa trẻ thật là đáng yêu quá!” 

Khi ấy, bà phú hộ kinh-thảnh Kosambĩ mẹ sinh thưa 
với bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ rằng: 

- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi. 

Bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ mẹ nuôi thưa rằng: 

- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi, không phải con 
của bà đâu! 

- Thưa bà, bà được đứa trẻ này từ đâu? 

Mn: - Thưa bà, tôi được đứa trẻ này từ trong bụng 
con cá. 

Ms: - Thưa bà, nếu như vậy, thì chắc chắn đứa trẻ 
này không phải là con của bà, nó chỉnh là con của tôi. 

Mn: - Thưa bà, con của bà ở đâu? 

Ms: - Thưa bà, tôi mang thai 10 tháng, khi đứa trẻ 
này sinh ra được đem xuống sông Yamunã đế làm lễ tam 
gội đầu, thì con cá há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào 
bụng bơi đi đến nơi này. 


' Ms: Mẹ sinh, Mn: Mẹ nuôi. 
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Mn: - Thưa bà, con của bà bị con cá khác nuôt bơi đi 
nơi khác rồi, còn đứa trẻ này trong bụng con cá mà tôi 
đã mua. 

Như vậy, bà phú hộ kinh-thảnh Kosambĩ là mẹ sinh 
và bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ là mẹ nuôi tranh chấp 
với nhau về đứa trẻ, không thuộc về bên nào nên hai 
người mẹ ẵm đứa trẻ cùng nhau đến chầu Đức-vua 
Bãrãnasĩ để Đức-vua phán xét. 

Đức-vua phán xét rằng: 

“Bà phú hộ kinh-thành Kosambĩ mang thai 10 tháng 
sinh ra đứa trẻ này, bà phú hộ không phải là mẹ sinh thì 
không thế được. Và bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ đã 
mua con cá, thì tất cả những thứ gì trong con cá đều 
thuộc quyền sở hữu của bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Cho nên, đứa trẻ nằm trong bụng con cá thuộc về của 
bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasĩ, bà không phải là mẹ 
nuôi thì cũng không thê được. 

Vì vậy, đứa trẻ này là người thừa kế (dãyãda) của 2 
gia đình phú hộ. Ke từ nay, đứa trẻ này thuộc về 2 gia 
đình phú hộ, nên đặt tên là Bãkulakumãra: Công-tử 
Bãkula ” (Bãkula nghĩa là 2 gia đình, 2 dòng họ). 

Công-tử Bãkula của hai gia đình phú hộ 

Công-tử Bãkula trưởng thành, hưởng mọi sự an-lạc 
trong 2 gia đình phú hộ tại kinh-thành Bãrãnasĩ và kinh- 
thành Kosambĩ. Mỗi gia đình phú hộ xây dựng 3 tòa lâu 
đài gồm có đầy đủ mọi thứ để hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, như các đoàn ca hát, nhảy múa, những món ngon 
vật lạ, một chiếc thuyền lớn, những xe cộ đi du ngoạn 
ngắm cảnh, v.v... 
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Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của mỗi kinh-thành 4 tháng (2 tháng tại 
kinh-thành và 2 tháng trên chiếc thuyền). 

Thật vậy, công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong 
gia đình phú hộ tại kinh-thành bên này suốt 2 tháng, rồi 
bước xuống chiếc thuyền lớn có đầy đủ mọi thứ như các 
đoàn ca hát, nhảy múa, các món ăn vật lạ, v.v..để cho 
công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc 
thuyền lớn di chuyển từ kinh-thành này đến nửa đường 
thời gian 2 tháng đến chỗ hẹn trên dòng sông. 

Một chiếc thuyền lớn của gia đình phú hộ kinh-thảnh 
bên kia chờ nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông, để đón 
rước công-tử Bãkula bước sang chiếc thuyền lớn bên kia 
cũng có đầy đủ mọi thứ trên chiếc thuyền, để cho công- 
tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc thuyền 
lớn duy chuyển suốt 2 tháng mới đến kinh-thành bên kia, 
rồi công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong gia đình 
phú hộ tại kinh-thành bên kia suốt 2 tháng. 

Như vậy, công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong 
mỗi gia đình phú hộ tại mỗi kinh-thành có 2 tháng, còn 2 
tháng hưởng mọi sự an-lạc trên chiếc thuyền lớn đến nửa 
đường chỗ hẹn trên dòng sông. 

Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của mỗi kinh-thành luân phiên nhau như 
vậy, suốt thời gian tròn 80 năm. 

Công-tử Bãkula trở thành tỳ-khưu 

Công-tử Bãkula sống tại-gia suốt thời gian tròn 80 
năm. Vào thời ấy, Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Phật ngự đi đến kinh-thảnh Kosambĩ 
(hoặc kinh-thành Bãrãnasĩ). 
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Khi ấy, nghe tin Đức-Phật Gotama ngự đến kinh- 
thành Kosambĩ, công-tử Bãkula, là vị Thanh-văn đệ-tử 
kiếp chót, đi đến hầu đảnh lễ, cúng dường những phẩm 
vật đến Đức-Phật, rồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Công-tử Bãkula phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kỉnh xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật. 

Sau khi công-tử Bãkula trở thành tỳ-khưu trong 7 
ngày, tỳ-khưu Bãkula vẫn còn là tỳ-khưu phàm-nhân, 
đến sáng sớm ngày thứ 8, tỳ-khim Bãkula thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ tuệ-phân-tỉch, lục-thông trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi trở thà nh bậc Thánh A-ra-hán, tất cả các người 
bạn thân, các đoàn ca hát, nhảy múa, các nhạc công, các 
nhóm tùy tùng thuộc hạ là những người trong kinh-thành 
Bãrãnasĩ và trong kinh-thành Kosambĩ của công-tử 
Bãkula khi còn sống tại-gia, mỗi người đều nhận được 
nhiều của cải đem về sinh sống trong gia đình của mình. 

Khi sống trong gia đình, họ thường nhớ ơn của Ngài 
Trưởng-lão Bãkula, nên họ dệt, may thành bộ y, rồi đem 
kính dâng đến Ngài Trưởng-lão Bãkula. 

Hằng nửa tháng trước, người thân trong kinh-thành 
Kosambĩ dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bãkula, 
rồi nửa tháng sau, người thân trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bãkuỉa, cứ thay 
phiên nhau dâng bộ y như vậy. 



I- Phước-Thiện Bô-Thí 


41 


Ngoài ra, các thứ vật dụng khác cũng thường thay 
phiên nhau dâng cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Bãkula như vậy, cho nên, tứ vật dụng của Ngài Trưởng- 
lão nhiều vô kế. Ngài Trưởng-lão Bãkula thường cho 
người đem tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
tỳ-khưu khác. 

Tuyên dương Ngài Trưởng-Lão Bãkula ít bệnh đệ nhất 

* Công-tử Bãkula từ nhỏ sổng tạỉ-gỉa đến lúc tròn 80 
tuổi, công-tử Bãkula không hề có bị bệnh hoạn, ốm đau, 
dù chỉ là sổ mũi, nhức đầu nhẹ, cũng không từng phát 
sinh đối với công-tử Bãkula. 

* Công-tử Bãkula xuất gia trở thành tỳ-khưu Bãkula 
lúc tròn 80 tuối. 

Từ khi trở thảnh tỳ-khưu Bãkula đến ngày thứ 8 trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cho đến lúc Ngài Trưởng-lão 
Bãkula có 80 tuổi hạ, trong suốt khoảng thời gian ấy, 
Ngài Trưởng-lão Bãkula cũng không hề có bệnh hoạn, 
ốm đau gì cả, và 4 thứ vật dụng luôn luôn phát sinh đầy 
đủ đối với Ngài Trưởng-lão Bãkula. 

Một hôm, Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
giữa chư Đại-đức Thánh-tăng, Đức-Thể-Tôn tuyên 
dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Bãkula rằng: 

“Etadaggam Bhikkhave, mama sãvakãnam bhik- 
khũnarn appãbãdhãnarn yadidarn Bãkulo. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Trong các hàng tỳ-khưu Thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai, Bãkula là vị tỳ-khuu có ít bệnh 

đệ nhất. 

• 

Ngài Trưởng-lão Bãkula đã thành-tựu được như ý 
nguyện đúng như Đức-Phật Padumuttara đã thọ ký 
trong thời quá-khứ. 
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Ngài Trưởng-lão Bakula tịch diệt Niết-bàn 

Ngài Trưởng-lão Bãkula khi còn là công-tử Bãkula 
sống tại-gia hưởng mọi sự an-lạc trong đời tròn suốt 80 
năm, không hề có thứ bệnh gì, dù chỉ là bệnh sổ mũi 
thôi. Đen 80 tuổi, công-tử Bãkula xuất gia trở thành tỳ- 
khim. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu Bãkula được 7 ngày, đến 
sáng ngày thứ 8, tỳ-khim Bãkula trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, Ngài Trưởng-lão Bãkula có 80 tuoi hạ. 

Ngài Trưởng-lão Bãkula sống trong suốt 80 tuổi hạ 
cũng không hề có thứ bệnh nào cả. 

Đó là quả báu của phước-thiện bố-thỉ thuốc trị bệnh 
mà tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đã tạo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ, và tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Bãkula đã phát nguyện muốn trở thành vị tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất, đã được Đức-Phật Padumuttara 
quá-khứ thọ ký cũng được thành tựu như ý nguyện. 

Công-tử Bãkuỉa sống tại-gia tròn 80 tuổi và xuất gia 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão có 80 
tuôi hạ. Như vậy, tuôi thọ của Ngài Trưởng-lão Bãkula 
có tròn 160 năm. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Bãkula thưa với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tãng rằng: 

“Hôm nay, tôi sẽ tịch diệt Niết-bàn. ” 

Để chư tỳ-khưu không phải lo công việc hỏa táng thân 
xác của Ngài, cho nên, Ngài Trưởng-lão Bãkula ngồi 
kiết già giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, phát nguyện, 
rồi nhập thiền đề-mục lửa (tejokasina), cuối lộ-trình- 
tâm “cuti ” tịch diệt Nỉết-bàn. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niểt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, hỏa-đại 
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bổc lên thiêu đốt thân xác của Ngài Trưởng-lão chỉ còn 
những viên Xá-lợi màu trắng như màu hoa lài mà thôi. 

Chư tỳ-khưu xây ngôi tháp tôn thờ Xá-lợi của Ngài 
Trưởng-lão Bãkula. 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Phước-thỉện bố-thi thuộc về dục-giớỉ thỉện-nghỉệp 
gọi là đại-thiện-nghiệp nếu có cơ hội thì cho quả tốt, 
quả an-lạc ngay hiện-tại, cho quả táỉ-sinh kiếp sau, và 
cho quả tốt, quả an-lạc từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Phước-thỉện bố-thí cho quả ngay hiện-tại thì thí-chủ 
phải hội đầy đủ 4 pháp sampadã thành tựu. 

Sampadã có 4 pháp thảnh tựu là: 

1- Paccayadhammika: Vật thỉ hợp pháp, đó là vật thí 
dù ít dù nhiều cũng được phát sinh một cách họp pháp 
và hoàn toàn trong sạch, không làm khổ mình, không 
làm khổ chúng-sinh khác. 

2- Cetanãmahatta: Tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm trong 
sạch đầy đủ trọn vẹn trong 3 thời pubbacetanã, muhca- 
cetanã, aparacetanã đầy đủ và có nhiều năng lực. 

3- Gunãtỉrekã: Bậc thọ-thỉ có ân-đức cao thượng đó 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Vatthusampatti: Bậc Thảnh A-ra-hản vừa xả diệt- 
thọ-tưởng, rồi đi khất thực thọ nhận vật thỉ ẩy của thỉ-chủ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí họp đủ 4 pháp 
sampadã: thành tựu như vậy thì chắc chắn phước-thiện 
bố-thí ấy sẽ cho quả ngay kiếp hiện-tại không lâu. 


* Trong các bộ M.U.Atthakatha, Anguttaranikaya, Dhammapadatthakatha, 
Ahidhamma atthakathã, v.v... 
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Trong thời Đức-Phật Gotama đang còn hiện hữu trên 
thế gian, có những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí liền 
được quả báu của phước-thiện bố-thí ngay hiện-tại như 
Bà-la-môn Củịekasãtaka, người bán hoa Sumana, ông 
bà làm thuê Punna, bà Maỉlikãdevĩ, bà Gopãlamãtã- 
devĩ, cô Suppiyã upãsikã, ... là những thí-chủ làm phước 
thiện bố-thí liền cho quả báu ngay ngày hôm ấy. 

(Tìm hiểu một sổ tích trong quyển “Tìm Hiểu Phước- 
Thiện Bõ-Thí , cùng soạn giả.) 

Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (Cetanãdãna) 

Phước-thỉện bố-thi có được phước-thiện vô lượng, có 
được quả báu vô lượng do cetanã trong 3 thời-kỳ: 
pubbacetanã, muhcacetanã, aparacetanã. 

1- Pubbacetanã: Tác-ỷ tầm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tãm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy 
có thời gian lâu hoặc mau tùy theo thỉ-chủ và công việc 
chuân bị trước khi tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

2- Muncacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tãm hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy 
(thời gian hiện-tại khi đang tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy). 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tãm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy 
(thời gian sau khi đã làm xong phước-thiện bo-thí ẩy 
không có hạn định). 

Trong 3 thời-kỳ này, thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bo-thí ấy xong rồi, thời gian không hạn định 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi 
khi nếu thí-chủ niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, 
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phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ thì phước-thiện 
bố-thí ấy lại càng tăng trưởng. 

Cho nên, trong 40 đề-mục thiền-định, có đề-mục 
cãgãnussati: đề-mục thiền-định niệm-niệm phước-thiện 
bổ-thỉ của mình. 

Đức-Phật dạy về cetanã rằng: 

“Cetanã ’ham bhikkhave kammatn vadãmi, cetayitvã 
kammam karotỉ kãyena vãcãya manasã. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khỉ đã có tác-ý rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khâu, bằng ỷ. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: “tác-ỷ gọi là nghiệp. ” 

Cetanã: Tác-ỷ đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) là 
1 tâm-sở (cetasika) (trong 52 loại tâm-sở) đồng sinh với 
tất cả mọi tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

Cetanãcetasika: tác-ỷ tâm-sở gọi là kamma: nghiệp 
chỉ khi đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) và 21 
hoặc 37 thiện-tâm như sau: 

* Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thỉện-tâm (12 ác- 
tâm) gọi là bẩt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Tác-ỷ tăm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thỉện-tầm gọi 
là dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp). 

* Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 5 sẳc-gỉới thỉện-tầm gọi 
là sắc-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm 
gọi là vô-sẳc-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp. 


* Anguttaranikaya, Chakkanipata, kinh Nibbedhikasutta. 
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Nêu cetanãcetasika: tảc-ỷ tâm-sở khi đông sinh với 
36 hoặc 52 quả-tâm và 20 duy-tác-tâm thì không 
gọi là nghiệp. 

Nếu khi cetanãcetasika: tác-ỷ tâm-sở gọi là kamma: 
nghiệp thì cetanãcetasika: tác-ỷ tâm-sở này có tính chất 
rất đặc biệt, bởi vì mỗi đại-thiện-nghiệp, mỗi ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau kế-tiếp (kiếp thứ nhì) và 
có cơ hội cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Khi ấy, tất cả 
mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp đuợc luu-trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi chúng- 
sinh, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả đuợc nữa. 

Vì vậy, cetanãcetasỉka: tác-ỷ tâm-sở gọi là kamma: 
nghiệp có tính chất rất đặc biệt so sánh với các cetasỉka: 
tãm-sở và các cỉtta: tâm khác, bởi vì các cetasika: tâm- 
sở và các cỉtta: tâm khác sinh rỗi diệt thời hiện-tại, 
không còn liên quan đến thời vị-lai. 

Trong quyển Phước-Thỉện này chỉ đề cập đến cetanã 
đó là cetanãcetasika: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục- 
giớỉ thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm) gọi là dục-giới thiện- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp mà thôi. 


' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất-thiện-quả vò-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

^ 20 duy-tác-tâm đó là 3 duỵ-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Năng lực của cetanadana trong 3 thòi-kỳ 

Phước-thỉện bố-thỉ được thành-tựu đều trải qua 3 thời- 
kỳ tác-ý: pubbacetanã, muncacetanã, aparacetanã, mà 
mỗi thời-kỳ tác-ý có năng lực cho quả khác nhau nhu sau: 

1- Năng lực của pubbacetanã 

Pubbacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bổ-thỉ. 

* Thí-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thỉện-tâm 
hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người 
thọ-thí, thì khi đại-thiện-nghiệp ấy trong đạỉ-thỉện-tâm 
có cơ hội cho quả tốt trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(patỉsandhicỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ, và tiếp theo cho quả trong 
thời-kỳ sau khỉ đã táì-sình (pavattikãla), kiếp hiện-tại, 
có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời 
ẩu-nỉên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp ẩy. 

* Nếu thí-chủ có tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm không hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bố- 
thí ấy đến người thọ-thí, dù có ác-tâm xen lẫn mà vẫn 
tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy đến người thọ-thí, thì khi đại- 
thiện-nghiệp ẩy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãỉa) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ, và 
tiếp theo cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla), kiếp hiện-tại, có 8 đại-quả-tâm và thiện- 
quả vô-nhân-tâm và bất-thiện quả vô-nhân-tâm trong 
thời ẩu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
ẩy và quả của ác-nghiệp ẩy. 
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Ví dụ: Tích Paỉicapapi được tóm lược như sau: 

Cô Pancapãpĩ là con gái của một gia đình nghèo khổ 
nhà ở gần cửa phía Đông trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Sở dĩ người ta gọi cô là Pancapãpĩ (Panca+pãpĩ: 
Panca là 5, pãpĩ là bộ phận xẩu), bởi vì thân hình của cô 
có 5 bộ phận xấu là tay, chân, miệng, mắt, lỗ mũi. 

Do nguyên nhân nào thân hình của cô có 5 bộ phận 
xẩu như vậy? 

Tiền-kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, 
chuyên nhồi đất cho nhuyễn để bán cho người ta trát 
vách nhà. 

Một hôm, Đức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn để trát 
vách chỗ ở của Ngài, nên Ngài mặc y, mang bát ngự vào 
cửa thảnh phía Đông kinh-thành Bãrãnasĩ, đến đứng 
trước nhà cô gái đang ngồi nhồi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-tâm bực mình nói rằng: 

“Mattikampi bhỉkkhati! ” 

- Đất mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sân-tâm nói với giọng bực mình như 
vậy. Đó là thời-kỳ pubbacetanã: tảc-ỹ tâm-sở đồng sinh 
với bất-thiện-tâm (ác-tâm) trước khi tạo phước-thiện bo- 
thỉ cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt đến Đức-Phật 
Độc-Giảc. 

Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 

* Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, 
nên cô phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Độc-Gỉác, rồi bạch rằng: 


’ Trong Chú-giải latakatthakatha, tích Kunalajataka. 
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- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyễn phải không? Kỉnh thỉnh Ngài đợi con một lát. 

Bạch xong, cô hoan-hỷ nhồi đất thật nhuyễn rất đặc 
biệt, rồi cô phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch cung-kỉnh 
tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đất nhuyễn rất đặc 
biệt ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đó là thờỉ-kỳ muncacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt 
ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất đặc biệt 
đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 

* Sau khỉ đã tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác, cô phát 
sinh đạỉ-thỉện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ phước- 
thiện bổ-thỉ cúng-dường đất nhuyễn rất đặc biệt ẩy đến 
Đức-Phật Độc-Giác. 

Đó là thời-kỳ aparacetanã: tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bo-thỉ cúng dường đẩt nhuyễn rất đặc biệt 
ẩy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Sự diễn tiến qua ba thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm. 


Kỉêp sau cô gái nghèo 

về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp 
bổ-thỉ đất nhuyễn ẩy trong đại-thiện-tãm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 
đại-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng nguời đàn bà nghèo, 
nhà ở gần cửa thảnh Bãrãnasĩ. 
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Khi trẻ sơ sinh ra đời, thân hình của đứa bé gái có 5 
bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, lỗ mũi, nên 
người ta gọi cô là Pancapãpĩ (có 5 bộ phận xẩu). 

Đó là quả ác-nghiệp sân-tâm bực mình với tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với sân-tâm trong tiền-kiếp của cô trước 
khi tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đất nhuyễn đặc 
biệt đến Đức-Phật Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, đụng đến thân thể 
của cô, đều có cảm giác như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
của cõi trời, (như tiếp xúc với thân thế của vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới) có cảm giác sung sướng say mê 
chưa từng có. 

Đó là quả tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp hoan-hỷ bổ-thỉ 
cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến Đức-Phật Độc- 
Giác trong tiền-kiếp của cô. 

Thật vậy, một đêm nọ Đức-vua Bãrãnasĩ tên là Baka 
giả dạng dân thường ngự đi xem xét sinh hoạt của dân 
chúng trong kinh-thành, khi Đức-vua Baka đến chỗ cô 
Paũcapãpĩ đang chơi trò bịt mắt bắt nhau với các cô bạn 
gái trong xóm, vì không biết Đức-vua Baka, nên cô đưa 
tay bắt nhầm tay của Đức-vua. 

Khi bàn tay của của cô Pancapãpĩ tiếp xúc với bàn 
tay của Đức-vua Baka, Đức-vua có cảm giác say mê 
không còn biết mình, như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
trên cõi trời, phát sinh tâm tham-ái say mê trong đối 
tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay nắm lấy tay của cô Pancapãpĩ 
truyền hỏi rằng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Đã cỏ chồng hay 
chưa? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa rằng: 
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- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà nghèo ở 
gần cửa thành, chưa cỏ chồng. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này cô! Ta sẽ là người chồng của cô. Vậy, cô nên 
trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pancapãpĩ trở về thưa với cha mẹ rằng: 

- Kỉnh thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lẩy 
con làm vợ. 

Nghe cô Paũcapãpĩ thưa như vậy, cha mẹ của cô nghĩ 
rằng: “Người đàn ông ẩy chắc không phải là người 
nghèo khổ” nên bảo rằng: 

- Này con! Nếu người đàn ông ẩy muốn lẩy con làm 
vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào! 

Cô Paỉĩcapãpĩ trở lại báo cho Đức-vua Baka biết 
rằng: “Cha mẹ của cô đã cho phép rồi. ” 

Ngay đêm hôm ấy, Đức-vua Baka sống chung với cô 
Pancapãpĩ tại nhà cô, đến cuối canh chót đêm mới ngự 
trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Đức-vua Baka thường giả 
dạng dân thường ngự đến gặp cô Pancapãpĩ, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu 
và các thứ-phi khác trong cung điện nữa. 

về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kế để rước cô 
Pancapãpĩ vào cung điện, rồi tẩn phong cô Pancapãpĩ 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka 
trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Cha mẹ của cô Pahcapãpĩ được Đức-vua ban cho nhiều 
của cải, nên cuộc sống được đầy đủ hạnh phúc an-lạc. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mê đẳm đuổi với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ mà thôi, bỏ bê việc 
triều chỉnh nên các quan tỏ ra thái độ bất bình. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Paiicapapi năm mộng 

Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ nằm 
mộng, qua giấc mộng ấy thấy mình sẽ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. Bà tâu giấc mộng lên Đức- 
vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị thầy Bà-la- 
môn đoán mộng vào chầu, Đức-vua kể lại giấc mộng của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ. 

Các vị thầy Bà-la-môn bị các quan mua chuộc, nên 
đoán theo ý của các quan rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thay ngồi trên cố con bạch tượng. Đó là điều bảo 
trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thay ngồi trên cô con bạch tượng, rồi sờ tay lên 
mặt trăng vuốt ve chơi. Đó là điều báo trước sẽ đem 
Đức-vua là kẻ thù đến với Đại-vương. 

Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu thả trôi sông 

Nghe vị thầy Bà-la-môn đoán mộng nhu vậy, nên 
Đức-vua Baka truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Trẫm phải làm thế 
nào? Xỉn các ngươi tâu cho Trẫm rõ. 

Các vị thầy Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka nên đua 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ xuống chiếc thuyền, 
rồi thả trôi theo dòng nuớc. 

Nghe theo lời tâu của vị thầy Bà-la-môn, Đức-vua 
Baka chuấn tấu, đua Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 
xuống chiếc thuyền có đầy đủ các món vật thực, nuớc 
uống, các đồ trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Đức-vua Baka truyền lệnh thả chiếc 
thuyền trôi xuôi theo dòng nuớc trên con sông lớn. 
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Chiếc thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 
trôi đến chỗ bến nước nơi Đức-vua Bãvarika đang ngự 
trên thuyền đi chơi trên sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ 
từ xa trôi đến, Đức-vua Bãvarika truyền bảo rằng: 

“Người trên thuyền thuộc về của Trẫm. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancapãpĩ, Đức-vua Bãvarika truyền hỏi rằng: 

- Này cô tên gì? Sao thân hình xẩu xỉ đáng ghê vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, cô Pahcapãpĩ vui 
cười, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, tiện nữ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Baka ở tại kinh-thành 
Bãrãnasĩ, tên là Pahcapãpĩ. 

Cô Pahcapãpĩ tâu trình mọi sự việc xảy ra, Đức-vua 
Bãvarỉka biết Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ nối 
tiếng khắp cõi Nam-thiện-bộ-châu, nên Đức-vua 
Bãvarika đưa tay nắm tay của cô Pancapãpĩ đưa lên 
chiếc thuyền rồng, vừa tiếp xúc bàn tay của cô 
Pahcapãpĩ, Đức-vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối- 
tượng xúc trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Bãvarỉka đưa cô về cung điện, làm lễ tẩn 
phong cô Pahcapãpĩ lên ngôi Chảnh-cung Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đức-vua Bãvarỉka chỉ say mê Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pancapãpĩ mà thôi, không còn quan tâm đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu, các thứ-phi 
nào khác nữa. 

Cô Pancapãpĩ là Chánh-cung Hoàng-hậu của 2 Đức-vua 

Hay tin Đức-vua Bãvarỉka tấn phong cô Pahcapãpĩ 
lên ngôi Chảnh-cung Hoàng-hậu, nên Đức-vua Baka nối 
cơn ghen tức nghĩ rằng: 
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“Ta không thê chịu đê Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancapãpĩ của ta trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Bãvarika được! ” 

Đức-vua Baka kinh-thảnh Bãrãnasĩ thân chinh dẫn 
đầu các đoàn binh đến đóng quân bên bờ sông, rồi gửi 
tối hậu thu đến Đức-vua Bãvarika rằng: 

“Đức-vua Bãvarika hãy trả Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancapãpĩ lại cho bon-vương hoặc chiến tranh. ” 

Đức-vua Bãvarika phúc đáp rằng: 

“Bổn-vưcmg chẩp nhận chiến tranh, chứ không bao 
giờ chịu giao Chảnh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ. ” 

Nhu vậy, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa Đức-vua 
Bãvarỉka với Đức-vua Baka. Khi ấy, các vị quan của 2 
nuớc hội họp, để bàn thảo với nhau rằng: 

“Nếu có cuộc chiến xảy ra thì ẳt gây chết chóc đau 
kho, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. Đó là điều 
không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pahcapãpĩ nên thuộc về của Đức-vua Baka, 
vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quân của cô. Và 
cô Pahcapãpĩ cũng nên thuộc về của Đức-vua Bãvarika, 
vì Đức-vua Bãvarika được cô từ trên chiếc thuyền trôi 
dạt đến địa phận của Đức-vua Bãvarika. 

Cho nên, cô Pancapãpĩ nên trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của cả hai Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bãvarika. ” 

Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở về tâu 
trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua cũng đều 
chuẩn tấu nhu vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 2 bên 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ sống chung 
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với Đức-vua Bavarika 7 ngày xong, rôi lên chiêc thuyên 
rồng sang sống chung với Đức-vua Baka. 

Cứ nhu vậy, mỗi Đức-vua sống chung với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pancapãpĩ 7 ngày. 

Cho nên cô Pancapãpĩ trở thành Chảnh-cung Hoàng- 
hậu của hai Đức-vua. 


* Tích Kusajataka đuợc tóm luợc những điểm 
chính như sau: 

Trong tích Kusajãtaka này Đức-Bồ-tát Kusa là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua ngự tại kinh- 
thành Kusãvatĩ trị vì đất nước Malla. Đức-vua Bồ-tảt 
Kusa có oai lực phi thường, có giọng nói như sư tử rống, 
nhưng có thân hình và gương mặt rất xấu xí đáng ghê sợ. 

(Đó là quả xẩu của ác-nghiệp trước khi tạo phước- 
thiện bổ-thỉ cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác.) 

Đức-Bồ-tát Kusa là Tháỉ-tử của Đức-vua Okkãka và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ. Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Kusa còn có Hoàng-đệ là dayampati. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa trưởng thàiA, năm 16 
tuối, Đức-Phụ-vương và Mau-hậu muốn truyền ngôi báu 
cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa lên ngôi làm vua, ngự tại 
kinh-thành Kusãvatĩ, trị vì đất nước Malla. Nhưng Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Kusa không muốn lên ngôi vua, bởi vì 
nghĩ rằng: 

“Ta cỏ thân hình và gương mặt xẩu xí đáng ghê sợ 
như thế này, các công chúa chê cười ta thì đáng xẩu hô 
lắm. Vì vậy, ta không muốn ngôi vua, và không muốn 
thành hôn với công-chúa nào, mà ta muốn song như vậy, 


1 1 ** 11 ^ •• 1 
Bộ Chú-giải Jãtaka, phân Sattatinipãta, tích Kusajãtaka. 
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để phụng dưỡng Đức-Phụ-vương và Mẩu-hậu cho đến 
khi hai Người băng hà, ta sẽ từ bỏ cung điện, ngự đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ song 
trong rừng núi ẩy. ” 

Tượng hình công-chúa xinh đẹp bằng vàng ròng 

Dù đã nhiều lần Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Kusa khước từ 
lời tha thiết khẩn khoản của Đức Phụ-vưong và Mau- 
hậu, nhưng vẫn không được, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Kusa bày ra kế tự mình khắc một tượng hình một công- 
chúa xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ bằng vàng ròng. 
Neu có được công-chúa xinh đẹp giống như vậy thì mới 
chịu lên ngôi vua và làm lễ thành hôn với công-chúa ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ truyền lệnh các quan 
làm sứ giả chở tượng hình ấy trên xe đi tìm khắp các 
nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nếu có công- 
chúa của Đức-vua nào xinh đẹp như tượng hình này thì 
dâng tượng hình bằng vàng ròng này đến Đức-vua ấy gọi 
là đồ sính lễ đám hỏi. 

Công-chúa Pabhãvatĩ xinh đẹp tuyệt trần 

Đức-vua Madda ngự tại kinh-thảnh Sãgala trị vì đất 
nước Madda, Đức-vua có 8 cô công-chúa, mà cô công- 
chúa trưởng tên Pabhãvatĩ có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình như 
ánh sáng mặt trăng mát dịu suốt ngày đêm xung quanh 
rộng 4 cùi tay, nên ban đêm trong phòng không cần dùng 
đèn mà vẫn sáng như ban ngày (Đó là quả báu của 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường bơ lỏng trong sạch đến 
Đức-Phật Độc-Giác). 

Các quan sứ giả của Đức-vua Okkãka đến kinh-thành 
Sãgala nghe tin Đức-vua Madda có công-chúa trưởng 
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tên Pabhavati rât xinh đẹp tuyệt trân như thiên nữ, nên 
xin phép vào chầu đảnh lễ Đức-vua Madda, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Okkãka của chúng 
thần ngự tại kinh-thành Kusãvatĩ, trị vì đất nước Malla, 
có ỷ định truyền ngôi báu cho Thái-tử Kusa có oai lực 
phi thường, có giọng nói như sư tử rong, nên gửi chúng 
thần đến chầu Đại-vương, xin Đại-vương ban công- 
chúa Pabhãvatĩ cho Thái-tử Kusa, đế làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa. 

- Muôn tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương nhận 
tượng hình công-chúa bằng vàng ròng cùng các phấm 
vật quỷ báu này. 

Nghe các sứ giả tâu như vậy, Đức-vua Madda vô 
cùng hoan-hỷ thọ nhận lễ vật ấy, bởi vì, công-chúa của 
Đức-vua sẽ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua trong một đất nước lớn có nhiều thế lực trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Sau đó, các sứ giả đảnh lễ Đức-vua Madda, rồi xin 
phép bái biệt, vội trở về kinh-thành Kusãvatĩ. 

Khi về đến kinh-thành Kusãvatĩ, các quan đến chầu 
Đức-vua Okkãka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ tâu 
trình rõ mọi điều. 

Đức-vua Okkãka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ 
vô cùng hoan-hỷ ban thưởng các quan, rồi truyền lệnh 
làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Đức-vua Okkãka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ 
ngồi trên voi báu dẫn đầu đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo, 
ngự ra khỏi kinh-thành Kusãvatĩ lên đường đi đến kinh- 
thành Sãgala. 

Đức-vua Madda ngự cùng các quan ra tận bên ngoài 
kinh-thành đế đón rước Đức-vua Okkãka và Chánh-cung 



58 


PHƯỚC-THIỆN 


Hoàng-hậu Sĩlavatĩ cùng đoàn hộ giá ngự vào kinh- 
thành Sãgala, thỉnh mời đoàn vào cung điện tiếp đãi rất 
long trọng. 

Đức-vua Okkãka và Đức-vua Madda rất hài lòng mối 
giao hảo giữa hai nước với nhau. 

Qua 2-3 ngày sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ 
tâu với Đức-vua Madda rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xỉn Đạỉ-vương cho phép bổn 
thiếp gặp công-chúa Pabhãvatĩ. 

Đức-vua Madda đáp rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, tổtlẳm! 

Đức-vua Madda truyền bảo các quan mời công-chúa 
Pabhãvatĩ ra mắt Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ. 

Công-chúa Pabhãvatĩ trang điểm các thứ nữ trang 
quý giá vô cùng lộng lẫy ngự ra cùng với đoàn thị nữ 
theo hầu đến cung-kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ, Mau-hậu tương lai. 

Nhìn thấy công-chúa Pabhãvatĩ xinh đẹp tuyệt trần 
như vị thiên nữ, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ 
nghĩ rằng: 

“Công-chúa Pabhãvatĩ có sắc đẹp tuyệt trần đến như 
thế này, còn Thái-tử Kusa của ta có thân hình và gương 
mặt xẩu xỉ đáng ghê sợ đến như thế kia. 

Nếu công-chúa nhìn thấy Tháỉ-tử Kusa của ta thì chắc 
chan phát sinh tâm kinh sợ, dù trong chốc lát cũng 
không thế sống chung với nhau được, chắc chắn công- 
chúa Pabhãvatĩ sẽ bỏ Thái-tử trở lại kinh-thành Sãgala 
ngay khi ẩy. Ta nên bày ra diệu kế vậy ỉ ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ truyền thỉnh Đức- 
vua Madda đến, Bà tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, công-chúa Pabhãvatĩxinh đẹp 
tuyệt trần thật là xứng đáng với Thái-tử Kusa của bon 
Thiếp. Trong hoàng gia của bon Thiếp vừa đặt ra một 
điều lệ, nếu công-chúa thực-hành theo điều lệ ẩy được 
thì bon Thiếp xin đón rước công-chúa ngự trở về kinh- 
thành Kusãvatĩ. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ tâu như vậy, 
Đức-vua Madda truyền hỏi rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, trong hoàng gia của 
Bà có điều lệ như thế nào? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩlavatĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong hoàng gia của bon 
Thiếp có một điều lệ là “Chánh-cung Hoàng-hậu không 
gặp mặt Đức-vua lúc ban ngày cho đến khi mang thai 
mới gặp được. ” 

Nếu công-chúa Pabhãvatĩ thực-hành theo điều lệ ẩy 
được thì bon Thiếp xin đón rước công-chúa về kinh- 
thành Kusãvatĩ. Trong ngày đại lễ đăng quang Thái-tử 
Kusa lên ngôi Vua, đồng thời làm lễ tẩn phong công- 
chúa Pabhãvatĩ lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Kusa. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền hỏi Công- 
chúa Pabhãvatĩ rằng: 

- Này con yêu quý! Con có thế thực-hành theo điều lệ 
ẩy được hay không? 

Công chúa Pabhãvatĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, con có thể thực-hành 
theo điều lệ ẩy được. 

Khi ấy, Đức-vua Okkãka làm lễ ban nhiều phẩm vật 
quý báu của hoàng gia đến Đức-vua Madda, rồi Đức- 
vua Okkãka làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvatĩ, ngự 
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trở vê kinh-thảnh Kusãvatĩ. Đức-vua Madda cùng đoàn 
tùy tùng đông đảo theo tiễn đưa công-chúa Pabhãvatĩ 
một đoạn đường xa. 

Công-chúa Pabhãvatĩ trở thành Chánh-cung 

Hoàng-hậu của Đức-vua Bồ-tát Kusa 

Khi ngự trở về đến kinh-thành Kusãvatĩ, Đức-vua 
Okkãka truyền lệnh trang hoàng kinh-thảnh thật lộng 
lẫy, rồi tổ chức đại lễ đăng quang cho Thái-tử Kusa lên 
ngôi vua, và tẩn phong công-chúa Pabhãvatĩ lên ngôi 
Chảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa (Lời phát 
nguyên của tiền-kiếp Đức-vua Bồ-tát Kusa được thành 
tựu như ý). 

Đức Thái-Thượng-hoàng Okkãka truyền lệnh cho các 
quan thông báo các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu rằng: 

“Nay toàn đất nước Malla là của Đức-vua Kusa, 
Đức-vua nào có công-chúa, thì hãy dâng công-chúa đến 
Đức-vua Kusa, có thái-tử, hoàng-tử thì hãy đến xin kết 
tình thân thiện với Đức-vua Kusa. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Kusa có nhiều công-chúa 
đến hầu hạ, có nhiều thái-tử, hoàng-tử là thuộc hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa có oai lực phi thường, uy thế 
của Đức-vua Bồ-tát khiến cho các nước trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu đều phải kính phục. 

Ban ngày, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ không 
có cơ hội nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa xấu xí đáng 
ghê sợ, và Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng không có cơ hội 
nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ xinh đẹp 
tuyệt trần như thiên nữ, bởi vì Đức-vua Bồ-tảt Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ chỉ gặp nhau ban 
đêm mà thôi. 
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Ban đêm, trong phòng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ có ánh sáng mát tỏa ra từ thân hình của Bà 
như ban ngày, nên không cần đốt đèn, nhưng đến khi 
Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự vào phòng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatị do oai lực của Đức-vua Bồ-tát 
Kusa, ánh sáng ấy biến mất, nên không nhìn thấy nhau 
được; cho đến khi Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự ra khỏi 
phòng lúc ban đêm, thì ánh sáng lại tỏa ra như trước. 

Trải qua 2-3 ngày sau, muốn nhìn thấy gương mặt 
xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ như thế 
nào, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu Mẫu-hậu, kính 
xin Mẫu-hậu giúp cho có cơ hội nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, nhưng Mẫu-hậu khuyên Đức-vua 
Bồ-tát Kusa không nên vội vã, chờ đến khi nào có được 
một Thái-tử sinh ra đời, khi ấy, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ cũng không muộn. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa không thể chờ đợi, nóng lòng 
muốn được nhìn thấy gương mặt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ, nên lại đến chầu Mẫu-hậu, kính xin 
Mẫu-hậu giúp cho cơ hội để nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng hậu Pabhãvatĩ của mình. Mẫu-hậu của Đức-vua 
Bồ-tát không khuyên được, nên bày ra diệu kế rằng: 

- Này Hoàng nhi yêu quý! Nếu con muốn vậy thì con 
đứng đóng vai người giữ chuồng voi báu, Mau-hậu dẫn 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đến xem voi báu, khi 
ẩy, con sẽ nhìn thay rõ Chánh-cung Hoàng-hậu của con, 
nhưng con chớ nên đế cho nàng nghi ngờ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa làm theo lời dạy của Mẫu-hậu. 

Mẫu-hậu của Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh trang hoàng 
chuồng voi, Bà khuyên bảo Chảnh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ rằng: 
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- Này con yêu quỷ! Mâu-hậu và con ngự đi xem voi 
báu của Đức-vua Kusa, Đức Phu-quân của con. 

Nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ ngự 
theo sau Mau-hậu đến chuồng voi, Mau-hậu chỉ cho 
nàng biết tên của mỗi con voi báu. Khi ấy, Đức-vua Bồ- 
tát Kusa đóng vai nguời nài voi báu, nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, liền đua tay lấy phân voi 
ném sau lung của nàng. 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ nổi cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: “Ta sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ tâu với Mau-hậu 
xử phạt tên giữ voi vô lễ ấy, nhung Mau-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho nguời nài voi. 

Một lần khác, Mau-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ ngự đi xem ngựa báu tại chuồng ngựa, Đức- 
vua Bồ-tát Kusa đóng vai nguời giữ ngựa báu, nhìn thấy 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, cũng đua tay lấy 
phân ngựa ném sau lung của nàng. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ nổi cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: “Ta sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ tâu với Mau-hậu 
xử phạt tên giữ ngựa vô lễ ấy, nhung Mau-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho nguời giữ ngựa. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ muốn 
nhìn thấy Đức-vua Kusa, nên tâu với Mau-hậu, kính xin 
Mau hậu giúp cho cơ hội nhìn thấy Đức-vua Kusa, Đức- 
Phu-quân của mình là nguời như thế nào. 

Mau-hậu chiều ý, nên truyền bảo rằng: 



I- Phước-Thiện Bô-Thí 


63 


- Này con yêu quỷ ỉ Nêu con muôn như vậy, thì sáng 
ngày mai Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu đi kinh lý 
trong kinh-thành, con đứng trên lâu đài mở cửa so nhìn 
Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu. 

Mau-hậu truyền bảo trang hoàng kinh-thành, sắp đặt 
Hoàng-tử Jayampati (Hoàng-đệ của Đức-vua Kusa), 
mặc triều phục Đức-vua ngự phía truớc voi báu, còn 
Đức-vua Bồ-tát Kusa nhu quan nài voi báu ngự phía sau 
đi xem kinh-thành. 

Khi ấy, Mau-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ 
đến đứng trên lâu đài nhìn xuống. Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ thấy Hoàng-tử Jayampati tuởng là Đức- 
vua Kusa, nên nghĩ rằng: “Ta có được Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quân thật xứng đáng với ta”. Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ rất hài lòng vô cùng hoan-hỷ. 

Hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa đóng vai vị quan nài 
voi báu ngự phía sau, biết phía trên lâu đài có Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đứng nhìn, nên Đức-vua Bồ- 
tát Kusa ngoảnh đầu lên nhìn nàng, đua tay vẫy, có cử 
chỉ kém lịch sự. 

Khi voi báu đi qua khỏi, Mau-hậu truyền hỏi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ rằng: 

- Này con yêu quý! Con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quân của con rồi phải không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Mầu-hậu, con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa 
Đức-Phu-quân của con rồi, nhưng vị quan nài voi báu 
ngồi phía sau Đức-vua Kusa, mặt mày xẩu xỉ đáng ghê 
sợ, có cử chỉ kém lịch sự như đưa tay vẫy con. 

- Muôn tâu Mầu-hậu, tại sao để cho người xẩu xỉ 
đáng ghê sợ như vậy ngồi phía sau Đức-vua Kusa được. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavati tâu như vậy, 
Mau-hậu khuyên bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Người ẩy có tài bảo vệ hộ giá 
Đức-vua Kusa, Đức-Phu-quân của con được. 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ suy nghĩ rằng: 
“Người nài voi này sao được đặc ân tha lỗi đặc biệt 
quá! Ông không biết tôn trọng Đức-vua Kusa, hay người 
nài voi này chỉnh là Đức-vua Kusa phải không? ” 

Để giải đáp điều hoài nghi này, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ gọi bà Khujjã nữ hầu thân cận đến truyền 
bảo rằng: 

- Này bà Khujjã! Khi voi báu trở về cung điện, bà nên 
theo dõi Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu phía trước 
hay phía sau? 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, làm sao kẻ nô tỳ 
biết Đức-vua Kusa được? 

- Này bà Khujjã! Khi voi báu trở về cung điện, bà 
nên theo dõi, vị nào từ trên lưng voi báu ngự xuống 
trước vị đó là Đức-vua Kusa. 

Khi voi báu hồi cung, Đức-vua Bồ-tát Kusa từ trên 
lưng voi báu phía sau ngự xuống trước, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nhìn xung quanh, thấy bà Khujjã nữ hầu thân cận 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đứng lén nhìn 
nơi ấy, nên gọi bà lại mà bảo rằng: 

- Này bà Khujjã! Bà chớ nên tâu sự thật với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, mà bà phải tâu khác đi! 

Tuân lệnh Đức-vua Bồ-tát Kusa, bà Khujjã đến hầu 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ tâu khác rằng: 

“Đức-vua Kusa từ trên lưng voi báu phía trước ngự 
xuống trước. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavati tin theo lời tâu 
của bà Khujjã nữ hầu của mình. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn đến gần 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đế có thế nhìn thấy 
rõ guong mặt xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ, nên đến chầu đả nh lễ Mau-hậu, xin Mau-hậu 
giúp cho có cơ hội. Mau-hậu của Đức-vua Bồ-tảt không 
thể ngăn cản đuợc, nên truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi yêu quỷ! Neu vậy thì con giả dạng 
không đế ai biết, rồi con ngự đến vườn thượng uyến, 
đứng dưới hồ nước đến cố, lẩy lả sen che đầu, lẩy hoa 
sen che mặt lại. 

Hôm ấy, Mẩu-hậu Sĩlavatĩ dẫn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ ngự đi cùng đoàn thị nữ du lãm vuờn 
thuợng uyển, đi xem các đàn chim đủ loài, các đàn nai, 
v.v.. .đi đến hồ nuớc lớn có nhiều loại hoa sen, hoa súng 
đủ màu rất xinh đẹp. Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ 
nhìn thấy hồ nuớc trong, nhiều hoa sen đẹp, nên xin 
Mau-hậu cho phép xuống hồ tắm, hái hoa sen. 

Đuợc Mau hậu cho phép, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ cùng các thị nữ xuống hồ tắm. Khi ấy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ nhìn thấy đóa hoa sen nở 
đẹp, đua cánh tay định hái hoa sen ấy, thì Đức-vua Bồ- 
tát Kusa đua tay nắm cánh tay của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ rồi reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusa! ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ nhìn thấy guơng 
mặt của Đức-vua Bồ-tát Kusa xấu xí đáng ghê sợ, rồi 
kêu thất thanh rằng: “Dạ-xoa bắt tôi! ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ ngã xuống nuớc 
chết giấc. Đức-vua Bồ-tát Kusa buông tay của Bà ra, các 
thị nữ đua Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ lên bờ 
nằm cấp cứu cho tỉnh lại. 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ hồi tưởng 
lại những việc đã xảy ra rằng: “Người kia nắm tay ta mà 
reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusa!” 

Trước đây, tại chuồng voi, ta đã bị chỉnh người ẩy 
ném phân voi; tại chuồng ngựa, ta cũng đã bị chỉnh 
người ẩy ném phân ngựa; nay ta lại bị chỉnh người ẩy 
nắm tay ta, rồi tự xưng là Đức-vua Kusa. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ quyết định rằng: 
“Ta không thế có Đức-phu-quân là Đức-vua Kusa có 
gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như thế này. Ta phải bỏ 
Đức-vua Kusa, rồi ngự trở về kinh-thành Sãgala của ta 
mà thoi. 

Sau khi quyết định, Công-chúa Pabhãvatĩ truyền gọi 
các quan theo hầu đến truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy chuẩn bị xe cộ sẵn 
sàng, ta sẽ ngự trở về kinh-thành Sãgala, đất nước 
Madda ngay hôm nay. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ truyền lệnh 
như vậy, các quan đến chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa, rồi 
tâu ý định của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ cho 
Đức-vua Bồ-tát Kusa biết. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa suy xét rằng: “Nếu Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ không được ngự trở về kinh-thành 
Sãgala thì trải tim của nàng sẽ bị vỡ ra. 

Vậy, ta nên chấp thuận cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ ngự trở về kinh-thành Sãgala trước, rồi 
sau đó ta sẽ co gang đón rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ ngự trở lại bằng oai lực của ta. ” 

Suy xét như vậy, nên cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ ngự trở về kinh-thành Sãgala. 
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Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ ngự đi 
rồi, Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng rời khỏi vườn thượng 
uyển, hồi cung ngự trở về cung điện, ngự lên lâu đài với 
nỗi khổ tâm cùng cực. 

Vấn .- - Do nguyên nhân nào mà Thái-tử Bồ-tát Kusa 
có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, nhưng 
được thành hôn với công-chúa Pabhãvatĩ xinh đẹp tuyệt 
trần như vậy? 

- Do nguyên nhân nào mà Công-chúa Pabhãvatĩ có 
sắc đẹp tuyệt trần, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân 
hình công-chúa suốt ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi 
tay như vậy? 

- Tại sao Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ không 
ưa thích Đức-vua Bồ-tát Kusa, bỏ trở về kinh-thành 
Sãgala ? 

- Do oai lực nào mà Đức-vua Bồ-tát Kusa đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ trở lại kinh-thành 
Kusãvatĩ ? 

Để giải đáp các vấn đề này, cần phải tìm hiểu về tiền- 
kiếp của Thái-tử Bồ-tát Kusa và tiền-kiếp của công-chúa 
Pabhãvatĩ. 

Tiền-kiếp của Thái-tử Bồ-Tát Kusa và 

tiền-kiếp của Công-chúa Pabhãvatĩ 

Thời quá khứ, trong xóm nhà có hai gia đình ở gần 
cửa thành Bãrãnasĩ, một gia đình này có hai người con 
trai: người anh trưởng và người em thứ là Đức-Bồ-tát 
(là tiền-kiếp Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa, cũng là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama). 

Và một gia đình kia có một người con gái (là tiền- 
kiểp của công-chúa Pabhãvatĩ). 
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* Gia đình bên này làm lễ cưới người con gái của gia 
đình bên kia đem về làm vợ của người con trưởng, 
Đức-Bồ-tát là con thứ chưa có vợ, nên còn ở chung với 
vợ chồng người a nh trưởng. 

Một hôm, trong nhà người chị dâu làm bánh chiên 
thật ngon, nhưng Đức-Bồ-tát em chồng đi làm trong 
rừng từ sáng sớm, nên người chị dâu để dành một phần 
bánh cho Đức-Bồ-tát em chồng, phần bánh còn lại đem 
chia cho các người trong gia đình dùng hết sạch. 

Nhìn ra trước cửa, thấy Đức-Phật Độc-Giác ngự đi 
khất thực đến đứng trước cửa nhà. Khi ấy, người chị dâu 
của Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm bánh chiên mới khác cho em chồng. ” 

Do nghĩ như vậy, nên người chị dâu lấy phần bánh 
chiên dành cho người em chồng đem ra cung-kính hoan- 
hỷ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường để bát đến Đức- 
Phật Độc-Giác. Ngay khi ấy, vừa đúng lúc Đức-Bồ-tát 
em chồng từ rừng trở về, người chị dâu nói với người em 
chồng rằng: 

- Này em trai! Chị đã lẩy phần bánh chiên dành cho 
em đem tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác rồi. Xin em nên phát sinh đại-thiện-tãm 
hoan-hỷ phần phước-thiện bo-thỉ cúng dường thanh cao 
này. Chị sẽ làm ngay bánh chiên mới khác cho em dùng. 

Nghe người chị dâu nói như vậy, Đức-Bồ-tát em 
chồng đã không phát sinh đại-thiện-tãm hoan-hỷ, trái lại 
phát sinh sân-tâm giận dữ nói với người chị dâu rằng: 

“Các người ăn phần bánh chiên của mình hết rồi, lại 
lẩy phần bánh chiên của tôi đem tạo phước-thiện bổ-thỉ 
cúng dường đến Đức-Phật Độc-Gỉác nữa! 

Vậy, ta lẩy gì để ăn bây giờ! ” 
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Nói băng giọng hăn học như vậy, rôi Đức-Bô-tát em 
chồng vội lẩy lại phần bánh chiên từ trong bát của Đức- 
Phật Độc-Gỉác. 

Nhìn thấy người em chồng làm như vậy, người chị 
dâu đảnh lễ Đức-Phật Độc-Giác thỉnh Ngài chờ một lát, 
nàng vội đi về nhà cha mẹ mình lấy bơ lỏng mới và 
trong trẻo có màu giống màu hoa lan, đem về cung-kính 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đầy bát của Đức- 
Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, do phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bổ- 
thỉ cúng dường thanh cao này cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, thân hình 
của con cỏ ánh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 

Và xin kiếp sau của con không sổng chung cùng một 
nhà với người như em trai chồng này. 

Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, rồi 
xin phát nguyện rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù 
có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. 

* Người em trai chồng là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát 
Thái-tửKusa. 

* Người chị dâu là vợ của người anh trưởng là tiền- 
kiếp của Công-chúa Pabhãvatĩ. 
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Mỗi người đã tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác với lời phát nguyện của mỗi người 
khác nhau như vậy. 

Kiếp sau của mỗi ngưòi 

* Sau khi người em trai chồng là Đức-Bồ-tát chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm Đức-Bồ- 
tát Kusa là Thái-tử của Đức-vua Okkãka và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sĩlavatĩ tại kinh-thành Kusãvatĩ của đất nước 
Malla^ 

* Sau khi người chị dâu, vợ của người anh trưởng 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
công-chúa trưởng của Đức-vua Madda ngự tại kinh- 
thành Sãgala đất nước Madda. 

* Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương mặt 
xấu xí đáng ghê sợ đó là quả của ác-nghiệp sân giận dữ 
trong tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát lẩy lại phần bánh chiên 
của mình từ trong bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Và phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đặt bát lại phần 
bánh chiên của mình đến Đức-Phật Độc-Giác, rồi phát 
nguyện rằng: 

Kỉnh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, 
dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. ” 

Kiếp hiện-tại Đức-vua Bồ-tát Kusa làm lễ thà nh hôn 
với công-chúa Pabhãvatĩ, rồi tấn phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu, do năng lực lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát. 

* Công-chúa Pabhãvatĩ có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, có ánh sáng tỏa ra từ thân hình của cô suốt 
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ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi tay, đó là quả báu 
của phước-thiện bo-thỉ cúng dường bơ lỏng mới trong 
trẻo đến Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm trong 
sạch vô cùng hoan-hỷ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ khỉ biết Đức-vua 
Kusa có gương mặt xẩu xỉ đáng ghê sợ, nên Bà bỏ Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự trở về lại kinh-thành Sãgala, do lời 
phát nguyện trong tiền-kiếp của Bà. 

Sau khi Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ ngự trở về 

kinh-thành Sãgala. Còn Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự tại 

kinh-thành Kusãvatĩ, tuy có nhiều công-chúa xinh đẹp, 

nhung Đức-vua Bồ-tát Kusa không quan tâm đến nguời 

nào cả, suốt đêm chỉ nhớ tưởng đến Chánh-cung Hoàng- 

hậu Pabhãvatĩ mà thôi. 

• 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu 
đả nh lễ Mau-hậu, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Mau-hậu, con xin giao ngai vàng lại cho 
Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, con xin rời khỏi kinh- 
thành Kusãvatĩ, ngự đi đến kinh-thành Sãgala tìm gặp 
lại Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ của con. 

Nghe Đức-vua Bồ-tảt Kusa tâu nhu vậy, Mau-hậu của 
Đức-Bồ-tát vô cùng khổ tâm truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng nhi yêu quỷ ỉ Con hãy nên bảo trọng! 

Mau-hậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Đức-vua Bồ- 

• • • 

tát Kusa. Nhận mọi thứ cần thiết ấy, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa đảnh lễ Mau-hậu, tâu rằng: 

- Muôn tâu Mau hậu, nếu con còn sổng trên đời thì 
con sẽ ngự trở về chầu Mau-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa xin phép bái biệt Mau-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa trở về phòng lấy 5 loại khí giới 
đeo bên mình và mang theo một chiếc đàn, giả dạng nhu 
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người bình thường rời khỏi kinh-thảnh Kusavati, lên 
đường hướng về kinh-thành Sãgala. 

Đức-Bồ-tát Kusa có sức mạnh phi thường ngự đi đến 
kinh-thành Sãgala khoảng cách hơn 100 do tuần do oai 

lực của Đức-Bồ-tát. 

• 

Khi đến kinh-thành Sãgala, Đức-Bồ-tát Kusa xỉn nghỉ 
nhờ đêm chỗ người nuôi voi báu của Đức-vua Madda. 

Do oai lực của Đức-Bồ-tát Kusa, nên Công-chúa 
Pabhãvatĩ không thể nằm trên giường ngủ, mà phải 
xuống nằm dưới nền để ngủ. 

Ngủ nghỉ khỏe xong, Đức-Bồ-tát Kusa thức dậy, đem 
chiếc đàn ra gảy, vừa gảy đàn vừa ca hát, tiếng đàn 
đường dương, lời ca làm xúc động lòng người, với ý 
nghĩ cho Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ nghe rõ, 
những người trong cung điện và dân chúng trong kinh- 
thành đều nghe rõ tiếng đàn và lời ca này. 

Công-chúa Pabhãvatĩ nằm ngủ trên nền nghe tiếng 
đàn và lời ca liền biết ngay đó là tiếng đàn và lời ca của 
Đức-vua Kusa. Và Đức-vua Madda nghe tiếng đàn và 
lời ca hay chưa từng nghe bao giờ nên nghĩ rằng: 

“Ai gảy đàn và ca nghe hay quá! Ngày mai mời người 
ẩy vào cung điện trình diễn cho ta và hoàng gia nghe. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: “Ta ở chỗ này không thể 
nhìn thấy Công-chúa Pabhãvatĩ. ” 

Sáng sớm, Đức-Bồ-tát Kusa di chuyển sang chỗ khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đồ gốm cho Đức-vua Madda, 
Chảnh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò cốt để làm những món 
đồ gốm đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhãvatĩ dùng, 
nhưng khi nhận các món đồ gốm xinh đẹp ấy, Công- 
chúa Pabhãvatĩ biết các món đồ ấy là do bàn tay của 
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Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa Pabhavati không 
dùng món đồ ấy. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đổi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đồ đan cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và 8 cô Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò, cốt để làm những món 
đồ đan xinh đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhãvatĩ 
dùng, nhưng khi nhận các món đồ đan xinh đẹp ấy, 
Công-chúa Pabhãvatĩ biết các món đồ ấy là do bàn tay 
của Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa không dùng 
món đồ đan ấy. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đổi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ kết vòng hoa cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa trang sức, 
Đức-Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò, cốt để làm những 
vòng hoa xinh đẹp cho Công-chúa Pabhãvatĩ trang sức, 
nhưng khi nhận các vòng hoa xinh đẹp ấy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ biết các vòng hoa ấy là do bàn tay của Đức- 
vua Kusa kết ra, nên Công-chúa Pabhãvatĩ không chịu 
dùng trang sức ấy. 

Biết như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa đổi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ nấu nướng đồ ăn cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm phụ bếp, cốt để làm những món 
đồ ăn ngon đặc biệt cho Công-chúa Pabhãvatĩ dùng. 

Đức-vua Madda biết có một người phụ đầu bếp mới 
tài giỏi, nên truyền bảo với người trưởng bếp rằng: 

- Này người trưởng bếpỉ Hằng ngày ngươi mang đồ 
ăn dâng đến Trẫm và Chánh-cung Hoàng-hậu, còn 
người phụ đầu bếp mới tài giỏi ẩy mang đồ ăn dâng đến 
8 cô Công-chúa của Trẫm. 
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Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, người trưởng bếp 
về nói lại với Đức-Bồ-tát Kusa theo lệnh Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát Kusa cảm thấy vô cùng hoan-hỷ, bởi vì ước nguyện 
gặp lại Công-chủa Pabhãvatĩ chắc chắn sẽ được như ý 
vào ngày hôm sau. 

Đức-Bồ-tát Kusa gặp Công-chúa Pabhãvatĩ 

Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nấu nướng đồ ăn dành 
cho Đức-vua Madda và Chánh-cung Hoàng-hậu, giao 
cho người trưởng bếp đem đi dâng lên Đức-vua Madda 
và Chảnh-cung Hoàng-hậu, còn các phần ăn của tám cô 
Công-chúa thì đặt cẩn thận vào hai bên làn bằng mây 
đựng đồ ăn (bhattakãja), Đức-Bồ-tát Kusa hớn hở gánh 
hai chiếc làn đựng đầy đồ ăn ngự bước lên lâu đài của 
Công- chúa Pabhãvatĩ. 

Nhìn thấy Đức-vua Kusa đang gánh các phần ăn ngự 
bước lên lâu đài, Công-chúa Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa ngự đến cung điện này làm những 
công việc của những người tôi tớ, người làm công, thật 
không thích hợp với Đức-vua Kusa có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nếu ta làm thỉnh không nói 2-3 ngày thì Đức-vua 
Kusa tưởng rằng: “Nay Công-chúa Pabhãvatĩ có cảm 
tình, thương yêu ta roi!” 

Đức-vua Kusa sẽ ở lại đây, không chịu ngự trở về 
kinh-thành Kusãvatĩ. Vậy, ta nên chê trách Đức-vua một 
cách thậm tệ, làm cho Đức-vua thất vọng, kho tâm vì hố 
thẹn mà mau rời khỏi nơi này. ” 

Công-chúa Pabhãvatĩ mở hé cánh cửa, tay vẫn giữ 
cánh cửa, đứng bên trong tâu với Đức-vua Kusa rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Đạỉ-vương ngự đến cung điện này làm người phụ đầu 
bếp, gánh đồ ăn ngự đến đây với tâm không trong sáng, 
Đại-vương chịu bao nhiêu nỗi kho thân khố tâm suốt 
ngày đêm, Đại-vương sẽ được sự lợi ích gì với công việc 
vất vả khô cực như vậy! 

Xỉn thỉnh Đại-vưong ngự trở về kỉnh-thành Kusãvatĩ 
của Đại-vương, rồi tẩn phong nàng Dạ-xoa xẩu xỉ đáng 
ghê sợ như Đại-vương lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
rồi an hưởng trên ngai vàng. 

Còn tiện thiếp hoàn toàn không ưa thích Đạỉ-vương 
có gương mặt xẩu xí đáng ghê sợ như vậy! 

Xin thỉnh Đại-vương mau ngự ra khỏi kinh-thành 
Sãgala này. 

Hôm nay, Đức-Bồ-tát Kusa vô cùng hoan-hỷ được 
nghe tiếng nói của Công-chúa Pabhãvatĩ, nên vui mừng 
hớn hở truyền bảo rằng: 

- Này ải-khanh Pabhãvatĩ yêu quỷ! Quả-nhân yêu tha 
thiết ái-khanh, nên không thế ngự trở về kinh-thành 
Kusãvatĩ được. Quả-nhân rất hài lòng được nhìn thấy 
ái-khanh, nên đã từ bỏ ngai vàng, kinh-thành Kusãvatĩ, 
cả đất nước Malla rộng lớn, ngự đến kinh-thành Sãgala, 
ở trong cung điện của Đức-vua Madda này. 

- Này ái-khanh Pabhãvatĩ yêu quỷ! Quả-nhân yêu 
thương ái-khanh, nên không còn biết phương hướng 
nữa. Quả-nhân chỉ cần có ái-khanh mà thôi, không cần 
ngai vàng ngôi vị Đe-vương. 

Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 
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“Ta chê trách Đức-vua Kusa một cách thậm tệ như 
vậy, với hy vọng làm cho Đức-vua Kusa thất vọng, kho 
tâm vì ho thẹn mà mau rời khỏi kinh-thành Sãgala này, 
nhưng trái lại Đức-vua Kusa truyền bảo lời yêu thương 
tha thiết ta. Neu Người truyền bảo rằng: 

‘Ta là Đức-vua Kusa đây! ’ Rồi ngự đến nắm tay của 
ta thì ai dám ngăn cẩm Người được. ” 

Nghĩ vậy, nên Công-chúa Pabhãvatĩ lùi vào bên trong, 
đóng cánh cửa, cài chốt lại rồi ngồi trong phòng. 

Thấy Công-chúa Pabhãvatĩ đóng cánh cửa kín, Đức- 
Bồ-tát Kusa gánh các phần ăn ngự đến dâng bảy công- 
chúa khác. 

Công-chúa Pabhãvatĩ truyền gọi bà Khujjã nữ hầu 
thân cận đến bảo rằng: 

- Này bà Khujjã! Bà hãy đi lẩy phần ăn của ta đến đây. 

Vâng lệnh Công-chúa Pabhãvatĩ, bà Khujjã đem 
phần ăn lại, rồi tâu rằng: 

- Tâu Công-chúa, xin mời Công-chúa dùng bữa. 

Công-chúa Pabhãvatĩ truyền bảo rằng: 

- Này bà Khujjã! Ta không dùng các món ăn mà chỉnh 
bàn tay của Đức-vua Kusa nau nướng. 

Vậy, bà hãy dùng phần ăn ẩy, còn phần ăn của bà 
đem dâng cho ta dùng. 

- Này bà Khujjã! Bà không được nói cho một ai biết 
Đức-vua Kusa đang hiện diện tại nơi đây. 

Từ đó về sau, bà Khujjã dùng phần ăn của Công-chúa 
Pabhãvatĩ, đem phần ăn của bà dâng đến Công-chúa 
Pabhãvatĩ dùng. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Đức-Bồ- 
tát Kusa không còn nhìn thấy Công-chúa Pabhãvatĩ. 
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Đức-Bô-tát Kusa suy nghĩ răng: “Không biêt Công- 
chúa Pabhãvatĩ có còn thương nhớ đến ta nữa hay 
không? ” Ta nên thử xem cho biết. 

Một hôm, sau khi đã đem dâng các phần ăn đến bảy 
cô công-chúa xong rồi, Đức-Bồ-tảt Kusa gánh đôi làn 
không ngự xuống lâu đài, vừa đến gần cửa phòng của 
Công-chúa Pabhãvatĩ, giả bị vấp ngã nằm trên nền làm 
nhu bất tỉnh. 

Nghe có tiếng nguời vấp ngã, đồ đổ vỡ, Công-chúa 
Pabhãvatĩ biết là Đức-vua Kusa bị vấp ngã, nên mở cửa 
ra nhìn, thấy Đức-vua Kusa nằm trên nền, cây đòn gánh 
đè ngang trên cổ, Công-chúa Pabhãvatĩ suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa là Đức-vua cao cả nhất trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này, ngự đến đây không ai hay biết, 
chịu bao nỗi kho thân, kho tâm chỉ vì ta mà thôi. 

Đức-vua Kusa là người an hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, không quen vất vả kho cực. Nay, hằng ngày Đức- 
vua Kusa phải nau nướng, làm các món ăn xong, rồi 
gánh các phần ăn đem dâng đến tám cô công-chúa. 

Bây giờ, Đức-vua Kusa bị vấp ngã nằm bất tỉnh, sinh 
mạng của Người hiện nay như thế nào? ” 

Suy nghĩ nhu vậy, nên Công-chúa Pabhãvatĩ ngự ra 
khỏi phòng đến cúi đầu xuống gần sát guơng mặt để 
xem hơi thở nơi hai lỗ mũi của Đức-vua Kusa. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Kusa ngậm đầy nuớc miếng trong miệng 
phun ra trên mặt của Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Công-chúa Pabhãvatĩ nổi cơn thịnh nộ trách Đức-vua 
Kusa, rồi ngự ngay vào phòng đóng cửa để hở, đứng bên 
trong tâu với Đức-vua Kusa rằng: 

- Tâu Đại-vương, người nào yêu thưong người khác, 
mà người khác không yêu thưong đáp lại, người ẩy chỉ 
có sự thất vọng mà thôi. 
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Tiện nữ không yêu thương Đại-vương, mà Đại-vương 
muốn làm cho tiện nữ yêu thương Đại-vương sao được! 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu như vậy, nhưng Đức- 
Bồ-tát Kusa không phát sinh con thịnh nộ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát Kusa yêu say đắm Công chúa Pabhãvatĩ, nên 
truyền bảo với Công-chúa Pabhãvatĩ rằng: 

- Này Công-chúa Pabhãvatĩ! Người nào không được 
người khác yêu, mà người ẩy thuyết phục được người 
không yêu trở thành người yêu của mình. 

Ta tán dương ca tụng người ẩy. Nếu thuyết phục 
không được thì chỉ là người tầm thường mà thôi. 

Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ tâu với lời lẽ đanh thép, để cho Đức-vua Kusa 
không còn hy vọng gì nữa mà ngự ra khỏi kinh-thành 
Sãgala này, nên tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, Đại-vương yêu thương tiện nữ mà 
tiện nữ chang hề yêu thương Đại-vương chút nào, vỉ như 
Đại-vương dùng cành cây khô mục mà phá đá đế lẩy 
viên ngọc quỷ, hoặc lẩy lưới sưa đặt ngăn gió vậy ỉ 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu như vậy, Đức-Bồ-tát 
Kusa truyền bảo rằng: 

- Này Công-chúa Pabhãvatĩ! Đá đã được chôn trong 
trái tim của Công-chúa xinh đẹp dịu dàng có phải vậy 
không? Bởi vì từ khi quả-nhân rời khỏi kinh-thành 
Kusãvatĩ ngự đến kinh-thành Sãgala, làm việc nấu 
nướng đồ ăn cho Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng- 
hậu và tám cô công-chúa, quả nhân chưa nhận được sự 
đón tiếp niềm nở của ái-khanh, chưa được nghe lời yêu 
thương của ải-khanh. 

- Này áỉ-khanh! Nếu áỉ-khanh còn có thái độ thờ ơ, 
lãnh đạm với Trẫm thì Trẫm vẫn còn là người phụ bếp 
trong cung điện của Đức-vua Madda. 
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Nếu khi nào, ái-khanh đón tiếp Trẫm một cách niềm 
nở, hớn hở vui mừng chuyện trò thân mật với Trẫm thì khi 
ẩy Trẫm sẽ bỏ công việc phụ bếp, Trẫm cùng ái-khanh 
ngự trở về kinh-thành Kusãvatĩ lên ngôi vua như trước. 

- Này áỉ-khanh! Tại sao áỉ-khanh đổi xử với Trẫm 
như vậy? Từ nay, xin ái-khanh đừng có thái độ lãnh đạm 
với Trẫm như vậy nữa. 

Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa càng truyền bảo lại càng ràng buộc 
khẳng khít nơi ta. Như vậy, ta nên tâu doi đế Đức-vua 
Kusa không còn hy vọng nơi ta nữa, mà ngự trở về kinh- 
thành Kusãvatĩ”. Công-chúa Pabhãvatĩ tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, tiện nữ đã từng hỏi nhóm thầy đoán 
số rằng: “Đức-vua Kusa là Đức-phu quân của ta có 
phải hay không? ” 

Họ đều đoán rằng: “Đức-vua Kusa không phải là 
Đức-phu quân của Bà. ” 

Nếu lời đoán số của các thầy ẩy là đủng thì Đại-vương 
chắc chắn không phải là Đức-phu quân của tiện nữ. 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu như vậy, Đức-Bồ-tát 
Kusa truyền bảo rằng: 

- Này áỉ-khanh! Nếu quả-nhân hỏi các thầy đoán sổ 
trong đất nước của Trẫm thì họ chắc chắn đoán rằng: 
“Đức-Phu quân của Công-chúa Pabhãvatĩ chỉ có Đức- 
vua Kusa có giọng nói như sư tử rong mà thôi. 

Ngoài Đức-vua Kusa ra, chẳng còn ai khác nữa. ” 

Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 

“Ta không còn cách nào để cho Đức-vua Kusa rời 
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khỏi kinh-thành Sagaỉa, ngự trở vê kinh-thành Kusavati 
được. Đức-vua Kusa không phải là gì đoi với ta nữa. ” 

Nghĩ vậy, Công-chúa Pabhãvatĩ đóng kín cánh cửa 
phòng không cho Đức-vua Kusa thấy nàng nữa. 

Đức-Bồ-tát Kusa gánh những thứ đựng đồ ăn bước 
xuống lâu đài. Từ đó không còn nhìn thấy Công-chủa 
Pabhãvatĩ nữa. 

Hằng ngày đêm, Đức-Bồ-tát Kusa làm mọi công việc 
vô cùng vất vả. Ban đêm Đức-Bồ-tát Kusa nằm ngủ tại 
nhà bếp, thức dậy sớm, nấu cháo, nấu các món ăn sáng 
đế dâng đến Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và tám cô công chúa xong, rồi trở lại nhà bếp, bố củi, 
gánh nước, rửa nồi niêu, bát đĩa, nấu nướng các món ăn 
đế dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu và 
tám cô công chúa vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. 

Sở dĩ, Đức-Bồ-tát Kusa chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ 
thân, khổ tâm vất vả suốt ngày đêm nhu vậy, là vì quá 
yêu say đắm Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Một hôm, nhìn thấy bà Khujjã, người hầu thân cận 
của Công chúa Pabhãvatĩ, Đức-Bồ-tát Kusa ngự đến gặp 
bà, nhờ bà tâu với Công-chúa Pabhãvatĩ đến gặp Đức- 
vua Kusa, và nói chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nếu bà có khả năng làm được như vậy, Đức-vua Kusa 
sẽ ban thưởng xứng đáng cho bà. 

Bà Khujjã hứa với Đức-Bồ-tát Kusa, bà sẽ cố gắng 
tâu với Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Một hôm, bà Khujjã có cơ hội tâu với Công-chúa 
Pabhãvatĩ rằng: 

- Tâu Công-chúa, xin Công-chúa không nên thấy 
mình xỉnh đẹp tuyệt trần mà coi thường Đức-vua Kusa 
xẩu xỉ đáng ghê sợ. 
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Thật ra, Công-chúa biết rõ trong tâm rằng: 

* Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, không cỏ 
Đức-vua nào địch noi. 

* Đức-vua Kusa là Thái-tử của Đức Thái-thượng- 
hoàng Okkãka, là Đại-vưong ngự tại kinh-thành 
Kusãvatĩ, trị vì đất nước Malla rộng lớn ,... 

* Đức-vua Kusa là Đại-vương cao cả trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu ,... 

* Đức-vua Kusa có giọng nói như sư tử rống, giọng 
nói hùng dũng, giọng nói trầm hùng, khiến cho những kẻ 
thù đều khiếp sợ. 

* Đức-vua Kusa cũng có giọng nói ngọt ngào,... 

Bà Khụijã đã cố gắng diễn tả các tài đức của Đức-vua 
Kusa lớn lao không có Đức-vua nào trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này có thể sánh được. Còn gương mặt xấu 
xí chỉ là bên ngoài thân thể không đáng kể, để cho Công- 
chúa Pabhãvatĩ không nên ỷ lại vào sắc đẹp tuyệt trần 
của mình mà coi thường Đức-vua Kusa xấu xí. 

Nếu Công-chúa Pabhãvatĩ nhận thức rõ những điều 
ấy thì phát sinh tâm yêu thương Đức-vua Kusa, nên đến 
hầu chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nghe bà Khujjã, người hầu thân cận của mình tán 
dương ca tụng tài đức của Đức-vua Kusa mà chê trách 
mình, nên Công-chúa Pabhãvatĩ nổi cơn thịnh nộ quở 
trách bà Khujjã, nhưng bà Khujjã không sợ lại còn hăm 
dọa Công-chúa Pabhãvatĩ rằng: 

- Tâu Công-chúa, nếu Công-chúa không đến hầu 
Đức-vua Kusa, không hầu chuyện thân mật với Đức-vua 
Kusa thì con sẽ tâu lên Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của 
Công-chúa ve sự hiện diện của Đức-vua Kusa tại trong 
cung điện này. 
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Nghe bà Khujjã tâu như vậy, Công-chủa Pabhãvatĩ 
hoảng sợ năn nỉ khẩn khoản bà Khujjã xin đừng tâu 
chuyện này lên Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của Bà. 

Đức-Bồ-tát Kusa thất vọng 

Đức-Bồ-tát Kusa chịu bao nhiêu nỗi khổ thân khổ 
tâm, vất vả suốt ngày đêm lo việc nấu nướng các món đồ 
ăn đế dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và tám cô công chúa, với hy vọng mong gặp được Công- 
chúa Pabhãvatĩ để chuyện trò thân mật, nhưng chờ đợi 
suốt bảy tháng qua mà vẫn chưa được như ý, nên Đức- 
Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Bà Khujjã đã hứa giúp đỡ ta gặp được Công-chúa 
Pabhãvatĩ, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin gì cả. 
Cuộc song của ta tại nơi này chỉ là vô vọng mà thôi. 

Vậy, ta nên ngự trở về kỉnh-thành Kusãvatĩ, để thăm 
viếng Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của ta là hơn. ” 

Đức-vua Tròi Sakka giúp Đức-Bồ-tát Kusa 

Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka thấy và biết nỗi khổ tâm thất vọng của Đức- 
Bồ-tát Kusa, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên giúp Đức-Bồ-tát Kusa gặp được Công-chúa 
Pabhãvatĩ đế mọi nguyện vọng của Đức-Bồ-tát Kusa 
được thành tựu như ỷ. ” 

Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh 7 vị thiên-nam hóa 
thành 7 sứ giả của Đức-vua Madda đến chầu 7 Đức-vua 
tại 7 kinh-thành đều tâu giống nhau rằng: 

- “Muôn tâu Đại-vương, Công-chúa Pabhãvatĩ xỉnh 
đẹp tuyệt trần như thiên nữ, đã bỏ Đức-vua Kusa tại 
kinh-thành Kusãvatĩ, ngự trở về kinh-thành Sãgala rồi. 
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Nêu Đạỉ-vương có nguyên vọng muôn được Công- 
chúa thì xin Đại-vương ngự đến kinh-thành Sãgala, xin 
làm lễ rước Công-chúa Pabhãvatĩ ngự trở về kinh- 
thành, roi tấn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đại-vương. ” 

Nghe mỗi sứ giả tâu như vậy, mỗi Đức-vua vô cùng 
hoan-hỷ liền truyền lệnh chuẩn bị các đoàn binh sẵn 
sàng, Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh ngự đến kinh- 
thành Sãgala. 

Bảy Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước gặp nhau 
vấn an lẫn nhau, rồi hỏi ý định ngự đến kinh-thảnh 
Sãgala này, thì được biết 7 Đức-vua đều có một ý định 
giống nhau. Mỗi Đức-vua đều nổi cơn thịnh nộ đối với 
Đức-vua Madda rằng: 

“Đức-vua Madda có một Công-chúa Pabhãvatĩ mà 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước. 

Đức-vua Madda đã làm một việc không hợp pháp. 

Vậy, chúng ta nên bắt Đức-vua Madda đem ra hỏi tội. ” 

Bảy Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh tiến vào sát kinh- 
thành Sãgala chờ lệnh. Mỗi Đức-vua truyền lệnh cho sứ 
giả đem tối hậu thư đến trình lên Đức-vua Madda với lời 
lẽ giống nhau rằng: 

“Tâu Đức-vua Madda, xin Đức-vua ban Công-chúa 
Pabhãvatĩ cho bôn vương hay chiến tranh. ” 

Đức-vua Madda cùng một lúc tiếp kiến 7 sứ giả của 7 
kinh-thành của 7 nước và nhận 7 tối hậu thư với lời lẽ 
giống nhau. Đức-vua Madda vô cùng hoảng sợ truyền 
lệnh các quan vãn võ hội triều gấp, Đức-vua trình bày sự 
việc xảy ra như vậy, nên truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Sự việc xảy ra như vậy, Trẫm nên 
làm thế nào, xin các khanh tâu trình cho Trẫm rõ? 
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Nghe Đức-vua truyền hỏi nhu vậy, vị quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 
nước ngự đến vây bên ngoài kỉnh-thành của chúng ta chỉ 
vì muốn được Công-chúa Pabhãvatĩ. Neu không được 
như ỷ thì 7 Đức-vua truyền lệnh phá thành tiến vào bắt 
Bệ-hạ và Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Vậy, Bệ-hạ nên ban Công-chúa Pabhãvatĩ cho các 
Đức-vua trước, đế tránh cửa thành bị phá và Bệ-hạ bị 
bắt trị tội. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua Madda truyền 
bảo rằng: 

- Này các khanh! Neu Trẫm ban Công-chúa 
Pabhãvatĩ đến một Đức-vua của kinh-thành này thì 6 
Đức-vua của 6 kinh-thành kia sẽ gây chiến với chúng ta. 

Cho nên, Trẫm không thể ban Công-chúa Pabhãvatĩ 
đến một Đức-vua nào được. Sự thật, nguyên nhân xảy ra 
hôm nay là do Công-chúa Pabhãvatĩ của Trẫm, bởi vì 
Công-chúa Pabhãvatĩ có tỉnh ngã mạn ỷ lại vào sắc đẹp 
tuyệt trần của mình mà chê Đức-vua Kusa xẩu xỉ, rồi đã 
bỏ Đức-vua Kusa là một Đức-vua có oai lực phi thường, 
là Đức-vua cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này. Cho nên, chính Công-chúa Pabhãvatĩ của Trẫm 
phải chịu hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo. 

Trẫm sẽ truyền lệnh cho đao phủ giết Công-chúa 
Pabhãvatĩ, chặt thân hình Công-chúa ra làm 7 phần, rồi 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, đế tránh khỏi 
tai họa chiến tranh phá thành, tránh khỏi sự chết chóc 
thê thảm. 

Đức-vua Madda truyền bảo nhu vậy, trong cung điện 
đều hay biết, các nữ tỳ của Công-chúa Pabhãvatĩ đến 
tâu lệnh truyền của Đức-vua Madda cho Công-chúa 
Pabhãvatĩ biết. 
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Công-chúa Pabhãvatĩ vô cùng kinh sợ, trên gưong 
mặt đầy nước mắt, vội đến lâu đài chầu Mau-hậu, tâu 
với Mau-hậu với lời than vãn rằng: 

- Muôn tâu Mẩu-hậu, Đức-Phụ-vương truyền lệnh 
cho đao phủ giết con, chặt thân hình của con ra làm 7 
phần, rồi đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

- Muôn tâu Mầu-hậu, 7 Đức-vua ẩy sẽ ném phần thân 
thế của con cho các con chim kên kên, diều hâu,... cắn 
xẻ nhau ăn thịt, hoặc các loài thú rừng tranh giành nhau 
ăn thịt. 

- Muôn tâu Mẩu-hậu, kinh xin Mẩu-hậu truyền lệnh 
cho lỉnh gôm nhặt các xương ẩy lại, rồi thiêu ra tro, rải 
trên mặt đất, Mau-hậu truyền lệnh làm vườn hoa, trồng 
cây hoa kanikã. Khi nào đến mùa kanikã nở rộ, khi ẩy, 
Mau-hậu nhớ đến con rằng: “Công-chúa Pabhãvatĩ của 
ta có màu da giong như hoa kanikã như thế này. ” 

Công-chúa Pabhãvatĩ bị sự chết hăm dọa, nên than 
vãn, trối trăng với Mau-hậu của mình như vậy. 

Còn Đức-vua Madda truyền lệnh gọi tên đao phủ 
mang tha nh đao bén đến, đặt thanh đao phía trước Đức- 
vua, đứng chờ lệnh. 

Khi ấy, Mẩu-hậu của Công-chúa Pabhãvatĩ có vẻ mặt 
sầu thảm, khóc than, ngự đến chầu Đức-vua Madda, 
nhìn thấy thanh đao và tên đao phủ đứng chầu chờ lệnh, 
Chánh-cung Hoàng-hậu khóc than thảm thiết tâu rằng: 

- Muôn tầu Hoàng-Thượng, Hoàng-Thượng sẽ truyền 
lệnh giết Công-chúa Pabhãvatĩ của thần thiếp bằng 
thanh đao này, chặt thi thế ra làm 7 phần rồi ban đến 7 
Đức-vua của 7 kinh-thành thật vậy hay sao? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức-vua 
Madda tmyền bảo cho Chánh-cung Hoàng-hậu hiểu rằng: 
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- Này Ái-khanh! Công-chủa Pabhãvatĩ của Ải-khanh 
xinh đẹp tuyệt trần có tỉnh tự cao mà chê Đức-vua Kusa 
xẩu xỉ, rồi bỏ Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, là 
Đức-vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Như vậy, Công-chúa Pabhãvatĩ của Áỉ-khanh đã 
chuốc lẩy cái chết cho mình, nên ngày nay phải chịu quả 
kho của ác-nghiệp của mình. Trẫm đành phải truyền 
lệnh như vậy, đế tránh khỏi tai họa chiến tranh xảy ra, 
tránh khỏi cảnh chết chóc thê thảm. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu đảnh lễ Đức-vua, xin phép ngự 
đến lâu đài Công-chúa Pabhãvatĩ, than vãn rằng: 

- Này Pabhãvatĩ yêu quỷ! Mẩu-hậu đành bất lực 
không thế cứu sống con được, Đức-Phụ-vương của con 
không chịu làm theo lời khấn khoản của Mau-hậu. 

Hôm nay, thân hình của con sẽ bị chặt ra làm 7 phần, 
con sẽ gặp tử thần một cách rất thê thảm. 

- Này Pabhãvatĩ yêu quý! Nếu người con nào không 
vâng lời cha mẹ là người mà luôn luôn mong muốn 
những sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho con 
mình, thì người con ẩy phải chịu quả kho như vậy. 

Nếu ngày trước con có được một Đức-vua Kusa khôi 
ngô tuấn tú thì con sẽ được hạnh phúc an-lạc trong 
hoàng gia biết dường nào! 

Ngày nay con đâu phải chịu cảnh khốn khổ, chịu chết 
thê thảm như thế này. 

Mau-hậu của Công-chúa Pabhãvatĩ than vãn như vậy, 
rồi Bà thốt lên rằng: 

- Neu hôm nay, giả sử cỏ Đức-vua Kusa oai lực phi 
thường, có giọng nói như sư tử rong, có thế cầm quân 
xuất trận đánh đuối 7 Đức-vua của 7 kinh-thành hoảng 
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sợ bỏ chạy thoát thân, cứu sông Công-chúa Pabhavati 
của ta thì hay biết chừng nào! 

Không biết hiện giờ, Đức-vua Kusa đang ngự nơi nào? 

Nghe Mẩu-hậu tán dương ca tụng Đức-vua Kusa như 
vậy, Công-chúa Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa đang ngự trong cung điện, hằng ngày 
lo công việc nau nướng, làm các món ăn dâng Đức-Phụ- 
vương, Mau-hậu, ta và bảy cô công-chúa. 

Vậy, bây giờ ta nên tâu cho Mầu-hậu của ta biết: 

- Muôn tâu Mẩu-hậu kính yêu! Đức-vua Kusa có oai 
lực phi thường, có giọng nói như sư tử rong, có thế cầm 
quân xuất trận đánh đuối 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Đức-vua Kusa đang hiện 
diện tại nơi cung điện này. Tâu Mau-hậu. 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu như vậy, Mấu-hậu 
của Công-chúa nghĩ rằng: “Công-chúa Pabhãvatĩ của ta 
quá sợ chết, nên nói xàm như vậy. ” 

Mau hậu của Công-chúa truyền bảo rằng: 

- Này Pabhãvatĩ! Con điên rồi hay sao mà nói xàm 
như vậy, hay con là đứa vô giảo dục, mới có thế nói như 
vậy. Neu Đức-vua Kusa ngự đến kinh-thành Sãgala thì 
tại sao Đức-Phụ-vương và Mau-hậu không hề hay biết? 

Con quá sợ chết rồi nói xàm có phải vậy không? 

Khi Mầu-hậu truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvatĩ nghĩ rằng: 

“Mau hậu không tin lời của ta, và không biết Đức- 
vua Kusa đã ngự đến đây suốt 7 tháng qua. Vậy, ta sẽ 
chỉ Đức-vua Kusa cho Mau-hậu của ta thay. ” 

Công-chúa Pabhãvatĩ liền nắm tay của Mau-hậu đến 
mở cánh cửa sổ, đưa tay chỉ về phía nhà bếp, để cho 
Mau-hậu nhìn xuống, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Mâu-hậu kính yêu ỉ Đức-vua Kusa giả 
dạng làm người đầu bếp đang đứng rửa các nồi niêu, 
bát đĩa tại nhà bếp gần lâu đài của các con. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nguyện vọng của ta chắc chắn sẽ được 
thành tựu như ỷ, bởi vì Công-chúa Pabhãvatĩ quả sợ 
chết, nên tâu với Mau-hậu và Đức-Phụ-vương biết rằng: 
Ta đang hiện diện ngự trong cung điện này. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa ngự đi lấy nước về tiếp tục rửa các 
bát đĩa còn lại, rồi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu như vậy, Mẩu-hậu 
quở mắng Công-chúa Pabhãvatĩ rằng: 

- Này Pabhãvatĩ! Con là đứa con hư đốn! Con đã làm 
hại hoàng gia rồi! 

Con là Công-chúa của Đức-vua Madda, là Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa, tại sao con đế Đức- 
vua Kusa, Phu-quân của con làm người tôi tớ như vậy? 

Công-chúa Pabhãvatĩ bị Mầu-hậu quở mắng, nên tâu 
cho Mau-hậu rõ rằng: 

- Muôn tâu Mầu-hậu kỉnh yêu, con đâu phải là gái hư 
đon, con không làm hại hoàng gia. 

Người đứng kia là Đức-vua Kusa, Thái-tử của Đức- 
Thái-Thượng-hoàng Okkãka và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩlavatĩ ngự tại kinh-thành Kusãvatĩ, trị vì đất nước 
Malla rộng lớn. 

- Muôn tâu Mẩu-hậu kỉnh yêu, Mẩu-hậu không nên 
nghĩĐức-vua là người tôi tớ. 

Nghe Công-chúa Pabhãvatĩ tâu khẳng định như vậy, 
Mau-hậu tin đó là sự thật, nên Bà ngự đến chầu Đức-vua 
Madda tâu trình rõ sư thật như vâv. 
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Đức-vua Madda liên ngự đên lâu đài của Công-chủa 
Pabhãvatĩ truyền hỏi rằng: 

- Này Pabhãvatĩ! Nghe Mẩu-hậu của con tâu với 
Đức-Phụ-vương rằng: 

“Đức-vua Kusa đang hiện diện ngự tại cung điện có 
thật như vậy hay không? ” 

Công-chúa Pabhãvatĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương kỉnh yêu, Đức-vua Kusa 
đang hiện diện ngự tại cung điện này, đúng là sự thật 
như vậy. 

Đức-vua Madda liền quở mắng Công-chúa 
Pabhãvatĩ: 

- Này Pabhãvatĩ! Con là đứa con hư đốn! Con đã 
phạm trọng tội nặng ne! 

Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, là Đức-vua cao 
cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, như con 
bạch tượng chúa quỷ báu. 

Vậy mà con dám xem thường Đức-vua Kusa ngự đến 
đây như một con ếch được hay sao? 

Sau khi quở mắng Công-chúa Pabhãvatĩ, rồi Đức-vua 
Madda vội ngự đến chầu Đức-Bồ-tát Kusa, vấn an sức 
khỏe, rồi chắp hai tay tâu lời xin lỗi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao cả, xin Đại-vương có tâm 
đại bi tha thứ những tội lỗi của bon vương, bởi vì không 
biết Đại-vương đã ngự đến nơi đây với hình thức mà 
không một ai biết được. 

Nghe Đức-vua Madda tâu nhu vậy, Đức-Bồ-tát Kusa 
tâu để cho Đức-vua Madda an tâm rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bổn vương là người đầu bếp phụ 
mà Đại-vương kỉnh trọng. 
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- Tâu Đạỉ-vương cao quỷ, Đại-vương không cỏ lỗi 
nào khiến cho bon vương phải tha thứ. 


Sau khi tâu chuyện với Đức-Bô-tát Kusa, Đức-vua 
Madda xin phép ngự trở lại lâu đài Công-chúa 
Pabhãvatị truyền bảo rằng: 


- Này Pabhavati hư đốn! Con hãy mau đi chầu đảnh 
lê Đức-vua Kusa, rôỉ cúi xin Người có tâm đại bỉ tha thứ 

r 


tội lôi, may ra sỉnh-mạng của con sẽ được cứu sông 
trong ngày hôm nay. 


Công chúa Pabhavati chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa 


Tuân lệnh Đức-Phụ-vương, Công-chúa Pabhãvatĩ và 
7 hoàng muội ngự đi cùng với đoàn thị nữ đông đảo đến 
chầu Đức-Bồ-tát Kusa tại nơi nhà bếp. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa đang đứng rửa nồi niêu, bát 
đĩa. Nhìn thấy Công-chúa Pabhãvatĩ dẫn đầu đoàn tùy 
tùng thuộc hạ đang ngự đến, Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ làm cho Công-chúa Pabhãvatĩ không 
còn ngã mạn nữa, mà phải cúi lạy dưới hai bàn chân 
của ta trên vũng bùn lầy này. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa đổ hết nuớc xuống nền đất, rồi lấy 
hai bàn chân đạp, để bùn lầy nổi lên xung quanh chỗ 
đứng. Công-chúa Pabhãvatĩ ngự đến gần Đức-Bồ-tát 
Kusa, cúi xuống đảnh lễ duới đôi bàn chân, rồi nắm chặt 
đôi bàn chân của Đức-Bồ-tát Kusa mà tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng cao cả, thần thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, thần thiếp thành 
kỉnh đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Hoàng-Thượng, kỉnh 
xin Hoàng-Thượng có tâm đại bi thương xót mà tha thứ 
mọi tội lỗi của thần thiếp, xin đừng nối cơn thịnh nộ đổi 
với thần thiếp nữa. 
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Thân thiêp hứa với lời chân thật răng: 

“Từ nay về sau, thần thiếp không còn ghét Hoàng- 
Thượng nữa, chỉ có một lòng yêu thương tha thiết 
Hoàng-Thượng mà thôi. ” 

Nếu Hoàng-Thượng không có tâm đại bi thương xót tế 
độ thần thiếp đang khấn khoản cầu xin, thì Đức-Phụ- 
vương chắc chắn truyền lệnh tên đao phủ giết thần thiếp, 
rồi chặt ra làm 7 phần, đem ban đến 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành, ngay trong ngày hôm nay. 

Nghe lời tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, Đức-Bồ-tát Kusa truyền bảo cho 
Chánh-cung Hoàng-hậu an tâm rằng: 

- Này Ái-khanh Pabhãvatĩ! Khỉ Ái-khanh tha thiết 
khấn khoản như vậy, không lẽ Trẫm không làm theo lời 
khấn khoản cầu xin của Ái-khanh được hay sao? 

- Này Áỉ-khanh Pabhãvatĩ! Trẫm không còn giận hờn 
Ái-khanh nữa đâu. Ái-khanh không nên sợ hãi gì cả. 

- Này Ái-khanh Pabhãvatĩ! Thật ra, Trẫm có thừa khả 
năng đánh chiếm kinh-thành Sãgala, tàn sát hoàng gia 
Đức-vua Madda, bắt Ái-khanh đem trở về kinh-thành 
Kusãvatĩ, nhưng vì quá yêu thương tha thiết Ái-khanh, 
nên Trẫm nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu nỗi kho thân 
khố tâm cho đến ngày nay. 

- Này Áỉ-khanh Pabhãvatĩ! Trẫm cũng hứa với Ái- 
khanh với lời chân thật rằng: 

“Trẫm không còn giận hờn Ái-khanh nữa! Trẫm rất 
yêu thương tha thiết Ái-khanh. ” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa nhìn thấy Công-chúa Pabhãvatĩ 
của mình xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ hầu hạ Đức- 
vua trời Sakka, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa phát sinh tâm 
ngã-mạn vua chúa nghĩ rằng: 
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“Khi ta đang còn hiện diện trên đời này thì không một 
Đức-vua nào có khả năng chiếm đoạt Chánh-cung 
Hoàng-hậu của ta được!” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn chứng tỏ oai lực phi 
thường để cho mọi người biết, nên ngự đến sân trước 
cung điện, tuyên bố cho toàn thể hoàng gia cùng dân 
chúng trong kinh-thành Sãgala bằng giọng như sư tử 
rống rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa, đã ngự đến rồi! Ta sẽ bắt sổng 
7 Đức-vua của 7 kinh-thành. Các ngươi hãy chuấn bị voi 
báu và các đoàn binh cho ta. ” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua Madda rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, việc bắt sổng 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành là phận sự của bon vương. 

Kỉnh thỉnh Đạỉ-vương an hưởng sự an-lạc trên lâu đài. 

Đức-vua Madda truyền lệnh các quan gọi thợ đến cắt 
tóc sửa râu cho Đức-vua Bồ-tát Kusa xong, rồi Đức-vua 
Bồ-tát Kusa tắm, trang phục vương phục đầy đủ, ngự 
bước lên lâu đài cao, nhìn khắp mọi hướng, rồi truyền 
lệnh rằng: 

- Này quý vị! Xỉn quý vị hãy xem Trẫm cầm quân xuất 
trận chiến đẩu với các kẻ thù. 

Những hoàng thân của Đức-vua Madda ở trên lâu đài 
trong cung điện mở cửa sổ nhìn theo dõi Đức-vua Bồ-tát 
Kusa cầm quân xuất trận. 

Khi ấy, Đức-vua Madda truyền lệnh quan nài voi dẫn 
con bạch tượng quý báu với trang sức đầy đủ, đem đến 
dâng Đức-vua Bồ-tát Kusa. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự lên ngồi trên cổ voi báu, 
phía trên có che chiếc lọng trắng, rồi truyền lệnh rằng: 
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- Này các khanh! Các khanh hãy mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đến. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhãvatĩ ngự lên voi báu ngồi phía sau Đức-vua. 

Chiến thắng 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 

Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn đầu bốn đoàn binh xuất trận 
ngự ra cửa thảnh huớng Đông, nhìn thấy các đoàn binh 
của kẻ thù, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa tuyên bố bằng 
giọng su tử rống ba lần rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa! Ai muốn sổng thì hãy đến 
khuất phục dưới chân ta. ” 

Nghe giọng su tử rống của Đức-vua Bồ-tát Kusa làm 
cho 7 Đức-vua của 7 kinh-thành đều mất trí điên loạn, 
kinh hồn bạt vía, không biết đuờng chạy thoát thân. 

Nghe giọng su tử rống của Đức-vua Bồ-tát Kusa các 
đoàn binh như đoàn tượng binh, đoàn mã binh, đoàn 
quân xa, đoàn bộ binh vô cùng khiếp vía kinh hồn chạy 
tán loạn. 

Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 
nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa chiến thắng 7 Đức-vua 
của 7 kinh-thảnh nơi trận địa, nên Đức-vua-trời Sakka 
vô cùng hoan-hỷ dâng viên ngọc mani tên Verocana xán 
lạn đến Đức-vua Bồ-tát Kusa. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa có tướng tốt của bậc-đạỉ-nhân 

Do oai lực viên ngọc mani tên Verocana xán lạn của 
Đức-vua-trời Sakka, nên thân hình và gương mặt xấu xí 
đáng ghê sợ của Đức-vua Bồ-tát Kusa bị biến mất. Ngay 
khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng tốt của bậc- 
đại-nhân thật đáng tôn kính. 
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Sau khi chiên thăng, Đức-vua Bô-tát Kusa tmyên lệnh 
bắt 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, trói hai tay ra sau lung 
dẫn đi theo Đức-vua cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ ngồi trên voi báu ngự trở vào kinh-thành. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
đến kính dâng lên Đức-vua Madda và tâu rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
này là kẻ thù của nhạc Phụ-vương, không phải kẻ thù 
của bổn vương. 

Nay, 7 Đức-vua đã bị bắt nằm trong quyền sinh sát 
của nhạc Phụ-vương, kỉnh thỉnh nhạc Phụ-vương phán 
xét họ tùy ỷ. 

Nhạc Phụ-vương muốn 7 Đức-vua này trở thành kẻ 
tôi tớ hoặc giết chết tất cả, hoặc tha bong đế 7 Đức-vua 
ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua, tùy theo ỷ của 
nhạc Phụ-vương. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu nhu vậy, Đức-vua 
Madda tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức-vua cao cả 
hơn bon vương. Vậy, chỉnh Đại-vương muốn giết 7 Đức- 
vua này thì giết, hoặc muốn tha bong thì tha, đế 7 Đức- 
vua ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nghĩ rằng: 

“ích lợi gì ta giết 7 Đức-vua của 7 kỉnh-thành này. 
Đức-vua Madda có 7 cô công-chúa rất xinh đẹp như 
thiên-nữ là hoàng muội của Công-chúa Pabhãvatĩ. 

Vậy, để 7 Đức-vua của 7 kỉnh-thành này đã ngự đến 
đây không mất sự lợi ích, ta nên tâu với Đức-vua Madda 
ban 7 cô công-chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào! ” 
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Nghĩ vậy, nên Đức-vua Bô-tát Kusa tâu với Đức-vua 
Madda rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, nhạc Phụ-vương có 7 cô 
công-chúa rất xinh đẹp như thiên-nữ, kỉnh xỉn nhạc Phụ- 
vương ban 7 cô công-chúa ẩy đến 7 Đức-vua của 7 kinh- 
thành, đế 7 cô công-chúa ẩy trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 7 Đức-vua ẩy, và 7 Đức-vua ẩy trở 
thành phò mã của nhạc Phụ-vương. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào! 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu nhu vậy, Đức-vua 
Madda vô cùng hoan-hỷ ban 7 cô công-chúa của mình 
đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, nên tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương là Đức-vua cao cả nhất 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, gồm cả 7 Đức- 
vua của 7 kinh-thành và bon vương cùng các cô công- 
chúa của bon vương nữa. 

Vậy, chỉ có Đại-vương mới có quyền ban 7 cô công- 
chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành mà thôi. 

Kỉnh xỉn Đại-vương nhận xét thấy công-chúa nào 
xứng đáng với Đức-vua nào thì Đại-vương ban công 
chúa ẩy đến Đức-vua ẩy, tùy theo ỷ của Đại-vương. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền bảo các quan cho 
nguời trang sức đầy đủ 7 cô công-chúa của Đức-vua 
Madda thật xinh đẹp lộng lẫy, rồi Đức-vua Bồ-tát Kusa 
ban mỗi cô công-chúa xứng đáng đến mỗi Đức-vua. 

Cho nên, 7 cô công-chúa và 7 Đức-vua rất hài lòng vô 
cùng hoan-hỷ họp với ý của mình. 

Khi ấy, 7 Đức-vua và 7 cô công-chúa đảnh lễ Đức- 
vua Bồ-tát Kusa, nhạc-Phụ-vương và nhạc Mau-hậu, rồi 
xin phép hồi cung, mỗi Đức-vua và công-chúa dẫn đầu 
các đoàn binh ngự trở về kinh-thành của mì nh . 
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Hồi cung ngự trở về kinh-thành Kusavati 

Nghỉ lại 2-3 ngày sau, Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ đảnh lễ Đức Phụ- 
vương và Mau-hậu, xin phép hồi cung ngự trở về kinh- 
thành Kusãvatĩ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ cùng ngồi chung trên chiếc long xa sang trọng 
rất xứng đôi, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tuớng 
tốt của bậc đại-nhân cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ có sắc đẹp tuyệt trần nhu thiên-nữ. 

Nghe tin báo Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Kusãvatĩ, Mau-hậu và Đức-Phụ-hoàng truyền lệnh các 
quan thông báo dân chúng trang hoàng kinh-thành lộng 
lẫy, đế đón ruớc Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ. 

Mầu-hậu Sĩlavatĩ và Hoàng-đệ Jayampati của Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự cùng các quan, các đoàn binh ra 
ngoài kinh-thành chờ đón móc Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, thỉnh ngự vào kinh- 
thành Kusãvatĩ. 

Sau khi ngự vào cung điện đuợc trang hoàng lộng lẫy, 
Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh cho dân chúng tổ chức 
ca hát nhảy múa vui chơi suốt 7 ngày đêm. 

Từ đó về sau, Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvatĩ sống hòa họp, yêu thuơng lẫn 
nhau, ngự tại kinh-thành Kusãvatĩ, trị vì đất nuớc Malla 
đuợc thanh bình thịnh vuợng, dân chúng đuợc sống an 
cu lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ thực-hành bồi bổ các pháp hạnh Ba-la-mật 
cho đến suốt đời. 
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Sau khi thuyêt tích Kusajãtaka xong, Đức-Thê-Tôn 
thuyết giảng chân-lý tứ Thánh-đế, chu tỳ-khuu chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 

Tích Kusajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 

Trong tich Kusạịãtaka này Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử Kusa trong thời 
quá-khứ. Đen khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Kusajãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy nhu sau: 

- Đức-Phụ-vương Okkãka và Mầu-hậu Sĩlavatĩ, nay 
kiếp hiện tại là Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mau- 
hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Hoàng-đệ dayampati, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lẫo Ẫnanda. 

- Bà Khujjã, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjuttarã 
upãsikã. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức tỳ-khuu-ni Yasodharã. 

- Nhóm tùy tùng thuộc hạ, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Kusa, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

Nhận xét về tích Pancapãpĩ và tích Kusajãtaka 

* Tích Pancapãpĩ: Tiền-kiếp của cô là con gái của gia 
đình nghèo khổ, ngồi nhồi đất cho nhuyễn để bán cho 
nguời ta trát vách nhà. Khi ấy, Đức-Phật Độc-Giác cần 
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đất nhuyễn để trát vách chỗ ở, nên Đức-Phật Độc-Giác 
mặc y, mang bát ngự vào cửa thà nh phía Đông kinh- 
thành Bãrãnasĩ, đứng trước nhà cô gái đang nhồi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-tâm bực bội buông lời nói rằng: 

“Mattikampi bhikkhatiỉ ” 

Đất mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Mặc dù cô nói có vẻ bực bội như vậy, nhìn thấy Đức- 
Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, khiến cô phát si nh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật Độc- 
Gỉác, rồi cung-kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đẩt 
nhuyễn phải không? Kỉnh thỉnh Ngài đợi con một lát. 

Bạch xong, cô nhồi đất nhuyễn rất đặc biệt, rồi đem 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc 
biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác với đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy. 

về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
bo-thỉ cúng-dường đất nhuyễn ẩy cho quả tái-sinh đầu 
thai vào lòng người đàn bà nghèo, nhà ở gần cửa thảnh 
Bãrãnasĩ. 

Khi sinh ra đời, đứa bé gái có 5 bộ phận trong thân 
thế xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, lỗ mũi. Vì vậy, người 
ta gọi cô là Pancapãpĩ (cô gái có 5 bộ phận xẩu xỉ). 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp sân-tâm trước khi tạo 
phước-thiện bổ-thí cúng dường đất nhuyễn đặc biệt đến 
Đức-Phật Độc-Gỉác trong tiền-kiếp của cô. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai đụng đến thân thể của cô, 
đều có cảm giác như tiếp xúc với đổỉ-tượng xúc đặc biệt 
của cõi trời, cảm giác sung sướng say đắm chưa từng cỏ. 
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Đó là quả tôt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ đang khi 
bo-thí cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt trong tiền- 
kỉếp của cô đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi trưởng thành, câ Pahcapãpĩ trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của hai Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bãvarika. 

Đó là quả tốt của đạỉ-thỉện-nghỉệp hoan-hỷ sau khỉ đã 
bo-thỉ cúng dường đất thật nhuyễn đặc biệt trong tiền- 
kỉếp của cô đến Đức-Phật Độc-Giác. 

* về tích Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Kusa là hậu-kiếp của 
người em trai chồng của tiền-kiếp Công chúa Pabhãvatĩ. 

Tiền-kiếp của Công chúa Pabhãvatĩ là người chị dâu 
của Đức-Bồ-tát. Một hôm, người chị dâu (tiền-kiếp của 
Công-chúa Pabhãvatĩ) đem phần bánh chiên của Đức- 
Bồ-tát em chồng, tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường đặt 
bát đến Đức-Phật Độc-Ọiác. Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát 
em chồng từ rừng trở về, biết người chị dâu đem phần 
bánh chiên của mình cúng dường đặt bát đến Đức-Phật 
Độc-Giác, nên Đức-Bồ-tát em chồng phát sinh tâm sân 
giận dữ, đến lấy lại phần bánh chiên của mình từ trong 
bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Người chị dâu nhìn thấy người em chồng làm như 
vậy, nên thỉnh Đức-Phật Độc-Giác chờ cô về nhà cha 
mẹ lấy bơ lỏng mới và trong trẻo có màu giống màu hoa 
lan, đem về cung-kính tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường để đầy bát của Đức-Phật Độc-Giác, với đạỉ-thiện- 
tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài, do phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bổ- 
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thí cúng dường thanh cao này cho quả tái-sinh kiêp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, thân hình 
của con có ánh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 

Và xỉn cho kiếp sau của con không sổng chung cùng 
một nhà với hậu-kiếp của em trai của chồng con. 

Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, rồi 
xin phát nguyện rằng: 

- Kinh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này của 
con, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, 
xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm 
vợ của con cho được. 

Đó là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Kusa và tiền- 
kiếp Công-chúa Pabhãvatĩ với nghiệp của mỗi người và 
lời phát nguyện của mỗi người như vậy. 

* Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Kusa cỏ thân hình và gương 
mặt xẩu xí đáng ghê sợ. 

Đó là quả xẩu của ác-nghỉệp sân giận dữ lấy lại 
phần bánh chiên của mình từ trong bát của Đức-Phật 
Độc-Giác. 

* Đức-vua Bồ-tát Kusa thành hôn với Công-chúa 
Pabhãvatĩ, rồi tẩn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng- 
hậu của mình. 

Đó là quả tốt của đạỉ-thỉện-nghiệp bổ-thỉ cung-kỉnh 
cúng dường phần bánh chiên của mình đặt trong bát đầy 
bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giảc, và lời phát nguyên 
trong tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa. 
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* Công-chúa Pabhãvatĩ nhìn thây Đức-vua Kusa có 
thân hình và gương mặt xẩu xỉ đáng ghê sợ, rồi bỏ Đức- 
vua Kusa ngự trở về kinh-thành Sãgala của mình. 

Đó là quả của đạỉ-thiện-nghiệp bố-thỉ cúng dường bơ 
lỏng mới trong trẻo, và lời phát nguyện trong tiền-kiếp 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ. 

* Đức-Bồ-tát Kusa rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvatĩ ngự trở lại kinh-thành Kusãvatĩ. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp và lời phát nguyện của 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa có nhiều 
năng lực hơn lời phát nguyên của tiền-kiếp của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvatĩ, khiến Đức-vua-trời Sakka 
trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên trợ duyên giúp cho 
Đức-vua Bồ-tát Kusa được thành tựu như ỷ. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng không 
hề thiên vị một ai cả. Nen ác-nghiệp nào gặp nghịch- 
duyên thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ấy. 

Nấu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên thì đại- 
thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni, kamma- 
bandhu, kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo bhavissãmỉ. 


' Nghịch-duyên (vippatti) có 4 trường họp: Gativippatti, kãlavippatti, 
upadhivippatti, payogavippatti. 

^ Thuận-duyên (sampatti) có 4 trường họp: Gatisampatti, kãlasampatti, 
upadhisampatti, payogasampatti (Xem phần giảng giải trong bộ Nen- 
Tảng-Phật-Giáo, quyển rV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, phần đại-thiện- 
nghiệp và ác-nghiệp cho quả của nghiệp, cùng soạn giả). 
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(Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ảc-nghiệp ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
kho của ác-nghiệp ấy.) 

Trong 10 phước-thiện punnakriyãvatthu, người thiện 
tạo mỗi phước-thiện cần phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý. 

1- Pubbacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy (có thời 
gian không nhất định). 

2- Muncacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tãm khi đang tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy. 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy (theo thời gian 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm). 

Mỗi thời-kỳ tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm 
tạo phước-thiện bố-thí ấy có vai trò quan trọng thảnh tựu 
mỗi đạỉ-thiện-nghiệp như sau: 

2- Năng Lực Của Muncacetanã 

Năng lực của muncacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bố-thỉ, đế 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào, khỉ đang tạo phước-thiện bổ-thi 

nào, có muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 

thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ kammassakatãnãna: tri-tuệ hiếu 
• • ^ • • • 

biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 

^ Ang. Pancakanipãta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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phước-thiện bô-thí ây với đạỉ-thỉện-tãm hợp với trỉ-tuệ 
có đủ tam-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ), nên 
phước-thỉện bo-thỉ ấy trở thảnh tỉhetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào, khi đang tạo phước-thỉện bổ-thỉ 
nào, có muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatãhãna: tri- 
tuệ hiếu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy 
tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy với đạỉ-thỉện-tâm không hợp 
với tri-tuệ chỉ có nhị-nhân là vô-tham và vô-sân, không 
có vô-si (tri-tuệ), nên phước-thiện bo-thỉ ẩy trở thành 
dvihetukakusalakamma : nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại-thiện- 
nghỉệp được phân loại theo năng lực trong 2 thời-kỳ tác- 
ý: thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy và thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy xong rồi theo thời 
gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm. 
Mỗi loại đạỉ-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkatthakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thấp. 

1- Ukkatthakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ nào trong 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bổ-thí 
ẩy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
lẫn, và nhất là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tãm trong sạch sau khi đã tạo 
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phước-thiện bô-thí ây theo thời gian sau nhiêu ngày, 
nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm, với đạỉ-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ phước-thiện bổ-thỉ ẩy, không có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì phước- 
thiện bố-thí mà người thiện ấy đã tạo được trở thà nh 
ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao, nên 
đại-thiện-nghiệp bậc cao có 2 loại là: 

- Tihetuka-ukkatịhakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 

• • • • 

nghiệp bậc cao 

- Dvỉhetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị-nhãn đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2- Omakakusalakamma: Đạỉ-thiện-nghỉệp bậc thấp 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thiện bổ-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bo-thỉ ẩy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và nhất là 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện bổ-thí ẩy theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chỉ nhiều năm, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bổ-thí mà người thiện ấy đã tạo 
được trở thành omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp, nên đại-thiện-nghiệp bậc thấp có 2 loại là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thẩp. 

- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 
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3- Năng lực của aparacetana 

Trong 2 thời-kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện bổ-thỉ nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện 
bổ-thỉ nào theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều thảng, 
nhiều năm, đế quyết định phước-thiện bo-thỉ ấy trở 
thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thẩp, 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thẩp, thì thời- 
kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tãm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện bo-thỉ ẩy xong 
rồi có vai trò quan trọng hơn là thờỉ-kỳ pubbacetanã: 
tác-ỷ tăm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước 
khỉ tạo phước-thiện ẩy, bởi vì chưa thành-tựu phước- 
thiện ẩy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacetanã: tảc-ỷ tâm-sở 

đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 

tạo phước-thiện bổ-thỉ nào, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 

tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 

nhiễm, nhung nếu thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở 

đồng sinh với đại-thiện-tãm trong sạch sau khi đã tạo 

phước-thiện bo-thỉ ẩy xong rồi, theo thời gian sau nhiều 

ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm với đại-thiện-tâm 

trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bổ-thỉ ẩy, không 

có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, không 

làm cho đại-thiện-tâm bị ổ nhiễm, thì phước-thiện bo-thỉ 

ấy vẫn trở thảnh ukkatthakusalakamma: đại-thỉện- 
•/ • • • • 

nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanã tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bổ-thỉ ẩy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
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xen lẫn, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanã tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện bổ-thỉ ấy xong rồi, theo thời gian sau 
nhiều ngày, nhiều thảng, thậm chỉ nhiều năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ải, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bổ-thỉ ẩy trở thành omakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thỉ ẩy 
xong roi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, 
thậm chỉ nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định 
phước-thiện ấy trở thành ukkatthakusalakamma: đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo Ukkatthakusalakamma 

và Omakakusalakamma 

Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo ukkatthakusalakamma và omakakusala- 

• i 

kamma có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Tihetuka-ukkatịhakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2- Tỉhetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đạỉ-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

ỉ - Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị-nhãn đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 
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Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paựsandhikãỉa) làm nguời hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả trong 
thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 
của nguời hoặc của chu vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Tam-nhân đạỉ-thỉện-nghiệp bậc cao, bậc thẩp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
nhu sau: 

1- Tihetuka-ukkaUhakusalakamma: Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tỉhetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thỉện- 
nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkatịhakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Thòi-kỳ Patỉsandhikãla và thòi-kỳ Pavattikãla 

Đạỉ-thỉện-nghỉệp có 4 loại là tam-nhân đại-thỉện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao và nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả trong 2 thờỉ-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla), kiếp hỉện-tạỉ. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong thờỉ-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) đầu thai làm nguời có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới cũng có 3 
hạng chư-thiên. 

Mỗi hạng nguời, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
nhu sau: 

1- Tỉhetuka-ukkatthakusalakamma; Tam- nh ân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao: 

Tihetuka-ukkaịthakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có 
cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Nguời thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bo-thí nào, sau khi nguời thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ 
gọi là tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyarũpa: sẳc-thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh 
(hoặc sắc nữ-tỉnh), hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi 
sinh của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người tam-nhân ẩy 
von có trỉ-tuệ. 


^ Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nêu người tam-nhân ây là hành-giả thực-hành phảp- 
hành thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền 
sẳc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thần-thông (lokỉya abhinhã)/^^ 

- Nếu người tam-nhần ẩy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thảnh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

Neu vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân 
có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, thì vị thiên-nam tam-nhân, vị 
thỉên-nữ tam-nhân ấy có khả năng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãỉa), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm họp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâmđó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tuong xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm nhu sau: 

1- Đạỉ-quả-tâm thứ nhẩt đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX Pháp-Hành Thiền-Định. và 
quyển X Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 
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2- Đại-quả-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đạỉ-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đoỉ-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, nghe đổi-tượng âm-thanh hay, đảng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, ngửi đổi-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đoỉ-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tỉếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổỉ-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 
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7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng (sẳc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 4 đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam- 
nhân trên 6 cõi trời dục-giới. 

Và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại, gồm cỏ 16 quả- 
tâm là 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy trong cõi 
trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thỉện- 
nghiệp bậc thẩp trong 4 đạỉ-thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ với 
dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tãm không hợp với trỉ- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tưong đương 
với nhau trong 2 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ tái-sinh kiêp sau (patỉsandhỉkala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bổ-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp 
với trỉ-tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp này) có cơ hội cho quả 
tương đương trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-quả- 
tâm không hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sinh-tâm (patỉsandhỉ- 
cỉtta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: sẳc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tỉnh (hoặc sắc nữ-tỉnh), hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ẩy 
von không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thỉền- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 

- Nếu người nhị-nhãn ẩy thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Neu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 


’ Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-si). 
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b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-s in h (Pavattikala), kiêp hiện-tại 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ có 4 
quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ tuột xuống tương đương 
với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 4 đạỉ-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-giới. 

Và tam-nhân đại-thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 4 đạỉ- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ tuột xuống tương đương với 
nhị-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã táỉ-sỉnh (pavattikãla), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả- 
tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ và 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt 
không xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên- 
nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 

vói dvihetuka-ukkatthakusalakamma 

• • 

Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với tri- 
tuệ, nên bị tuột xuống tương đương với dvihetuka- 
ukkatthakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm 
(paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng người dvỉhetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam nhị-nhân, vị thỉên-nữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-giới. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp 

Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thẩp trong 4 dục-gỉớỉ đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bo-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhi- 
citta) cùng với 3 sẳc-pháp (kãyarũpa: sẳc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tỉnh (hoặc sắc nữ-tỉnh), hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giớỉ (sugatỉ ahetukapuggala) là nguời đui mù, 
câm điếc, tật nguyền, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummatthadevatã: chư- 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ Đại-Thiên-vương. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người vô-nhân ấy 
von là người đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sổng hằng ngày mà thôi. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-s in h (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattỉkãla), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ cho quả chỉ có 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tuợng tầm thuờng trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ẩy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyền trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thể gọi 
là người vô-nhân cõi thiện-giới đuợc, bởi vì đứa bé ấy 
có thể có năng khiếu đặc biệt. 

Đại-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau 

Trong một buổi lễ tạo phước-thỉện bố-thi, những thí- 
chủ đều là nguời có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
cùng nhau tạo phuớc-thiện bo-thí giong nhau, do trình 


* Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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độ hiêu biêt vê pháp-học Phật-giáo khác nhau, hiêu biêt 
về 3 thời-kỳ tác-ỷ khác nhau, nên mỗi thí-chủ có 3 thời- 
kỳ tác-ỷ: thời-kỳ pubbacetanã, thời-kỳ muũcacetanã, 
thời-kỳ aparacetanã khác nhau, đã tạo đại-thiện-nghiệp 
bố-thi khác nhau như sau: 

- Tạo tam-nhân đại-thiện-nghỉệp bổ-thí bậc cao. 

- Tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bổ-thí bậc thấp. 

- Tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thỉ bậc cao. 

- Tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bổ-thí bậc thấp. 

Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu tam-nhân đạì-thỉện- 
nghỉệp bổ-thi bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ- 
tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) thì có đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân trong lòng mẹ. 

- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu tam-nhân đạì- 
thỉện-nghỉệp bố-thi bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuệ và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thi bậc cao 
trong đại-thiện-tãm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) thì 
có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người nhị-nhân trong lòng mẹ. 

- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu nhị-nhân đại- 
thiện-nghỉệp bố-thi bậc thấp trong đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patỉsandhỉkãla) thì có suy-xẻt-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ bậc thấp 
gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cõi thiện-giới 
đui mù, câm điếc, tật nguyền, ... từ trong lòng mẹ. 



I- Phước-Thiện Bò-Thí 


117 


Tích Aputtakasetthivatthu 

Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana gần kinh- 
thành Sãvatthi. Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn đề cập đến phú hộ 
Aputtaka (phú hộ không có con) như sau: 

Các quan tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, phú hộ Aputtaka không có con đã 
qua đời rồi. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Vậy tài sản của phú hộ Aputtaka 
không có con thừa kế sẽ thuộc về ai? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, tài sản của phú hộ Aputtaka không 
có con thừa kế sẽ thuộc về Đức-vua. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh các quan 
chuyển tất cả tài sản của phú hộ Aputtaka nhập vào kho 
nhà vua suốt 7 ngày mới xong, rồi Đức-vua Pasenadi 
Kosala ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa 
letavana. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Đức-vua Pasenadi Kosala: 

- Này Đại-vương, Đại-vưong từ đâu ngự đến đây? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, phủ hộ Aputtaka trong 
kinh-thành Sãvatthi đã qua đời không có con thừa kế, 
nên con truyền lệnh các quan chuyến tất cả tài sản nhập 
vào kho nhà vua, rồi con ngự đến đây. 

Nghe kể rằng: “Lúc sinh thời, phú hộ Aputtaka không 
hướng tâm đến sử dụng của cải, đế hưởng mọi sự an-lạc 
trong đời. Khi các gia nhân đem những món cao lương 
mỹ vị trên chiếc mâm bằng vàng, họ bị ông phú hộ 
Aputtaka đuối bảo mang đi nơi khác. 


* Bộ Dhammapadatthakatha, Taạhavagga, tích Aputtakasetthivatthu. 
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Hăng ngày, ông dùng cơm nâu băng gạo xâu và món 
nước cải ngâm, chỉ dùng 2 món này mà thôi. 

Khỉ các người gia nhân đem các thứ vải tổt, chiếc xe 
sang trọng, những thứ vật dụng quỷ giả đến cho ông 
dùng thì ông đuối họ và bảo mang những thứ đó đi nơi 
khác. Ông phú hộ Aputtaka chỉ mặc y phục bằng thứ vải 
thô xẩu, đi chiếc xe cũ xẩu, sử dụng những thứ vật dụng 

loại xẩu. 

• 

Suốt cuộc đời ông phú hộ Aputtaka không sử dụng 
các thứ vật dụng cần thiết loại sang trọng. ” 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn! 

* Do nguyên nhân nào ông trở thành phú hộ? 

* Khỉ trở thành phú hộ, do nguyên nhân nào ông 
không sử dụng những thứ vật dụng sang trọng? 

* Do nguyên nhân nào ông phú hộ Aputtaka không có 
con thừa kế tài sản ? 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết giảng cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala biết về tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka đuợc tóm luợc nhu sau: 

Tiền-kiếp của phú hộ Aputtaka 

Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka vốn là nguời không có đức-tin, nhung ông 
thuờng tiếp đón Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ngự 
đến khất thực tại biệt thự của ông. Truớc khi ông đi lo 
công việc bên ngoài, bảo phu nhân của ông ở nhà tạo 
phuớc-thiện bố-thí cúng duờng vật thực đến Đức-Phật 
Độc-Giác Tagarasikhi, rồi ông đi ra khỏi nhà. 

Nguời vợ của ông vốn là nguời có đức-tin trong sạch 
nghĩ rằng: “Lâu rồi, hôm nay mới nghe người vị phu 
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quân bảo tạo phước-thiện bô-thí cúng dường vật thực 
đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Vậy, hôm nay ta nên làm các món vật thực ngon lành 
đế tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 

7 ~\ ^ L ^ 

Độc-Gỉác. 

Phu nhân của ông phú hộ tạo phước-thiện bố-thí 
cung-kính cúng dường, đặt vào trong bát các món vật 
thực ngon lành vào đầy bát. Ngay khi ấy, vị phu quân về 
đến nhà, bạch hỏi Đức-Phật Độc-Giác rằng: 

- Bạch Sa-môn, Sa-môn nhận được các món vật thực 
nào chưa? 

Đến dở bát của Đức-Phật Độc-Giác, ông nhìn thấy 
các món vật thực ngon lành, nên phát sinh phiền-não 
tham tiếc của, nghĩ rằng: 

“Đem các món vật thực ẩy cho những người tôi tớ 
hay người làm công ăn, thì có lợi cho ta, bởi vì họ ăn, 
rồi họ làm mọi công việc của ta được. Còn Sa-môn này 
ăn xong, có lợi ích gì cho ta đâu. Các món vật thực ngon 
của ta mất đi thật là uống phỉ quá! ” 

Đó là ông phú hộ có aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố- 
thi cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi 
xong rồi, phát sinh phiền-não tiếc của làm cho tâm bị ô 
nhiễm. 

* Tiền-kiếp của ông phú hộ có một người a nh trai, khi 
cha mẹ qua đời để lại nhiều của cải tài sản cho 2 người 
con. Người anh của tiền-kiếp ông phú hộ có một đứa con 
trai. Một hôm, đứa cháu trai nói rằng: ''Chiếc xe tốt đẹp 
này của cha con, phần con bò kia là của chủ. ” 

Nghe cháu trai là con người a nh nói như vậy, tiền- 
kiếp của ông phú hộ nghĩ rằng: 
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“Bây giờ đứa cháu trai còn bé nhỏ mà đã nói như 
vậy, đến khi trưởng thành, nó sẽ chiếm phần nhiều của 
cải trong nhà này. ” 

Cho nên, tiền-kiếp của ông phú hộ dẫn đứa cháu trai 
vào trong rừng, bóp cổ đứa cháu trai chết, rồi đem chôn 
duới gốc cây. 

Đó là những đại-thiện-nghiệp bố-thí và ác-nghiệp sát 
sinh đứa cháu trai của tiền-kiếp của ông phú hộ đã tạo 
trong kiếp quá-khứ, nên kiếp-hiện-tại ông phú hộ không 
có con gọi là phú hộ Aputtaka. 

Quả của các nghiệp của phú hộ Aputtaka 

* Phuớc-thiện tiếp đón, bảo phu nhân tạo phuớc-thiện 
bố-thí cúng duờng vật thực để bát đến Đức-Phật Độc- 
Giác Tagarasikhi, cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 7 
kiếp, cũng do nhờ quả của phuớc-thiện bố-thí cúng- 
duờng đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ấy cho quả 
tái-sinh làm nguời trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ 7 kiếp. 

Do aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm sau khỉ đã tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng-dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi xong rồi, phát sinh 
phiền-não tiếc của làm cho tâm bị ô nhiễm. Vì vậy, ông 
phú hộ không huớng tâm đến sử dụng của cải để đem lại 
sự an-lạc trong cuộc sống. 

Hằng ngày, ông phú hộ ăn cơm nấu bằng gạo xấu, 
mặc y phục thứ vải thô xấu, đi chiếc xe xấu cũ, sử dụng 
những thứ vật dụng cần thiết xấu, v.v... 

* Ác-nghiệp sát sinh đứa cháu trai là con nguời anh 
vì của cải, cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả 
khổ suốt thời gian lâu dài hằng 100 ngàn năm. 
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Đên khi mãn quả của ác-nghiệp, thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục, đại-thiện-nghiệp bố-thí, cúng dường vật thực đến 
Đức-Phật Độc Giác Tagarasikhi ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh làm người trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ không có con gọi là phú hộ Aputtaka đến 
kiếp thứ 7 này. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng-dường 
đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ấy còn lại. 

Phước-thiện bố-thí cũ của phú hộ Aputtaka không còn 
năng lực nữa, các phước-thiện mới không tích lũy, nên 
sau khi phú hộ Aputtaka chết, ác-nghỉệp sát-sinh cũ lại 
cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục mahãroruva niraya, 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục ấy. 

Cho nên, thí-chủ có đức-tin trong sạch tạo phước- 
thiện bố-thí đến người thọ-thí, nên có tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ đầy đủ cả 3 
thời-kỳ: 

- Pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bo-thỉ. 

- Muhcacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bo-thỉ. 

- Aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã làm xong phước- 
thỉện bổ-thi ấy. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người thọ-thí 
có đầy đủ 3 thời-kỳ tác-ý như vậy, nếu đại-thiện-nghiệp 
bo-thí ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikãla) làm người thì hưởng được quả tốt, 
quả an-lạc từ thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), 
kiếp hiện-tại trong lòng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời (pasũtỉkãla) được an-lạc, rồi 
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hưởng mọi sự an-lạc trong thời âu-niên, thời trung-niên 
cho đến thời lão-niên, suốt cuộc đời phần nhiều được 
hưởng mọi quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp bố- 
thí ấy trong cuộc sống kiếp hiện-tại. 

Ngưòi thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp 

1- Saddhadãna: Bố-thỉ với đức-tin trong sạch 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-tỉn 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả báu có nhiều của 
cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu đặc biệt 
nhất là có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

2- Sakkaccadãna: Bổ-thỉ với đại-thiện-tâm cung-kính 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thỉện- 
tâm cung-kỉnh người thọ-thỉ và vật thỉ phát sinh một 
cách hợp pháp, nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả 
báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có 
quả báu đặc biệt nhất là trong gia đình vợ chồng con 
cháu, những người làm công đều ngoan ngoãn vâng lời 
khuyên bảo dạy dỗ của mình, các bạn hữu, các thuộc hạ, 
phần đông những người trong xã hội nghe theo lời chỉ 
bảo của mình. 

3- Kãladãna: Bố-thí đủng thời, đủng lúc 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí họp thời, đúng 
lúc như: 

- Phước-thiện bổ-thỉ cúng dường trong dịp lễ dâng y 
tắm mưa đến chư tỳ-khưu-Tăng trước khi an cư nhập hạ. 

- Phước-thiện bo-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng ra hạ. 

- Phước-thiện bo-thỉ cúng dường đến tỳ-khưu khách 
vừa mới đến, tỳ-khưu sắp đi xa, tỳ-khưu bệnh, người 
bệnh, người đang đói khát, v.v... 
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Phước-thiện bô-thí họp thời, đúng lúc này sẽ có quả 
báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có quả tốt, 
quả an-lạc từ thuở ẩu-niên, thời trung-niên cho đến thời 
lão-niên, muốn những thứ vật dụng nào cũng đuợc thứ 
vật dụng ấy nhu ý một cách dễ dàng, mà nguời khác khó 
mà có đuợc, ... 

4- Anuggahadãna: Bố-thỉ với đại-thỉện-tâm tể-độ 
người thọ-thỉ. 

Bậc thiện-trí tạo phuớc-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
tế độ nguời thọ-thí. 

Phuớc-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm tế độ nguời thọ- 
thí này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất 
là thỉ-chủ hướng tâm sử dụng của cải đế đem lại sự an- 
lạc hạnh phúc trong cuộc song hằng ngày. 

5- Anupahaccadãna: Phước-thỉện bổ-thỉ không làm 
kho mình, không làm kho người, kho chúng-sinh khác. 

Bậc thiện-trí tạo phuớc-thiện bố-thí không làm khổ 
mình, không làm khổ nguời, khổ chúng-sinh khác, sẽ có 
quả báu giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất 
là tẩt cả của cải tài sản không bị thiệt hại do lửa thiêu 
hủy, không bị nước ngập lụt làm hư hỏng, không bị kẻ 
trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, 
không bị người mà mình không ưa thích thừa hưởng của 
cải tài sản của mình. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

354- “Sabbadãnam dhammadãnatn jinãti. 

Sabbarasam dhammaraso jinãti. 

Sabbaratirỵi dhammarati jinãti. 

Tanhakkhayo sabbadukkham jinãti. ” 

* Dhammapadagãthã số 354. 
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Pháp thí là cao thượng hơn mọiphước-thiện bô-thí. 

Pháp vị của 9 siêu-tam-giới thiện-pháp là cao thượng 
hon mọi vị ngon, hương thơm trong đời. 

Pháp hỷ trong chánh-pháp là cao thượng hơn mọi sự 
hoan-hỷ trong đời. 

Bậc Thánh Ả-ra-hán đã tận diệt mọi tham-áỉ rồi là 
thẳng mọi cảnh kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

Phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo 
Tích thiên-nam Ankura và thiên-nam Indaka 

Vị thiên-nam Ahkura và vị thiên-nam Indaka trong 
tích Devorohaụavatthu được tóm lược như sau: 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Thế-Tôn biểu 
diễn phép-thần-thông yamakapãtihãrỉya: phép-thần- 
thông có 2 dòng nước và lửa song song thoát ra từ kim 
thân của Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử tại 
cây xoài gần kinh-thành Sãvatthĩ. 

Đức-Thế-Tôn suy xét chư Phật quá-khứ, sau khi biểu 
diễn phép-thần-thông yamakapãtỉhãrỉya rồi sẽ an cư 
nhập hạ tại nơi nào? 

ĩ _ . ' _ - ' ' 

Đức-Thê-Tôn thây rõ, biêt rõ răng: 

Chư Phật quá-khứ, sau khỉ biểu diễn phép-thần-thông 
yamakapãtỉhãriya rồi sẽ an cư nhập hạ tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên thuyết giảng Tạng Vi-diệu-phảp đế 
tế độ thân-mẫu (Tãvatùnsabhavane vassam upagantvã 
mãtu Abhidhammapiịakarn desenti). 

Đức-Thế-Tôn ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên 
an cư nhập thứ 7 của Đức-Phật tại tẩm đá Panậukambala- 
sila suốt 3 thảng mùa mưa tính theo thời gian côi người. 


^ Bộ Dhammapadatthakatha, Buddhavagga, Devorohanavatthu. 




I- Phước-Thiện Bô-Thí 


125 


Đức-Thê-Tôn ngự tại tảng đá Panậukambalasila, chư- 
thiên khắp 10 ngàn cõi-giới tụ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 

Â rri ^ 

Thê-Tôn. 

Trong toàn thể chư-thiên phạm-thiên ấy, Đức-Thế- 
Tôn có hào quang sáng ngời nhất trong tất cả. Khi ấy, 
thân-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Santussita) từ 
cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên (Tusita) ngự xuống ngồi bên 
phải của Đức-Thế-Tôn, vị thỉên-nam Indaka cũng ngồi 
bên phải, còn vị thiên-nam Ankura ban đầu ngồi bên 
trái của Đức-Thế-Tôn. 

* Mỗi khi có vị thiên-nam nào có oai-đức lớn hơn 
đến thì vị thiên-nam Ahkura phải lùi lại sau, nhuờng 
chỗ cho vị thiên-nam ẩy. Cứ nhu vậy, vị thiên-nam 
Ankura phải lùi lại sau cách xa Đức-Thế-Tôn khoảng 12 
do-tuần 

* Vị thỉên-nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ ban đầu. 

Nhìn thấy vị thỉên-nam Indaka và vị thiên-nam Ankura 
ẩy, Đức-Thế-Tôn có tác-ý cho các hàng thanh-văn đệ-tử 
biết rằng: 

“Thỉ-chủ tạo phước-thiện bổ-thí củng-dường đến bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử có giới-đức trong sạch, có được 
nhiều phước-thiện cao quỷ, tạo đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ 
cao quỷ, có nhiều quả báu cao quỷ. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi vị thỉên-nam Ahkura 
rằng: 

- Này Ankura! Con đã lập trại để tạo phước-thỉện bổ- 
thí trên quãng đường dài 12 do-tuần suốt thời gian lâu 
dài 10 ngàn năm. Nay, kiếp hiện-tại hóa-sinh làm thiên- 
nam đến tụ hội trong đoàn chư-thiên phạm-thiên này, 

* Dvãdasayojanike thãne: 12 do-tuần, mồi do-tuần khoảng 20 cây số. 
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con phải lùi lại sau chư-thiên phạm-thiên cách xa 
khoảng 12 do-tuần. 

- Này Ahkura! Do nhân nào vậy con? 

Giọng hỏi của Đức-Thế-Tôn vang rộng đến cõi người 
cũng đều nghe rõ. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi nhu vậy, vị thiên-nam 
Aủkura cung-kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bo-thí đến những người không có gỉớỉ-đức trong sạch, 
trong thời-kỳ không có bậc Thảnh-nhân có gỉớỉ-đức 
trong sạch. 

Dù con có tạo phước-thỉện bổ-thí trong thời gian lâu 
dài bao nhiêu cũng không sánh bằng thỉ-chủ tạo phước- 
thiện bo-thỉ đến bậc Thánh-nhân có giới-đức trong sạch. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, như vị thỉên-nam Indaka 
tạo phước-thiện bo-thỉ cúng-dường ít đến bậc Thánh-nhân 
mà quả báu hom con gấp bội, như ánh sáng mặt trăng so 
với ánh sáng chùm sao quá cao bé nhỏ. Bạch Ngài. 

Nghe vị thiên-nam Aốkura bạch như vậy, Đức-Thế- 
Tôn truyền hỏi vị thiên-nam Indaka rằng: 

- Này Indaka! Con ngồi bên phải của Như-laỉ, do nhân 
nào mà con vẫn ngồi yên một chỗ, không phải lùi lại sau 
vậy con? 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi như vậy, vị thiên-nam 
Indaka cung-kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, do con đã tạo phước-thỉện 
bổ-thỉ cúng-dường đến bậc Thánh-nhân, như người 
nông dân gieo hạt giong tốt trong thửa ruộng màu mỡ. 
Bạch Ngài. 
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Sau khi kính bạch Đức-Thê-Tôn như vậy, vị thiên- 
nam Indaka tán dương ca tụng phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến bậc Thánh-nhân có giới-đức bằng câu kệ: 

Người nông dân dù gieo nhiều hạt giống trong thửa 
ruộng cằn cỗi, cũng không thu hoạch được nhiều thóc 
lúa, không làm cho người nông dân mừng vui hoan-hỷ 
như thế nào. 

Cũng như vậy, người thỉ-chủ tạo phước-thiện bổ-thỉ 
đến người phá giới, không có giới-đức, dù có nhiều đến 
bao nhiêu cũng không có quả báu nhiều, không làm cho 
thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thế ẩy. 

Người nông dân dù gieo ít hạt giống trong thửa ruộng 
màu mỡ, gặp mưa thuận gió hoà, nên thu hoạch được 
nhiều thóc lúa, làm cho người nông dân mừng vui hoan- 
hỷ như thế nào. 

Cũng như vậy, người thỉ-chủ tạo phước-thiện bố-thỉ 
cúng-dường đến bậc Thảnh-nhân có gỉớỉ-đức trong sạch, 
có pháp cao thượng, dù có ít cũng được quả báu nhiều, 
làm cho thỉ-chủ mừng vui hoan-hỷ như thế ấy. 

Phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân có quả báu nhiều 

Tiền-kỉếp của vị thỉên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường đến vị nào, mà kiếp hiện-tại có 
được quả báu của phước-thiện bo-thỉ nhiều như vậy? 

Tỉền-kỉếp của vị thỉên-nam Indaka là người nghèo khổ 
có được một phần cơm ít ỏi, nhìn thay Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha đi khất thực đến đứng trước cống nhà, 
người nghèo khố (tiền-kiếp của vị thiên-nam Indaka) 
đem phần cơm của mình tạo phước-thiện bố-thỉ cung- 
kỉnh cúng dường chỉ một vá cơm (kaịacchubhikkham 
dãpesỉ) đến Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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Sau khi người nghèo khô ây chêt, đại-thiện-nghiệp 
bổ-thỉ ẩy trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại- 
quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam tam-nhân tên là Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, hưởng được quả báu của phước-thiện 
bổ-thỉ cúng-dường chỉ một vá cơm ẩy nhiều gấp bội lần 
hơn quả báu của tiền-kiếp vị thiên-nam Ankura đã tạo 
phước-thiện bố-thí đến những người không phải là bậc 
Thánh-nhân, trên quảng đường dài 12 do-tuần, suốt thời 
gian 10 ngàn năm. 

Cho nên, vị thỉên-nam Indaka kí nh bạch với Đức- 
Thê-Tôn như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy câu kệ với ý nghĩa: 

Người nông dân gieo hạt giổng trong những thửa 
ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thỉ-chủ tạo phước-thiện bổ-thỉ đến những người có 
tâm tham-dục sẽ không được quả báu nhiều. 

Còn người thỉ-chủ tạo phước-thỉện bổ-thỉ, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hản không còn tâm tham 
dục, nên được quả báu an-lạc nhiều. 

Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thỉ-chủ tạo phước-thiện bo-thỉ đến những người có 
sân hận, sẽ không được quả báu nhiều. 

Còn người thi-chủ tạo phước-thiện bổ-thi, cung-kinh 
cúng dường đến bậc ThánhA-ra-hán không còn tâm sân 
hận nữa, nên được quả báu an-lạc nhiều. 

Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
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như thí-chủ tạo phước-thiện bô-thỉ đên những người có 
si-mê, sẽ không được quả báu nhiều. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thỉện bố-thí, cung-kỉnh 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm si- 
mê nữa, nên được quả báu an-lạc nhiều. 

Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đầy cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thí-chủ tạo phước-thiện bo-thỉ đến những người có 
tâm tham-ái nhiều, sẽ không được quả báu nhiều. 

Còn người thỉ-chủ tạo phước-thỉện bổ-thỉ, cung-kỉnh 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hản không còn tâm 
tham-ải nữa, nên được quả báu an-lạc nhiều. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng những câu kệ nhu 
vậy, vị thỉên-nam Indaka và vị thỉên-nam Ankura đều 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu 
Thánh-đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và đồng thời số đông chúng-sinh 
đuợc sự lợi ích, sự an-lạc, sự tiến hóa trở thành bậc 
Thánh-nhân tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tẩn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi chúng-sinh. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp 

Trong mùa hạ thứ 7, Đức-Phật Gotama ngự lên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên, ngồi tại tảng đá Panậu- 
kambalasilã giữa đại chúng chu-thiên, phạm-thiên, để 
tế độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Santussita) 
thuyết giảng AbhỉdhammapỉtakapãỊỈ: Tạng Vi-diệu-pháp 
Pãỉi gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ DhammasahganĩpãỊi: Bộ Pháp-hội-tụ. 
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2- Bộ VibhangapãỊi: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ DhãtukathãpãỊi: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ PuggalapannattipãỊi: Bộ chúng-sinh chế-định. 

5- BỘ KathãvatthupãỊi: Bộ Pháp-luận-đề. 

6- Bộ Yamakapãỉi: Bộ Pháp-song-đổi. 

7- Bộ PaịthãnapãỊi: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Đức-Thể-Tôn thuyết giảng bộ thứ nhất là bộ Dhamma- 
sanganĩpãỊi: bộ Pháp-hội-tụ rồi theo tuần tự đến bộ thứ 
7: bộ PaịthãnapãỊi: bộ Pháp-duyên-hệ cuối cùng, suốt 3 
tháng mùa mưa tại cõi người (so với thời gian tại cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên chỉ có 3 phút 36 giây, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người). 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vỉ-dỉệu-pháp PãỊi tại cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này, đến giờ khất thực, Đức- 
Phật hóa ra Nimmitabuddha (Đức-Phật hóa), rồi phát 
nguyện rằng: “Đức-Phật hóa này tiếp tục ngồi thuyết- 
phần pháp này cho đến khi Như-lai trở về. ” 

Khi ấy, Đức-Phật thật hiện xuống rừng núi 
Himavanta, rửa mặt tại hồ Anodatta xong, rồi bay đến 
Uttarakurudĩpa (Bắc-cưu-ỉưu châu) nằm ở phía Bắc núi 
Sineru, để đi khất thực. 

Đức-Phật đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Khi 
ấy, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta đến hầu phục vụ 
Đức-Phật. 

Sau khi thọ thực xong, Đúc-Phật thuyết giảng tóm 
luợc lại các pháp mà Ngài đã thuyết giảng tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên, rồi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão rằng: 

- Này Sãriputta! Hôm nay Như-laỉ đã thuyết giảng 
Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi, bộ thứ nhất phần đầu các pháp 
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như vây, khi trở vê con nên khai triền dạy lại nhóm 500 
đệ-tử của con. 

Nhóm 500 đệ-tử này vốn là những người cận-sự-nam 
(upãsaka) cùng nhau đến xem Đức-Phật biếu diễn phép 
thần-thông yamakapãịihãriya, rồi phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, cùng dẫn nhau đến xuất gia trở thảnh 
tỳ-khưu nơi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau khi truyền dạy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão như vậy, 
Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay thế 
Đức-Phật Nimmitabuddha, rồi tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp tại cõi ngưòi 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp Pãịị gồm 
có 7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ 
thứ 7 của Đức-Phật suốt 3 tháng mùa mưa. 

Mỗi ngày đến giờ khất thực, Đức-Phật hóa ra 
Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng, Đức-Phật thật 
ngự đi khất thực ở Bẳc-cim-lưu châu, đem vật thực ngự 
trở về rừng trầm, gần hồ Anodatta ven khu rừng 
Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta đến hầu phục vụ Đức-Phật. 

Sau khi thọ thực xong, Đúc-Phật thuyết giảng tóm 
lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức-Phật đã thuyết 
giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, 
rồi Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay 
thế Đức-Phật Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta truyền dạy lại khai 
triển đầy đủ các pháp ấy đến nhóm 500 đệ-tử. 
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Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
500 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thông thuộc, 
thau suốt AbhidhammapitakapãỊỈ: Tạng Vi-diệu-pháp 
PãỊi gồm có 7 bộ lớn trước tiên trong cõi người. 

* Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của nhóm 
500 tỳ-khưu này là 500 con dơi đeo trong một cải động. 

Mỗi ngày, 2 Ngài Trưởng-lão vừa đi kinh hành ở 
trong động vừa tụng ôn Abhidhammapitakapãịi: Tạng 
Vi-diệu-pháp PãU gồm có 7 bộ lớn. ấy, nhóm 500 
con doi đeo trong động, cung-kỉnh lẳng nghe âm-thanh 
PãỊi từ 2 Ngài Trưởng-lão tụng ôn Abhidhamma- 
pitakapãỊi: Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi, nhóm 500 con dơi 
không hiểu biết rằng: 

“Kusalã dhammã (các thiện-pháp), akusalã dhammã 
(các bẩt-thiện-pháp), abyãkatã dhammã (các pháp không 
thiện không bất-thiện), khandha (ngũ-uấn), ãyatana (12 
xứ), dhãtu (18 tự-tánh), sacca (tứ-đế), v.v...” mà chỉ 
cung-kính lắng nghe âm thanh PãỊi mà thôi. 

Sau khi nhóm 500 con dơi ẩy chết, đại-thỉện-nghỉệp 
cung-kỉnh lẳng nghe âm thanh PãỊi ẩy cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa sinh làm 500 vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 500 vị thiên-nam 
cùng chuyến kiếp (cuti: chết) từ cõi trời dục-giới, đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 
đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là táỉ-sinh-tâm (paịi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai làm 
người tam-nhân (tihetukapuggala) trong kinh-thành 
Sãvatthĩ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người tam-nhân 
đều trở thà nh cận-sự-nam (upãsaka) trong kinh-thành 
Sãvatthĩ. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biếu diễn phép-thần-thông yamakapãịihãriya tại cây 
xoài gần kinh-thành Sãvatthĩ, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upãsaka) ẩy cùng nhau đến xem Đức-Phật biếu 
diễn phép-thần-thông yamakapãịihãriya, rồi phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi biểu diễn phép thần-thông yamakapãtỉhãriya 
xong, Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
nhập hạ thứ 7, để thuyết giảng Abhidhammapitakapãịi: 
Tạng Vi-diệu-pháp. 

Nhóm 500 người cận-sự-nam cùng dẫn nhau đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, xin xuất gia trở 
thành 500 vị tỳ-khưu là đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta. 

Mỗi ngày, Đức-Phật ngự đi khất thực ở Bắc-cưu-lưu 
châu, đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. 
Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta đến hầu phục 
vụ Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyết 
giảng tóm lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta, rồi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta trở về dạy nhóm 500 đệ-tử bằng cách khai 
triển đầy đủ các pháp ấy. 

Cho nên, nhóm 500 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta thông thuộc, thau suốt AbhidhammapỉtakapãỊỈ: 
Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 7 bộ trước mọi tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tại cõi người. 
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Đức-Phật Gotama thuyêt giảng xong trọn bộ 
AbhỉdhammapitakapãỊỈ: Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 
7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 3 tháng 
mùa mua tại cõi nguời. Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita) chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc Nhập-luu Thánh-đạo, Nhập-hm Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lim, cùng với 800 
tỷ chư-thiên phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (inriya): 
tỉn-pháp-chủ, tẩn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, phạm-thiên. 

Đức-Phật Gotama trở về cõi ngưòi 

Đức-Phật Gotama ngự lên cung trời Tam-thập-tam- 
thiên nhập hạ thứ 7 suốt 3 tháng mùa mua, các hàng tứ 
chúng tỳ-khim, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ là 
nhóm thanh-vãn đệ-tử đông đảo ngày đêm trông mong 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp, nên đã kể tháng, 
đếm ngày thì còn 7 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 9 
âm lịch là ngày đại-lễ mahãpavaranã của chư tỳ-khim- 
Tăng, sáng ngày 16 tháng 9 là ngày mãn 3 tháng hạ mùa 
mua, nên tất cả tứ chúng muốn biết Đức-Phật sẽ ngự trở 
về cõi nguời vào ngày nào, tại nơi nào, để chờ đón Đức- 
Phật ngự trở về cõi nguời. 

Tứ chúng đến hầu đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna cầu xin Ngài Đạỉ-Trưởng-lão bay lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch hỏi Đức-Thế-Tôn vào ngày nào sẽ ngự trở về cõi 
nguời, và tại nơi nào, để cho tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
chờ đón Đức-Thế-Tôn. 
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Nghe lời câu xin của tứ chúng như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahãmoggallãna nhận lời, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
trông mong đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, nghe pháp, rồi mới 
trở về chỗ ở của mình. Đức-Thế-Tôn sẽ ngự trở về cõi 
người vào ngày nào? Bạch Ngài. Và Đức-Thế-Tôn sẽ 
ngự xuống cõi người tại nơi nào ? Bạch Ngài. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão bạch hỏi như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Moggallãna! Sãriputta là sư huynh của con 
nhập hạ tại nơi nào vậy con? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Sư huynh Sãrỉputta nhập 
hạ tại trong kinh-thành Sahkassa. Bạch Ngài. 

- Này Moggallãna! Kể từ hôm nay, còn 7 ngày nữa 
vào ngày rằm tháng 9, ngày đại-lễ mahãpavaranã của 
chư tỳ-khim-Tăng, Như-lai sẽ ngự trở về cõi người, tại 
cửa kinh-thành Sahkassa, các hàng tứ chúng tỳ-khưu, tỳ- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên chờ đón Như-lai tại 
nơi cửa kỉnh-thành ấy. 

- Này Moggallãna! Con khuyên các cận-sự-nam cận- 
sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasĩla trong ngày hôm ẩy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trở về cõi người 
báo cho các hàng tứ chúng biết rõ ngày và nơi ngự xuống 
của Đức-The-Ton. 

Đức-Phật mở trống trải toàn cõi-giói 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo với Đức-vua-trời Sakka rằng: 

- Này Đức-vua-trời! Nhập hạ suốt 3 tháng xong rồi, 
Như-lai sẽ ngự trở về cõi người. 
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Nghe Đức-Thê-Tôn truyên bảo như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka hóa ra 3 cái thang 3 loại: 

Một cầu thang bằng vàng, một cầu thang bằng ngọc 
mani, một cầu thang bằng bạc, chân cầu thang đặt tại cửa 
kinh-thảnh Saủkassa, đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi 
Sineru. 

* Cầu thang bằng vàng nằm bên phải dành cho chư- 
thiên 6 cõi trời dục-giới. 

* Cầu thang bằng bạc nằm bên trái dành cho chư 
phạm-thiên các cõi trời sắc-giới. 

* Cầu thang bằng ngọc mani nằm giữa kính thỉnh 
Đức-Phật ngự từ cung trời Tam-thập-tam-thiên xuống 
cõi người. Khi đứng trên đỉnh núi Sineru, Đức-Phật hóa 
phẻp-thần-thông yamakapãịihãriya trong khi đang ngự 
từ cõi trời xuống cõi người. 

* Đức-Phật khi nhìn lên phía trên thấu đến tầng trời 
sắc-giới tột đỉnh, nhu một mặt bằng (ekaốgana), khi nhìn 
xuống phía dưới thấu tận đến cõi đại-địa-ngục Avĩci như 
một mặt bằng, khi nhìn ngang 8 hướng: hướng Đông, 
hướng Đông-nam, hướng Nam, hướng Tãy-nam, hướng 
Tây, hướng Tây-bẳc, hướng Bắc, hướng Đông-bẳc như 
một mặt bằng, khi nhìn 100 ngàn cõi-giới chúng-sinh 
(cakkavãỊa) như một mặt bằng, cho nên, chư-thiên, 
phạm-thiên nhìn thấy loài người, loài người cũng nhìn 
thấy chư-thiên, phạm-thiên, tất cả mọi chúng-sinh cũng 
đều nhìn thấy lẫn nhau như thấy nhau trước mặt. 

Đức-Phật cho tỏa hào quang 6 màu tỏa rộng ra khắp 
chu vi 36 do-tuần bao trùm loài người, trong ngày hôm 
ấy, mỗi người đều nhìn thấy kim thân của Đức-Phật có 
oai lực phi thường, nên có người phát nguyện muốn trở 
thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
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* Đoàn chư-thiên các tầng trời dục-giới tiễn đưa 
Đức-Phật theo cầu thang bằng vàng, phía bên phải của 
Đức-Phật. 

* Đoàn chư phạm-thiên các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tiễn đưa Đức-Phật theo cầu thang bằng bạc, phía 
bên trái của Đức-Phật. 

* Đức-Phật ngự đi cầu thang bằng ngọc mani ở giữa, 
bên phải có vị thiên-nam Pancasikha đá nh đàn cúng- 
dường Đức-Phật, bên trái có vị thiên-nam Mãtali cúng- 
dường nước hoa thơm cõi trời, Đại-phạm-thiên cầm 
chiếc lọng, Đức-Thiên-vưong Suyãma cầm chiếc quạt. 

Đức-Phật ngự từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên có các 
đoàn chư-thiên, chư phạm-thiên tiễn đưa, Đức-Phật 
dừng lại tại cửa kinh-thành Saủkassa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn với đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ, bởi vì, chưa từng thấy Đức-Thế-Tôn mở trống trải 
toàn cõi-giới chúng-sinh, nên chư-thiên, phạm-thiên 
nhìn thấy loài người, và loài người cũng nhìn thấy chư- 
thiên, phạm-thiên, tất cả chúng-sinh nhìn thấy lẫn nh au 
vô cùng hoan-hỷ. Cho nên, chư-thiên, chư phạm-thiên, 
nhân loại kính yêu Đức-Thế-Tôn biết dường nào! 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hỷ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nhóm 500 tỳ-khim đệ-tử 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta, đều chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Nỉết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng 
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với 300 triệu chúng-sinh khác cũng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: 
tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Nhận xét về 2 vị thiên-nam Ankura và Indaka 

* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Ankura ở cõi người đã 
từng làm trại phước-thiện bố-thí trong quãng đường dài 
12 do-tuần suốt thời gian 10 ngàn năm, đến nhiều hạng 
người không phải là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Indaka ở cõi người tạo 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng dường chỉ có một vá 
cơm đến Ngài Trưởng-lão Anurddha mà thôi. 

Khi Đức-Phật Gotama thuyết Abhỉdhammapỉtaka- 
pãịi: Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi tại cung trời Tam-thập- 
tam-thiên, ban đầu vị thiên-nam Indaka ngồi bên phải 
của Đức-Phật, còn vị thiên-nam Ahkura ngồi bên trái của 
Đức-Phật. 

Dù có các vị thiên-nam, các vị phạm-thỉên có nhiều 
năng lực của phước-thiện hiện đến, vị thiên-nam Indaka 
vẫn ngồi yên chỗ cũ, không lùi lại đằng sau, bởi vì vị 
thiên-nam Indaka có nhiều năng lực phước-thiện hơn các 
vị ấy. Còn vị thiên-nam Ankura phải lùi lại đằng sau, 
nhường chỗ cho các vị vị thiên-nam, các vị phạm-thiên 
có nhiều năng lực phước-thiện khác, cách xa đến 12 do- 
tuần, bởi vì vị thiên-nam Ankura kém năng lực phước- 
thiện hơn các vị ấy. 

Tuy tiền-kiếp của vị thỉên-nam Ankura đã tạo phước- 
thiện bố-thí, trên quãng đường dài 12 do-tuần, suốt thời 
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gian 10 ngàn năm đên nhiêu hạng người, nhưng không 
phải là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Còn tiền-kiếp của vị thỉên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bố-thí, cung-kính cúng dường đến bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo, dù chỉ có một vá cơm đến Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha là bậc Thánh A-ra-hán, vẫn có 
quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có nhiều năng lực 
hơn quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà tiền-kiếp 
của vị thiên-nam Ankura đã tạo phước-thiện bố-thí đến 
nhiều hạng người, không phải là bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo, suốt thời gian 10 ngàn năm. 

Vị thiên-nam Indaka nêu thí dụ: 

Người nông dân không biết thời tiết thuận lợi, gieo 
nhiều hạt giong trong thửa ruộng cằn cỗi, sẽ thu hoạch 
quả không được nhiều, không làm cho người nông dân 
vui mừng hoan-hỷ như thế nào. 

Cũng như vậy, người thỉ-chủ không hiểu biết tạo 
phước-thiện bo-thỉ nhiều vật thỉ đến nhiều người không 
có gỉớỉ-đức, không có thiện-pháp cao thượng, nên có quả 
báu của đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ không nhiều, không làm 
cho thỉ-chủ vui mừng hoan-hỷ, cũng như thế ẩy. 

Người nông dân giỏi hiểu biết thời tiết thuận lợi, gieo 
dù ít hạt giong trong thửa ruộng màu mõ, sẽ thu hoạch 
quả được rất nhiều, nên làm cho người nông dân vui 
mừng hoan-hỷ như thế nào. 

Cũng như vậy, người thỉ-chủ có trỉ-tuệ sáng suốt hiểu 
biết tạo phước-thiện bo-thỉ đến những bậc có gỉớỉ-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, là bậc Thảnh-nhân 
trong Phật-giáo, dù vật thỉ ít cũng có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bổ-thỉ rất nhiều, nên làm cho thỉ-chủ vui 
mừng hoan-hỷ, cũng như thế ẩy. 
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Đức-vua-tròi Sakka tạo phước-thiện bô-thí 

Đức-vua-tròi Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên mà tiền-kiếp của Đức-vua-trời đã từng làm những 
phước-thiện trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, nên Đức-vua-trời 
Sakka cảm thay tủi phận nghèo của mình, mỗi khi gặp 
những vị thiên-nam mà tiền-kiếp đã tạo phước-thiện 
trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
những vị thiên-nam ấy có hào-quang sáng chói làm lấn 
át hào quang của Đức-vua-trời Sakka, cho nên, Đức-vua- 
trời Sakka tìm cơ hội tốt tạo phuớc-thiện đến bậc Thánh- 
nhân trong Phật-gỉáo. 

Đức-vua-trờỉ Sakka suy xét biết rõ Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãkassapa chỉ tế độ những nguời nghèo khổ mà 
thôi, nên Đức-vua-trờỉ Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sujã từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi 
nguời, hóa ra thành 2 ông bà già nghèo kho đáng 
thương chờ đợi tạo phuớc-thiện bố-thí, cúng duờng vật 
thực đến Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamãpatti), đi khất thực tế độ 
nguời nghèo khổ để có đuợc nhiều quả-báu cao quý 
ngay trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Tích Mahãkassapattherapìnậapãtadinnavatthu 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana đề cập sự cúng duờng vật thực đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa có gỉới-đức trong sạch và có 
pháp cao thượng. 


’ Dha. Attha, Pupphavagga, tích Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm xong, sáng hôm ấy, Ngài Đại-trưởng- 
lão đi khất thực chỉ tế độ người nghèo khổ mà thôi. 

Đức-vua Trời Sakka theo dõi biết Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Mahãkassapa đã xả diệt-thọ-tưởng, buổi sáng hôm 
ấy, Ngài đại-trưởng-lão đi khất thực trên đường đi vào 
xóm nhà. 

Đức-vua-trời Sakka gọi Chảnh-cung Hoàng-hậu Sujã 
từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, 
Đức-vua-trời Sakka hóa ra thành ông già và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sujã hóa ra thành bà già, như 2 ông bà già 
nghèo khố thật là đáng thương làm nghề thợ dệt sổng 
trong một căn chòi lá bên đường mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Hai ông bà già đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng, ông già 
(Đức-vua-trời) đang trông chờ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão đi 
ngang qua. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vừa đi đến căn chòi lá, nhìn 
thấy 2 ông bà già, nên nghĩ rằng: 

“Hai ông bà già yểu này là người có tuổi cao mà còn 
phải làm việc, thật là đáng thương quá! Bần tăng nên tế 
độ 2 ông bà già này” nên Ngài Đại-Trưởng-lão đứng 
trước chòi lá. 

Khi nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa, 
ông già liền đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại-Trưởng-lão, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài cỏ 
tâm bi tế độ hai vợ chồng già chúng con. 

Ông già kính xin nhận cái bát của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Mahãkassapa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão nghĩ rằng: 
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“Lão Tăng nên tế độ hai vợ chồng già đảng thương 
này”, Ngài Đại-Trưởng-lão trao cái bát cho ông già. 

Ông già (Đức-vua Trời Sakka) vô cùng hoan-hỷ nhận 
cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi cung-kính thỉnh 
vào chòi lá, ông già và bà già (Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sujã) cùng nhau để các món ăn ngon vào trong bát, rồi 
đậy kín nắp lại, hai ông bà già cung-kính cúng dường lên 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão vừa nhận cái bát, mùi 
thơm của các món ăn tỏa ra khắp kinh-thảnh Rãjagaha. 

Ngài Đạỉ-trưởng-lão Mahãkassapa biết ngay hai ông 
bà già này chính là Đức-vua-trờỉ Sakka và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sujã, nên Ngài Đại-Trưởng-lão quở trách: 

- Này Vua-Trời Sakka! Vua-trời đã giành phước-thiện 
bo-thỉ của người nghèo khố rồi! 

Đức-vua-tròi Sakka bạch sự thật 

• • • 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con cũng là 
người nghèo. Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Vua-trời là vị cao cả trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, hưởng mọi an-lạc cao quỷ trên 
cõi trời. Vậy, do ngưyên-nhân nào mà tự xưng mình là 
người nghèo? 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, sự thật con là vua- 
trời Sakka cao cả trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, do 
tiền-kiếp của con đã làm mọi phước-thiện trong thời-kỳ 
không có Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xuất hiện trên thế 
gian, nên quả báu của phước-thiện của con nghèo nàn 
thấp hèn so với các vị thiên-nam mà tiền-kiếp của họ đã 
làm các phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. 
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Thật vậy, tiền-kỉếp của các vị thiên-nam ấy đã làm 
các phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sáng chói 
làm lẩn át hào quang của con, có oai lực nhiều hon con. 

Vậy, con cũng là người nghèo nàn thấp hèn hon các 
vị thiên-nam ẩy. Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakkaỉ Mặc dù có như vậy, kể từ nay 
ve sau, vua-trời cũng không nên lừa tạo phước-thiện bổ- 
thỉ cúng dường đến lão tăng nữa! 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, nếu con lừa tạo 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, thì con có được phước-thiện bo-thỉ cúng dường hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Dĩ nhiên là có phước-thỉện bổ- 
thỉ cúng dường đổi với vua-trời. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạỉ-Trưởng-lão, nếu như vậy thì việc 
tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường cũng nên đổi với 
chúng con. Bạch Ngài. 

Sau khi bạch như vậy, Đức-vua-trời Sakka cung-kính 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahãkassapa, rồi dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã bay 
lên hư không với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ tán 
dương ca tụng 3 lần rằng: 

“Aho dãnam paramadãnam Kassape suppatitthitam! 

Aho dãnatn paramadãnam Kassape suppatiịthitam! 

Aho dãnam paramadãnam Kassape suppatiịthitam! 

“Ô! Phước-thiện bổ-thỉ cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. ” 
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“O! Phước-thiện bô-thí cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. ” 

“Ô! Phước-thiện bổ-thỉ cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãkassapa. ” 

Đức-vua-trờỉ Sakka hồi cung trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên có hào quang sáng chói tỏa khắp, có oai lực phi 
thuờng trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết 

Tất cả chư-thiên trong cõi trời dục-giới, vị thiên-nam 
nào hoặc vị thiên-nữ nào mỗi khi thấy 5 hỉện-tượng báo 
trước (pahcapubbanimitta/^^ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời 
dục-giới ấy, phải chuyển kiếp (cuti) (chết), rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị thiên-nam ấy, vị thiên-nữ ấy. 

Pahcapubbanimitta; 5 hiện-tượng báo trước; 

1- Mãlã milãyanti: Các vòng hoa bị hẻo xàu. 

2- Vatthãni kilissanti: Các bộ y phục bị dơ bấn. 

3- Kacchehi sedã muccanti: Mồ hôi toát ra hai bên nách. 

4- Kãye dubbanniyam okkamati: sắc thân trở nên xẩu. 

5- Sake devo devãsane nãbhiramati: Chư-thiên không 
hài lòng với cõi trời của mình nữa. 

Sau khi thấy 5 hiện-tượng báo trước như vậy: 

* Nấu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
nhiều phước-thiện, có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh trở lại cõi trời ấy hoặc cõi trời cao 
hơn thì vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy vẫn có vẻ tự 
nhiên, không có chút sợ hãi nào cả. 


^ Khu. Bộ Itivuttaka PaỊi, PancapubbanimittasuttapaỊi. 
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* Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 

• • • 

ít phước-thiện, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-gỉớỉ (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
thì cảm thấy kinh sợ nhiều. 

Đức-vua-tròi Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước 

Đức-vua-trời Sakka được an hưởng mọi sự an-lạc đặc 
biệt trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, không còn thua 
kém vị thiên-nam nào, nên cảm thấy rất hài lòng với ngôi 

vị Đức-vua-trời của mình. 

• 

về sau, Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo 
trước (pancapubbanimitta) sắp hết tuổi thọ tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
về sự nghiệp của mình như là: 

- Cung điện 10.000 do-tuần. 

- Lâu-đài cao 1.000 do-tuần. 

- Hội-trường Sudhammasabhã rộng 100 do-tuần. 

- Cây Mahãparicchatta cao 100 do-tuần. 

- Tảng đá Panậukambala rộng 60 do-tuần. 

- Vũ-nữ có 250 triệu cô. 

- Chư-thiên thuộc hạ gồm có 2 cõi trời. 

- Khu vườn Nandana, Cittalatã, Missaka, Pãrusaka,... 

Đức-vua-trời Sakka phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, sầu 
não, bởi vì không còn sở hữu những sự nghiệp đế vương 
này được nữa.'^^^ 

Đức-vua-trời Sakka suy xét chỉ có Đức-Phật Gotama 
có tâm đại bi tế độ chắc chắn sẽ dập tắt được nỗi khổ tâm 
cùng cực này mà thôi. 

Khi ấy, Đức-Thể-Tôn hiện đang ngự tại động Indasãla 


' Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời bằng 36 triệu năm 
tại cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm cõi trời này băng 100 năm cõi người. 
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nằm ở khoảng giữa núi Vediyaka với phía bắc của xóm 
nhà bà-la-môn tên Ambasanda, thuộc về hướng Đông 
kinh-thành Rãjagaha, của đất nước Magadha. 

* Đức-vua-trờỉ Sakka cho truyền gọi vị thỉên-nam 
Pancasikha cùng với nhóm chư-thiên đông đảo xuất 
hiện xuống núi Vediyaka, ngự đến động Indasãla, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi 14 câu hỏi. 

Đức-vua-tròi Sakka bạch hỏi 14 câu hỏi 

Trong Sakkapaỉihasutta là bài kinh dài trong 
Trường-bộ-kinh, trong quyển sách này chỉ đề cập đến 
tích Đức-vua-trờỉ Sakka tạo phước-thiện bo-thỉ và 
phước-thiện nghe-pháp mà thôi. 

Đức-vua-trờỉ Sakka có được cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép kính bạch hỏi 14 
câu hỏi có tiêu đề như sau: 

1- Issãmacchariya: tỉnh ganh tỵ và tỉnh keo kiệt. 

2- Piyãpiya: đổi-tượng làm cho ưa thích, không thích. 

3- Chanda: hài lòng. 

4- Vitakka: hướng tâm. 

5- Papahcadhamma: pháp trì hoãn. 

6- Somanassa: thọ hỷ. 

7- Domanassa: thọ khổ. 

8- Upekkhã: thọ xả. 

9- Kãyasamãcãra: thân hành động. 

10- Vacĩsamãcãra: khấu nói năng. 

11- Pariyesanã: sự tìm kiếm. 

12- Indriyasamvara: giữ gìn 6 xứ trong và 6 xứ ngoài. 

13- Anekadhãtu: vô sổ tự-tánh. 

14- Accantanitthã: Niểt-bàn. 

• • 


^ Bộ Di, MahavaggapaỊi, kinh Sakkapanhasutta và Atthakatha. 
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Nghe Đức-Thê-Tôn giải đáp đên câu hỏi thứ 5 
Papancadhamma: pháp-trì-hoãn đó là tanhã: tham-ái, 
mãna: ngã-mạn, diịịhi: tà-kiến. Khi ẩy, Đức-vua-trời 
Sakka chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập- 
lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghi 
(vicikicchã) trở thành bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãpanna). 
Ngay khi ấy, Đức-vua-trời Sakka chuyến kiếp (cuti) 
(chết), rồi đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tãm hợp với 
trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) có đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là táỉ- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự táỉ-sỉnh kiếp sau 
\iỏdL-sỉnh làm Đức-vua-trời Sakka trở lại tại nơi ấy, chỉ 
có Đức-vua-trời Sakka và Đức-Thế-Tôn biết mà thôi. 
Còn tất cả chư-thiên khác đều không có vị nào biết cả. 

Đức-vua-trời Sakka tiếp tục bạch hỏi những câu hỏi 
còn lại, Đức-Thế-Tôn giải đáp đầy đủ 14 câu hỏi của 
Đức-vua-trời Sakka. 

Cho nên, bài kinh này gọi là Sakkapanhasutta: Kinh 
câu hỏi của Đức-vua-trời Sakka. 

Đức-vua-tròi Sakka và các hậu kiếp 

Đức-vua-trời Sakka mới là bậc Thánh Nhập-lưu hồi 
cung ngự trở về cung trời Tam-thập-tam-thiên cho đến 
hết tuổi thọ tại cõi trời ấy, chuyển kiếp (chết), đạỉ-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong 
lòng Bà Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là Thái-tử rồi trở 
thành Đức-vua trong cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi 
người (chết), rồi đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 
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Như vậy, Đức-vua tử sinh luân-hôi trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người và cõi trời dục-giới suốt 7 kiếp. 

Kiếp Đức-vua trở thảnh bậc Thánh Nhẩt-lai tại cõi 
người đến khi hết tuổi thọ cõi người (chết), đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm Đức-vua- 
trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, trở thảnh 
bậc Thảnh Bẩt-laỉ, rồi chuyển kiếp (chết), đệ ngũ thiền 
sẳc-gỉới thỉện-nghỉệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịi- 
sandhikãla) có đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm tưong 
xứng gọi là sẳc-giới táỉ-sỉnh-tâm (patisandhỉcỉtta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Suddhavãsa (Tịnh-cư- 
thiên) dà nh cho bậc Thánh Bẩt-lai có 5 tầng trời theo 
tuần tự như sau: 

1- Avihã: Tầng trời Vô-phiền-thiên có tuổi thọ 1.000 
đại-kiếp trái đất. 

2- Atappã: Tầng trời Vô-nhiệt-thỉên có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đất. 

3- Sudassã: Tầng trời Thỉện-hiện-thiên có tuổi thọ 
4.000 đạỉ-kiếp trái đất. 

4- Sudassĩ: Tầng trời Thiện-kiến-thiên cỏ tuoi thọ 
8.000 đạỉ-kiếp trái đất. 

5- Akaniịthã: Tầng trời sẳc-cứu-cánh-thiên có tuoi thọ 
16.000 đạỉ-kỉếp trái đất. 

Như vậy, Đức-vua-trời Sakka đã phát nguyện hưởng 
an-lạc trong tầng trời Suddhavãsa (Tịnh-cư-thiên) có 5 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên theo tuần tự từ tầng trời 
Avihã: tầng trời Vô-phiền-thiên cho đến tầng trời 
Akanitthã: sẳc-cứu-cánh-thỉên, suốt 5 tầng trời cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên gồm có 31.000 đại-kiếp trái đất, rồi 
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sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản tại tâng trời AkaniỊỊhã: 
sẳc-cứu-cánh-thiên, mới tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có ba bậc 
Thánh Nhập-lưu là Đức-vua-trời Sakka, ông phú hộ 
Anãthapindika gahapatỉ và bà Visãkhã mahã-upãsikã 
đều phát nguyện giống nhau nhu vậy, nên gọi là vattã- 
bhiratasattã: bậc Thánh Nhập-hm thích tử sinh luân-hồi 
hưởng sự an-lạc trong các tầng trời cõi trời sẳc-giới 
phạm-thiên. 

Nhận xét về phước-thiện bố-thí 

Phước-thỉện bố-thỉ đuợc thành-tựu cần phải hội đủ 3 
chi-pháp: 

1- Thi-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện- 
tâm tạo phước-thiện bo-thỉ đầy đủ trong 3 thời-kỳ tác-ỷ: 

- Pubbacetanã: Tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện bo-thỉ đến người thọ-thỉ. 

- Muìicacetanã: Tác-ỷ trong đại-thiện-tãm trong sạch 
khi đang tạo phước-thiện bo-thỉ đến người thọ-thỉ. 

- Aparacetanã: Tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong sạch 
sau khi đã làm xongphước-thiện bo-thỉ đến người thọ-thỉ. 

2- Vật-thí có được do thân, khẩu, ỷ hành thiện nghĩa 
là vật thí dù ít dù nhiều cũng có đuợc một cách hợp 
pháp trong sạch với đại-thiện-tâm trong sạch. 

3- Người thọ-thi nhận vật-thí của thỉ-chủ là nguời có 
giới-đức trong sạch, có thiện-pháp cao thuợng. 

Nếu thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí hội đủ 3 chi-pháp 
này thì phuớc-thiện bố-thí đuợc thà nh tựu, thí-chủ đã tạo 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí ấy vô cùng phong phú trong kiếp 
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hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hỗ 
trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật sớm được đầy đủ trọn 
vẹn, mọi thiện-pháp được dễ dàng phát triển từ dục-giới 
thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp 

cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Như vậy, trong 3 chi-pháp này, chi-pháp thí-chủ có 
đầy đủ trong 3 thời-kỳ tác-ỷ trong đại-thiện-tâm trong 
sạch và chi-pháp người thọ-thi là người có giới-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, nhất là bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo là trọng yếu. 

Còn chi-pháp vật-thí dù it dù nhiều cũng có được do 
thân hành các điều thiện, do khẩu nói năng các điều 
thiện, do ý nghĩ các điều thiện trong sạch, dù thí-chủ tạo 
phước-thiện bố-thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu cao quý trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Những tính chất của phước-thiện bố-thí 

Bố-thí có những tính chất nhu sau: 

1- Pariccãgaỉakkhana: Phước-thiện bố-thí có trạng- 
thái đem tiền của, sự hiểu biết của mình ban cho người 
khác, chúng-sinh khác. 

2- Lobhaviddhamsanarasa: Phước-thiện bố-thí có 
phận sự tiêu diệt tâm tham keo kiệt, bủn xỉn trong tiền 
của, trong sự hiểu biết của mình. 

3- Bhavibhavasampattipaccuppatịhãnarn: Phước-thiện 
bố-thí có quả báu đầy đủ trong kiếp sống hiện-tại và hỗ 
trợ cho pháp giải thoát khổ là kết quả hiện hữu. 

4- Saddheyyapadatthãnam: Đức-tin trong sạch nơi 
bậc thọ-thí đáng tin là nguyên nhân gần của phước-thiện 
bố-thí. 
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* Patikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
bố-thí đó là tâm tham (lobhacitta). 

* Anuũnãtadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước- 
thiện bố-thí đó là tâm vô-tham (aỉobhacitta). 

(bĩên tìm hiểu đầy đủ trong quyển “Tìm Hiểu Phước 
Bổ-Thỉ” cùng soạn giả, đế hiếu rõphước-thiện bo-thỉ.) 

(Xongphần phước-thỉện bổ-thỉ) 


II- PHƯỚC-THIỆN GIỮ-GIỚI (Sĩlakusala) 


Silakusala; Phước-thiện giữ-giói 

- Định nghĩa Sĩla: 

Sĩlayati kãyavacĩkammãni sammãdahatĩti sĩlữĩỴi. 

Trạng-tháỉ nào giữ gìn cho thân và khẩu trong sạch 
do thân thiện-nghiệp và khấu thiện-nghiệp, trạng-thái ẩy 
gọi là giới. 

Sĩlacetanã: Tác-ỷ giữ-giới đó là tác-ỷ tâm-sở 

(cetanã-cetasika) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm tạo 
thân thiện-nghiệp (kãyakusalakamma) và khấu thiện- 
nghiệp (vacĩkusalakamma), đồng thời ngăn được thân 
hành-ác (kãyaduccarita) và khấu nói-ác (vacĩduccarita) 
không cho phát sinh. 

Tác-ỷ giữ-giới (cetanãsĩla) có phận sự giữ gìn thân và 
khấu tránh xa thân hành-ác (kãyaduccarita) và khấu 
nói-ác (vacĩduccarita), thuộc về pháp-hành giới. 

- Định nghĩa khác: 

Sĩlayati kusaladhamme upadhãretĩti sĩlam. 
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Trạng-thái nào có khả năng làm nên tảng cho các 
thiện-pháp phát sinh như định (samãdhi), tuệ (pannã), 
giải-thoát (vimutti), gỉảỉ-thoát tri-kiến (vimuttinãna- 
dassana), trạng-thái ẩy gọi là giới. 

Sĩlacetanã: Tác-ỷ giữ-giới đó là tác-ỷ tâm-sở (cetanã- 
cetasỉka) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm giữ gìn các 
điều-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn để làm 
nền tảng, làm nơi nưong nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh, đế cho mọi thiện-tâm 
phát sinh từ 8 dục-gỉớỉ thiện-tâm, 5 sẳc-giới thiện-tâm, 4 
vô-sẳc-giới thiện-tâm, cho đến 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thảnh-đạo-tâm phát sinh. 

Ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi nương nhờ của 
các loài thực-vật, các loài sinh-vật, các loài chúng-sinh 
nhỏ lớn phát sinh và tăng trưởng. 

Cũng như vậy, giới của mình trong sạch và trọn vẹn 
hoàn toàn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi 
thiện-tâm phát sinh và tăng trưởng. 

Đức-Phật dạy: 

“Itỉ sĩlam itỉ samãdhi itỉ pannã. Sĩlaparibhãvito 
samãdhi mahapphalo hoti, mahãnisarnso. Samãdhi- 
paribhãvitã pannã mahapphalã hoti, mahãnỉsamsã. 
Pannãparibhãvitatn cittam sammadeva ãsavehi vimuccati. 
Seyyathỉdam kãmãsavã bhavãsavã avijjãsavã ” 

Giới có như vậy, thỉền-định có như vậy, trí-tuệ-thỉền- 

tuệ có như vậy. 

* Thỉền-định do cỏ giới trong sạch, nên có quả báu 
tam-giới, có quả báu siêu-tam-giới. 

* Trỉ-tuệ-thỉền-tuệ do có thỉền-định vững chắc, nên 
có quả báu tam-giới, có quả báu siêu-tam-giới. 


’ Di, Mahavagga, Mahaparinibbanasutta, Ariyasaccakathasutta. 
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* Thảnh-đạo-tãm do có trỉ-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, nên giải thoát mọi 
phiền-não trầm-luân đó là dục-giới trầm-luân, kiếp sẳc- 
giới, vô-sẳc-giới trầm-luân, vô-minh trầm-luân. 

Các thiện-pháp: dục-giới thỉện-pháp, sẳc-giớỉ thiện- 
pháp, vô-sẳc-giới thiện-pháp thuộc tam-giới thiện-pháp, 
cho đến sỉêu-tam-giới thiện-pháp cũng đều do nương 
nhờ nơi phước-thiện giữ-giới làm nền tảng, để phát sinh 
và tăng trưởng. 

Phước-thiện giữ-giới là các loại giới nào? 

Các loại giói 

Trong Phật-giáo có 4 loại giới: 

1- Bhỉkkhusĩla: Tỳ-khưu-gỉớỉ. 

2- Bhikkhunĩsĩla: Tỳ-khưu-ni-giới. 

3- Sãmanerasĩla: Sa-di-giới. 

4- Gahatthasĩla: Tại-gia-giới. 

Giải thích 

1- Bhikkhusĩla: Tỳ-khim-giới được Đức-Phật chế định 
được ghi trong bhikkhupãtimokkhasĩla gồm có 227 điều- 
gỉớỉ, và được ghi trong Tạng Luật PãỊi (Vinayapitaka- 
pãỊi) gồm có 91.805.036.000 điều-giới. 

2- Bhỉkkhunỉsĩla: Tỳ-khưu-nỉ-gỉớỉ được Đức-Phật chế 
định được ghi trong Bhikkhunĩpãtimokkhasĩla gồm có 
311 điều-giới. 

3- Sãmanerasĩla: Sa-dỉ-gỉớỉ được Đức-Phật chế định 
gồm cỏ ỉ 0 đỉều-gỉớỉ sa-di, 10 điều-giới hoại phấm-hạnh 
sa-di, 10 điều-giới hành phạt sa-di, 75 điều-giới thực-hành 
của sa-di, tỳ-khuru, 14 pháp-hành của sa-di. 

4- Gahatthasĩla: Tại-gia-giới là giới của người tại-gia. 
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Người tại-gia có những giới: ngũ-gỉới là thường-giới, 
và bát-giớỉ Ặịĩvatthamakasĩla cũng xem như là thường- 
giới chung cho tất cả mọi người tại-gia, không ngoại trừ 
một ai cả, dù có thọ-trì hoặc không thọ-trì 2 loại giới 
này, nếu người nào phạm điều-giới nào thì người ấy tạo 
ác-nghiệp điều-giới ấy, rồi phải chịu quả xấu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy. 

Ngoài 2 loại giới ấy ra, người tại-gia là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì bát-gỉớỉ uposathasĩla, cửu-giới 
uposathasĩla, thập-giới của người tại-gia thì người ấy 
tạo được phước-thiện giữ gìn giới đặc biệt hơn ngũ-giới 
và bát-giới ãjĩvatthamakasĩla. 

Giải Thích 4 Loại Giói 

1- Bhikkhusĩla; Tỳ-khưu-giói 

Bhikkhusĩla: tỳ-khim-giới là giới mà tỳ-khưu không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã). 

Trong buổi lễ upasampadã: nâng đỡ vị sa-di gỉớỉ-tử 
lên tỳ-khưu, do chư tỳ-khưu-Tăng có từ 5 vị tỳ-khưu 
thật trở lên tụ hội tại sĩmã hành tăng-sự, có 2 - 5 Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng natticatutthakammavãcã, nghĩa 
là tụng 1 lần natti: tuyên-ngôn và 3 lần kammavãcã: 
thành-sự-ngôn, đến lần thứ 3 chấm dứt, ngay khi ấy vị 
sa-di giới-tử trở thảnh bhỉkkhu: tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, và đồng thời có tỳ-khưu-giới gồm 
có 227 điều-giới hoàn toàn đầy đủ, 14pháp-hành của vị 
tỳ-khưu, ... 

Vị tỳ-khiru mới (navaka bhikkhu) có thể ăn ở chung 
với chư tỳ-khưu, hành tăng-sự chung với chư tỳ-khưu. 
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Trở thành tỳ-khưu 

Để trở thả nh vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, người nam giới-tử cần phải hội đầy đủ 5 chi- 
pháp thành tựu tỳ-khim (sampattỉ) là: 

1- Vatthusampatti: Sa-di giới-tử hợp với Luật. 

2- Nattisampatti: Tụng hatti đúng theo văn phạm Pãỉi. 

3- Anusãsanasampatti: Tụng kammavãcã đúng theo 
văn phạm PãỊỉ. 

4- Sĩmãsampatti: Chỗ ranh giới sĩmã hoàn toàn đúng 
theo Luật. 

5- Purisasampatti: Chư tỳ-khưu-Tãng hội đầy đủ để 
hành tăng-sự. 

Đó là 5 chi-pháp đúng theo Tạng Luật PãỊi trong bộ 
CũỊavaggatthakathãpãỊi. 

Giảng giải 5 chi-pháp trở thành tỳ-khưu 

1- Vatthusampatti: Sa-di giới-tử hợp với Luật. 

Sa-dỉ giới-tử là người nam đủ 20 tuổi kể từ khi đầu 
thai hoặc hơn 20 tuổi, là người không có tật nguyền, 
cũng không thuộc vào 13 hạng người có lỗi cấm trở 
thành tỳ-khưu/^^ 

Nấu sa-di giới-tử là người nam chưa đủ 20 tuổi, hoặc 
có tật nguyền, hoặc thuộc vào 1 trong 13 hạng người có 
lỗi cấm trở thành tỳ-khưu, thì gọi là vatthuvippatti: sa-di 
giới-tử không hợp với Luật. 

2- Nattỉsampattỉ: Tụng natti (tuyên-ngôn) đúng theo 
văn phạm PãỊi. 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo vãn phạm 
PãỊi, rành rẽ về cách hành tăng-sự, tụng natti (tuyên- 


Tìm hiêu trong quyên “Gương Bậc Xuât-Gia”, cùng soạn giả. 
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ngôn) 1 lân từng nguyên âm, từng phụ âm từng chữ đúng 
theo thãna, karana, payatana và đúng theo 10 
byanjanabuddhỉ. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm PãỊi, tụng natti (tuyên-ngôn) 1 lần không đúng 
từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng 
theo ịhãna, karana, payatana và không đúng theo 10 
byanjanabuddhi thì gọi là nattivippatti: tụng tuyên ngôn 
không đúng theo văn phạm PãỊi. 

3- Anussãsanasampatti: Tụng kammavãcã thành-sự- 
ngôn đúng theo văn phạm PãỊi. 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo vãn phạm 
PãỊi, rành rẽ về cách hành tăng-sự, tụng kammavãcã 
(thành-sự-ngôn) 3 lần từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ đúng theo ịhãna, karana, payatana và đúng theo 
10 Byaiyanabuddhi. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm PãỊi, tụng kammavãcã (thành-sự-ngôn) 3 lần từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo 
Ịhãna, karana, payatana và không đúng theo 10 
byaíyanabuddhi, thì gọi là anussãsanavippatti: thành- 
sự-ngôn không đúng theo văn phạm PãỊi. 

4- Sĩmãsampatti: Ranh-giới Sĩmã đúng theo Luật. 

Sĩmã là ranh giới có diện tích không lớn quá 3 do- 
tuần, cũng không nhỏ quá không đủ cho 21 vị tỳ-khuu 
ngồi cách nhau hatthapãsa (2 cùi tay và 1 gang), đế 
hành các tăng-sự, xung quanh chu vi ranh giới Sĩmã có 
đầy đủ các dấu nimitta. 

Sĩmã là một nơi riêng biệt để chu tỳ-khuu-Tăng từ 4-5 
vị trở lên hội họp hành các loại tăng-sự uposathakamma, 
tụng hatti kammavãcã, ... 
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Nêu ranh-giới Sĩmã không đúng theo Tạng Luật PãỊi 
mà Đức-Phật đã chế định và ban hành, nghĩa là ranh- 
giới Sĩmã không làm đúng theo Tạng Luật PãỊi thì gọi là 
sĩmãvippatti: ranh-giới Sĩmã không đúng theo Luật. 

Sĩmã là ranh giới chu vi rõ rệt, khi chu tỳ-khuu-Tăng 
hành tãng-sự cần phải ngồi cách nhau trong hatthapãsa 
(2 cùi tay và 1 gang), sĩmã có tầm quan trọng trong Phật- 
giáo, bởi vì sĩmã là nơi thành-tựu tỳ-khuu, cũng là nơi để 
thành-tựu các pháp-hành tăng-sự khác trong Phật-giáo. 

5- Purỉsasampatíỉ: Chư tỳ-khưu-Tãng đủ sổ lượng 
hành tăng-sự. 

Đức-Phật cho phép làm lễ upasampadã: lễ nâng đỡ vị 
sa-di gỉớỉ-tử lên vị tỳ-khưu tại trung An-độ (majjhima- 
padesa) cần phải có ít nhất 10 vị tỳ-khmi thật, hay nhiều 
hơn càng tốt. 

Ngoài trung Ãn-độ ra, các tỉnh nơi biên địa, kể cả các 
nuớc khác, Đức-Phật cho phép làm lễ upasampadã cần 
phải có ít nhất 5 vị tỳ-khưu thật, hay nhiều hơn càng tốt. 

Chu tỳ-khuu-Tãng gồm có đủ số luợng cần thiết hội 
họp tại sĩmã, hành tăng-sự, có 3 hoặc 2 hoặc 1 Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng hatticatutthakammavãcã, tụng 1 
lần hatti và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã, gọi là 
hatticatutthakammavãcã để thành tựu lễ nâng đỡ vị nam 
sa-di gỉớỉ-tử trở thành vị tỳ-khim đúng theo Tạng Luật 
PãỊi mà Đức-Phật đã ban hành. 

Vị tỳ-khưu mới (navakabhikkhu) ẩy trở thành 1 trong 

tứ chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 

của Đức-Phật Gotama. 

• 

Nếu chu tỳ-khuu-Tăng không có đủ số luợng cần 
thiết, nghĩa là tại trung Ấn-độ, không có đủ 10 vị tỳ-khưu 
thật, hoặc tại các tỉnh biên địa, kể cả các nuớc khác 
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không cỏ đủ 5 vị tỳ-khưu thật để hành tăng-sự, làm lễ 
upasampadã ấy thì gọi là purisavippatti: chư tỳ-khưu- 
Tăng không đủ sổ lượng hành tăng-sự. 

* Trường họp tuy có nhiều vị tỳ-khưu hội họp tại 
sĩmã, nhưng trong số tỳ-khưu ấy phần đông là tỳ-khim 
không thật, còn lại số tỳ-khưu thật không có đủ số lượng 
cần thiết 5 vị tỳ-khim thật, thì cũng gọi là purisavippatti: 
chư tỳ-khưu-Tăng hội không đủ sổ lượng hành tăng-sự. 

Trong trường họp lễ upasampadã: nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên tỳ-khưu ẩy hội đủ 5 chỉ-pháp sampatti 
là vatthusampatti nattisampatti, anusãsanasampatti, 
sĩmãsampatti, purỉsasampattỉ thì lễ nâng đỡ vị nam sa-di 
giới-tử lên tỳ-khưu được thành-tựu, nên vị nam sa-di 
giới-tử trở thành vị tỳ-khim thật. 

Nhưng nếu trong buổi lễ upasampadã nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên tỳ-khưu ẩy, có 1 trong 5 chỉ-pháp 
vippatti là vatthưvippatti, nattivippatti, anusãsanavippatti, 
sĩmãvippatti, purisavippatti thì lễ upasampadã ấy không 
thành tựu, nên vị nam sa-di gỉớỉ-tử không trở thành vị 
tỳ-khưu thật, dù biết hay không biết cũng không phải là 
vị tỳ-khưu thật trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trở thành tỳ-khưu thật 

Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ upasampadã nếu 
có đầy đủ 5 chỉ-pháp sampatti là vatthusampatti, natti- 
sampatti, anusãsanasampatti, sĩmãsampatti, purisa- 
sampatti, khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ỉiatti- 
catutthakammavãcã xong, thì lễ upasampadã ẩy được 
thành tựu, vị nam sa-di giới-tử ấy trở thảnh tỳ-khưu 
thật, ngay lúc ấy, vị tỳ-khim mới (navakabhikkhu) có đầy 
đủ 227 điều-giới của tỳ-khưu như các tỳ-khưu khác, có 
14 pháp hành của tỳ-khưu, ... 
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Tỳ-khim mới có thê sinh hoạt chung với các tỳ-khưu 
khác như ăn ở, hà nh tăng-sự chung với các tỳ-khưu khác. 

Không trở thành tỳ-khưu thật 

Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ upasampadã, nếu 
có 1 trong 5 chi-pháp vippatti là vatthuvippatti, natti- 
vippatti, anusãsanavippatti, sĩmãvippatti, purisavippatti, 
dù khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng natticatuttha- 
kammavãcã xong, cuộc lễ upasampadã ẩy vẫn không 
được thành tựu, vị nam sa-di giới-tử ẩy không trở thành 
tỳ-khưu thật đúng theo Tạng Luật PãỊi, nên không có 
227 điều-giới của tỳ-khưu như các tỳ-khưu khác, không 
có 14 phảp-hành của tỳ-khim. 

Nấu gọi là tỳ-khưu thì chỉ là tên tỳ-khmi mà thôi, 
(không phải là tỳ-khưu thật), bởi vì, cuộc lễ nâng đỡ lên 
tỳ-khưu (upasampadã) ẩy không thành tựu. 

Vị tỳ-khưu đầu tiên trong Phật-giáo 

Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng tư (âm-lịch) tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng 
Uruvelã (nay gọi là Buddhagayã), đến ngày rằm tháng 6, 
Đức-Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi 
là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, nơi ấy có nhóm 5 
tỳ-khưu là Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Kondanna, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahãnãma, Ngài Assaji. 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng 6, Đức-Phật Gotama 
lần đầu tiên thuyết bài kinh Dhammacakkappavattana- 
sutta: Kỉnh Chuyến-pháp-luân tế độ nhóm 5 tỳ-khưu ấy. 

Sau khi nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh 
chuyển-pháp-luân xong, nhỏm 5 tỳ-khưu phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ trong lời dạy của Đức-Phật. 

Trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy, chỉ có Ngài Đại-Trưởng- 
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lão Kondanna là vị đâu tiên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-hm Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lim đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, nên Ngài có tên mới là “Ahnãsikondahha 

Ngài Đại-Trưởng-lão Ahhãsikondahha kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thảnh sa-di, tỳ-khuu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phuớc-duyên 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Ahhãsikondahha có đầy đủ 8 
thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khuu đuợc thành-tựu do 
quả phuớc nhu thần-thông, nên Đức-Phật đua bàn tay 
phải, chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy rằng: 


“Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahmacariyarn 
sammã dukkhassa antakariyãya. ” 

- “Này Ahhãsikondahha! Con hãy đến với Như-ỉai, 
con trở thành tỳ-khưu theo ỷ nguyện, Chánh-pháp mà 
Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, phần 
giữa, phần cuối. Con hãy nên cổ gắng tỉnh-tấn hành 
phạm-hạnh cao thượng, đế chứng đắc A-ra-hán Thảnh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 

Đức-Phật truyền dạy vừa chấm dứt, ngay khi ấy, hình 
tuớng cũ của Ngài đại-trưởng-lão AMãsỉkondanna biến 
mất, thay vào tăng tuớng mới đạo mạo là vị tỳ-khưu có 
đầy đủ 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khuu đuợc thành- 
tựu do quả phuớc nhu thần thông. 


Vị tỳ-khưu có tăng tuớng trang nghiêm, lục môn 
thanh-tịnh nhu vị tỳ-khuu có 60 hạ. 


Nhu vậy, Ngài đại-trưởng-lão Annasikonậanna là vị 
\ _ ’ 

tỳ-khuu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Trở thảnh tỳ-khưu theo cách “Ehi bhikkhupasampada ” 
này chỉ có từ Đức-Phật mà thôi. 

về sau, Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu làm lễ xuất 
gia cho nam giới-tử trở thành tỳ-khưu theo cách tụng 
“ỉíatticatutthakammũpasampadã” nghĩa là tụng 1 lần 
natti: tuyên-ngôn và 3 lần kammavãcã: thành-sự-ngôn. 

Cách natticatutthakammũpasampadã này được duy 
trì từ thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, và sau 
khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn vẫn còn 
được duy trì cho đến ngày nay trong các nước theo 
truyền thống Phật-giáo nguyên-thuỷ Theravãda như 
nước Srỉlankã (Tỉch-Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), 
nước Thái-Lan, nước Kampuchia, nước Lào, Phật-giáo 
ngưyên-thuỷ Theravãda tại Việt-Nam,... 

Bhikkhusĩla; Tỳ-khưu-giói 

Giới của tỳ-khưu gồm có 227 điều-giới, chia ra làm 8 
loại giới: 

1- Giới Pãrãjỉka gồm có 4 điều-giới. 

2- Giới Samghãdisesa gồm có 13 điều-giới. 

3- Giới Aniyata gồm có 2 điều-giới. 

4- Giới Nissaggiya gồm có 30 điều-giới. 

5- Giới Suddha pãcittiya gồm có 92 điều-giới. 

6- Giới Pãịidesanĩya gồm có 4 điều-giới. 

7- Giới Sekhỉya gồm có 75 điều-giới. 

8- Điều Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 

Trong 8 loại giới này phân chia ra 7 loại ãpatti: 

1- Pãrãjỉka ãpattỉ: Sự phạm điều-giới pãrặịika. 

2- Samghãdisesa ãpatti: Sự phạm điều-giới 
sarnghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatti: Sự phạm điều-giới thullaccaya. 

4- Pãcỉttỉya ãpatti: Sự phạm điều-giới pãcittiya. 
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5- Pãtỉdesanỉya ãpatti: Sự phạm điêu-giới pãtidesaniya. 

6- Dukkata ãpattỉ: Sự phạm điều-giới dukkata. 

7- Dubbhãsita ãpatti: sự phạm điều-giới dubbhãsita. 

Trong 7 loại ãpatti này phân chia ra làm 2 loại: 

- Garuka ãpatti là phạm điều-gỉớỉ nặng gồm có 2 
loại là pãrãjika ãpatti và samghãdisesa ãpatti. 

Sở dĩ 2 loại ãpatti này gọi là ãpatti nặng là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu ấy không thể sám 
hối được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới pãrặjỉka (bại 
hoại phấm-hạnh) này thuộc ãpatti nặng thì vị tỳ-khưu ấy 
đã bị bại hoại phẩm-hạnh tỳ-khưu của mình rồi, không 
còn là tỳ-khưu nữa, phải hoàn tục trở thành cận-sự-nam 
hoặc xuống trở thành vị sa-di suốt đời, mà không được 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu được nữa. 

Nếu tỳ-khưu nào đã phạm điều-giới pãrãjỉka ẩy rồi 
mà không chịu hoàn tục trở thảnh người cận-sự-nam thì 
gọi là tỳ-khưu dussĩla, tỳ-khim phá giới, tỳ-khuu không 
có giới. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm 1 trong 13 đỉều-gỉớỉ 
samghãdisesa thuộc về ãpatti nặng này thì vị tỳ-khưu ẩy 
tuy vẫn còn là tỳ-khưu nhưng là tỳ-khưu phạm điều-giới 
samghãdisesa phải chịu hành phạt theo luật của Đức- 
Phật đã chế định. 

Để thoát ra khỏi sự phạm điều-giới samghãdisesa, vị 
tỳ-khưu ấy cần phải đến trình chư tỳ-khưu-Tãng biết, rồi 
xin chịu hà nh phạt đúng theo các pháp-hành mà Đức- 
Phật đã chế-định và ban hành đến chư tỳ-khưu phạm 
điều-giới sarnghãdisesa. 

- Xỉn thọ parỉvãsakamma xong, tiếp theo, 
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- Xỉn thọ manattakamma xong, tiêp theo, 

- Xin hành abbhãna. 


a • t t ^ t • ỉi ^ t t t - 1.1 

* Nêu vị tỳ-khưu nào biêt mình đã phạm điêu-giới 


samghãdisesa nào, khi ây, đên trình với vị tỳ-khưu khác, 
không có tác-ỷ che giấu sự phạm điều-giới sarnghã- 
disesa ấy của mình qua cách đêm, thì vị tỳ-khuu ấy 
không cần xin thọ parỉvãsakamma. Vị tỳ-khuu ấy cần 
phải đến trình với chu tỳ-khuu-Tăng, xin thọ mãnatta- 
kamma, rồi thực-hành mãnattakamma suốt 6 đêm. 


* Nếu vị tỳ-khuu nào đã phạm điều-giới samghãdisesa 
nào, rồi có tác-ỷ che giấu sự phạm đỉều-gỉớỉ samghã- 
disesa ẩy của mình qua thời gian cách bao nhiêu đêm, 
thì vị tỳ-khuu ấy phải xin thọ parỉvãsakamma, rồi thực- 
hành parivãsakamma suốt bấy nhiêu đêm đủ xong rồi. 
Vị tỳ-khuu ấy cần phải đến trình với chu tỳ-khuu-Tãng, 
xin thọ mãnattakamma, rồi thực-hành mãnattakamma 
suốt 6 đêm. 


Trong suốt khoảng thời gian vị tỳ-khuu phạm điều- 
giới sainghãdisesa ấy, bị hành phạt, thực-hành parivãsa- 
kamma và mãnattakamma, vị tỳ-khuu phạm điều-giới ấy 
không đuợc phép ăn ở sinh hoạt chung với chu tỳ-khuu 
bình thuờng khác. 

Sau khi thực-hành mãnattakamma suốt 6 đêm xong 
rồi, vị tỳ-khuu ấy kính thỉnh chu tỳ-khuu-Tăng có ít nhất 
21 vị tỳ-khuu thật tụ hội tại sĩmã, vị tỳ-khuu ấy xin thọ 
hành abbhãnakamma. 


Ngài Trưởng-lão luật sư tụng abhãnakammavãcã 
xong, khi ấy vị tỳ-khuu ấy mới thoát ra khỏi sự phạm 
giới samghãdisesa ẩy, và đuợc phép trở lại sinh hoạt 
chung với chu tỳ-khuu-Tãng, nhu ăn ở chung, hành 
tăng-sự chung với chu tỳ-khuu nhu truớc. 
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- Lahuka ãpatti là phạm điều-giới nhẹ gồm có 5 loại 
ãpatti còn lại là thullaccaya ãpatti, pãcittiya ãpatti, 
pãịidesaniya ãpatti, dukkata ãpatti, dubbhãsita ãpatti. 

Sở dĩ 5 loại ãpatti này gọi là ãpatti nhẹ là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm các điều-giới nhẹ này, tỳ-khưu ấy có thế 
sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu ấy được trong 
sạch trở lại. 

Nếu tỳ-khưu nào phạm điều-giới thuộc về ãpatti nhẹ 
nào, và 14 pháp hành nào của tỳ-khưu thì vị tỳ-khưu ấy 
phải đến gặp một vị tỳ-khưu khác không phạm ãpatti 
nhẹ giống với mình, xin làm lễ sám hối ãpatti ấy với vị 
tỳ-khưu khác đúng theo luật của Đức-Phật đã chế định. 

Sau khi làm lễ sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới 
của vị tỳ-khưu trở lại như trước. 

* Nếu tỳ-khưu nào đã có tác-ý phạm ãpattỉ nhẹ nào 
và 14 pháp-hành của tỳ-khưu, mà không chịu làm lễ sám 
hối ãpatti nhẹ ẩy với một vị tỳ-khưu khác thì gọi tỳ- 
khưu ấy là tỳ-khưu ãlajjĩ: tỳ-khim không biết ho-thẹn 
mình phạm giới. 


2- Bhikkhumsila; Tỳ-khưu-ni-giói 

Bhikkhunĩsĩla: Tỳ-khim-ni-giới là giới mà tỳ-khưu-ni 
không phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự- 
nam (upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã). 

Giới của tỳ-khưu-ni gồm cố 311 điều-giới, v.v... được 
hoàn toàn đầy đủ cùng một lúc trong cuộc lễ 
upasampadã khi nữ giới-tử trở thành tỳ-khưu-ni. được 
thành-tựu cùng một lúc trong lễ xuất gia. 
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Trở thành tỳ-khưu-ni 

Để trở thành tỳ-khưu-ni, người nữ giới-tử cần phải 
hội đầy đủ 5 chỉ-pháp sampatti là vatthusampatti, 
nattisampatti, anusãsanasampatti, sĩmãsampatti, purisa- 
sampatti, đúng theo Chú-giải Tạng Luật, bộ CũỊa- 
vaggatthakathãpãỊi cũng như nam giới-tử. 

Cách trở thành tỳ-khưu-ni 

Trước khi làm lễ upasampadã để trở thà nh tỳ-khưu- 
ni, nữ giới-tử là sikkhãmãnã có 20 tuổi trở lên đã thực- 
hành giữ gìn 6 điều-giới hoàn toàn trong sạch và đầy đủ 
suốt 2 năm (trong thời gian thực-hành 6 điều-giới ẩy, 
nếu phạm giới nào thì phải bắt đầu trở lại). 

Khi nữ gỉớỉ-tử Sỉkkhãmãnã hành 6 điều-giới đủ 2 năm 
rồi, được phép làm lễ upasampadã nâng đỡ lên tỳ-khưu- 
ni có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Gỉớỉ-tử Sikkhãmãnã đến trình chư 
tỳ-khưu-ni-Tăng hội họp hành tãng-sự tại nơi sĩmã, vị 
Trưởng-lão tỳ-khưu-ni luật sư tụng 1 lần hatti (tuyên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự- 
ngôn) gọi là natticatutthakammavãcã, tiếp theo, 

2- Giai đoạn cuối: Giới tử tỳ-khưu-ni ấy đến trình 
chư tỳ-khưu-Tãng hội họp hành tãng-sự tại sĩmã, Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần natti (tuyên-ngôn) và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavãcã (thành-sự-ngôn) gọi là 
natticatutthakammavãcã. 

Như vậy, nữ giới-tử sikkhãmãnã trở thành tỳ-khưu-ni 
cần phải được hành tãng-sự giữa chư tỳ-khưu 2 phái: 
chư tỳ-khưu-ni-Tăng trước và chư tỳ-khưu-Tãng sau, 
mỗi phái đều tụng hatticatutthakammavãcã gồm đủ 8 
lần, nên gọi là atthavãcĩkũpasampadã. 

Sau khi chư tỳ-khưu 2 phái mà mỗi phái tụng Natti- 
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catutthakammavãcã gôm có 8 lân xong gọi là 
aịịhavãcĩkũpasampadã xong, nữ giới-tử tỳ-khưu-nỉ ẩy 
trở thà nh tỳ-khưu-ni, đồng thời ngay khi ấy, vị tỳ-khưu- 
ni mới có đầy đủ 577 đỉều-gỉớỉ của tỳ-khim-ni và các 
pháp-hành như các tỳ-khưu-ni khác, v.v... 

Bhikkhunĩsĩla; Tỳ-khưu-ni-giói 

Giới của tỳ-khưu-ni gồm có 311 điều-giới, chia làm 7 
loại giới: 

7- Giới Pãrãjika gồm có 8 điều-giới. 

2- Giới Samghãdisesa gồm có 17 điều-giới. 

5- Giới Nissaggiya gồm có 30 điều-giới. 

4- Giới Suddha pãcittiya gồm có 166 điều-giới. 

5- Giới Pãtidesariĩya gồm có 8 điều-giới. 

6- Giới Sekhiya gồm có 75 điều-giới. 

7- Điều Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại ãpatti: 

1- Pãrãjỉka ãpattỉ: Sự phạm điều-giới pãrãjika. 

2- Samghãdisesa ãpatti: Sự phạm điều-giới 
sarnghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatti: Sự phạm điều-giới thullacaya. 

4- Pãcittiya ãpattỉ: Sự phạm điều-giới pãcittiya. 

5- Pãtỉdesanỉya ãpatti: Sự phạm điều-giới pãtidesaniya. 

6- Dukkata ãpatti: Sự phạm điều-giới dukkata. 

7- Dubbhãsita ãpatti: Sự phạm điều-giới dubbhãsita. 

Trong 7 loại ãpatti này phân chia ra làm 2 loại: 

- Garuka ãpattì là phạm đỉều-gỉớỉ nặng gồm có 2 
loại là pãrãjika ãpatti và sarỵighãdisesa ãpatti. 

Sở dĩ 2 loại ãpatti này gọi là ãpatti nặng là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu-ni ấy không thể 
sám hối được, ... 

- Lahuka ãpatti là phạm điều-giới nhẹ gồm có 5 loại 
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apatti còn lại là thullaccaya apatti, pacittiya apatti, 
pãtỉdesanỉya ãpatti, dukkaịa ãpatti, dubbhãsỉta ãpatti. 

Sở dĩ 5 loại ãpatti này gọi là ãpatti nhẹ là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm các điều-giới nhẹ này, tỳ-khưu-ni ấy có 
thể sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu-ni ấy được 
trong sạch trở lại. 

* Tỳ-khưu-ni đầu tiên 

Đức-Phật Gotam chỉ có 45 hạ trên cõi người mà thôi. 

Vào hạ thứ 5, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu 
Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kutãgãra trong khu 
rừng lớn gần kinh-thành Vesãli. 

Khi ấy, bà Mahãpajãpatỉgotamĩ cùng với 500 cận-sự- 
nữ dòng Sakya tự cạo đầu, mặc y giống như bậc xuất 
gia, đi chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh- 
thành Vesãli, đứng khóc trước cổng giảng đường Kutãgãra 
bởi vì tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất 
gia trở thà nh tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda đi ra cống gặp bá-mẫu Mahã- 
pqịãpatigotamĩ mới biết rõ ý nguyện của bá-mẫu, nên 
trở vào hầu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, kính xin Đức-Thế- 
Tôn cho phép người nữ được xuất gia trở thà nh tỳ-khưu- 
ni trong giáo-pháp của Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Neu Nhũ-mau Mahãpqịãpatigotamĩ chấp thuận 8 
trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-ni của Nhũ-mau. ” 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda trở ra thưa lại cho bả-mẫu 
biết rõ 8 trọng pháp (garudhamma) Bá-mẫu Mahã- 
pajãpatigotamĩ vô cùng hoan-hỷ chấp thuận 8 trọng 
pháp (garudhamma) ẩy và nghiêm chỉnh thực-hành đầy 


Xem đây đủ trong quyên “Gương Bậc Xuât-Gia”, cùng soạn giả. 
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đủ trọn vẹn cho đên trọn đời. 

Đó là sự xuất gia trở thành tỳ-khưu-nỉ của bà Mahã- 
pajãpatigotamĩ, còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya lần đầu 
tiên do chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng-sự theo cách tụng 
hatticatutthakammavãcã. 

Từ đó về sau, xuất gia trở thành tỳ-khuu-ni do chu tỳ- 
khuu 2 phái: chư tỳ-khưu-ni-Tăng tụng hatticatuttha- 
kammavãcã truớc và tiếp theo chư tỳ-khưu-Tăng tụng 
hatticatutthakammavãcã sau, gồm đủ 8 lần, theo cách 
atthavãcĩkũpasampadã. 

Nhu vậy, tỳ-khim-ni-Tăng hiện hữu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, bắt đầu từ hạ thứ 5 của Đức-Phật. 

Theo bản dịch bộ Thera Therĩgãthã bằng tiếng Miến 
Điện (Myanmar) phần lời nói đầu, đoạn “ Tỳ-khim-ni- 
Tăng bắt đầu và kết thúc 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama và tiếp theo 500 
cận-sự-nữ dòng Sakya cũng là 500 vị tỳ-khưu-ni. 

Nhu vậy, tỳ-khưu-ni-Tăng bắt đầu từ hạ thứ 5 của 
Đức-Phật, và tỳ-khim-ni-Tăng đuợc tăng truởng càng 
ngày càng đông đuợc duy trì sau khi Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn, về sau còn duy trì cho đến thờỉ-kỳ kết 
tập Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi lần thứ tư tại Đảo 
quốc Srilankã, Phật-lịch 450 năm sau Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn. 

Theo bản dịch bộ Thera Therĩgãthã bằng tiếng Miến 
Điện (Myanmar) này, các Ngài Truởng-lão nhận định 
trong phần lời nói đầu rằng: 

“Vào khoảng thời gian sau 500 năm, Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn, tỳ-khim-nỉ-Tăng không còn nữa^^K ” 


’ Bộ Thera Thengatha tiếng Myanmar, phần nói đầu, đoạn “Tỳ-khim-ni- 
Tãng bãt đâu và kêt thúc ” trang 10. 
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3- Samanerasila: Sa-di-giói 

Sãmanerasĩla: giới sa-di là giới mà vị sa-di không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upãsaka) hoặc cận-sự-nữ (upãsikã). 

Sa-di-giới được hoàn toàn đầy đủ đó là 10 điều-giới 
của sa-di, 10 pháp hoại phắm-hạnh của sa-di, 10 pháp 
hành-phạt của sa-di, 75 điều-giới thực-hành của sa-di, 
14pháp-hành của sa-di, ... được thành-tựu cùng một lúc 
trong lễ xuất gia khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong. 

Nghi thức xuất gia trở thành sa-di 

Người cận-sự-nam dưới 20 tuổi có nguyện vọng 
muốn xuất gia trở thà nh sa-di trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. Người cận-sự-nam ấy phải được cha mẹ 
hoặc người thân nhân cho phép, rồi đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thầy tế độ xin phép xuất gia trở thảnh sa-di. 

Sau khi được Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ cho phép, 
người nam giới-tử ấy thực-hành theo tuần tự: 

1- Kesacchedana: Vị tỳ-khưu làm lễ cạo tóc cho giới- 
tử chuấn bị sẵn sàng xuất gia. 

2- Kãsãyacchãdana: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ trao 
y cà sa đến giới-tử mặc. 

3- Saranadãna: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ truyền 
dạy, hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo cho giới-tử. 

Phép quy-y Tam-bảo 

Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ là vị thông thạo vãn 
phạm PãỊi đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ 
đúng theo thãna, karana, payatana và đúng theo 10 
byanjanabuddhi, truyền dạy, hướng dẫn đúng phép quy- 
y Tam-bảo. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ẩy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Truyền dạy phép quy-y Tam-bảo 

Buddham saranam gacchãmi, 

Dhammam saranam gacchãmi, 

Samgham saranam gacchãmỉ. 

Dutiyampi Buddhatn saranam gacchãmi, 

Dutiyampi Dhammam saranatn gacchãmi, 

Dutiyampi Sarỵigham samnam gacchãmi. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi, 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi, 

Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Tisaranagamanam paripunnam. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Tăng. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật, lần thứ ba, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba, 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn chỉ có bẩy nhiêu! 

Buổi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo để trở thảnh vị sa-di 
cần phải đúng 2 bên là bên Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, huớng dẫn giới-tử thọ phép quy-y Tam-bảo, 
đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
đúng theo thãna, karana, payatana và đúng theo 10 
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byanjanabuddhi và bên giới-tử cũng đọc theo từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu đúng theo 
thãna, karana, payatana và đúng theo 10 byaíyana- 
buddhi, gọi là “ubhato suddhi: cả hai bên đều đúng ”. 

Khi giới-tử thọ phép quy-y Tam-bảo đến khi chấm dứt 
lần thứ 3 xong, ngay khi ấy, giới-tử trở thành sa-di thật, 
đồng thời cỏ 10 điều-giới của sa-di, 10 pháp hoại phấm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa-di, 75 điều- 
giới thực-hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di... 
được thành-tựu không trước không sau. 

Không trở thành sa-di 

Trong buổi lễ thọ sa-di không thành tựu có 3 trường họp: 

1- Trường hợp thứ nhất: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo đúng 
theo văn phạm PãỊi, nhưng giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo không đúng theo văn phạm PãỊi. 

2- Trường hợp thứ nhì: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo văn phạm PãỊi, nhưng giới-tử đọc theo phép 
quy-y Tam-bảo đúng theo văn phạm PãỊi. 

3- Trường hợp thứ ba: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo vãn phạm PãỊi, và giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo cũng không đúng theo văn phạm PãỊi, nghĩa là 
đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
không đúng theo thãna, karaụa, payatana và không 
đúng theo 10 byaíyanabuddhi. 

Nếu có 1 trong 3 trường họp này thì buổi lễ thọ sa-di 
không được thảnh tựu, giới-tử ấy không trở thả nh vị sa- 
di trong Phật-giáo. 


* Tim hiểu cách thọ tỳ-khưu và sa-di, trong quyển “Guơng Bậc Xuất 
Gia”, cùng soạn giả. 
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Điều-giói và pháp-hành của sa-di 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đủ 3 lần “Ubhato 
suddhi” cả hai bên đều đọc đúng theo văn phạm PãỊi 
xong, giới-tử trở thảnh vị sa-di thật, đồng thời ngay khi 
ấy, vị sa-di có đầy đủ 7 ớ điều-giới của sa-di, 10 pháp 
hoại phâm-hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa- 
di, 75 điều-giới thực-hành của sa-di, 14 pháp-hành của 
sa-di, ... 

Sa-di-giói có 10 điều-giói 

7 - Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ 

4- Musãvãdã vemmanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 

5- Surã-memya-majjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassanã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

8 - Mãlãgandha-vilepana-dhãrana-mandana-vibhũsanat- 

thãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

10- Jãtarũpa-rajata-patiggahanã veramanisikkhã- 
padatn samãdiyãmi. 

1- Con xin thọ trì đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa sự sát-sỉnh. 

2 - Con xin thọ trì điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự ừộm-cẳp. 

3- Con xin thọ trì điầi-giới có tác-ỷ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Con xin thọ trì điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự nói-doi. 

5- Con xin thọ trì điều-giới có tảc-ỷ tránh xa sự uổng 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi. 
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6- Con xin thọ trì điêu-giới có tác-ỷ tránh xa sự thọ 
thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

7- Con xỉn thọ trì điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự xem 
múa hát, thối kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho 
việc hành hạnh cao thượng. 

8- Con xin thọ trì điều-giới có tác-ỷ tránh xa sự trang 
điếm thoa vật thom, dồi phẩn, đeo tràng hoa, làm 
cho phát sinh tâm tham-ái. 

9- Con xin thọ trì đỉều-gỉới có tác-ỷ tránh xa chỗ nằm 
ngoi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Con xin thọ trì điều-giới có tảc-ỷ tránh xa sự thọ 
nhận vàng bạc (tiền bạc). 

10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di 

10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di là: 

1- Sa-di có tác-ỷ sát-hạỉ chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tảc-ỷ trộm-cẳp tiền của người khác. 

3- Sa-di có tác-ỷ hành-dâm với người hoặc súc vật. 

4- Sa-di có tác-ỷ nói-dổi, không đúng sự thật. 

5- Sa-di có tác-ỷ uổng rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-di có tác-ỷ nói xẩu, chê trách Đức-Phật. 

7- Sa-di có tác-ỷ nói xấu, chê trách Đức-Pháp. 

8- Sa-di có tác-ỷ nói xẩu, chê trách Đức-Tăng. 

9- Sa-di có tà-kiến thay sai chấp lầm trầm trọng. 

10- Sa-di có tác-ỷ hãm hại tỳ-khưu-ni. 

Nếu vị sa-di nào phạm 1 trong 10 pháp hoại phẩm- 
hạnh này thì vị sa-di ấy bị hoại phẩm-hạnh sa-di, không 
còn là sa-di nữa. 

10 pháp hành-phạt sa-di 

10 Pháp hành-phạt sa-di là: 

1- Sa-di có tác-ỷ thọ thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 
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2- Sa-di cỏ tảc-ỷ xem múa hát, thổi kèn, đánh đàn, 
làm chướng ngại cho việc thực-hành hạnh cao thượng. 

3- Sa-di có tác-ỷ trang điếm thoa vật thom, dồi phẩn, 
đeo tràng hoa làm phát sinh tâm tham-ái. 

4- Sa-di có tảc-ỷ nằm ngồi chỗ quá cao và xỉnh đẹp. 

5- Sa-di có tảc-ỷ thọ nhận vàng bạc (tiền bạc). 

6- Sa-di có tảc-ỷ làm mất lợi lộc đến các tỳ-khưu. 

7- Sa-di có tác-ỷ làm mất ích lợi đến các tỳ-khưu. 

8- Sa-di có tác-ỷ làm mất chỗ ở đến các tỳ-khim. 

9- Sa-di cỏ tác-ỷ mắng nhiếc, hăm dọa các tỳ-khưu. 

10- Sa-di có tác-ỷ nói lời chia rẽ các tỳ-khưu. 


Nếu vị sa-di nào phạm 1 trong 10 pháp hành-phạt này 
thì vị sa-di ấy phải bị hành-phạt. Sự hành-phạt chỉ là sự 
răn dạy để cho vị sa-di ấy trở nên sa-di tốt đáng mến mà 
thôi. Ví dụ như quét dọn, làm sạch sẽ chỗ ở, lấy nước 
dùng, nước uống cho chư tỳ-khưu, v.v... 


Sa-di dussila 

* Nếu vị sa-di nào đã phạm 1 trong 10 pháp hoại 
phâm-hạnh của sa-di thì vị sa-di ấy phải hoàn tục trở 
thành người cận-sự-nam, hoặc muốn tiếp tục duy trì 
phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di ấy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thầy tế độ hoặc Ngài Trưởng-lão khác xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo lại. 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, vị sa-di ấy trở 
thành sa-di trở lại như trước. 

* Nếu vị sa-di nào đã phạm 1 trong 10 pháp hoại 
phẩm-hạnh của sa-di mà vị sa-di ấy không chịu hoàn 
tục trở thảnh người cận-sự-nam, cũng không chịu xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo lại, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị 
sa-di dussĩla: sa-di phá giới, sa-di không có giới. 
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Sa-di alajji 

* Nếu vị sa-di nào đã phạm 1 trong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điều-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di, ... thì vị sa-di ấy phải đến hầu đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ hoặc Ngài Truởng-lão 
khác xin chịu để cho Ngài Truởng-lão ấy hành-phạt. 

Sau khi đã chịu hành-phạt rồi, vị sa-di ấy nên thọ 
phép quy-y Tam-bảo và xin thọ-trì sa-di thập-giới trở lại 
để cho giới đuợc trong sạch. 

* Nếu vị sa-di nào đã phạm 1 trong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điều-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di, ... mà vị sa-di ấy không chịu bị 
hành-phạt, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị sa-di alajjĩ: sa-di 
không biết hố-thẹn phạm đỉều-gỉớỉ. 


4- Gahatthasila; Giói người tại-gia 

Người tại-gia có ngũ-giới (pahcasĩỉa) là thường-giới 
(niccasĩla) không phân biệt đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai 
gái, dân tộc nào cả. Tất cả mọi người đều phải có bổn 
phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và 
đầy đủ trọn vẹn, bất luận người có thọ-trì ngũ-giới hoặc 
người không thọ-trì ngũ-giới, bởi vì ngũ-giới là thường- 
giới (niccasĩla) của tất cả mọi người trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình trong 
sạch và trọn vẹn thì người ấy được phước-thiện giữ-giới, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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* Nếu người nào phạm đỉều-gỉớỉ nào trong ngũ-giới 
thì người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hóa, sự khổ thân, khổ tâm lâu dài trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Quả xấu của ngưòi phạm giói có 5 điều 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ, người dân làng Pãtali rằng: 

- Này các người tạỉ-gỉa! Có 5 quả xẩu của người 
phạm giới, của người không có giới trong đời. 

5 quả xẩu ẩy là: 

1- Này các người tại-gia! Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiều của cải 
tài sản, do nhân dế duôi (thất niệm, không biết mình). 

Đó là quả xẩu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại-gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xẩu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xẩu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại-gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào nơi 
hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, 
hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả xẩu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại-gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội, hoặc tâm sợ hãi lúc 
lâm chung. 


’ Di, MahavaggapaỊi, Mahaparinibbanasutta, đoạn Dussila adinava. 
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Đó là quả xâu thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại-gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả 
tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh). 

Đó là quả xẩu thứ năm của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tạỉ-gia! Đó là 5 quả xẩu của người 
phạm giới, của người phả giới. 

Quả báu của ngưòi giữ giói có 5 điều 

- Này các người tại-gia! Có 5 quả báu của người giữ 
gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả báu ẩy là: 

1- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiều của cải tài sản, do nhân không dế duôi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

3- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tự tin khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 


* Di, MahavaggapaỊi, Mahaparinibbanasutta, đoạn Silavanta anisamsa. 
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ĐÓ là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh tảo, 
đại-thiện-tâm sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại-gia! Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, người có giới chết, đại-thiện-nghiệp 
giữ giới cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới: cõi người 
hoặc 6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

Đó là quả báu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Này các người tại-gia! Đó là 5 quả báu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

Như vậy, tất cả mọi người đầu thai sinh làm người 
trong đời này, chắc chắn tiền-kiếp của tất cả mọi người 
ấy đều có giới trong sạch và trọn vẹn cả thảy, ít nhất là 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tỉền-kỉếp của người nào là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chắn người ẩy không thế tái- 
sinh làm người được. 

Kiếp hiện-tại này là con người thì ắt hẳn vốn có ít nhất 
là ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, từ khi đầu thai làm người. 

* Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗỉ, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm phạm bất cứ 
điều-giới nào trong ngũ-gỉới là thường-gỉới của con 
người, tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy, thì người ẩy không 
biết tự trọng, đã làm mất nhân-phẩm cao quỷ của 
mình von có từ khi đầu thai làm người. Người ẩy bị gọi 
là người ác trong đời. 
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Người ác không chỉ làm điều bất lợi, điều thoái hóa, 
làm kho tâm, kho thân cho mình trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai, mà còn làm điều bất lợi, điều thoái hóa, 
làm khô thân cho nhiều người, nhiều chúng-sinh khác 
trong đời. 

* Cho nên, mỗi người có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn 
tội-lỗỉ, biết ghê-sợ tộỉ-lỗi, biết giữ gìn ít nhất là ngũ-gỉới 
là thường-giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẫm 
cao quỷ của mình vốn có từ khi đầu thai làm người. 
Người ẩy được gọi là người thiện trong đời. 

Người thiện không chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc cho mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị- 
lai, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
mọi người, mọi chúng-sinh khác trong đời. 

Thật vậỵ, người thiện biết hổ-thẹn tội-lễi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm biết giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc cho mình, đồng thời đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, như trong kỉnh Abhỉsandasutta^^^ Đức-Phật thuyết 
giảng 8 dòng phước, 8 dòng thiện đó là 3 phép quy-y 
Tam-bảo và giữ gìn 5 điều-giới trong sạch trọn vẹn. 

* Đoạn kinh đề cập đến ngũ-gỉới là 5 loại bố-thí gọi 
là đạỉ-thí cao quỷ như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Năm loại bố-thígọi là đạì-thí cao 

quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong hiện-tại 


* Ang. Atthakanipata, kinh Abhisandasutta. 
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không sao nhãng, trong vị-ỉai cũng sẽ không sao nhãng, 
nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

Năm loại bổ-thỉgọi là đạỉ-thỉ cao quỷ ẩy là thế nào? 

- * Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn tránh xa sự 
sát-sinh. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sỉnh gọi là bổ-thỉ sự vô hại, bổ-thỉ 
sự an toàn sinh mệnh của tất cả chúng-sinh, bo-thỉ sự 
không oan trái, bo-thỉ sự không làm kho đến vô sổ 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bổ-thỉ sự vô hại, bổ-thỉ sự an toàn sinh mệnh 
của tất cả chúng-sỉnh, bố-thỉ sự không oan trái, bố-thỉ 
sự không làm khố đến vô sổ chúng-sinh trong muôn loài, 
thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an 
toàn sinh mệnh, sự không oan trái, và vô số chúng-sinh 
không làm kho bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thí thứ nhất gọi là 
đạỉ-thí cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tạỉ không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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- * Này chư tỳ-khim! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự trộm-cẳp, hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cẳp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp gọi là bo-thỉ sự vổ hại, bo-thí 
sự an toàn của cải tài sản của tất cả chúng-sinh, bo-thỉ 
sự không oan trái, bổ-thỉ sự không làm kho đến mọi 
người trong đời. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, bổ-thỉ sự an toàn của cải tài 
sản của tất cả chúng-sỉnh, bổ-thỉ sự không oan trái, bổ- 
thỉ sự không làm khố đến mọi người trong đời, thì bậc 
Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn 
của cải tài sản, sự không oan trái, và vô so chúng-sinh 
không làm kho bậc Thánh thanh-văn ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bổ-thí thứ nhì gọi là 
đạỉ-thí cao quỷ mà chư thiện-tri, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm sẽ cho quả táỉ-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-gỉáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự tà-dâm, hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm gọi là bổ-thỉ sự vô hại, bo-thỉ 
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Sự an toàn vợ chông con cái của người khác, bô-thỉ sự 
không oan trái, bổ-thí sự không làm kho đến mọi gia 
đình, vợ chồng con cái của những người khác. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình vợ chồng con cái của người khác, bo-thí sự không 
oan trái, bo-thỉ sự không làm kho đến mọi gia đình vợ 
chồng con cái của những người khác, thì bậc Thánh 
thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn hạnh 
phúc gia đình, vợ chồng con cái của mình, sự không oan 
trái, và vô số chúng-sinh không làm khố bậc Thánh 
thanh-vãn ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thi thứ ba gọi là 
đại-thỉ cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu sẽ cho quả tảỉ-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đảng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự nói-doi, hoàn 
toàn tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dốỉ gọi là bổ-thỉ sự vô hại, bổ-thỉ 
sự an toàn không gây thiệt hại đến người khác, bo-thỉ sự 
không oan trái, bo-thỉ sự không làm kho, không thiệt hại 
đến những người khác. 
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Khỉ đã bô-thí sự vô hại, bô-thí sự an toàn không thiệt 
hại đến những người khác, bo-thí sự không oan trái, bo- 
thỉ sự không làm kho, không gây thiệt hại đến những 
người khác, thì bậc Thánh thanh-vãn ẩy hưởng được sự 
vổ hại, sự an toàn, không thiệt hại, sự không oan trái, và 
vô so chúng-sinh không làm khố bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thi thứ tư gọi là đạì- 
thi cao quỷ, mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai củng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy sẽ cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau lên cõi trời 
dục-gỉớỉ, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khim! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự uống rượu và 
các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện- 
pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp gọi là bo-thỉ sự vô 
hại, bo-thỉ sự an toàn không gây sự tai hại đến những 
người khác, bo-thí sự không oan trái, bổ-thí sự không 
làm kho, không gây sự tai hại đến những người khác. 

Khỉ đã bổ-thỉ sự vô hại, bổ-thỉ sự an toàn không gây 
sự tai hại đến những người khác, bo-thỉ sự không oan 
trái, bổ-thỉ sự không làm khô, không gây sự tai hại đến 
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những người khác, thì bậc Thánh thanh-văn ây hưởng 
được sự vô hại, sự an toàn, không gây sự tai hại, sự 
không oan trái, và vô sổ chúng-sinh không làm kho bậc 
Thánh thanh-văn ẩy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quỷ mà chư thiện-trỉ, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tạỉ không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thong của chư bậc thiện-trỉ, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đáng mong ước, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 

(Trong bài kinh Abhỉsandasutta) 

* Người thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, đó là điều dễ hay khó? 

* Người ác phạm mỗi điều-giới nào trong ngũ-giới 
hợp đủ chi-pháp của điều-giới ẩy, tạo ác-nghiệp điều- 
giới ấy, đó là điều khó hay dễ? 

Thật ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tãng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hổ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự 
trộm-cẳp, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dổi, tránh 
xa sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn 
ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo 
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đạỉ-thỉện-nghỉệp gỉữ-gỉớỉ đó là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi người ở trong đời. 

Còn người ác không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với bẩt-thiện- 
tâm (ảc-tâm) cố gang bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điều-giới hợp đủ chỉ-pháp như: 

- Phạm điều-giới sát-sỉnh cần phải họp đủ 5 chỉ-pháp. 

- Phạm điều-giới trộm-cẳp cần phải hợp đủ 5 chi pháp. 

- Phạm điều-giới tà-dâm cần phải hợp đủ 4 chi-phảp. 

- Phạm điều-giới nói-doi cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

- Phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say cần 
phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

Người ác phạm điều-giới nào hội đủ chi-pháp của 
điều-giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc 
không phải dễ dàng, sự-thật đó là việc rất khó khăn mà 
không phải ai cũng có thể tạo ác-nghiệp ấy được. 

Thật vậy, người thiện-tri có trí-tuệ sáng suốt biết suy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng đắn: 

- Người thiện giữ gìn mỗi đỉều-giới được trong sạch, 
đó là điều rất dễ dàng mà mọi người đều thực hiện được. 

- Người ác cổ gắng phạm mỗi đỉều-gỉớỉ nào họp đủ 
chi-pháp của điều-giới ẩy, đó là điều rất khó khăn mà 
không phải ai cũng làm được. 

* Điều-giói tránh xa sự sát-sinh 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện tâm tránh xa 
sự sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn đỉều-gỉới tránh xa sự 
sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm co gang 
bằng thân hoặc bằng khấu giết hại chúng-sinh ẩy chết, 
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hợp đủ 5 chỉ-pháp của đỉều-gỉới sát-sỉnh, nên phạm đỉều- 
giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cẳp bằng tâm, biết giữ gìn đỉều-gỉới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cố gắng 
bằng thân hoặc bằng khấu trộm-cẳp của cải tài sản của 
người khác, hợp đủ 5 chi-pháp của điều-giới trộm-cẳp, 
nên phạm điều-giới trộm-cắp, tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp. 

Như vậy, việc tạo đạỉ-thỉện-nghiệp không trộm-cẳp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cắp. Trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự tà-dâm 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn đỉều-gỉới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cổ gang 
bằng thân tà-dâm với vợ hoặc chồng, con của người 
khác, hợp đủ 4 chi-phảp của điều-giới tà-dâm, nên phạm 
điều-giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 



II- Phước-Thiện Giữ-Giới 


187 


* Điều-giói tránh xa sự nói-dối 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nóỉ-dổỉ, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dổi. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm co gắng 
bằng khấu lường gạt người khác, hợp đủ 4 chi-pháp của 
điều-gỉới nói-doi, nên phạm điều-giới nói-dổi, tạo ác- 
nghiệp nói-dổi. 

Như vậy, việc tạo đại-thỉện-nghiệp không nói dổi với 
việc tạo ác-nghiệp nói doi. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giói tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn 
điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, 
tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say. 

- Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm cố gang bằng 
khấu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi-pháp 
của điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uổng rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, việc tạo đại-thỉện-nghiệp không uổng rượu, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp uổng rượu, 
bia và các chẩt say. Trong 2 việc này việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm? 

* Không sát-sinh, không trộm-cẳp, không tà-dầm, 



188 


PHƯỚC-THIỆN 


không nói-dôi, không uông rượu, bia và các chât say, là 
việc rất dễ làm, bởi vì người thiện chỉ có đại-thiện-tâm 
biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ tội-lỗỉ, có tác-ỷ trong 
đại-thiện-tâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn mà thôi, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn ngũ-giới. 

Như vậy, người thiện giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, là việc rất dễ làm, mà tất cả mọi người 
đều có thế làm được, bởi vì trong khả năng bình thường 
của mọi người. 

* Sự sát-sinh, sự trộm-cẳp, sự tà-dâm, sự nói-dổi, sự 
uổng rượu, bia và các chất say, là việc rất khó làm, bởi 
vì người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ỷ trong ác-tâm co gắng bằng 
thân hoặc bằng khấu phạm mỗi điều-giới nào trong 
ngũ-giới hợp đủ chi-pháp của mỗi điều-giới ẩy, tạo ác- 
nghiệp phạm đỉều-gỉớỉ ẩy. 

Như vậy, người ác phạm mỗi đỉều-gỉớỉ trong ngũ-giới 
là việc khó làm mà không phải ai cũng có thế làm được. 

Sự thật, vấn đề dễ làm hay khó làm đối với mỗi hạng 
người, Đức-Phật dạy như sau: 

“Sukaram sãdhunã sãdhu, sãdhu pãpena dukkaram. 

Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram^^^ ” 

- Này chư tỳ-khưu! 

“Người thiện-trỉ dễ dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người ác khó khăn tạo thiện-nghiệp. 

Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 

Bậc Thánh-nhân khó tạo ác-nghiệp được. ” 

Cho nên, người-thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự chủ, nên giữ gìn ngũ-giới được trong sạch 


’ Dha. atthakatha, Attavagga, Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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và trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng đối với tất cả mọi 
người trong đời, là sự thật hiến nhiên. 

Còn người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự chủ, do năng 
lực của phiền-não sai khiến, nên dù khó khăn thế nào 
người ác cũng cổ gắng phạm điều-gỉớỉ ẩy hợp đủ chi- 
pháp của điều-giới ẩy bằng thân hoặc bằng khấu, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy, đó là điều rất khó khăn, mà không 
phải ai cũng có thể làm được. 

Sở dĩ người ác dễ dàng tạo ác-nghỉệp mà khó khăn 
tạo đại-thiện-nghiệp là vì người ác không biết hổ-thẹn 
tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết ^ trọng, do 
phiền-não sai khiến, nên dám phạm các điều-giới, tạo 
mọi ác-nghiệp như vậy. 

Còn người thiện có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
ngũ-giới như vậy. 

Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật dạy 
trong bài kinh Sikkhapadasutta^^^. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

Này chư tỳ-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về 

người ác và người ác hơn người ác, người thiện và 
người thiện hơn người thiện. Các con hãy lẳng nghe, 
nên chú tâm lẳng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Thể-Tôn, chư tỳ-khưu chú tâm 
lẳng nghe lời giáo huấn của Đức-Phật. 


* Anguttaranikaya Catukanipata, kinh Sikkhapadasutta. 
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* Ngưòi ác - ngưòi ác hơn ngưòi ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người nào là 
người sát-sinh, là người trộm-cẳp, là người tà-dâm, là 
người nói-doi, là người uổng rượu và các chất say là 
nhãn sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi sổ người ẩy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người nào tự 
mình sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích, 
sai khiến người khác cùng sảt-sinh. 

Số người nào tự mình trộm-cẳp, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cẳp. 

Số người nào tự mình hành tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng hành 
tà-dâm. 

Số người nào tự mình nói-dổỉ, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng nói-doi. 

Số người nào tự mình uổng rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai khiến, mời mọc người 
khác cùng uổng rượu và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi trong mọi thỉện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi sổ người ấy là người 
ác hơn người ác. 

* Ngưòi thiện - ngưòi thiện hơn ngưòi thiện 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- “Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người thiện? 
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- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sô người nào là 
người tránh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm- 
cẳp, là người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự 
nói-doi, là người tránh xa sự uổng rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi sổ người ẩy là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, sổ người nào tự 
mình tránh xa sự sát-sinh, còn động viên, tác động, 
khuyến khích người khác cũng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người nào tự mình tránh xa sự trộm-cẳp, còn động 
viên, tảc-động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự trộm-cẳp. 

Số người nào tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự tà-dâm. 

Sổ người nào tự mình tránh xa sự nói-dổi, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự nói-doi. 

Sổ người nào tự mình tránh xa sự uổng rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, 
còn động viên, tác động, khuyến khích người khác cũng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhãn sinh sự 
dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Laỉ gọi sổ người ẩy là người 
thiện hơn người thiện. ” 

Như vậy, nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ý 
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trong ác-tâm phạm điêu-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai khiến 
người khác cùng phạm điều-giới ấy trong ngũ-giới thì 
người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. 

* Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy được 
gọi là người thiện. 

Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cũng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 

Ví dụ: Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tảc-ỷ 
trong ác-tâm tự mình uổng rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điều- 
giới uổng rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uổng rượu, bia và các chất say thì người ẩy bị gọi là 
người ác. 

Nếu người ác nào tự mình uổng rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dê duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghiệp uổng rượu, bia và các chất say;; mà còn động 
viên, tác động, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uổng 
rượu, bia và các chất say là nhãn sinh sự dế duôi trong 
mọi thiện-pháp, cũng phạm điều-gỉớỉ uổng rượu, bia và 
các chẩt say, cũng tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. 
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* Nẻu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dế 
duôi trong mọi thiện-pháp, nên tạo đại-thiện-nghiệp 
không uổng rượu, bia và các chất say thì người ẩy được 
gọi là người thiện. 

Nếu người thiện nào tự mình tránh xa sự uổng rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo đại-thiện-nghiệp không uổng rượu, bia và 
các chất say; mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên dạy người khác cũng có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa sự uổng rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự dế duỗi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại-thiện- 
nghiệp không uổng rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. 

Gahatthasĩla; Giói ngưòi tại-gia 

Người tại-gia có các loại giới là: 

- Ngũ-giới (pancasĩla) là thường-giới. 

- Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Bát-giới ãjĩvatthamakasĩla cũng là thường-giới. 

- Bát-giới uposathasĩla. 

- Cửu-giới uposathasĩla. 

- Thập-giới của người tại-gia. 

1- Ngũ-Giói (pancasĩla) là thường-giói 

* Ngũ-Gỉới (pancasĩla) là thường-giới (niccasĩla) 
cho tất cả mọi người trong đời không ngoại trừ một ai 
cả, dù người có thọ-trì ngũ-giới, dù không thọ-trì ngũ- 
giới, tất cả mọi người cũng đều phải có bổn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì 
ngũ-giới là thường giới của mọi người. 
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Nêu người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người ấy tạo được đại-thiện-nghiệp ngũ- 
giới, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Nếu người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đem lại điều bất 
lợi, điều thoái hóa, sự khổ thân, khổ tâm trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Đối với cận-sự-nam,cận-sự-nữ phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin 5 quả báu của phước-thiện giữ giới, tin 5 quả 
xấu của ác-nghiệp phạm giới, nên sau khi thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, để tạo phước-thiện giữ giới, đó 
là phước-thiện cao quỷ hơn phước-thiện bổ-thỉ. 

Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói 

Theo truyền thống Phật-giáo Theravãda, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ xin làm lễ xin sám hối Tam-bảo: sám 
hối Đức-Phật-bảo, sám hoi Đức-Phảp-bảo, sám hối 
Đức-Tãng-bảo, v.v.. .thực-hành theo nghi thức: 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, pãdapaĩỴisum varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
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- Lê sám hôi Đức-Pháp-bảo 

Uttamangena vande 'ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 

Uttamahgena vande 'ham, samghanca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puhhakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
NibbãnaTn adhigantum hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hoi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tải-sinh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói 

Aham^^^ Bhante, tỉsaranena saha pahcasĩlam 
dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlaĩỊi detha 
me^^K Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha 
pahcasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlam 
detha me, Bhante. 

* Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “aharn ” bằng chữ “mayarn ”. 

^ Nêu có nhiêu nguời thì thay chữ “yãcãmi ” băng chữ “yãcãma ”. 

^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “me ” bằng chu “no ”. 
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Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pancasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, sĩlarn 
detha me, Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xỉn thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmỉ, tam vadehỉ (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ thưa rằng: 

- Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kỉnh bạch Ngài.) 


^ Nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ “vadetha ”. 
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* Đảnh lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đả nh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo, như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật. 

- Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hét lỏng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy-y Tăng, lần thứ ba. 

NTL^'^: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 

' NTL: Ngài Trưởng-lão. CSN: Cận-sự-nam. 
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* Thọ-trì ngũ-giói 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì ngũ-giới: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ-trì điều-gỉới, có tảc-ỷ tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadarn 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, cỏ tác-ỷ tránh xa sự tà-dãm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdỉyãmi. 

Con xỉn thọ-trì điều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa sự nỏi-dốỉ. 

5- Surã meraya majjap pamãdaUhãnã veramani- 
sikkhapadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôỉ (thất niệm). 

NTL: Tisaranena saha paỉĩcasĩlarn dhammam 
sãdhukam katvã appamãdena sampãdehi/^^ 

(Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới xong 
rồi, con (các con) nên cố gắng giữ gìn được trong sạch 
và trọn vẹn, bằng pháp không dế duôi, đế làm nền tảng 
cho mọi thiện-phảp phát triến.) 

CSN: Ãma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sỉnh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 


Nêu có 2 người trở lên thì dùng chữ sampãdetha. 
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CSN: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 
bài kệ khẳng định không có quy-y nưong nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tãng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm 
đức-tin như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam ahnam, Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgaỉaỉn. 

Natthi me saranam annam, Dhammo me saranam varam. 

• • • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalaỉn. 

Natthi me saranam annatn, Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam^^\ 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 

Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới của ngũ-giới. 


' Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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* Cách thọ-trì chung 5 điêu-giới trong ngũ-giới cùng 
một lần như sau: 

“Pancasĩlarn samãdiyãmi. ” 

Con xin thọ trì ngũ-giới. Hoặc 

“Pancasikkhãpadarn samãdiyãmi. ” 

Con xin thọ trì năm điều-giới. Hoặc 

‘Pahcahgasamannãgatarn sĩlarn samãdiyãmi. ” 

Con xin thọ trì ngũ-giới gồm có 5 điều-giới. 

Theo cách thọ-trì chung 5 điều-giới trong ngũ-giới 
cùng một lần, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
phạm một điều-giới nào trong ngũ-giới thì xem như 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy đã phạm ngũ-giới, bởi 
vì tác-ý thọ-trì chung 5 điều-giới cùng một lần. Cho nên, 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy cần phải thọ-trì ngũ- 
giới trở lại. 

Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
ngũ-giới, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào phạm 
một điều-giới nào trong ngũ-giới thì các điều-giới còn lại 
vẫn chưa bị phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng mỗi điều- 
giới, nên người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy chỉ cần phải 
thọ-trì điều-giới ấy trở lại. 

Vấn .- Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới và người bạn không thọ trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ẩy cùng nhau phạm điều-giới uổng rượu, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chẩt say, thì ảc-nghiệp của 2 người ẩy khác nhau như 
thế nào? 


Đáp: Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới và người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ẩy cùng nhau phạm điều-giới uổng rượu, 
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bia và các chât say, tạo ác-nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say, thì người cận-sự-nam có thọ-trì ngũ-giới tạo 
ác-nghiệp nhẹ, còn người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
tạo ác-nghỉệp nặng hom nhiều. 

Vì sao? Người cận-sự-nam thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới, khi gặp lại người bạn mời vào quán 
trò chuyện hàn huyên, mời uổng rượu, bia; vì cả ne bạn, 
không thế từ choi được, nên bất đắc dĩ đã phạm điều- 
giới uổng rượu, bia và các chất say ẩy, đã tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 

Sau khỉ đã lỡ phạm đỉều-gỉớỉ uổng rượu, bia và các 
chất say ẩy rồi, người cận-sự-nam ẩy thọ-trì ngũ-giới có 
điều-giới tránh xa sự uổng rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp, nên cận-sự- 
nam ẩy trở thành người có giới như trước. 

Còn người bạn tuy không thọ-trì ngũ-giới, sau khi đã 
phạm điều-giới uổng rượu, bia và các chất say ẩy, tạo 
ác-nghiệp vẫn uống rượu, bia và các chất say ấy, rồi 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết phục thiện, nên vẫn là người không có giới. 

Vì vậy, người không thọ-trì ngũ-giới tạo ác-nghỉệp 
nặng hơn người cận-sự-nam có thọ-trì ngũ-giới. 

Trong bộ Milindapahhã có ví dụ: Một thỏi sẳt cháy 
nóng, một người biết thỏi sắt cháy nóng, bắt buộc phải 
tiếp xúc với thỏi sắt cháy nóng ẩy, người ẩy thận trọng 
đưa tay chạm vào thỏi sắt ẩy, nên chỉ bị nóng phỏng nhẹ 
mà thôi. 

Còn một người không biết thỏi sắt cháy nóng ấy mà 
nắm trọn thỏi sắt ấy trong tay, nên bị cháy phỏng nặng. 

Cũng như vậy, người cận-sự-nam đã thọ-trì ngũ-giới, 
vì cả nế bạn, nên bất đắc dĩ phải phạm điều-giới uổng 
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rượu, bia và các chât say ây rôi, nên tạo ác-nghỉệp nhẹ 
hơn người bạn không thọ trì ngũ-giới. 

Còn người bạn cũ không thọ trì ngũ-giới, khi phạm 
điều-giới uổng rượu, bia và các chất say ấy, nên tạo ác- 
nghiệp nặng hom nhiều. 

Đó là tính chất ưu việt của người cận-sự-nam thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 


2- Ngũ-giói hành phạm-hạnh cao thượng 

* Ngũ-gỉới là thường-gỉới (niccasĩla) đối với tất cả 
mọi người tại-gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai 
sống tại-gia có vợ hoặc có chồng. 

* Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng đối với cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bẩt-lai sống tại-gia 
không có vợ hoặc không có chồng, bởi vì bậc Thánh 
Bẩt-lai đã diệt tận được tâm tham-áỉ trong cõi dục-giới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, tuyệt đoi 
hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai nữa. 

* Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thả nh bậc 
Thánh Bẩt-laỉ đã có vợ hoặc có chồng rồi thì sau khi trở 
thành bậc Thảnh Bẩt-lai, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ cũ hoặc chồng cũ của mình nữa, 
bởi vì bậc Thánh Bẩt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới rồi. 

Cho nên, bậc Thánh Bẩt-laỉ tuyệt đối vĩ nh viễn trá nh 
xa hà nh -dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Vì vậy, bậc Thánh Bẩt-laỉ sổng tạỉ-gỉa thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng đến trọn kiếp. 
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Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói 
hành phạm-hạnh cao thượng 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao thượng, phần nhiều giống như nghi thức 
thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới là thường giới, chỉ 
có khác nhau về điều-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bẩt-laỉ, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự như sau: 

* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, pãdapamsuĩỴi varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, dhammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, samghanca duvidhuttamam. 
Sarỵighe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminãpunnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhã pamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho táỉ-sỉnh. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói hành 

phạm-hạnh cao thượng 

Aham^‘^ Bhante, tisaranena saha pahca komãra- 
brahmacarỉyasĩlam^^^ dhammam yãcãmỉ anuggaham 
katvã, sĩlaĩỊi detha me. ^^^Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha panca 
komãrabrahmacariyasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham 
katvã, sĩlatn detha me, Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha paũca 
komãrabrahmacariyasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham 
katvã, sĩlam detha me, Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 
của người cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con. Bạch Ngài. 

’ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “aharỵi ” bằng chữ “mayarn ”. 

^ Nêu là nguời cận-sự-nữ thì đọc “komãrĩbrahmacariyasĩlam 
^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “yãcãmi ” bằng chữ “yãcãma ”. 

^ Nẹu có nhiều nguời thì thay chữ “me ” bằng chữ “no ”. 

^ Nếu là nguời cạn-sự-nữ thì đọc “của người cận-sự-nữ”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giói hành 

phạm-hạnh cao thượng 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmi, tam vadehi. (vadetha) 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẵma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưỏng-lão hướng dẫn đả nh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 
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Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddhatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samghatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Tăng, lẩn thứ ba. 

ntl: TisaranagamanaĩỊi paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 
csn: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 

Thọ-trì ngũ-giói hành phạm-hạnh cao thượng 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì ngũ-giới hà nh phạm-hạnh cao thượng. 

1 - Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ-trì điều-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 
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2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyamỉ. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ-trì đỉều-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự hành dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmỉ. 

Con xỉn thọ-trì điều-gỉới, cỏ tác-ỷ tránh xa sự nỏỉ-dốỉ. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự dế duôỉ. 

NTL: Tisaranena saha panca komãrabrahmacariyam^^^ 
dhammarn sãdhukarn katvã appamãdena sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cố gắng 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, bằng pháp không 
dê duôi, đê làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát triên. 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kỉnh bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới. 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng xong rồi, tiếp theo cận- 
sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo 
mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


ì r ^ 14777 

Nêu người cận-sự-nữ thì đọc: ''komãrĩbrahmacariyasĩỉam 
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Bài kệ khăng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varam. 

» » * ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annaỉn,Dhammo me saranam varaĩỴi. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Samgho me saranam varaìỴi. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam (hoặc người cận-sự-nữ). 

Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng không chỉ 
dành cho bậc Thánh Bẩt-lai tại-gia, mà còn có những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những 
người cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc 
những người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 

Tất cả những hạng người này đều có thể xin thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng này được. 
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3- Giói Ajivatthamakasila 

(Bát-giói có điều-giói thứ 8 chánh-mạng) 

Giới ãjĩvatthamakasĩla: Bát-giới có giới thứ 8 chánh- 
mạng nghĩa là bát-giới này có giới thứ 8 là điều-giới 
sống chánh-mạng. 

Giới ặịĩvatthamakasĩla: Bát-giới có giới thứ 8 chánh- 
mạng là giới chung của tất cả mọi người tại-gia và 
những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của các hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ặịĩvatthamakasĩla này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi người. 

Nếu người nào phạm đến điều-giới nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, cho nên giới ãjĩvatthamaka- 
sĩla này có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngũ-giới. 

Thật vậy, người nào đã thọ-trì giới ãjĩvatthamakasĩla, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng 
cho mọi thiện-pháp được phát triển từ dục-giới thiện- 
pháp, sẳc-giới thiện-phảp, vô-sẳc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thảnh-đạo-tâm. 

Giói ãjĩvatthamakasĩla có 8 điều-giới: 

1- Điều-giới tránh xa sự sát-sinh. 

2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Điều-giới tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điều-giới tránh xa sự nói-doi. 

5- Điều-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Điều-giới tránh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điều-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Điều-giới tránh xa cách song tà-mạng, sổng theo 
chánh-mạng. 
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Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì giói Ãjĩvatthamakasĩla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự: 

* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande 'ham, pãdapaĩỴisum varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande 'harn, dhammanca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'harn, sarnghanca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, samgho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminãpunnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhã pamuccãmi. 
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Do nhờ năng lực thiện-tâm sảm hôi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tái-sinh. 

Xin thọ phép quy-y Tam-Bảo và Bát-giói ặịivatthamakasĩla 

Mayam Bhante, tisaranena saha ặiĩvaịthamakasĩlam 
dhammam yãcãma, anuggaham katvã, sĩlarn detha no 
Bhante. 

Dutiyampi mayam Bhante, tisaranena saha ặịĩvattha- 
makasĩlam dhammam yãcãma, anuggaham katvã, sĩỉam 
detha no Bhante. 

Tatiyampi mayam Bhante, tisaranena saha ặịĩvattha- 
makasĩlam dhammatn yãcãma, anuggaham katvã, sĩlam 
detha no Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới ãjĩvatthamakasĩla cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-gỉớỉ ãịĩvatthamakasĩỉa. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới ãjĩvatthamakasĩla cho chúng con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới ãịĩvatthamakasĩla. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới ãjĩvatthamakasĩla cho chúng con, lần thứ ba. 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

ntl: Yamaham vadãmi, tam vadetha. 
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(Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thế ấy.) 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh thưa rằng: 

csn: Ẫma, Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Kỉnh bạch Ngài.) 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Samgharn saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranaựi gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
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- Tatiyampi Sarngham saranam gacchamỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

cm-.Ẫma! Bhante. (Dạ, xỉn vâng! Kính bạch Ngài.) 

Thọ-trì Bát-giói Ãjĩvatthamakasĩla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla ... 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadarn samãdỉyãmỉ. 
Con xin thọ-tri điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp. 

3- Kãmesu micchãcãrã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dãm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Pỉsunavãcã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
chia rẽ. 

6- Pharusavãcã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

7- Samphappalãpã veramanisikkhãpadarn 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Micchãjĩvã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa cách sống 
tà mạng. 

niL-.Tisaranena saha ãịĩvatthamakasĩlam dhammam 
sãdhukam katvã, appamãdena sampãdetha. 
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Các con đã thọ-trì phép quy-y Tam-bảo cùng thọ- 
trì bát-giới ãjĩvatthamakasĩla xong, các con nên cổ 
gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đế làm 
nền tảng cho mọi thiện-phảp phát sinh, bằng pháp không 
dế duôi, thực-hành tứ niệm-xứ. 

csn: Ẫma, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kỉnh bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutitn yanti, tasmã sĩlam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm 
cho tăng thêm đức-tin như sau: 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varatn. 

• • • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalani. 

Natthi me saranam annaỉn,Dhammo me saranam vararn. 

• • * ^ • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranarn annatn, Samgho me saranarn varam. 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalarn 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chăng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bát-gỉớỉ ãjĩvatthamakasĩla của tất cả mọi người. 

Bát-gỉới ãjĩvatthamakasĩla này là giới chung của tất 
cả mọi người tại-gia, mọi bậc xuất gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ nữa. 

Bát-gỉới ãjĩvatthamakasĩla này có 8 điều-giới gồm có 
3 chánh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh-mạng. 

- Đỉều-giới tránh xa sự sát-sinh. 

- Điều-giới tránh xa sự trộm-cẳp. 

- Điều-giới tránh xa sự tà-dâm. 

3 điều-giới này thuộc về chánh-nghỉệp. 

- Đỉều-gỉớỉ tránh xa sự nóỉ-dổỉ. 

- Điều-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

- Điều-giới tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Điều-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

4 điều-giới này thuộc về chánh-ngữ. 

- Điều-giới thứ 8, tránh xa cách sống tà-mạng là sống 
theo chánh-mạng. 

Như vậy, bát-giới ãjĩvatthamakasĩla có 8 điều-giới 
gồm có 3 chảnh là chánh-nghiệp, chánh-ngữ, chánh- 
mạng thuộc về phần giới trong bát-chánh-đạo. 
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Cho nên, trong bộ Vỉsuddhỉmagga, Sĩlaniddesa gọi bảt- 
giới ặiĩvatthamakasĩla là ãdibrahmacarỉyakasĩla: giới 
phần đầu thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Ngưòi tại-gia dussĩla và alajjĩ 

Người tại-gia có ngũ-giới là thường-giới và bát-giới 
ãjĩvatthamakasĩla cũng xem như thường-giớỉ cho tất cả 
mọi người không ngoại trừ một ai cả, bất luận người có 
thọ trì ngũ-giới và bát-giới ãjĩvatthamakasĩla hoặc 
không thọ-trì ngũ-giới và bát-gỉớỉ ãjĩvatthamakasĩla. 

* Nếu người tại-gia nào giữ gìn 2 loại giới này được 
trong sạch và trọn vẹn thì người tại-gia ẩy là người có 
giới đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả 
tốt, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho mình và đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 

* Nếu người tạỉ-gỉa nào phạm đỉều-gỉớỉ nào trong 2 
loại giới này thì người tạỉ-gỉa ấy là người tại-gia dussĩla 
đã tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy, có cơ hội cho quả xấu, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho mì nh và đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 

* Nếu người tại-gia nào phạm điều-giới nào trong 2 
loại giới này rồi, mà không biết biết hổ-thẹn tội-lỗỉ, 
không biết ghê-sợ tội-lỗỉ, không biết ăn năn sám hối, 
không biết sửa lại lỗi lầm của mình, vẫn tiếp tục phạm 
các điều-giới, tạo ác-nghiệp như vậy, thì người tại-gia ấy 
bị gọi là người tại-gỉa alajjĩ: người tạỉ-gỉa không biết 
hổ-then tôi-lỗi. 
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* Đôi với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia còn là 
hạng phàm-nhân, trong cuộc sống hằng ngày đêm, có 
lắm công nhiều chuyện, đôi khi vì dể duôi quên mình lỡ 
phạm điều-giới nào, đó là điều khó tránh khỏi, nhung 
nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ vốn có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 điều tai hại của 
sự phạm điều-giới, tin 5 quả báu của sự giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, nên cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đại-thiện- 
tâm trong sạch, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm cao quý của mình. 

Vậy, điều tốt nhất, mỗi đêm truớc khi đi ngủ, nguời 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì ngũ-giới, bát-gỉớỉ ãjĩvatthamakasĩla của mình trở 
lại, để cho mình là nguời có giới trong sạch và trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới làm nền tảng, làm nơi 
nuơng nhờ cho mọi thiện-pháp phát sinh, từ dục-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

4- Bát-giói Uposathasĩla 

Phàm tất cả mọi nguời tại-gia đều phải giữ gìn ngũ- 
giới gọi là thường-giới (nỉccasĩla) và giữ gìn bát-gỉới 
ãjĩvatthamakasĩla cũng là thường-giới cho đuợc trong 
sạch và trọn vẹn, đế giữ gìn nhân phấm quỷ báu von có 
của mình từ khi đầu thai làm người. 

Ngoài 2 loại giới ấy ra, đối với nguời cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ đã thọ phép quy-y Tam-bảo, có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có chánh-kiến 
sở nghiệp của mình (kammassakatã sammãditthi). 
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Nêu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có khả năng 
cũng nên thọ-trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày 
giới hằng tháng thì hạnh-phúc an-lạc biết dường nào! 

Bát-gỉói uposathasĩla 

Bát-gỉới uposathasĩla gồm có 8 điều-giới thuộc về 
kãlapariyantasĩla: bát-giới uposathasĩla được chẩm dứt, 
hết hiệu lực theo thời gian hạn định của hành-gỉả phát 
nguyện thọ-trì, khi đến thời gian quy định ấy là chấm 
dứt, không còn hiệu lực nữa, rồi trở lại ngũ-giới, bát-gỉớỉ 
ãịĩvatthamakasĩỉa là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-giói uposathasĩla theo thòi gian hạn định 

Trong Tam-tạng PãỊi và Chú-giải PãỊi, bát-giới 
uposathasĩla theo thời gian hạn định có nhiều loại: 

* Bát-giói uposathasĩla mỗi tháng có 4 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì bát-giới uposatha- 
sĩỉa trong mỗi tháng có 4 ngày giới, đó là ngày mồng 8, 
ngày rằm (15), ngày 23, ngày 30 tháng đủ (nếu thảng 
thiếu thì nhằm ngày 29). 

* Bát-giói uposathasĩla mỗi tháng có 6 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì bát-gỉới uposatha- 
sĩỉa trong mỗi tháng có 6 ngày giới, đó là ngày mồng 8, 
ngày 14, ngày rằm (15), ngày 23, ngày 29 và ngày 30 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giói uposathasĩla mỗi tháng có 8 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì bát-gỉới uposatha- 
sĩla trong mỗi tháng có 8 ngày giới, đó là ngày mồng 5, 
mồng 8, ngày 14, ngày rằm (15), ngày 20, ngày 23, ngày 
29 và ngày 30 tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 
28 và ngày 29). 
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* Bát-giới uposathasĩla môi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kể thêm ngày đón rước trước 1 ngày và ngày 
tiễn đưa sau 1 ngày). 

Trong mỗi tháng có 8 ngày bát-giới uposathasĩla căn 
bản, là những ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Đe cho những ngày giới uposathasĩla chính thức 
được trang trọng, nên chuẩn bị đón rước trước một ngày 
giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì bát- 
gỉới uposathasĩla trong mỗi tháng gồm có 20 ngày như 
sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8 + (9), (13) +14 + 15 + (16), 
(19) + 20 + (21), (22) +23 + (24), (28) + 29 + 30 + (ỉ) 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm vào ngày (27) + 28 
+ 29 + (l). 

* Bát-giói uposathasĩla suốt 3 tháng an cư nhập hạ 

Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng, chư tỳ-khưu an cư nhập hạ, một số cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cũng xin nguyện thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla suốt trong 3 tháng mùa mưa ấy như chư tỳ- 
khưu, rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng mãn hạn 3 tháng thọ- 
trì bát-giới uposathasĩla. 

* Bát-giói uposathasĩla suốt đòi 

Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa,... những người này thường xin phát nguyện 
thọ-trì bát-giới uposathasĩla suốt đời ở trong chùa. 

Bát-giới uposathasĩla là thuộc về kãlaparỉyantasĩla: 
bát-giới chẩm dứt theo thời gian hạn định của hành-giả 
phát nguyên thọ-trì. 
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Theo lệ thường, * hành giả phát nguyện thọ-trì bảt- 
giới uposathasĩla kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, 
rồi giữ gìn trong ngày giới suốt 1 ngày 1 đêm, cho đến 
lúc bình minh của ngày hôm sau. 

Tuy nhiên có những trường họp đặc biệt như sau: 

* Trường-họp hành-giả không có cơ hội thọ-trì bát- 
giới uposathasĩla từ lúc bình minh, khi đến giờ ngọ (12 
giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 

* Trường-họp hành-giả không có cơ hội thọ-trì bát- 
giới uposathasĩla trong ngày, khi đến lúc ban đêm, hành- 
giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới uposathasĩla, rồi giữ 
gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 

* Trường họp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy phát 
nguyên xin thọ-trì bát-giới uposathasĩla suốt trong thời 
gian nghe pháp. 

Kh i lắng nghe pháp xong, thì đồng thời bát-giới 
uposathasĩla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 

Vì vậy, bát-gỉớỉ uposathasĩla thuộc về kãlaparỉyanta- 
sĩla: bát-gỉớỉ chẩm dứt theo thời gian hạn định của 
hành-giả phát nguyện thọ-trì. 

Hành-giả phát nguyện thọ-trì bát-gỉớỉ uposathasĩla có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có được quả báu vô cùng phong phú và lón lao trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định và pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triển. 
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Đê hiêu rõ vê tâm quan trọng của bát-giới uposatha- 
sĩla, nên tìm hiểu bài kinh uposathasĩlasutta mà Đức- 
Phật thuyết dạy bà Visãkhã Migaramãtã. 

Kinh Uposathasĩlasutta 

Đức-Phật thuyết dạy bát-giới uposathasĩla trong bài 
kinh uposathasĩlasutta, có 3 loại là: 

1- Gopãla uposathasĩla là hành-giả giữ gìn bát-gỉớỉ 
uposathasĩla như người chăn bò. 

2- Nỉgantha uposathasĩla là hành-giả giữ gìn bát- 
giới uposathasĩla như nhóm tu-sĩ ngoại đạo Nigantha. 

3- Arỉya uposathasĩla là hành-giả giữ gìn bát-gỉớỉ 
uposathasĩla giống như bậc Thánh-nhân. 

Phần bát-gỉới uposathasĩla này, chỉ trình bày Arỉya 
uposathasĩla mà thôi, đuợc tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Pubbãrãma của bà Visãkhã Mỉgãramãtã gần kinh- 
thành Sãvatthi. Sáng hôm ấy, nhằm ngày bát-giới 
uposathasĩla, bà Visãkhã đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
xong ngồi một nơi họp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng phần Ariya uposathasĩla 
là hành-giả giữ gìn bát-giới uposathasĩla giống như 
bậc Thánh-nhân được tóm lược như sau: 

- Ariya uposathasĩla 

Hành-giả giữ gìn hảt-gỉớỉ uposathasĩla giống như bậc 
Thánh-nhân như thế nào? 

Ariya uposathasĩla có 6 loại: 


^ Anguttaranikayã, phần Tikanipãta, uposathasĩlasutta. 

^ Migãramãtã: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visãkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migãra, nhưng ông suy tôn người con dâu lên địa 
vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migãramãtã. 
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- Brahma uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 

nỉệm 9 ần-Đức-Phật. 

- Dhamma uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla 

niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp. 

- Samgha uposathasĩla: Bát-gỉớỉ uposathasĩla 

niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng. 

- Sĩla uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla niệm- 

niệm giới của mình. 

- Devatã uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla niệm- 

niệm 5 pháp chư-thiên. 

- Uposathasĩla: Bát-gỉớỉ uposathasĩla. 

1- Brahma uposathasĩla: Bát-gỉớỉ uposathasĩla niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật như thế nào? 

- Này Visãkhã! Tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“Itipi so Bhagavã Ảraham, Sammãsambuddho, Vijjã- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro purisa- 
dammasãratthi, Satthã devamanussãnarn, Buddho, 
Bhagavã. ” 

- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khấu ỷ hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chưphạm-thiên. 

- Sammãsambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
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tham-áỉ, mọi phiên-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Vỉjjãcaranasampanno: Đức-Thể-Tôn cỏ ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc có đầy đủ tam-minh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lỷ đem lại lợi ích 
thật sự cho chúng-sỉnh. 

- Lokavidũ: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tong-pháp là Bậc thay rõ, biết rõ tong các loài 
chúng-sinh, tong các cõi chúng-sinh, tống các pháp-hành. 

- Anuttaro purisadammasãrathi: Đức-Thế-Tôn có ân- 
đức là Đức Vô-Thượng-giáo-hóa-chúng-sinh là Bậc giáo 
huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ 
hạng phàm-nhân lên bậc Thánh-nhân. 

- Satthã devamanussãnam: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bậc Thầy của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 

• 

Bậc tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi 
tam-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
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pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Thế-Tôn 
là Bậc có 6 ân-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn của Đức-Phật. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, thì đạỉ-thỉện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái 
đầu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn. 

Trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu sạch sẽ do nhờ 
sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng nước trái cây và nước sạch với sự tinh- 
tẩn của người ấy gội sạch cái đầu. 

- Này Visãkhã! Trên đầu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu 
được sạch sẽ nhờ sự tinh-tẩn gội sạch cái đầu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“Itipi so Bhagavã Araham, Sammãsambuddho, Vijjã- 
caranasampanno, Sugato, Lokavidũ, Anuttaro purisa- 
dammasãratthi, Satthã devamanussãnam, Buddho, 
Bhagavã” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, thì đạỉ-thỉện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 
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- Này Visãkhãỉ Bậc Thảnh thanh-vẫn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma uposathasĩla, như được song gần 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ẩy hướng đến 
Đức-Phật, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

2- Dhamma uposathasĩla: Bát-gỉớỉ uposathasĩla 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như thế nào? 

- Này Visãkhã! Tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sandiịthiko, Akãlỉko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vihhũhi. ” 

- Svãkkhãto dhammo: Chánh-pháp gồm có 10 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, 
phần giữa, phần cuối, có ỷ nghĩa đầy đủ, văn chương 
trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 

10 chảnh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêu-tam-giới-phảp đó là 4 Thánh-đạo + Thánh- 
quả + 1 Niết-bàn. 

- Sandỉtíhỉko dhammo: Chánh-pháp gồm 9 sỉêu-tam- 
giới-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niêt-bàn nào, rôi tự thây, tự biêt băng trỉ- 
tuệ thiền-tuệ của mình. 

- Akãlỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thảnh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khỉ chứng đắc Thánh-đạo nào 
liền cho Thánh-quả ẩy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh. 

- Ehỉpassỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám 
mời đến đế chứng kiến, đế thực chứng, thực đắc. 

- Opaneyyỉko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giới-pháp là chánh-pháp nên hưởng tâm đến chứng đắc 
trước tiên, đế mong giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 

- Paccattam veditabbo vinnũhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-trỉ 
Thánh-nhân đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, thì đạỉ-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như thân thể bị dơ bẩn, làm cho 
thân thế được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tinh- 
tẩn của người ẩy tắm rửa thân hình sạch sẽ. 

- Này Vỉsãkhã! Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn tắm rửa thân thế. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svãkkhãto Bhagavatã dhammo, Sanditịhiko, Akãliko, 
Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo vinnũhi. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như 
vậy, gọi là Dhamma uposathasĩla, như được sống gần 
gũi với Đức-Pháp, đại-thiện-tâm của bậc ẩy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

3- Samgha uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Tăng như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 
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“Suppatipanno Bhagavato sãvakasarỵigho, 
Ujuppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
Sãmicippaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Yadidam cattãri purisayugãni aịthapurisapuggalã 
esa Bhagavato sãvakasamgho, 

Ẵhuneyyo, Pãhuneyyo, Dakkhineyyo, Aíyalikaranĩyo, 
Anuttaram punnakkhettam lokassa. ” 

- Suppatipanno : Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

- Ụịuppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

- Nãyappatipanno: Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chảnh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bổn loài. 

- Sãmìcìppatìpanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ đúng 
đắn xứng đáng đế chủng-sinh tôn kỉnh lễ bái cúng dường 
đến quỷ Ngài. 

Yadỉdam cattãri purisayugãni aịthapurisapuggalã esa 
Bhagavato sãvakasarỵigho: Chư Thánh thanh-vãn đệ-tử 
của Đức-Thể-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tinh theo 
tâm sỉêu-tam-gỉớỉ): 

Chư Thánh Thanh-Văn có 4 đôi: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo Nhẩt-lai Thánh-quả. 

- Bẩt-lai Thánh-đạo Bẩt-laỉ Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo A-ra-hán Thánh-quả. 
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Chư Thánh Thanh-Văn có 8 bậc; 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nhập-lim Thánh-đạo (Sotãpattimagga). 

- Nhẩt-lai Thánh-đạo (Sakadãgãmimagga). 

- Bẩt-lai Thánh-đạo (Anãgãmỉmagga). 

- A-ra-hản Thảnh-đạo (Arahattamagga). 

- Nhập-lim Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhẩt-lai Thánh-quả (Sakadãgãmiphala). 

- Bẩt-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thảnh-quả (Arahattaphala). 

- Ẵhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thỉ chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quỷ Ngài, đế mong được quả báu lớn. 

- Pãhuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thỉ chủ dành cho những vị khách 
quỷ như quỷ Ngài. 

- Dakkhìneyyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quỷ báu mà thỉ chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quỷ Ngài, đế mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiều cho mình và những người thân quyến. 

- Anjalikaranĩyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đảng cho chúng-sinh 
chắp tay cung-kỉnh, lễ bải cúng dường. 

- Anuttaratn punnakkhettam lokassa: Chư Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sảnh được. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như tẩm vải bị dơ bẩn, làm cho tẩm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tấm vải bị dơ bẩn, làm cho tẩm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Người ta dùng đẩt, tro và nước trong với sự tỉnh-tẩn 
của người ẩy giặt giũ tẩm vải cho sạch sẽ. 

- Này Visãkhã! Tẩm vải bị dơ bẩn, làm cho tẩm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn giặt giũ tấm vải. 

Cũng như vậy, tăm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Ujuppatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Nãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Sãmicippaịipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

Yadidam cattãri purisayugãni aịthapurisapuggalã esa 
Bhagavato sãvakasamgho, Ẫhuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Ahjalikaranĩyo, Anuttaram puhhakkhettam 
Lokassa. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiền-não ẩy bị diệt. 
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- Này Visãkhã! Bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla niệm-niệm 9 ân-Đức-Tăng như 
vậy, gọi là Samgha uposathasĩla, như được sổng gần 
gũi với Đức-Tăng, đại-thiện-tâm tâm của bậc ẩy hướng 
đến Đức-Tăng, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã, tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

4- Sĩla uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla niệm-niệm 
giới trong sạch của mình như thế nào? 

- Này Visãkhã, tầm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thảnh thanh-vãn đệ-tử niệm- 
niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, giới không bị 
đứt (akhandasĩla/^^ giói không bị thủng (acchiddasĩla/^\ 
giói không bị đốm (asabalasĩla/^\ giới không bị đứt 
lan (akammãsasĩla/^^, giới tự chủ (không bị nô lệ bởi 
phiền-não), được bậc thiện-trỉ tán dương, giới làm nền 
tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 


' Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
8) đuợc giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

^ Giới không bị thủng nghĩa là ngoại trừ điều-giói đầu và điều-giới cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giũa đuợc giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

^ Giới không bị đốm nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2, điều- 
giới thứ 4, điều-giới thứ 6 đuợc giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

Giới không bị đứt lan nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2 với 
điều-giới thứ 3, hoặc điều-giới thứ 3 với điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới 
thứ 4 với điều-giới thứ 5, hoặc điều-giới thứ 5 với điều-giới thứ 6 với 
điều-giới thứ 7 đuợc giữ gìn nguyên vẹn, không bị đứt. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của bậc ẩy 
trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiền-não nào làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiền- 
não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như tẩm kỉnh bị lu mờ, làm cho tẩm 
kỉnh được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tấn. 

Tấm kỉnh bị lu mờ, làm cho tấm kinh được trong suốt 
do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta dùng dầu lau kính, tro và nước sạch với sự 
tinh-tẩn của người ẩy lau chùi làm cho tẩm kỉnh trở nên 
trong suốt. 

- Này Visãkhã! Tẩm kính bị lu mờ làm cho tẩm kính 
được trong suốt do nhờ sự tinh-tẩn lau chùi tẩm kỉnh. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phỉền-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiền-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Vỉsãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình, giới không bị đứt, giới không bị thủng, giới 
không bị đốm, giới không bị đứt lan, giới tự chủ (không 
bị nô lệ bởi phiền-não), được bậc thiện-trỉ tán dương, 
giới làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ. 

Khi bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới 
trong sạch và trọn vẹn của mình, thì đạỉ-thiện-tâm của 
bậc ẩy trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, 
những phiền-não nào làm cho tâm ô nhiễm, thì những 
phiền-não ấy bị diệt. 
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- Này Vỉsãkhã! Bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảt-giới uposathasĩla niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sĩla uposathasĩla, như song 
gần gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ẩy hướng đến 
giới của mình, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

5- Devatã uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla niệm- 
niệm 5pháp chư-thiên như thế nào? 

- Này Visãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ Đại-thiên-vương, 
chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiền-kiếp của quỷ vị ấy von có đầy đủ 5 pháp là đức-tỉn 
(saddhã), giới (sĩla), học nhiều hiếu rộng (suta), bố- 
thi (cãga), tri-tuệ (panhã). 

Sau khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh lên 
cõi trời ẩy như thế nào, chỉnh trong ta cũng có đầy đủ 5 
pháp ẩy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bổ-thi, 
tri-tuệ cũng như thế ẩy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
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là đức-tin, giới, học nhiêu hiêu rộng, bô-thí, trí-tuệ, hô 
thẹn tội-lỗi, ghê sợ tội-lỗi của mình cũng như các hàng 
chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong sạch phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền-não nào làm cho tâm 
ổ nhiễm, thì nhữngphiền-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Vỉ như vàng chưa tinh khiết, làm cho 
vàng được tinh khiết do nhờ sự tinh-tẩn. 

Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

Người ta đem vàng bỏ vào cái vá, đem đốt trên lò với 
sự tinh-tẩn của người ẩy làm cho vàng trở nên tinh khiết. 

- Này Visãkhã! Vàng chưa tinh khiết làm cho vàng 
được tinh khiết do nhờ sự tinh-tẩn làm cho vàng trở nên 
tỉnh khiết. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn. 

Tâm bị ô nhiễm do bởi phiền-não, làm cho tâm trở 
nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như thế nào? 

- Này Visãkhã! Trong giáo-pháp này, bậc Thảnh thanh- 
văn đệ-tử niệm tưởng đến 5 pháp của các hàng chư- 
thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ Đại-thiên-vương, 
chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiền-kiếp của quỷ vị ẩy von có đầy đủ các pháp là đức- 
tỉn, giới, học nhiều hiếu rộng, bổ-thí, trỉ-tuệ, ho thẹn tội- 
lõỉ, ghê sợ tộỉ-lôỉ. 

Sau khi chết, đại-thỉện-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ẩy như thế nào, chỉnh trong ta cũng có đầy đủ 5 
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pháp ây là đức-tỉn, giới, học nhiêu hiêu rộng, bô-thỉ, 

tri-tuệ cũng như thế ẩy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
ẩy là đức-tin, giới, học nhiều hiếu rộng, bo-thỉ, trỉ-tuệ, 
hố-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi của mình cũng như các 
hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, nhữngphiền-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Bậc Thảnh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla niệm-niệm các pháp ẩy là đức-tin, 
giới, học nhiều hiếu rộng, bổ-thỉ, trỉ-tuệ, hố-thẹn tội-lỗi, 
ghê-sợ tội-lỗi như vậy, gọi là: Devatã uposathasĩla như 
được sổng gần gũi với chư-thiên, đạỉ-thiện-tâm của bậc 
ẩy hướng đến chư-thiên, nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiền-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì nhữngphiền-não ẩy bị diệt. 

- Này Visãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phỉền-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tẩn như vậy. 

6- Uposathasĩla: Bát-giới uposathasĩla. 

- Này Visãkhã! Bậc Thánh thanh-vãn đệ-tử có trỉ-tuệ 
sáng suốt suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

* r * * 

sát-sỉnh, tuyệt đoi tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khỉ giới, có đại-duy-tác-tâm biết hô-thẹn mọi tội- 
lỗi, có tâm bi thương xót cứu kho tẩt cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khỉ giới, có đại-thiện-tâm biết hô- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi thương xót cứu khô tẩt cả mọi 
chúng-sinh suổt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
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uposathasila giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cẳp, tuyệt đoi tránh xa sự trộm-cẳp, chỉ thọ nhận 
thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 
không bao giờ trộm-cẳp, là Bậc sổng hoàn toàn trong 

sạch thanh cao. 

• 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cẳp, tránh xa sự 
trộm-cẳp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cắp, là người song hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn điều-gỉớỉ tránh xa sự trộm-cắp, 
được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi, 
tuyệt đoi tránh xa việc hành-dâm thấp hèn của người 
tại-gia. 

Hôm nay, ta cũng tránh xa sự hành-dâm, chỉ hành 
phạm-hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa việc hành-dâm 
thấp hèn của người tại-gia suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla giữ gìn điều-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• 

nóỉ-doỉ, tuyệt đoi tránh xa sự nói-doi, chỉ nói lời chân 
thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dổi. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nói-doi, tránh xa sự nói- 
dổi, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
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chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa doi suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dổi được 
trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chẩt-say là nhân sinh sự dể duôi 
trong mọi thiện-pháp, đã tuyệt đoi tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi 
thiện-phảp. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uống rượu, bìa và các chất 
say là nhãn sinh sự dế duỗi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu, bia và các chẩt-say là nhân sinh sự dế 
duôi trong mọi thiện-pháp suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia 
và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật 
thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa). 

Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong 
ngày) mà thôi, không dùng vật thực ban đêm, tránh xa 
sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn đỉều-giới tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời được trong sạch. 
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* Chư bậc Thánh A-ra-hán suôt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhảy múa ca hát, thối kèn, tuyệt đoi tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, 
tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn điều-giới từ bỏ sự nhảy múa ca hát 
thối kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm 
tham-ái, được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngồi noi quá cao quỷ và xỉnh đẹp, tuyệt đoi tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm 
ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao- 
quỷ và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quả cao quỷ 
và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, 
hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt 1 ngày 
nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasĩla, giữ gìn điều-giới từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái 
giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả báu của bát-giói ariya uposathasila 

- Này Visãkhã! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì 
bát-giới uposathasĩla như vậy, gọi là Arỉya uposathasĩla: 
giữ gìn bát-giới uposathasĩla như bậc Thánh-nhân. 

Người thọ-trì bát-giới uposathasĩla như bậc Thánh- 
nhân có quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn 
làm duyên Niết-bàn, có kiếp song xán lạn nhiều, có 
nhiều năng lực lớn. 

Có quả báu lớn trong cõi dục-gỉớỉ thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niết-bàn thế nào? Có kiếp sổng xán 
lạn nhiều thế nào? Có nhiều năng lực lớn thế nào? 

- Này Visãkhã! Vỉ như người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì 16 nước rộng lớn như nước Ahga, nước 
Magadha, nước Kãsĩ, nước Kosala, nước Vajjĩ, nước 
Malla, nước Cetĩ, nước Vanga, nước Kuru, nước 
Pancãla, nước Maccha, nước Sũrasena, nước Assaka, 
nước Avantĩ, nước Gandhãra, nước Kamboja có đầy đủ 
7 báu vật quỷ giả ẩy cũng chưa bằng 1 phần 16 của 
người thọ-trì bảt-giới uposathasĩla có 8 điều-giới trong 
sạch và trọn vẹn. 

Điều ẩy vì sao vậy? 

Bởi vì, sự nghiệp đế vương cao quỷ trong cõi người so 
sánh với sự an-lạc trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Vỉsãkhã! Cứ 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời Tứ Đại-thiên-vương, 30 ngày đêm là 
1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Tứ 
Đại-thiên-vương có tuoi thọ khoảng 500 năm cõi trời 
(Neu so với số năm ở cõi người thì bằng 500 X 12 X 30 X 
50 = 9.000.000 năm ở cõi người). 
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- Này Vỉsãkhã! Trong đời này, sô người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 điều- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghiệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tứ Đại-thiên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ẩy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Vỉsãkhã! Cứ 100 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuoi thọ khoảng 1.000 năm 
cõi trời (Neu so với so năm ở cõi người thì bằng 1.000 
X 12 X 30x 100 = 36.000.000 năm ở của cõi người). 

- Này Vỉsãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 
đỉều-gỉớỉ trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ quỷ giá trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 200 năm ở cõi người bằng 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời Dạ-ma-thiên, 30 ngày đêm là 1 
tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Dạ- 
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ma-thiên có tuôi thọ khoảng 2.000 năm cõi trời (Nêu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 X 12 X 30 X 200 — 
144.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visãkhã! Trong đời này, sổ người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 điều- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Dạ-ma-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Visãkhã! Như-Laỉ căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Vỉsãkhã! Cứ 400 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Đâu-xuẩt-đà-thiên có tuoi thọ khoảng 4.000 năm cõi 
trời (Neu so với sổ năm ở cõi người thì bằng 4.000 X 12 
X 30 X 400 = 576.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visãkhã! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Đâu-xuất-đà- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visãkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 
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- * Này Visãkhã! Cứ 800 năm ở cõi người băng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thỉên, 30 ngày đêm là 1 
tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi trời Hóa- 
lạc-thỉên có tuối thọ khoảng 8.000 năm cõi trời (Neu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 X 12 X 30 X 800 
- 2.304.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visãkhã! Trong đời này, so người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ẩy chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp giữ gìn giới 
ẩy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Hóa-lạc-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuôi thọ khoảng 16.000 
năm cõi trời (Neu so với số năm ở cõi người thì bằng 
16.000x 12 X 30 X 1.600= 9.216.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visãkhã! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasĩla có 8 
điều-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khỉ người ấy chết, đạỉ-thiện-nghỉệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cõi trời Tha-hóa-tự-tại- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ẩy. 

- Này Vỉsãkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
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những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 

Người thọ-trì bát-giới, giữ gìn tám đỉều-gỉớỉ: 

Không sát-sinh, không trộm-cẳp, không hành-dâm. 
Không nói-doi, không uổng rượu và chẩt-say. 

Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ. 

Không múa hát, thoi kèn, đàn, xem múa hát. 

Không đeo tràng hoa, thoa vật thom, xức nước hoa. 
Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Đức-Phật là Bậc Thông Suốt tam-tổng-pháp. 

Truyền dạy uposathasĩla tám điều-giới. 

Và quả báu cao quỷ lớn lao của bát-giới. 

Mặt trăng, mặt trời cả hai đều có oai lực. 

Phát ra ánh sáng có diện tích rộng bao nhiêu. 

Ánh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không. 

Làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 

Khi ánh sáng chiểu sáng đến một nơi nào. 

Tại nơi ẩy tràn đầy những báu vật vô giá. 

Như các thứ ngọc mani, ngọc muttã, ... 

Đủ các loại vàng tinh khiết quỷ giá. 

Dù gồm tất cả các thứ báu vật vô giá ẩy. 

Cũng chưa bằng một phần mười sáu so với 
Quả báu của bát-giới uposathasĩla này. 

Vỉ như ánh sảng của các ngôi sao trên hư không. 
Không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. 

Vì vậy người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Nên thọ-trì bát-giới uposathasĩla này. 

Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Tạo được nhiều phước-thiện cao thượng đặc biệt. 


1 11 *^ 1*1 “1 
Tam-tông-pháp là tông các loài chúng-sinh, cõi chúng-sinh, các pháp-hành. 
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Là người không bị chê trách mà được tán dương, 

Có được quả báu cao quỷ đặc biệt. 

Trong kiếp hiện-tại được nhiều sự an-lạc. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới. 

Cho quả tải-sinh lên cõi trời như ỷ. 

Hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ đặc biệt. 

(Xong bài kinh Uposathasĩla) 

Chuẩn bị thọ-trì bát-giói uposathasĩla 

Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công nhiều 
việc, ít có cơ hội rảnh rỗi, cho nên đến ngày bát-giới 
uposathasĩla là ngày quan trọng, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla, đang khi thọ-trì và sau khi thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla theo tuần tự như sau: 

* Biết ngày hôm sau là ngày bát-giới uposathasĩla, 
cho nên ngày hôm ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 

* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào không 
cần thiết thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không nên 
làm công việc ấy trong ngày bát-giới uposathasĩla. 

* Ngày giới lúc bình minh, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ thức dậy sớm xong, có đại-thiện-tâm trong sạch. 

* Nếu nhà ở gần chùa, thì người cận-sự-.am, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasĩla theo nghi thức với Ngài Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày và đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 

* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 
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trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla, đọc 3 bài 
sám hối Tam-bảo, rồi tự mình nguyện xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla, rồi giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla cho được trong sạch và trọn vẹn 
suốt ngày và đêm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. 

* Sau khi thọ-trì bát-giới uposathasĩla xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh vắng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, v.v... hoặc ngồi nghe chánh-pháp hoặc 
đàm đạo chánh-pháp, hoặc xem kinh đọc sách pháp 
(không đọc sách báo đời, không nói chuyên đời), hoặc 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với đối-tượng thiền-tuệ 
tứ oaỉ-nghỉ: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oaỉ-nghỉ ngồi, 
oai-nghi nằm, suốt ngày và đêm ấy cho đến rạng sáng 
ngày hôm sau. 

* Đen giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét rằng: “Dùng vật thực đế duy trì mạng 
sổng, đế thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền- 
định, hoặcpháp-hành thiền-tuệ, ...” 

Như vậy, vật thực dù ngon, dù dở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (12 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thấy bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nh ỏ 
ép bỏ xác lấy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bổ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ để thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 
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Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới uposathasĩla của mình rằng: “Chư 
bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đoi tránh xa sự sát-sinh, tránh 
xa sự trộm-cẳp, tránh xa sự hành-dâm, tránh xa sự nói- 
doỉ, tránh xa sự uổng rượu và các chẩt-say, tránh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-ái, tránh xa chỗ nằm ngoi quá cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 

về phần ta, noi gương theo chư bậc Thánh A-ra-hán, 
ta cũng thọ-trì bát-giới uposathasĩla tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cắp, tránh xa sự hành-dâm, tránh 
xa sự nói-doi, tránh xa sự uổng rượu, bia và các chất- 
say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, 
ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tâm tham-ái, tránh xa chỗ nằm ngồi quá 
cao và xỉnh đẹp suốt 1 ngày và 1 đêm nay. ” 

* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới uposathasĩla, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá khứ. cầu xin tất cả đều hoan-hỷ phần 
phước-thiện giữ gìn bát-giới uposathasĩla thanh cao này, 
để thoát mọi cảnh khổ và được an-lạc lâu dài. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới uposathasĩla. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ- 
trì bát-giới uposathasĩla 1 ngày 1 đêm, khi trải qua 1 
ngày 1 đêm, ngay khi ấy bát-giới uposathasĩla hoàn 
mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ-giới là thường 
giới, bát-giới ãjĩvatthamakasĩla của người tại-gia. 
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Nghi thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì bát-giói Uposathasĩla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có ý nguyện muốn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande 'ham, pãdapamsum varuttamam. 
Buddheyo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande 'harn, dhammahca duvidharn vararn. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Phảp-bảo: pháp học và pháp hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande 'ham, samghanca duvidhuttamam. 
Satnghe yo khalito doso, sarngho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Iminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 

Nibbãnarn adhigantum hi, sabbadukkhã pamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho táỉ-sỉnh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giói uposathasĩla 

Aham^^^ Bhante, tỉsaranena saha atthahga- 
samannãgatam uposathasĩlam dhammam yãcãmỉ^^\ 
anuggaham katvã, sĩlam detha mé^K Bhante. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha atthanga- 
samannãgatatn uposathasĩlam dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã, sĩlam detha me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha atthanga- 
samannãgatam uposathasĩlam dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã, sĩlam detha me. Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giớỉ. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasĩla có 8 đỉều-gỉới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-gỉớỉ uposathasĩla có 8 điều-giới. 


’ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “aharn ” bằng chữ “mayarn ”. 

^ Nêu có nhiêu nguời thì thay chữ “yãcãmi” băng chữ “yãcãma ”. 
^ Nếu có nhiều nguời thì thay chữ “me ” bằng chữ “no ”. 
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Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới cho con, lần thứ 
nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla có 8 đỉều-gỉớỉ. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bảt-giới uposathasĩla có 8 điều-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 

* Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giói uposathasĩla 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla có 8 điều-giới như sau: 

Ngài Trưỏng-lão truyền dạy rằng: 

ntl: Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

(Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, con 
hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (cận-sự-nữ) thưa rằng: 

csn: Ẵma, Bhante. (Dạ, xin vâng! Kỉnh bạch Ngài.) 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưỏng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
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- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddhatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgharn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

cm-.Ãma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kỉnh bạch Ngài.) 

* Thọ-trì bát-giói uposathasĩla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới như sau: 

1 - Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ-trì đỉều-giới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ-trì đỉều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cẳp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadarn samãdiỵãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 
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4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padaĩỴi samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãỉabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tảc-ỷ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gĩta-vãdỉta-vỉsũkadassana-mãlãgandha- 

vilepana-dhãrana-manậana-vibhũsanatthãnã 
^ • • • • • 

veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ-trì điểu-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đảnh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, 
đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

8- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi noi quá cao và xinh đẹp. 

NTL: Tisaranena saha atthangasamannãgatam 
uposathasĩlarn dhammam sãdhutatn katvã appamãdena 
sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasĩla có 8 
điều-giới xong rồi, con nên cổ gắng giữ gìn cho được 
trong sạch và trọn vẹn, bằng pháp không dế duôi, đế làm 
nền tảng cho mọi thiện-phápphát sinh. 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kỉnh bạch Ngài.) 

ntl: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩlarn visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, 
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Chủng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla có 8 điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi. 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam ahham, Buddho me saranam varam. 

• • • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Natthi me saranam ahham,Dhammo me saranam varaĩỴi. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Natthi me saranam ahhatn, Samgho me saranam varaĩỴi. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 
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Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong bát- 
giới uposathasĩla. 

* Cách thọ-trì chung 8 điều-giới trong bát-giới 
uposathasĩla cùng một lần như sau: 

“Atthangasamannãgatam uposathasĩlam samãdiyãmi. ” 

Con xỉn thọ trì bát-gỉớỉ uposathasĩla gồm có 8 
đỉều-gỉớỉ. 

Theo cách thọ-trì chung 8 điều-giới trong bát-giới 
uposathasĩla cùng một lần, nếu người nào phạm một 
điều-giới nào trong bát-giới uposathasĩla thì xem như 
phạm bát-giới uposathasĩla, bởi vì tác-ý thọ-trì chung 8 
điều-giới cùng một lần. Cho nên, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasĩla trở lại. 

Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
bát-giới uposathasĩla, nếu người nào phạm một điều-giới 
nào trong bát-giới uposathasĩla thì các điều-giới còn lại 
vẫn chưa phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng mỗi điều-giới. 
Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ-trì điều- 
giới ấy trở lại. 

Bát-giới uposathasĩla không phải là thường-giới của 
tất cả mọi người tại-gia. Cho nên, nếu người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nào có khả năng thọ-trì bát-giới 
uposathasĩla, rồi giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy có được phước-thiện 
giữ-giới đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới, có quả 
báu đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sau khi đã thọ-trì 
bát-giới uposathasĩla ẩy rồi, mà không thế giữ gìn cho 
được trong sạch đầy đủ trọn vẹn, thì không có được 
phước-thiện giữ-giới đặc biệt ẩy. 
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Giói-câm và giói-hành 

Trong bát-giới uposathasĩla gồm có 2 loại giới: 

- Vãrỉtasĩla: Gỉớỉ-cấm là đỉều-giớỉ không được phạm. 

- Cãrittasĩla: Giới-hành là điều-giới nên thực-hành. 

1- Vãritasĩla: Gỉớỉ-cẩm trong bát-giới uposathasĩla có 
4 điều-giới mà tất cả mọi người không được phạm, đó là: 

1- Điều-giới tránh xa sự sát-sỉnh. 

2- Điều-giới tránh xa sự trộm-cẳp. 

3- Điều-giới tránh xa sự nói-doi. 

4- Điều-giới tránh xa sự uổng rượu, bia và các chất say. 

Đó là 4 điều-giới-cẩm có trong ngũ-giớỉ là thường- 
giới mà tất cả mọi người có bổn phận giữ gìn cho được 
trong sạch trọn vẹn, thì được phước-thiện giữ-giới, có 
quả báu an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
Nhưng nếu người nào phạm điều-giới cẩm nào thì người 
ẩy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ẩy, rồi phải chịu quả khố 
của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

2- Cãrittasĩla: Giới-hành trong bát-giới uposathasĩla 
có 4 điều-giới mà người nên thực-hành đó là: 

1- Điều-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điều-giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

3- Điều-giới tránh xa sự xem múa hát, thoi kèn, .... 

4- Điều-giới tránh xa chỗ nằm ngoi nơi quá cao và 
xinh đẹp. 

Đó là 4 điều-giới-hành mà hành-giả nên thực-hành 
giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, thì được nhiều 
phước-thiện giữ-giới đặc biệt, có quả báu an-lạc đặc 
biệt, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện- 
pháp phát sinh, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. Nhưng nếu người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia nào không thực-hành thì 
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người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây không có được phước- 
thiện giữ-giới đặc biệt, không có quả báu an-lạc đặc 
biệt, mà không có tội nào cả. 

Thật vậy, 4 điều-giới-hành: 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasĩla rồi, nếu có 
hành-dâm với vợ của mình, hoặc chồng của mình thì 
phạm điều-giới hành-dâm, mà không phạm điều-giới tà- 
dâm với vợ của người khác, hoặc chồng của người khác, 
nên người cận-sự-nam ấy hoặc cận-sự-nữ ấy không được 
phước-thiện đặc biệt giữ gìn bát-giới uposathasĩla mà 
thôi, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người. 

Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhẩt-lai tại-gia có 
giới hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, vẫn lập gia đình có 
con được. Như bà Visãkhã khi còn nhỏ lúc 7 tuổi đã trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Khi trưởng thảnh bà 
Visãkhã có chồng, có 20 đứa con: 10 đứa con trai và 10 
đứa con gái, v.v... 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasĩla rồi, đến 
chiều tối, nếu bị đói không chịu nổi, nên người cận-sự- 
nam ẩy hoặc cận-sự-nữ ẩy đã uổng sữa, ăn trái cây, ăn 
bánh ngọt ,... của mình, thì phạm điều-giới dùng vật thực 
phi thời, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bát-giới uposathasĩla mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ nào 
sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasĩla rồi, nếu ngồi xem 
múa hát, ... thì cận-sự-nam ẩy hoặc cận-sự-nữ ẩy phạm 
điều-giới xem múa hát,...x\&n không được phước-thiện 
đặc biệt giữ gìn bát-gỉớỉ uposathasĩla mà thôi, không có 
tội, bởi vì không làm khổ mình , không làm khổ người khác. 
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- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasĩla rồi, nếu nằm 
ngồi nơi quá cao và xỉnh đẹp, thì cận-sự-nam ẩy hoặc 
cận-sự-nữ ẩy phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và 
xinh đẹp, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bát-gỉớỉ uposathasĩla mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

Tuy nhiên, hành-giả phạm 4 điều-giới-hành này làm 
cản trở cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

5- Cửu-Giói Uposathasĩla 

Bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới, mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, xin thọ-trì bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới ấy, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới uposathasĩla trong sạch và trọn vẹn 
làm nền tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô 
lượng trong 10 phương hướng, thêm vào một điều nữa, 
cho nên, uposathasĩla này gọi là cửu-giới uposathasĩla. 

Cửu-giới uposathasĩla này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Navahguposathasutta^^\ được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasĩla có 9 
điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có nhiều 
năng lực rộng lớn. 


1 “ll' 1* 

Anguttaranikãya, phân Navakanipãta, Navanguposathasutta. 
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Hành-giả thọ-trì uposathasĩla có 9 điều, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thế nào đế có quả 
báu lớn trong cõi dục-gỉới? Có quả báu lớn làm duyên 
Niết-bàn như thế nào? Có kiếp sổng xán lạn nhiều như 
thế nào? Có nhiều năng lực rộng lớn như thế nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử có trỉ-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

sát-sinh, tuyệt đoi tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khỉ giới, có tâm biết ho-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi 
cứu kho tất cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sát-sỉnh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khỉ giới, có tâm biết hô-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bi thương xót cứu kho tẩt cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh 
được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ nhẩt. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

trộm-cẳp, tuyệt đoi tránh xa sự trộm-cắp, chỉ thọ nhận 
vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm- 
cẳp, bậc Thánh A-ra-hán song hoàn toàn trong sạch 
thanh cao. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa 
sự trộm-cẳp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cắp, song hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ- 
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trì uposathasila, giữ gìn đỉêu-gỉớỉ tránh xa sự trộm- 
cẳp được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ nhì. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa 
việc hành-dâm thấp hèn của người tại-gia, tuyệt đoi tránh 
xa sự hành-dâm. 

Hôm nay, chỉnh ta cũng từ bỏ sự hành-dâm, mà 

hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm 
thấp hèn, tuyệt đổi tránh xa sự hành-dâm trong suốt 1 
ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thảnh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ ba. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-doi, tuyệt đoi tránh xa sự nói-doi, chỉ nói lời chân- 
thật, lúc nào cũng nói lời chân-thật, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa doi. 

Hôm nay, chinh ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự 
nói-dổi, chỉ nói lời chân-thật, lúc nào cũng nói lời chân- 
thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không 
lừa doi trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dổi 
được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ tư. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

uống rượu và các chẩt-say là nhân sinh sự dể duôi trong 
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mọi thiện-phảp, tuyệt đôi tránh xa sự uông rượu và các 
chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi trong mọi thiện-pháp. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uổng rượu, bia và 
các chẩt-say là nhân sinh sự dể duôỉ trong mọi thiện- 
pháp, tránh xa sự uổng rượu, bia và các chẩt-say là 
nhân sinh sự dế duôỉ trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 
ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gưong của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự uổng 
rượu, bia và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi được 
trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật- 

• • • • 

thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban 
đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời ( quá 12 giờ trưa). 

Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) trong 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gưong của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về đỉều-gỉớỉ này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ sáu. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 

• • • 

nhảy múa ca hát, thổi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, 
thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
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hoa, làm đẹp băng phân son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-áỉ trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasĩla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nhảy múa 
ca hát thôi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-ải được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ bảy. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngồi noi quá cao quỷ và xỉnh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm 
ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi noi quá 

cao quỷ và xỉnh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngoi nơi quá cao 
quỷ và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương 
của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã 
thọ-trì uposathasĩla, giữ gìn đỉều-gỉớỉ tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao quỷ và xỉnh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ 
thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 

Đó là uposathasĩla điều thứ tám. 

* Hành-gỉả có đại-thiện-tãm với tâm từ rải khắp 
hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn 
thân tâm đươc an lac. 
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Cũng như vậy, tâm từ rải khăp hướng Nam...; tâm từ 
rải khắp hướng Tây...; tâm từ rải khắp hưởng Bắc...;tâm 
từ rải khắp phía dưới...; tâm từ rải khắp phía trên đến 
tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp mọi noi, 
với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô lượng, 
không oan trải lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được an-lạc. 

Đó là uposathasĩla điều thứ chỉn. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasĩla có 9 
điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, đế có 
quả báu lớn trong cõi dục-giới, trong cõi sẳc-giới, cỏ 
quả báu lớn làm duyên Niết-bàn, có kiếp sổng xán lạn 
nhiều, có nhiều năng lực rộng lớn. 

(Xong bài kinh Navahguposathasutta) 

* Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì cửu giói uposathasĩla 

Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasĩla, chỉ có 
khác phần xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu 
giới uposathasĩla có 9 điều mà thôi. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, pãdapamsum varuttamam. 

Buddheyo khalito doso, buddho khamatu tarn mama. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, dhammanca duvidham varaĩỴi. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, satnghanca duvidhuttamaĩỴi. 
Samghe yo khalito doso, sarỵigho khamatu tam mama. 
Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

ỉminã punnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnam adhigantum hi, sabbadukkhã pamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho táỉ-sỉnh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giói uposathasĩla 

Ahan/^^ Bhante, tỉsaranena saha navaúga- 
samannãgatam uposathasĩlam dhammam yãcãmỉ 
anuggaham katvã, sĩlam detha me Bhante. 


^ Nếu có nhiều người thì thay chữ '‘aham ” bằng chữ ‘'mayam 
^ Nêu có nhiêu người thì thay chữ 'yãcãmi” băng chữ ‘yãcãma 
^ Nếu có nhiều người thì thay chữ '‘me ” bằng chữ "no 
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Dutiyampỉ, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannãgatam uposathasĩlarỵi dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã, sĩlam detha me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannãgatam uposathasĩlarn dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã, sĩlarỵi detha me. Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
cửu-giới uposathasĩla có 9 điều cho con. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì củu-gỉớỉ uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-ỉão, kỉnh xin Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới 
uposathasĩla có 9 điều cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasĩla có 9 điều. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-ỉão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới 
uposathasĩla có 9 điều cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giói uposathasĩla 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasĩla có 9 điều như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãmi, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẵma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
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Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham samnam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xỉn quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham samnatn gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammatn saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tisaranagamanarn paripunnarn. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bẩy nhiêu!) 

cm-.Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 



II- Phước-Thiện Giữ-Giới 


265 


Thọ-trì cửu-giói uposathasila 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì cửu-giới uposathasĩla có 9 điều nhu sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cằp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmỉ. 

Con xỉn thọ-trì đỉều-giớỉ, cỏ tác-ỷ tránh xa sự nóỉ-dốỉ. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chẩt-say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãỉabhojanã veramanisikkhãpadatn samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gĩta-vãdỉta-visũkadassana-mãlãgandha- 
vũepana-dhãrana-mandana-vibhũsanatthãnã 
veramanisikkhãpadarn samãdỉyãmỉ. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, 
đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham ải. 

8- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mettãsahagatena cetasã sabbapãnabhũtesu 
pharitvã viharanarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ. 




266 


PHƯỚC-THIỆN 


NTL: Tỉsaranena saha navangasamannãgatam 

uposathasĩlaĩỴL dhammam sãdhutam katvã appamãdena 
sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới uposathasĩla có 9 
điều xong rồi, con nên co gắng giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, bằng pháp không dế duôi, đế làm nền 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Sĩlena sugatirn yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutim yanti, tasmã sĩlam vỉsodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasĩla có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nuong nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin nhu sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varam. 

• • • ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam. 

Natthi me saranatn annarn,Dhammo me saranarn varam. 

» » * ' • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalani. 

Natthi me saranam annam, Samgho me saranam varaựi. 

Etena saccavajjena, hotu me jayamahgalam.^^^ 


^ Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 




II- Phước-Thiện Giữ-Giới 


267 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng cỏ nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì cửu-giới uposathasĩla có 9 điều đối với người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Phần Giảng Giải 

Trong cửu-giới uposathasĩla có 9 điều, từ điều thứ 
nhất cho đến điều thứ 8 là thọ-trì 8 điều-giới, còn điều 
thứ 9 là thọ-trì pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm 
rải tâm từ đến tất cả chúng-sinh muôn loài trong 10 
phưong hướng như sau: 

“Mettãsahagatena cetasã sabbapãnabhũtesu pharitvã 
viharanam samãdiyãmi ”. 

Con xỉn thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong điều thứ 9 này, một số sách như sau: 

“Yathãbalam mettãsahagatena cetasã sabbavantam 
lokam pharitvã viharãmi. ” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chủng-sinh 
trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 
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Trong cửu-giới uposathasĩla có 9 điêu, điêu thứ 9 là 
pháp-hành thiền-định niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô luợng trong 10 phuơng huớng. 

Nhu vậy, trong cửu-giới uposathasĩla có 9 điều này, 8 
điều-giới đầu thuộc về pháp-hành giới, hỗ trợ cho điều 
thứ 9 thuộc về pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm 
rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô luợng 
trong 10 phuơng huớng. 


Phước-thiện và quả báu đặc biệt của cửu-giói 
uposathasĩla có 9 điều 

Nếu hành-giả nào thọ-trì cửu-giới uposathasĩla có 9 
điều rồi giữ gìn cho đuợc trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không chỉ đuợc phước-thiện giữ-giới, mà 
còn có đuợc phước-thiện hành-thiền nữa. 

Vì vậy, quả-báu của cửu-giới uposathasĩla có 9 điều 
này cao quý hơn bát-giới uposathasĩla có 8 điều-giới. 

Phuớc-thiện hảnh-thiền niệm rải tâm từ có đuợc 11 

• • • 

quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai nhu sau: 

1 - Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thay các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quý mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quỷ mến. 

6- Được chư-thiên hộ trì. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khi, ... không 
thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng sủa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm trí tỉnh tảo. 

11- Đe-mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiền sắc-giới thiện-tãm (trừ đệ ngũ thiền sắc-giới 



II- Phước-Thiện Giữ-Giới 


269 


thiện-tâm), nêu chưa trở thành bậc Thảnh A-ra-hán thì 
sau khi hành-giả chết, bậc thiền sẳc-giới thiện-nghiệp 
bậc cao trong bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc cao ẩy 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) 
có bậc thiền sẳc-giới quả-tâm bậc cao gọi là tái-sinh- 
tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm- 
thiên tương xứng với sẳc-giới quả-tâm ẩy. 

Hành giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng 
trong 10 phương hướng khép kín từ hướng Đông, hướng 
Đông-Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, 
hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bẳc, hướng 
Đông, hướng Dưới, hướng Trên.^^^ 

Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ấy, chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc tuỳ theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 

6- Thập-Giói Của Ngưòi Tại-Gia 

Thập-giới vốn là thường-gỉớỉ của bậc xuất-gia sa-di. 
Bậc sa-di có thập-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, 14 pháp-hành, v.v ... cần phải giữ gìn suốt ngày 
đêm cho được trong sạch và trọn vẹn trong phẩm-hạnh 
của vị sa-di. 

Đối với người tại-gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, nhưng người ấy 
chưa có đủ duyên được xuất gia, nên họ suy xét rằng: 


^ Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo, quyển IX “Pháp-Hành Thiền-ĐỊnh” cùng soạn giả. 
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“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuât gia như các 
bậc xuẩt-gia trở thành sa-di, tỳ-khim, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay, ta được rảnh rỗi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, 
ta nên vào chùa xin thọ-trì thập-giới như giới của vị sa- 
di suốt thời gian ngan ngủi ở trong chùa, đế có cơ hội 
tốt thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ. Bởi vì, đời song của người tại-gia 
có nhiều ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được 
trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn. ” 

Sau khi suy xét đúng đắn nhu vậy, nguời cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ấy đến chùa, nếu có mang theo tiền của, 
vàng bạc, của cải quý giá, nguời ấy phải gửi cho nguời 
hộ-Tăng trong chùa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
nguời ấy đến xin nhận lại tiền của, vàng bạc, những của 
cải quý giá đã gửi nơi nguời hộ-Tăng ấy. 

Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đảnh lễ Ngài Truởng 
lão trong chùa, bạch với Ngài Truởng-lão biết rõ ý 
nguyện của mình xin ở trong chùa, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của nguời tại-gia 
suốt thời gian ngắn ngủi ở trong chùa. 

Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì thập-giói của ngưòi tại-gia 

Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo mới có khả năng thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thập-giới của nguời tại-gia. 

Nghi thức theo tuần tự 

Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Truởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự nhu sau: 
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* Đảnh lẻ Đức-Thề-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uttamangena vande ’ham, pãdapamsum varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xỉn Phật-bảo xả tội ẩy cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, dhammahca duvidham varam. 
Dhammeyo khalito doso, dhammo khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: phảp-học và pháp-hành. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cúi xỉn Pháp-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uttamahgena vande ’ham, samghahca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, samgho khamatu tam mama. 

Con hết lòng thành kỉnh cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ẩy cho con. (đảnh lễ một lạy) 

Bài kệ cầu nguyện 

Iminã puMakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbãnam adhiganturn hi, sabbadukkhãpamuccãmi. 

Do nhờ năng lực thỉện-tâm sám hổi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh kho tái-sinh. 
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Xi n thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giói của 

ngưòi tại-gia 

Ahatn Bhante, tisaranena saha dasagahatthasĩlam 
dhammam yãcãmi anuggaham katvã, sĩlam detha me. 
Bhan te. 

Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahatthasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, 
sĩlam detha me. Bhante. 

Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahatthasĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã, 

sĩlam detha me. Bhante. 

» 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
thập-giới của người tại-gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài có tâm từ tể 
độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới 
của người tại-gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép qưy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xỉn Ngài có tâm từ tể 
độ hướng dẫn thọ phép qưy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và thập-giói của ngưòi tại-gia 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia như sau: 

Ngài Trưỏng-lão truyền dạy rằng: 
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- Yamaharn vadami, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ẩy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đả nh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 

Thọ phép quy-y Tam-bảo 

Sau khi đả nh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranaựi gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dutiyampi Sarỵigham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
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- Tatỉyampi Samgharn saranam gacchamỉ. 

Con đem hết lòng thành /ánh xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

cm-.Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 

Thọ-trì thập-giói của ngưòi tại-gia 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia như sau: 

1 - Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

Con xỉn thọ-trì điểu-giớỉ, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Adinnãdãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cẳp. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
Con xỉn thọ-trì điều-giới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Surãmerayamajjappamãdatthãnã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự dế duôi. 

6- Vikãlabhojanã veramanisikkhãpadarn samãdiyãmi. 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassanã veramanisikkhã- 
padarn samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đảnh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát 
là pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Mãlãgandha-vilepana-dhãrana-manậana-vibhũ- 
sanaịthãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 
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Con xỉn thọ-trì đỉêu-gỉới, cỏ tảc-ỷ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadatn 
samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jãtarũpa-rajata-patiggahanã veramanisikkhã- 
padam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ỷ tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

NTL: Tỉsaranena saha dasagahatthasĩlam dhammarn 
sãdhutam katvã appamãdena sampãdehi. 

Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại-gia 
xong rồi, con nên co gắng giữ gìn cho được trong sạch 
và trọn vẹn, bằng pháp không dế duôi, đế làm nền tảng 
cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CSN: Ẫma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Sĩlena sugatim yanti, sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutirn yanti, tasmã sĩỉam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CSN: Sãdhu! Sãdhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tãng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức tin như sau: 
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Bài kệ khăng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranam varam. 

• • • ^ • • • 

Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam,Dhammo me saranatn varam. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam. 

Natthi me saranam annam, Sarỵigho me saranam varaĩỴi. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalam.^^^ 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này. 

Cầu mong cho con được hạnh phúc ca othượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này. 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này. 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia đối với người cận-sự- 

nam hoặc cận-sự-nữ. 

• • • 

Phần Giảng Giải 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đến điều-giới thứ 6 và điều-giới 9 đã được giải thích 
trong phần ngũ-giới và bát-giới uposathasĩla. 

Trong phần này sẽ giải thích 5 điều-giới còn lại là 
đỉều-gỉớỉ thứ 7, điều-giới thứ 8, và điều-giới thứ 10. 


' Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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- Điều-giói thứ 7: Nacca-gĩta-vãdita-visũkadassanã 
veramanisikkhã padam samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì đỉều-gỉới, có tác-ỷ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

- Điều-giới thứ 8: Mãlãgandha-vilepana-dhãrana- 

manậana-vibhũsanatthãnã veramanisikkhãpadam 

samãdiyãmi. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tảc-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

Hai điều-giới này được tách ra từ điều-giới thứ 7 trong 
bát-giới uposathasĩla thành 2 điều-giới riêng biệt trong 
thập-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giói thứ 1 :“Nacca-gĩta-vãdita- 
visũkadassanã, ...” tự mình nhảy múa, ca hát, thối kèn ,... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thoi kèn, ... đế 
xem, để nghe do tâm tham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
phảp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thảnh một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

Điều-giới thứ S:“MãIãgandha-vilepana-dhãrana- 
manậana-vibhũsanatthãnã, ...” tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái, đó là ác-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

* Điều-giói thứ 10: “Jãtarũpa-rajata-patiggahanã 
veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. ” 
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* Nghĩa từng chữ: 

- Jãtarũpa\ Vàng ròng, gồm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như dây chuyền vàng, nhẫn vàng, ... 

- Rajata: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền 
bạc bằng đồng, bằng bạc, bằng giấy, bằng ngân phiếu,... 

- Patiggahanã: Nhận lấy, đụng chạm đến vàng bạc, 
tiền bạc, châu báu,... bằng 5 cách: 

1- Uggaha: tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu,... 

2- Uggahãpana: sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu,... cất giữ cho mình. 

3- Upanỉkkhỉttasãdayana: thí-chủ đem vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để mua 
sắm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu,... vị tỳ- 
khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khấu mà 
thọ nhận bằng tâm hoan-hỷ số vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu,... ấy dành cho mình. 

4- Dubbicãrana: người thí-chủ hiểu biết giới luật của 
tỳ-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu,... đến vị tỳ-khưu ấy. 

Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tăng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một so tài 
chánh cho người hộ-Tăng, nhờ người ẩy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cần dùng. 

Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kỉnh thỉnh Ngài đến 
gặp người hộ-Tăng ẩy, nhờ người ẩy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ẩy, đế dâng đến Ngài. 
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5- Ẩmasana: Vị tỳ-khưu không được phép hoan-hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu, ... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ-trì điều-giới thứ 10 cần 
phải tránh xa để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch. 

Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Để giữ gìn điều-giới thứ 10: ''Tránh xa thọ nhận vàng 
bạc, châu báu, tiền bạc, ngân phiếu... ” trong suốt thời 
gian ngắn phát nguyện thọ-trì thập-giới, thì người cận- 
sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nếu có mang theo vàng 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... thì trước tiên, 
người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy nên đem số vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... gửi người hộ-Tăng 
đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia 
xong, hành-giả ấy nên thực-hành giống như bậc xuất-gia 
sa-di, tỳ-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, từ một người nào khác, kể cả 
người thân trong gia đình, để giữ gìn điều-giới thứ 10 
cho được trong sạch trong thời gian ngắn ở trong chùa. 

Thập-giới của người tại-gia với thập-giới của bậc 
xuất-gia sa-di khác nhau như thế nào? 

* Đối với người tại-gia, trước khi đi vào chùa để thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài sản,... trong nhà, trong ngân hàng,... 
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Khi đi đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, thì cần phải gửi 
người hộ-Tăng tin cậy trong chùa, mới xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Sau khi hành-giả đã thọ-trì thập-giới của người tại-gia 
xong, hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, ... từ người khác, dù người ấy là 
người thân trong gia đình, để giữ gìn thập-giới cho được 
trong sạch làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triển. 

Khi hành-giả mãn thời hạn phát nguyện thọ-trì thập 
giới của người tại-gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rồi xin thọ-trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của 
người tại-gia. 

* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa để làm lễ xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tất cả của cải, 
vàng bạc, tiền bạc, châu báu,... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuất-gia trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

* Vị sa-di có nhiều loại giới, trong đó có thập-gỉớỉ là 
thường-giới của bậc xuất-gia là sa-di. 

Trong thập-giới có điều-giới thứ 7 ớ là điều-giới tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, châu báu,... mà vị sa-di phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suốt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

* Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... 

Như vậy, thập-giới của người tại-gia với thập-giới của 
bậc xuất-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 
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Nhận xét điêu-giói thứ 10 trong thập giói của ngưòi tại-gia 

Thập-giới vốn là thường-gỉới của bậc xuất-gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: ''Tránh xa thọ 
nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, v.v ...” 
mà vị sa-di, vị tỳ-khim không được phép đụng chạm đến 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hành phạm-hạnh của mình. 

Còn đối với người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của người 
tại-gia không thể thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ-trì thập-giới của người tại-gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mì nh . 

về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất-gia, nhưng nội tâm 
bên trong, hành-giả ấy thực-hành điều-giới thứ 10: “ 
tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, 
châu báu, v.v...” giống như vị sa-di, vị tỳ-khưu, trong 
suốt khoảng thời gian phát nguyện thọ-trì thập-giới của 
người tại-gia. 

Cho nên, quả báu của thập-giới của người tại-gia ẩy 
chắc chắn cao quý hcm bát-giới uposathasĩla có 8 
điều-giới và cửu-giới uposathasĩla có 9 điều. 

Những tính chất của phước-thiện giữ-giói 

- Patiịthãpanalakkhana: Phước-thiện giữ-giới có 
trạng-thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho các 
thiện-pháp phát sinh. 

- Dussĩlaviddharnsanarasa: Phước-thiện giữ-giới có 
phận sự tiêu diệt sự phạm giới. 
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- SoceyyapaccuppaUhana: Phước-thiện giữ-giới làm 
cho trong sạch tha nh -tị nh thân và khẩu là quả hiện hữu. 

- Hiri ottappapadaịịhãna: Hố-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội- 
lỗi là nguyên nhân gần phát sinh phuớc-thiện giữ-giới. 

- Patikkhepadhamma: Pháp nghịch với phuớc-thiện 
giữ-giới đó là tâm sân (dosa) phá hoại đối tuợng. 

- Anunnãtadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phuớc- 
thiện giữ-giới đó là tâm vô-sân (adosa). 

(Tìm hiểu trong bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo ” quyển III 
“Pháp-Hành Giới ” cùng soạn giả.) 


III- PHƯỚC-THIỆN HÀNH-THIỀN (Bhãvanãkusala) 

Bhãvanãkusala; Phước-thiện hành-thiền 

- Định nghĩa Bhãvanã: 

“Kusaladhamme bhãveti uppãdeti vaậdhatĩli 
bhãvanã 

Trạng-thái nào làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh 
lên đầu tiên, rồi làm cho thiện-pháp ẩy phát triến, trạng- 
thái ẩy gọi là bhãvanãkusala: phước-thiện hành-thiền. 

- Định nghĩa bhãvanã có 2 giai đoạn: 

1 - Giai đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppãdetỉ: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên 
đầu tiên. 

2- Giai đoạn sau: Kusaladhamme bhãveti vaậậhati: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng lên. 

Bhãvanã có 2 loại: 

1- Samathabhãvanã: Pháp-hành thiền-định. 

2- Vipassanãbhãvanã: Pháp-hành thiền-tuệ. 
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* Thế nào gọi làpháp-hành thỉền-định? 

Pháp-hành thiền-định là pháp-hành có định-tâm đồng 
sinh với thiện-tâm an trú trong một đề-mục thiền-định 
duy nhất (thuộc về đoỉ-tượng chế-định-pháp (pannatti- 
dhamma)), ban đầu chế-ngự được phiền-não là 5 pháp- 
chướng-ngại (nivarana) bằng 5 chi-thiền, dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm và tiếp theo chứng 
đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Định-tâm an trú trong bậc thiền, hưởng sự an-lạc trong 
bậc thiền ẩy. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thỉền-định. 

* Thế nào gọi là pháp-hành thiền-tuệ? 

Pháp-hành thỉền-tuệ là pháp-hành làm phát sinh tri- 
tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-phảp, 
danh-pháp tam-giới (thuộc về chân-nghĩa-pháp ‘para- 
matthadhamma’), trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thiền-tuệ. 

* Thực-hành pháp-hành thỉền-định như thế nào? 

Muốn thực-hành pháp-hành thỉền-định, hành-giả cần 
phải học hỏi hiếu biết rõ 40 đề-mục thiền-định, rồi chọn 
một đề-mục thiền-định thích hợp với bản tỉnh riêng của 
mình, làm đoi tượng đế thực-hành pháp-hành thiền-định, 
với đề-mục thiền-định ẩy, cho được thuận lợi dễ phát 
triến thiền-định. 
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Đề-mục thiền-định 

Thiền-định gồm có 40 đề-mục: 

-10 đề-mục hình tròn (kasiụa). 

-10 đề-mục tử thi (asubha). 

-10 đề-mục niệm-niệm (anussati). 

- 4 đề-mục tứ vô-lượng-tâm (appamahhã). 

-1 đề-mục vật thực đảng gớm (ãhãre patikkũỉasahhã). 

-1 đề-mục phân tích tứ đại (catudhãtuvavatthãna). 

- 4 đề-mục vô-sẳc-giới (ãruppa). 

(Nên xem bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo”, quyển IX 
“Pháp-Hành Thiền-Định ”, cùng soạn giả.) 

Sau khi chọn một đề-mục nào phù họp với bản tí nh 
của mình xong, hành-giả nên tìm đến Ngài Trưởng-Lão 
thiền-sư uyên thâm về pháp-học Phật-Giáo, đầy đủ kinh 
nghiệm về pháp-hành Phật-Giáo nhất là pháp-hành 
thiền-định, để nuoug nhờ học hỏi phuơng pháp thực- 
hành pháp-hành thiền-định về đề-mục thiền-định ẩy. 

Trong 40 đề-mục thiền-định làm đối tuợng của pháp- 
hành thiền-định, mỗi đề-mục thiền-định có tính chất khả 
năng khác nhau nhu sau: 

* 10 đề-mục thiền-định đạt đến cận-định 
(Upacãrasamãdhi) 

- Trong 40 đề-mục thiền-định đều đạt đến cận-định 
(upacãrasamãdhi) cả thảy, nhung có 10 đề-mục thiền- 
định chỉ đạt đến upacãrasamãdhỉ: cận-định mà thôi, 
không thể dẫn đạt đến appanãsamãdhi: an-định, nên 
không thể chứng đắc bậc thiền nào cả. 

10 đề-mục thiền-định ấy là: 

1- Đe-mục niệm-nỉệm 9 Ấn-Đức-Phật (Buddhãnussati). 

2- Đe-mục niệm-niệm 6 Ân-Đức-Phảp (Dhammãnussati). 
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5- Đê-mục niệm-niệm 9 An-Đức-Tăng (Samghãnussati). 

4- Đe-mục niệm-niệm về giới trong sạch của mình 
(Sĩlãnussati). 

5- Đe-mục niệm-niệm về sự bổ-thỉ của mình 
(Cãgãnussati). 

6- Đe-mục niệm-niệm về 5 pháp Chư-thiên có nơi 
mình (Devatãnussati). 

7- Đe-mục niệm-niệm về trạng-thái tịch tịnh an-lạc 
Niết-bàn (Upasamãnussati). 

8- Đe-mục niệm-niệm về sự chết (Maranãnussati). 

9- Đe-mục vật thực đáng ghê tởm (Ẩhãrepatikkũlasahhã). 

10- Đe-mục phân tích tứ-đại (catudhãtuvavatthãna). 

Bởi NÌ 10 đề-mục thỉền-định này là những đề-mục 

thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 

mông bao la, nên định-tâm không thể an trú trong một 

đối-tượng nào nhất định, cho nên, 10 đề-mục thiền-định 

này chỉ có khả năng đạt đến upcãrasamãdhỉ: tâm cận- 

định mà thôi. 

• 

Tâm cận-định này còn thuộc về dục-gỉớỉ thỉện-tâm. 

30 đề-mục thiền-định chứng đắc bậc thiền 

* 30 đề-mục thiền-định còn lại là: 

-10 đề-mục thỉền-định (kasiụa). 

-10 đề-mục thiền-định tử-thi (asubha). 

-1 đề-mục thiền-định niệm 32 thế trọc trong thân 
(kãyagatãsati). 

-1 đề-mục thiền-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(ãnãpãnassati). 

- 4 đề-mục thiền-định tứ vô-lượng-tâm (appamannã). 

- 4 đề-mục thiền-định vô-sẳc (ãruppa). 

Nhu vậy, 30 đề-mục thiền-định này đều có khả năng 
tiến hành đạt đến apanãsamãdhỉ: an-định, nên dẫn đến 
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chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm hoặc bậc thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

Hành-giả chứng đắc bậc thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm nào 
hoặc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tãm nào, tùy theo mỗi 
đề-mục thiền-định ấy. 

Đệ nhất thiền sắc-giói thiện-tâm 

Trong 30 đề-mục thiền-định ấy, có 11 đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền 
sẳc-giới thiện-tâm mà thôi, đó là: 

-10 đề-mục thỉền-định tử-thỉ (asubha). 

-1 đề-mục niệm 32 thế trọc (trược) trong thân 
(kãyagatãsati ). 

11 đề-mục thỉền-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành thiền-định thì đề- 
mục thiền-định ấy chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc đệ 
nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 đề-mục 
thiền-định này là đối-tượng thô, nên luôn luôn cần phải 
nuơng nhờ chi-thiền hướng-tâm (vỉtakka) đến đề-mục 
thiền-định ấy mới có thể dẫn đến chứng đắc đệ nhất 
thiền sẳc-giới thiện-tãm đuợc. 

Nếu hành-giả muốn chứng đắc đệ nhị thiền sẳc-gỉới 
thiện-tâm, v.v... bậc cao, thì hành-giả cần phải thay đổi 
sang đề-mục thiền-định khác. 


4 bậc thiền sắc-giói bậc thấp 

Trong 19 đề-mục thiền-định còn lại, có 3 đề-mục 
thiền-định chỉ có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất 
thiền sẳc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm mà thôi, đó là: 
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- Đề-mục niệm rải tâm từ (mettã). 

- Đe-mục niệm rải tâm bỉ (karunã). 

- Đe-mục niệm rải tâm hỷ (muditã). 

3 đề-mục thỉền-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 3 đề-mục-thiền định vô- 
lượng-tâm này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm này chỉ 
có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-giớỉ 
thiện-tãm cho đến đệ tứ thiền sẳc-giới thiện-tâm mà thôi, 
không thế chứng đắc đến đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm 
được, bởi vì 3 đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chi-thiền lạc (sukha), mà đệ ngũ thiền 
sẳc-giới thiện-tâm cần phải có chi-thiền xả (upekkhã) 
thay thế cho chỉ-thỉền lạc. 

Cho nên, muốn chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ thiện- 
tâm, hành-giả cần phải thay đổi sang đề-mục niệm rải 
tâm xả (upekkhã) đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, 
không thê có đề-mục thỉền-định nào khác. 

Đệ ngũ thiên săc-giói thiện-tâm 

- Đe-mục thỉền-định niệm rải tâm xả (upekkhã) đến 
chúng-sinh vô lượng majjhattasattapannatti không thương 
không ghét này chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiền 
sẳc-giới thiện-tâm mà thôi, nên hành-giả không thể sử 
dụng đề-mục thiền-định này khi bắt đầu thực-hành, mà 
chỉ sử dụng sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ tứ thiền 
sẳc-giới thiện-tâm của 1 trong 3 đề-mục thiền-định là 
đề-mục niệm rải tâm từ (mettã) hoặc đề-mục niệm rải 
tâm bi (karunã) hoặc đề-mục niệm rải tâm hỷ (muditã) 
đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, bởi vì 4 đề-mục thiền- 
định tứ vô-lượng-tâm này cùng có đổỉ-tượng chúng-sinh 
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chể-định (sattapannattỉ) giống nhau, chỉ có khác tính 
chất mỗi loại chúng-sinh mà thôi. 

5 bậc thiền sắc-giói thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là: 

-10 đề-mục thiền-định (kasina). 

- Đe-mục thiền-định hơi thở vào - hơi thở ra 
(ãnãpãnassatỉ). 

11 đề-mục thiền-định này có khả năng dẫn đến chứng 
đắc đầy đủ 5 bậc thiền sẳc-giới-thiện-tâm. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đối-tuợng để thực-hành pháp-hành thiền-định thì 
mỗi đề-mục thiền-định ấy đều có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiền sẳc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm mà không cần phải thay đối 
sang đề-mục thiền-định khác. 

4 bậc thiền vô-sắc-giói thiện-tâm 

Sau khi đã chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, hành-giả muốn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, đế chứng đắc 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

Mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi nhu sau: 

1- Đe-mục thiền-định vô-sắc thứ nh ất là đề-mục 

• • » 

ãkãsapahhatti chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền vô- 
sẳc-giới thiện-tâm gọi là ãkãsãnancãyatanakusalacitta: 
không-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

2- Đồ-mục thiền-định vô-sắc thứ nhì là đề-mục 

• • • 

ãkãsãnancãyatanakusalacitta chỉ dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiền vô-sẳc-giới thiện-tãm gọi là vihhãnancãyatana- 
kusalacitta: thức-vô-biên-xứ thiện-tãm mà thôi. 
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3- Đê-mục thiên-định vô-săc thứ ba là đê-mục 
natthibhãvapannatti chỉ dẫn đến chứng đắc đệ tam thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là ãkỉncannãyatanakusala- 
citta: vô-sở-hữu-xứ thiện-tãm mà thôi. 

4- Đe-mục thiền-định vô-sắc thứ tư là đề-mục 

• • • 

ãkincannãyatanakusalacitta chỉ dẫn đến chứng đắc đệ tứ 
thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm gọi là nevasahhãnãsahhã- 
yatanakusalacitta: phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ thiện-tãm 
mà thôi. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định vô-sắc mà mỗi đề-mục 

• • • 

riêng biệt làm đối-tượng có khả năng dẫn đến chứng đắc 
mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 

Như vậy, pháp-hành thỉền-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

1- Đe-mục thiền-định dẫn đến cận-định (upacãra- 
samãdhỉ) có 10 đề-mục, vẫn còn dục-giới thiện-tâm. 

2- Đe-mục thiền-định dẫn đến an-định (appanã- 
samãdhỉ) có 26 đề-mục, chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm. 

3- Đề-mục thiền-định vô-sắc dẫn đến an-định 

• • • 

(appanãsamãdhi) có 4 đề-mục vô-sắc mà mỗi đề-mục 
thiền-định vô-sắc chỉ dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi. 

* sắc-giói thiện-tâm có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng người mandapuggala 
hành-giả có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành thiền- 
định có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm theo tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới-tâm có 5 chỉ-thiền là vitakka 
(hướng-tâm), vicãra (quan-sát), pĩti (hỷ), sukha (lạc), 
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ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại (nivãrana) là tham-dục (kãmacchanda), sân- 
hận (byãpada), buồn-chán - buồn-ngủ (thĩna-middha), 
phóng-tâm - hối-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikicchã). 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp- 
chướng-ngại như sau: 

- Hướng-tâm chế ngự được buồn-chán - buồn-ngủ. 

- Quan-sát chế ngự được hoài-nghi. 

- Hỷ chế ngự được sân-hận. 

- Lạc chế ngự được phóng-tâm - hổi-hận. 

- Nhất-tâm chế ngự được tham-dục. 

2- Đệ nhị thiền sẳc-gỉớỉ-tâm có 4 chỉ-thỉền là vỉcãra 
(quan-sát), pĩti (hỷ), sukha (lạc), ekaggatã (nhẩt-tâm) do 
chế ngự được chi-thiền vitakka (hướng-tâm), bởi vì chi- 
thiền này có trạng-thái thô. 

3- Đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ-tâm có 3 chỉ-thỉền là pĩtỉ 
(hỷ), sukha ậạc), ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự được 
chi-thiền vicãra (quan-sát), bởi vì chi-thiền này có 
trạng-thái thô. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-gỉớỉ-tãm có 2 chỉ-thiền là sukha 
(lạc), ekaggatã (nhẩt-tãm) do chế ngự được chi-thiền 
pĩti (hỷ), bởi vì chi-thiền này có trạng-thái thô. 

5- Đệ ngũ thiền sẳc-giới-tâm có 2 chỉ-thiền là 
upekkhã (xả), ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự bằng cách 
thay thế được chi-thiền sukha (lạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 

* sắc-giói thiện-tâm có 4 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng người tikkhapuggala 
hành-giả có tri-tuệ sắc bén nhanh nhạy thực-hành pháp- 
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hành thiên-định có khả năng suy xét thây rõ, biêt rõ 
trạng-thái thô của chi-thiền vỉtakka (hướng-tâm) và chỉ- 
thiền vicãra (quan-sát) cùng một lúc, nên đệ nhị thiền 
sẳc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là pĩti (hỷ), sukha (lạc), 
ekaggatã (nhẩt-tâm). Cho nên, hành-giả thuộc hạng 
nguời tikkhapuggala chỉ có 4 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm theo tuần tự nhu sau: 

1- Đệ nhất thiền sẳc-gỉới thỉện-tâm có 5 chỉ-thiền là 
vitakka (hướng-tâm), vicãra (quan-sát), pĩti (hỷ), sukha 
(lạc), ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự đè nén đuợc 5 
pháp-chướng-ngại (nivãrana) là tham-dục (kãmac- 
chanda), sân-hận (byãpada), buồn-chản - buồn-ngủ 
(thina-middha), phóng-tâm - hổi-hận (uddhacca- 
kukkucca), hoài-nghi (vicikỉcchã). 

2- Đệ nhị thiền sẳc-giới thiện-tâm cỏ 3 chỉ-thiền là 
pĩti (hỷ), sukha (lạc), ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự 
đuợc 2 chi-thiền là chi-thiền vitakka (hướng-tâm) và chi- 
thiền vicãra (quan-sát) cùng một lúc, bởi vì 2 chi-thiền 
này có trạng-thái thô. 

3- Đệ tam thiền sẳc-gỉớỉ thỉện-tâm có 2 chỉ-thỉền là 
sukha (lạc), ekaggatã (nhất-tâm) do chế ngự đuợc chi- 
thiền pĩti (hỷ), bởi vì chi-thiền này có trạng-thái thô. 

4- Đệ tứ thiền sẳc-giới thỉện-tâm cỏ 2 chỉ-thỉền là 
upekkhã (xả), ekaggatã (nhẩt-tâm) do chế ngự bằng cách 
thay thế đuợc chi-thiền sukha (lạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 

Vô-săc-gioi thiện-tâm có 4 bậc thiên 

Đề-mục thỉền-định vô-sắc có 4 đề-mục mà mỗi đề- 
mục chỉ có thể dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi nhu sau: 
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1- Đệ nhât thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là “không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm” có 2 chi-thiền là upekkhã (xả), 
ekaggatã (nhẩt-tâm). 

2- Đệ nhị thiền vô-sẳc-giới thiện-tầm gọi là “thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm” có 2 chi-thiền là upekkhã (xả), 
ekaggatã (nhẩt-tâm). 

3- Đệ tam thiền vô-sẳc-giới thỉện-tâm gọi là “vô-sở- 
hữu-xứ thiện-tâm” có 2 chi-thiền là upekkhã (xả), 
ekaggatã (nhất-tâm). 

4- Đệ tứ thiền vô-sắc-gỉới thiện-tâm gọi là “phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm” có 2 chi-thiền là upekkhã 
(xả), ekaggatã (nhẩt-tâm). 

Như vậy, mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 
2 chi-thiền giong nhau là upekkhã (xả), ekaggatã (nhẩt- 
tâm), nhưng mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tãm có mỗi 
đổi-tượng thiền-định vô-sẳc riêng biệt khác nhau, vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao vi tế hon vô-sắc-giới thiện- 
tâm bậc thấp. 

Đổ tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền- 
định để chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả nên xem bộ 
Nền-Tảng-Phật-Gỉáo, quyển IX “Pháp-Hành Thiền- 
Định ” cùng soạn giả. 

* Phước-thỉện hành-thỉền (Bhãvanãkusala) phần 
pháp-hành thiền-định trong 10 phước-thiện này chỉ có 
giới hạn trong dục-giới thiện-tâm mà thôi. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng đạt đến cận-định (upacãrasamãdhi) và an-định 
(appanãsamãdhi) chứng đắc các bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tãm, vô-sẳc-giới thiện-tâm nhưng phước-thiện 
hành thiền chỉ kế đến cận-định (upacãrasamãdhỉ) mà 
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thôi, bởi vì tâm cận-định này vẫn còn thuộc về dục-giới 
thiện-tâm. 

* Thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ như thế nào? 

Hành-giả muốn thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ cần 
phải hiếu biết rõ các đổỉ-tượng thiền-tuệ thuộc chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đó là thân, thọ, tâm, 
pháp trong Kinh Tứ-Niệm-Xứ, hoặc sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

2- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tuợng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tuợng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba). 

Nhu vậy, đổi-tượng tứ nỉệm-xứ gồm có 21 đối-tuợng. 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

1- Niệm hoi thở vào, hơi thở ra. 

2- Niệm tứ oai-nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. 

3- Niệm các oai-nghi-phụ: đi tới trước, đi lui sau, 
quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, 
duỗi tay ra, duỗi chân ra,... 

4- Niệm 32 thể trọc (trược) trong thân: tóc, lông, 
móng, răng, da,... 

5- Niệm tứ đại: địa đại (đất), thuỷ đại (nước), hoả đại 
(lửa), phong đại (gió). 

6- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

7- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
bị quạ, diều, chó rừng,... cắn xẻ ăn thịt. 

8- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng rịt. 
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9- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu, thịt rã rời. 

10- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương khô, không còn máu và thịt nữa. 

11- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 

12- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương màu trắng. 

13- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đong xương trắng. 

14- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bột xương trắng. 

14 phần (pabba) của thân nỉệm-xứ thuộc về sẳc-pháp. 

2- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ: 

1- Sukhavedanã: Thọ lạc. 

2- Dukkhavedanã: Thọ khổ. 

3- Adukkhamasukhavedanã: Thọ không khổ không lạc. 

4- Sãmisasukhavedanã: Thọ lạc nương nhờ ngũ-dục.^^^ 

5- Nirãmisasukhavedanã: Thọ lạc không nương nhờ 
ngũ-dục. 

6- Sãmisadukkhavedanã: Thọ kho nương nhờ ngũ-dục. 

7- Nirãmisadukkhavedanã: Thọ kho không nương nhờ 
ngũ-dục. 

8- Sãmisa adukkhamasukhavedanã: Thọ không khố 
không lạc nương nhờ ngũ-dục. 

9- Nirãmisa adukkhamasukhavedanã: Thọ không khô 
không lạc, không nương nhờ ngũ-dục. 

1 đối-tượng của thọ niệm-xứ chia ra làm 9 loại thọ 
thuộc về danh-pháp. 


1 1 ^11111 1 
Ngũ-dục: săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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3- Tâm niệm-xứ có 1 đôi-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

1- Sarãgacỉtta: Tâm cỏ tham đó là tham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

2- Vĩtarãgacitta: Tâm không có tham đó là các tam- 
giới thiện-tâm và các phỉ-thiện-ác-tâm (abyãkatacitta/^\ 

3- Sadosacitta: Tâm có sân đó là sân-tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm. 

4- Vĩtadosacỉtta: Tâm không có sân đó là các tam-gỉới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyãkatacỉtta). 

5- Samohacỉtta: Tâm có sỉ đó là sỉ tầm-sở đồng sinh 

với 12 bẩt-thỉện-tăm. 

• 

6- Vìtamohacitta: Tâm không có si đó là các tam-giới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyãkatacỉtta). 

7- Samkhittacitta: Tâm buồn ngủ đó là buồn-ngủ tâm- 
sở đồng sinh với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động, 
có 5 tâm. 

8- Vikkhittacitta: Tâm phóng tâm đó là phóng-tâm 
tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt-thiện-tâm. 

9- Mahaggatacỉtta: Tâm cao hơn dục-giới-tâm đó là 
sắc-giới thiện-tãm và vô-sẳc-giới thiện-tâm. 

10- Amahaggatacitta: Tâm không cao đó là dục-giới-tâm. 

11- Sa uttaracitta: Tâm có pháp cao hơn đó là dục- 
giới-tâm. 

12- Anuttaracitta: Tâm không có pháp cao hơn đó là 
sắc-giới thiện-tãm và vô-sắc-giới thiện-tâm. 

13- Samãhitacitta: Tâm có định đó là tâm cận-định, 
tâm an-định. 

14- Asamãhitacitta: Tâm không có định đó là tâm 
không thực-hành pháp-hành thỉền-định. 

* Abyãkatacitta đó là 36 quả-tâm, 20 duy-tác-tâm. 
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15- Vỉmuttacitta: Tâm giải thoát khỏi phiền-não bằng 
cách dỉệt-từng-thờỉ (tadahgappahãna), diệt-chế-ngự 
(vikkhambhanappahãna) đó là tam-giới thiện-tãm. 

16- Avimuttacitta: Tâm không giải thoát khỏi phiền-não, 
đó là bẩt-thiện-tâm, tam-gỉớỉ quả-tâm, phi-thiện-ác-tâm. 

1 đối-tượng của tâm niệm-xứ chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc về danh-pháp. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba) 

1- Nivaraụapabba: Năm pháp-chướng-ngại. 

2- Khandhapabba: Ngũ-uấn-chẩp-thủ. 

3- Ẫyatanapabba: Thập-nhị-xứ. 

4- Bojjhangapabba: Thất-giác-chi. 

5- Saccapabba: Tứ Thánh-đế. 

4,1- Nivaranapabba; Năm pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền-định ban đầu 
thuờng gặp các pháp-chuớng-ngại làm cản trở mọi thiện- 
pháp không phát triển đuợc. 

Năm pháp-chướng-ngại (nivarana) là: 

1- Kãmacchanda: Tham-dục trong ngũ-dục là pháp- 
chướng-ngạỉ đó là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm. 

2- Byãpãda: Sân-hận là pháp-chướng-ngại đó là sân 
tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

3- Thỉnamỉddha: Buồn-chán - buồn-ngủ là pháp-chướng 
ngại đó là buồn-chán tâm-sở và buồn-ngủ tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động. 

4- Uddhaccakukkucca: Phóng-tâm - hổi-hận là pháp- 
chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 12 
bất-thiện-tãm và hổi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 

5- Vicikicchã: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghi tâm-sở đồng sinh với sỉ-tâm hợp với hoài-nghi. 
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Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 
về danh-pháp. 

Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, nhưng 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì 5 
pháp-chướng-ngại này là đối-tượng của pháp-hành tứ 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ hoặc 
pháp-Aàn/ỉ thiền-tuệ, khi pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ đối- 
tượng pháp-chướng-ngại ẩy thuộc về danh-pháp có sự 
sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niết-bàn được. 

Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là 1 trong 5 pabba đối- 
tượng của phần pháp niệm-xứ. 

4,2- Khandhapabba; Ngũ-uẩn chấp-thủ 

Ngũ-uẩn chấp-thủ (pahcupadãnakkhandha) nghĩa là 
ngũ-uấn là đối-tượng của 4 phảp-chấp-thủ (tham-dục 
chẩp-thủ, tà-kiến chấp-thủ, pháp-thường-hành chẩp-thủ, 
ngã-kiến chẩp-thủ, do tham tâm-sở và tà-kiến tâm-sở). 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

1- sắc-uẩn chẩp-thủ đó là 28 sẳc-pháp là đối-tượng 
của pháp-chấp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 
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4- Hành-uân châp-thủ đó là 5Ớ tâm-sở (không cỏ thọ 
tãm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm 
là đối-tượng của pháp-chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chẩp-thủ đó là 81 tam-giớỉ-tâm là đối 
tượng của pháp-chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chẩp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.3- Ãyatanapabba; Thập-nhị-xứ 

Thập nhị xứ cỏ 12 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau: 

* Bên trong có 6 xứ; 

1- Cakkhãyatana: Nhãn-xứ đó là nhãn-tịnh-sẳc làm 
duyên cho nhãn-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

2- Sotãyatana: Nhĩ-xứ đó là nhĩ-tịnh-sẳc làm duyên 
cho nhĩ-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Ghãnãyatana: Tỷ-xứ đó là tỷ-tịnh-sẳc làm duyên 
cho tỷ-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

4- Mvhãyatana: Thỉệt-xứ đó là thỉệt-tịnh-sẳc làm 
duyên cho thiệt-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

5- Kayãyatana: Thân-xứ đó là thân tịnh-sẳc làm 
duyên cho thân-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Manãyatana: Ỷ-xứ đó là tẩt cả tâm làm duyên cho 
ỷ-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

* Bên ngoài có 6 xứ; 

1- Rũpãyatana: sẳc-xứ làm đối-tượng cho nhãn-thức- 
tâm với tâm-sở phát si nh . 

2- Saddãyatana: Thanh-xứ làm đối-tượng cho nhĩ- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Gandhãyatana: Hương-xứ làm đối-tượng cho tỷ- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 
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4- Rasayatana: Vị-xứ làm đôi-tượng cho thiệt-thức- 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

5- Photthabbãyatana: Xúc-xứ làm đối-tượng cho 
thân-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Dhammãyatana: Pháp-xứ đó là 52 tâm-sở, 16 sẳc- 
pháp vi-tế, Niết-bàn làm đối-tượng cho các tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh 6 lộ-trình-tâm, để tâm với tâm-sở phát sinh: 

* Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sẳc-xứ, nên phát sinh 
nhãn-môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với thanh-xứ, nên phát sinh nhĩ- 
môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi tỷ-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nên phát sinh tỷ- 
môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi thỉệt-xứ tiếp xúc với vị-xứ, nên phát sinh thỉệt- 
môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi thần-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nên phát sinh thân- 
môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi ỷ-xứ tiếp xúc với pháp-xứ, nên phát sinh ỷ-môn- 
lộ-trình-tâm. 

Thập-nhị-xứ của phần pháp nỉệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4,4- Bojjhangapabba; Thất-giác-chi 

Thẩt-giác-chi có 7 pháp gỉác-chỉ, là 7 pháp làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

Thất-giác-chi có 7 pháp: 

1- Satisambojjhahga: Pháp niệm gỉác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là niệm tâm-sở 
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đồng sinh với 8 đại-thiện-tãm, 8 đạỉ-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiền-tâm (appanãjavanacitta). 

2- Dhammavicayasambojjhanga: Pháp phân-tỉch 
gỉác-chỉ làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là 
trỉ-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ, 4 đại-duy-tác-tâm hợp với trỉ-tuệ, 26 tác-hành- 
thiền-tâm. 

3- Vĩriyasambojjhahga: Pháp tinh-tẩn giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là tinh-tẩn tâm- 
sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiền- tâm. 

4- Pĩtỉsambojjhanga: Pháp hỷ giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là hỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 đạỉ-thỉện-tâm đồng sinh với hỷ, 4 đại-duy-tác- 
tâm đồng sinh với hỷ, 3 sắc-giới-thỉện-tâm, 3 sẳc-giới- 
duy-tác-tâm. 

5- Passaddhisambojjhahga: Pháp an-tịnh giác-chi 
làm nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là an-tịnh 
tãm-sở đồng sinh với 8 đạỉ-thỉện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiền-tâm. 

6- Samãdhisambojjhahga: Pháp định giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chi-pháp là nhẩt-tâm tâm- 
sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thỉền-tâm. 

7- Upekkhãsambojjhahga: Pháp xả giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thảnh-quả, có chi-pháp là trung-dung 
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tâm-sở đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiền-tâm. 

Thẩt-giác-chi của phần pháp nỉệm-xứ thuộc về danh- 
pháp. 


4,5- Saccapabba; Tứ-đế 



chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng đăc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thảnh-quả và Niết-bàn. 


1- Dukkha arỉyasacca: Khô-Thánh-đê là sự-thật 
chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khố, già là khố, chết là kho, sầu 
não, khóc than, khố thân, khố tâm, kho cùng cực. 

- Phải gần gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khô. 

- Phải xa lìa người yêu thương là kho. 

- Mong muốn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chết,.. 
mà không thế nào được như ỷ là kho. 


Tóm lại, chẩp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và 
tà-kỉên là khô. 


2- Dukkhasamudaya-arìyasacca: Nhân sinh khô-Thánh- 
đế là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là tham-ái dắt dẫn táỉ-sỉnh kiếp sau hợp với 
tham muốn, hài lòng, say mê trong các đổi-tượng, đắm 
say trong kiếp sổng. Nhân sinh kho-Thánh-đế ẩy là: 

- Dục-ái (kãmatanhã) là tham-áỉ trong 6 đổi-tượng ái 
(sẳc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-áỉ, xúc-ái, pháp-ái). 


- Hữu-ái (bhavatanha) là tham-áỉ trong 6 đổi-tượng ái 
họp với thường-kỉên, và tham-áỉ trong bậc thiên sấc-giới, 
bậc thiên vô-sãc-gỉớỉ, trong cõi săc-gỉớỉ, cõi vô-săc-giớỉ. 


- Phi-hữu-ái (vibhavatanha) là tham-áỉ trong 6 đổi- 
tượng ái hợp với đoạn-kỉến. 
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5- Dukkhanirodha arỉyasacca: Diệt khô-Thánh-đê là 
sự-thật chân-lý của chư bậc Thá nh -nhân đã chứng ngộ, 
đó là Niết-bàn là pháp diệt tận mọi say mê do tham-ái ẩy 
không còn dư sót bằng 4 Thảnh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ 
chẩp-thủ trong ngũ-uấn, giải thoát khố, không còn luyến 
ái, không còn dính mắc nữa. 

4- Dukkhanirodhagãminĩpatipadã ariyasacca: Pháp- 
hành dân đến diệt khố-Thánh-đế là sự-thật chân-lý của 
chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là Thánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tẩn, chánh- 
niệm, chánh-định. 

Tứ-để của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc-pháp, 
danh-pháp. 

Như vậy, đối-tượng của tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
pháp gồm có 21 pabba (phần) mà mỗi pabba đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Sau khi hành-giả đã học hỏi hiểu rõ đối-tượng thân, 
thọ, tâm, pháp gồm có 21 pabba trong pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc đổỉ-tượng sắc-pháp, danh-pháp trong 
pháp-hành thiền-tuệ thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) xong, hành-giả nên tìm đến Ngài 
Trưởng-lão thiền-sư uyên thâm về pháp-học Phật-giáo, 
đầy đủ kinh nghiệm về pháp-hành Phật-giáo nhất là 
pháp-hành thiền-tuệ, để nương nhờ học hỏi phương 
pháp thực-hành phảp-hành thiền-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-nỉệm-xứ có đối- 
tượng thân, thọ, tâm, pháp hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có đoỉ-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
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dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thỉền-tuệ theo tuần tự từ tri- 
tuệ-thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanã) cho đến trỉ-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuttaravỉpassanã) gồm có 16 
loại trí-tuệ-thiền-tuệ theo tuần tự nhu sau: 

1- Tri-tuệ thứ nhất gọi là nãmarũpaparỉcchedanãna: 
trỉ-tuệ thay rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
là pháp-vô-ngã (anattã) không phải là ta, không phải là 
người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, 
không phải là chúng-sinh, v.v... tiếp đến, 


2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmarũpapaccayapariggaha- 
hãna: tri-tuệ thay rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh mỗi 
sẳc-pháp, mỗi danh-pháp, tiếp đến, 

3- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 3 gọi là sammasananãna: trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-phảp, danh- 
pháp do nhân-duyên diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng-thái 
vô thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc- 
pháp, danh-pháp, tiếp đến, 


4- Trỉ-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayãnupas- 
sanãnãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thay rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thái 
khô, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, tiếp đến, 


5- Trỉ-tuệ-thỉên-tuệ thứ 5 gọi là bhahganupassana- 
nãna: tri-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, 
trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tiếp đến, 

6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthãnanãna: 
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tri-tuệ-thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sẳc-pháp, 
của danh-pháp thật đáng kinh sợ, tiếp đến, 

7- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 7 gọi là ãdĩnavãnupassanã- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp thật đầy tội chướng, tiếp đến, 

8- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanã- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp thật đáng nhàm chán, tiếp đến, 

9- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 9 gọi là muhcitukamyatã- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ tha thiết mong thoát khỏi sẳc- 
pháp, danh-pháp, tiếp đến, 

10- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 10 gọi là patisahkhãnupas- 
sanãhãna: tri-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ trở lại sẳc- 
pháp, danh-pháp có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái kho, trạng-tháỉ vô-ngã của sẳc-phảp, 
danh-pháp một cách rõ ràng, đế tìm ra phương-pháp 
giải thoát khỏi kho-đế của sẳc-pháp, của danh-pháp, 
tiếp đến, 

11- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 11 gọi là sahkhãrupekkhã- 
nãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sẳc-pháp, danh- 
pháp thật sự là pháp-vô-ngã, nên tri-tuệ-thiền-tuệ đặt 
tâm-trung-dung trong sẳc-pháp, danh-pháp có trạng- 
thái vô-thường, hoặc trạng-thái kho, hoặc trạng-thái vô- 
ngã làm đoi tượng, tiếp đến, 

12- Tri-tuệ-thỉền-tuệ thứ 12 gọi là saccãnuloma- 
hãna: trỉ-tuệ-thiền-tuệ thuận dòng theo 8 trỉ-tuệ-thiền- 
tuệ phần trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc 
Thánh-đạo (bodhipakkhiyadhamma) phần sau, tiếp đến, 

13- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhunãna: trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ chuyến dòng từ phàm-nhân sang dòng bậc 
Thảnh-nhân, (hoặc chuyến dòng từ Thảnh-nhân bậc 
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thẩp lên Thánh-nhân bậc cao) vì thấy rõ, biết rõ Nỉết-bàn 
là đoi tượng, tiếp đến, 

14- Tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
Maggaĩiãna: Thánh-đạo-tuệ là tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu- 
tam-giới có Niết-bàn làm đổi-tượng, có khả năng đặc 
biệt diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái tùy theo 
khả năng của mỗi Thánh-đạo-tuệ, tiếp đến, 

15- Tri-tuệ-thỉền-tuệ sỉêu-tam-giới thứ 15 gọi là 
Phalanãna: Thánh-quả-tuệ tri-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới có Niết-bàn là đoi tượng, tiếp đến, 

16- Trí-tuệ-thỉền-tuệ thứ 16 gọi là paccavekkhana- 
hãna: trỉ-tuệ đặc biệt quán triệt Thánh-đạo nào, Thánh- 
quả nào đã chứng đắc, Niết-bàn đã chứng ngộ, phiền-não 
nào đã bị diệt tận và phiền-não nào chưa bị diệt tận được. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng 
làm cho phát sinh 16 loại tri-tuệ-thiền-tuệ trở thảnh bậc 
Thánh-nhân. 

Phước-thỉện hành-thiền (Bhãvanãkusala) phần pháp- 
hành thiền-tuệ trong 10 phước-thỉện này chỉ có giới hạn 
trong dục-giới thỉện-tâm mà thôi. 

Cho nên, nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có khả năng phát sinh 16 loại trí-tuệ-thiền-tuệ thì 
chỉ kế từ trỉ-tuệ thứ nhất nãmarũpaparicchedanãna cho 
đến trỉ-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 sahkhãrupekkhãnãna mà 
thôi, bởi vì 77 loại trỉ-tuệ-thiền-tuệ này vẫn còn thuộc 
về dục-gỉớỉ thiện-tâm có đổi-tượng sẳc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới. 

' Thánh-đạo-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ, Nhất-lai Thánh-đạo- 
tuệ, Bất-lai Thánh-đạo-tuệ, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

^ Thánh-quả-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ, Nhất-lai Thánh-quả- 
tuệ, Bất-lai Thánh-quả-tuệ, A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 
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Còn trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
Magganãna thuộc về siêu-tam-giới thiện-tâm. 

Những tính chất của phước-thiện hành thiền 

- Kusalavaddhãpanalakkhana: Phước-thiện hành- 
thiền có trạng-thái làm cho thiện-pháp phát triển. 

- Akusalapahãnarasa: Phước-thiện hành-thiền có 
phận sự diệt bất-thiện-pháp (ác-pháp). 

Sattãcãrokkamanapaccuppaịthãna: Phước-thiện 
hành-thiền đúng theo phương pháp thực-hành pháp 
hành-thiền là quả hiện hữu. 

- Yonisomanasikãrapadatthãna: Sự hiếu đúng trong 
tâm phương pháp thực-hành pháp hành-thiền là nguyên 
nhân gần của phước-thiện hành-thiền. 

- Patikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
hành-thiền đó là tâm si. 

- Anunnãtadhamma: Pháp giúp hỗ-trợ cho phước- 
thiện hành-thiền đó là trỉ-tuệ. 

(Xongphần phước-thỉện hành-thiền) 


IV- PHƯỚC-THIỆN CUNG-KÍNH (Apacãyanakusala) 

Apacãyanakusala; Phước-thiện cung-kính 

- Định nghĩa Apacãyana: 

“Apacãyanti etenã ’ti apacãyanam. ” 

Những người cúi đầu với tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm là nhân khiến cúi đầu cung-kỉnh, nên gọi là 
apacãyanakusala: phước-thiện cung-kỉnh. 

Người nào đến hầu cha, mẹ, ông nội, bà nội, ông 
ngoại, bà ngoại, thầy, cô giáo, những bậc trưởng-lão tuổi 
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cao, tỳ-khưu, sa-di, các Ngài Đại-Trưởng-lão, v.v... là 
những bậc đáng tôn kính, người ấy có đại-thiện-tâm tôn 
kính cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính 
ấy với đại-thiện-tâm trong sạch, không hề mong muốn sẽ 
được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. 

Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kỉnh. 

Nếu người nào cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính ấy với hy vọng mong được lợi lộc, danh 
thơm tiếng tốt, v.v... thì sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
của người ấy không phải là phước-thiện cung-kỉnh thật 
sự, mà chỉ là sự cung-kính theo thói quen, theo phong 
tục tập quán mà thôi. 

Apacãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh có 2 loại: 

1- Sãmanna apacãyanakusala: Phước-thiện cung- 
kính thông thường: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
cha mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thầy giáo, 
cô giáo, những bậc trưởng-lão tuổi cao, tỳ-khưu, sa-di, 
...do nghĩ rằng: “Ta phải có bôn phận cúi đầu cung- 
kỉnh, đảnh lễ những bậc đáng tôn kỉnh của ta. ” 

Cho nên, sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính ấy với đại-thiện-tâm trong sạch, không hề 
mong muốn sẽ được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. 

Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kỉnh thông thường. 

2- Visesa apacãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh 
đặc biệt: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, với đại- 
thiện-tâm niệm tưởng đến ân-đức Tam-bảo là 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo với 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kỉnh đặc biệt. 
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Bậc đáng tôn kính có 3 hạng: 

1- Gunavuậậhipuggala: Bậc đáng tôn kỉnh có 5 đức 
cao thượng (guna) là giới-đức (sĩlaguna), định-đức 
(samãdhiguna), tuệ-đức (pahhãguna), giải-thoát-đức 
(vimuttiguna), giải-thoát tri-kiến-đức (vimuttinãna- 
dassanaguna). 

2- Vayavuậậhipuggala: Bậc đáng tôn kỉnh có tuổi cao 
là bậc Đại-Trưởng-lão, bậc Trưởng-lão. 

3- dãtivuậậhipuggala: Bậc đáng tôn kỉnh sinh trong 
dòng dõi cao quỷ. 

Trong 3 bậc đáng tôn kính này, chỉ có sự cung-kính, 
đảnh lễ bậc đáng tôn kỉnh có 5 đức cao thượng và bậc 
đáng tôn kỉnh có tuoi cao, bậc Đại-trưởng-lão, bậc 
Trưởng-lão là phước-thiện cung-kỉnh thật sự mà thôi. 

Nếu người dân nào cung-kính bậc đáng tôn kinh do 
sinh trong dòng dõi hoàng tộc bởi vì sợ bị trị tội bất 
kính, hoặc vì muốn được phong chức tước,... thì sự 
cung-kính của người ấy không phải phước-thiện cung- 
kinh thật sự, mà đó là sự cung-kính theo phong tục, theo 
truyền thống. 

Người dân nào cung-kính bậc đáng tôn kỉnh do sinh 
trong dòng dõi hoàng tộc, nếu người ấy nghĩ đến ân-đức 

của Đức-vua trị vì đất nước đã đem lại sự an lảnh thịnh 

• • • • 

vượng thì sự cung-kính của người ấy được gọi là phước- 
thiện cung-kỉnh. 

Đức-Phật Gotama có đầy đủ cả 3 Bậc đáng tôn kỉnh: 
Bậc đáng tôn kỉnh có đầy đủ 5 đức cao thượng, Bậc 
đáng tôn kỉnh do có tuoi cao và Bậc đáng tôn kỉnh do 
sinh trong dòng dõi hoàng tộc Sakya cao quý. 


’ Visuddhimagga, Buddhanussatikatha, Anuttaro. 
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Ngài Trưởng-lão Rãhula có 2 bậc đáng tôn kinh: Bậc 
đáng tôn kỉnh do có đức cao thượng, bởi vì Ngài 
Trưởng-lão là bậc Thánh A-ra-hán, và Bậc đáng tôn 
kỉnh do sinh trong dòng dõi hoàng tộc Sakya cao quý. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có 2 bậc đáng tôn kỉnh: bậc 
đáng tôn kỉnh có đức cao thượng, bậc đáng tôn kỉnh do 
có tuối cao là Bậc Đại-trưởng-lão. 

Trong pháp luật của Đức-Phật, tỳ-khưu nhỏ hạ phải 
cung-kính đảnh lễ tỳ-khưu cao hạ. Neu 2 tỳ-khưu có hạ 
bằng nhau thì tỳ-khuu xuất gia sau phải cung-kính đảnh 
lễ tỳ-khuu xuất gia truớc, thậm chí chỉ có truớc ít phút 
mà thôi. 

Nguời tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ dù là bậc 
Thánh-nhân cũng phải nên cung-kính đả nh lễ tỳ-khuu 
phàm-nhân. 

Nguời con phải có bổn phận cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
cha mẹ, ông bà của mình, nhung nếu khi nguời con trai 
ấy đã xuất gia trở thành tỳ-khuu có giới của tỳ-khuu, thì 
không nên đảnh lễ cha mẹ, ông bà của mình là nguời tại- 
gia nữa, vị tỳ-khuu chỉ cần tỏ vẻ cung-kính trong tâm là đủ. 


Đức-vua tròi Sakka đảnh lễ 


Kỉnh Sattharavandanasutta đuợc tóm luợc nhu sau: 

__ r _ \ \ 

Đức Thê Tôn truyên dạy chu tỳ-khuu răng: 


- Này chư tỳ-khưu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên truyền bảo vị thiên- 
nam Mãtali đánh xe rằng: 


- Này Mãtalỉ! Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu^^\ để Trẫm 
ngự đi du lãm vườn thượng uyến. 


* Sam. SagathavaggasaiỊiyutta, Sakkasamyutta, Sattharavandanasutta. 




310 


PHƯỚC-THIỆN 


Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali đã chuẩn bị cổ long xa xong, rồi tâu với Đức-vua 
trời Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, cổ long xa Vejaỵanta 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã sẵn sàng. 

- Này chư tỳ-khim! Khỉ ẩy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chắp 2 tay đưa lên 
trán hướng về đảnh lễĐức-thiên-nhân-sư. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, vị thỉên-nam Mãtalỉ tâu 
với Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vưong, tẩt cả chư-thỉên và nhân 
loại đều cung-kỉnh, đảnh lễĐức-Thiên-vương. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, nay Bệ-hạ cung-kỉnh 
đảnh lễ Bậc đáng tôn kỉnh ẩy là Bậc nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Mãtalỉ! Trẫm cung-kỉnh đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác, Bậc cao thượng nhất trong cõi người, 
các cõi trời dục-giới, cõi trời sẳc-giới, cõi trời vô-sẳc-giới. 

- Này thiên-nam Mãtali! Trẫm cung-kỉnh đảnh lễ chư 
Thảnh A-ra-hản cao thượng đã diệt tận được tẩt cả 
tham, sân, si không còn dư sót. 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Trẫm cung-kỉnh đảnh lễ 3 
bậc Thánh-nhân bậc thấp không dể duỗi, đang tỉnh- 
tẩn thực-hành đế diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái 
còn lại. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy nhu vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu rằng: 


^ 1000 con ngựa báu do chư-thiên hóa ra, (cõi trời không có loài súc-sinh). 

^ Sekkha là 3 bậc Thánh-nhân bậc thấp là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai. 
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- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ chư Bậc cao thượng nào trong tam-giới này, kẻ hạ 
thần cũng xin cung-kính đảnh lễ chư Bậc cao thượng ẩy. 

Sau khi truyền dạy vị thiên-nam Mãtali nhu vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
lên ngồi trên cổ long xa Vejayanta đuợc kéo do 1000 
con ngựa báu ngự đi du lãm vuờn thuợng uyển. 

* Kỉnh Samghavandanãsutta^^^ đuợc tóm luợc nhu sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Chuyên từng cỏ, Đức-vua trời 
Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên truyền bảo vị thiên- 
nam Mãtali đánh xe rằng: 

- Này Mãtalỉ! Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
Vejayanta được kẻo do 1000 con ngựa báu, đế Trẫm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyến. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuẩn bị cổ long xa xong, rồi tâu với Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thỉên-vương, cổ long xa Vejayanta 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã sẵn sàng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chắp 2 tay đưa lên 
trán đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ ẩy, vị thỉên-nam Mãtalỉ tâu 
với Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, chư tỳ-khưu vốn từng 
nằm trong bụng mẹ suốt 10 tháng đầy dơ dáy. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kỉnh, đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
không có nhà như vậy. 


* Sam. SagathavaggasaiỊiyutta, Sakkasamyutta, Samghavandanasutta. 
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Kỉnh xin Bệ hạ truyên dạy cho kẻ hạ thân này hiêu 
biết về chư tỳ-khưu-Tăng ẩy có đức-hạnh cao thượng 
như thế nào? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Mãtali! Trẫm cung-kỉnh đảnh lễ chư tỳ-khiru- 
Tăng là bậc xuất gia không có nhà ẩy, bởi vì các Ngài 
đã từ bỏ nhà, không còn quan tâm lưu luyến đến nhà 
nữa, các Ngài không cất giữ lúa gạo trong kho, trong 
hũ, trong nồi. Các Ngài thực-hành hạnh đi khất thực, 
nhận vật thực mà người ta đã nau chỉn rồi, các Ngài duy 
trì sỉnh-mạng bằng các món vật thực ẩy. 

Chư tỳ-khưu-Tãng ẩy là bậc thiện-trí thường nói lời 
hay hữu ích, luôn luôn thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Này Mãtali! Nhóm chư-thiên còn hận thù với nhóm 
Asura, phần đông chúng-sinh hay giận hờn với nhau. 

Chư tỳ-khưu-Tăng ẩy không còn sân hận nữa, đã diệt 
tận được mọi phiền-não bên trong của mình rồi. 

Khi mọi người, mọi chúng-sinh còn chẩp-thủ, thì các 
Ngài không còn chẩp-thủ nữa. 

- Này Mãtalỉ! Trẫm cung-kỉnh, đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kỉnh, đảnh 
lễ chư tỳ-khưu-Tăng cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thần cũng xin cung-kỉnh đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
cao thượng ẩy. 

Sau khi truyền dạy vị thiên-nam Mãtali như vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi lên ngồi trên cổ long xa Vejayanta được kéo 
do 1000 con ngựa báu ngự đi du lãm vườn thượng uyển. 
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* Kỉnh Gahatthavandanasutta^^^ được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Chuyên từng có, Đức-vua trời 
Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên truyền bảo vị thiên- 
nam Mãtali đảnh xe rằng: 

- Này Mãtalỉ! Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu, đế Trẫm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyến. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuẩn bị cổ long xa xong, rồi tâu với Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thỉên-vương, cổ long xa Vejayanta 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã sẵn sàng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chắp 2 tay đảnh lễ 
vòng quanh 8 hướng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ẩy, thỉên-nam Mãtalỉ tâu với 
Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, các Bà-la-môn thông 
suốt các bộ môn, các Đức-vua trong toàn cõi người, tất 
cả mọi người, 4 Đức-Thiên-vưong, toàn thế chư-thiên cõi 
trời Tứ Đại-thiên-vương, toàn thế chư-thiên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên đều cung-kỉnh, đều đảnh lễ Bệ-hạ. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kỉnh, đảnh lễ vòng quanh 8 hướng. 

Kính xin Bệ-hạ truyền dạy cho kẻ hạ thần này hiểu 
biết về những hạng người có đức hạnh cao thượng ẩy là 
những hạng nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Mãtalỉ! Trẫm cung-kỉnh đảnh lễ các bậc xuẩt- 

* Sam. Sagãthãvaggasamyutta, Sakkasamyutta, Gahatthavandanãsutta. 
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gia thực-hành phạm-hạnh cao thượng, có giới-đức 
trong sạch, có định-tâm vững chắc, cỏ trí-tuệ hiếu biết 
rõ thật-tánh của các pháp. 

Trẫm cung-kính đảnh lễ những người tạỉ-gỉa là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
thường tạo phước-thiện bo-thỉ, có giới hạnh trong sạch, 
biết ơn và biết đền ơn, biết lo phụng dưỡng cha mẹ, biết 
tế độ vợ con, bạn hữu, thân quyến. 

- Này Mãtalỉ! Trẫm cung-kỉnh, đảnh lễ những hạng 
người ẩy. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kỉnh, đảnh 
lễ những hạng người cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thần cũng xin cung-kỉnh đảnh lễ những hạng người 
cao thượng ẩy. 

Sau khi truyền bảo vị thiên-nam Mãtali như vậy 
xong, Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ những hạng 
người cao thượng ấy, rồi lên ngồi trên cổ long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu ngự đi du 
lãm vườn thượng uyển. 

Tích Vandanavimãnavatthu 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana, 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một nhóm đông tỳ- 
khưu-Tãng an cư nhập hạ tại gần một xóm làng suốt 3 
tháng mùa mưa xong, sau khi làm lễPavãranã: Le thỉnh 
mời chư tỳ-khưu-Tăng chỉ lỗi, một đoàn tỳ-khưu-Tãng 
lên đường đi đến kinh-thành Sãvatthi, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. 


’ Khu. Vimanavatthu, Vandanavimanavatthu. 
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Chư tỳ-khưu-Tãng trên đường đi ngang qua xóm nhà, 
một cận-sự-nữ nhìn thấy đoàn chư tỳ-khưu-Tăng ấy, cô 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, ngồi xuống đất chắp 2 
tay cúi đầu cung-kỉnh đảnh lễ 3 lần đoàn chư tỳ-khưu- 
Tãng ẩy với đại-thiện-tâm trong sạch cung-kính vô cùng 
hoan-hỷ, rồi cô ngồi chắp tay nhìn theo đoàn chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy đi cho đến khi khuất tầm mắt. 

về sau, người cận-sự-nữ ấy chết, phước-thỉện cung- 
kỉnh đảnh lễ chư tỳ-khim-Tăng ẩy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau, hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp có 
nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, 
trong lâu đài nguy nga tráng lệ tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 

Một hôm, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna lên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên, vị thiên-nữ đến cung-kính 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
truyền hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Cô có thân hình rất xỉnh đẹp, có nhiều 
oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như 
một ngôi sao sáng, có đầy đủ các thứ của cải quỷ báu 
phát sinh lên với cô như vậy. 

- Này thỉên-nữ! Khỉ ở cõi người, tỉền-kỉếp của cô đã 
tạo phước-thiện nào, mà nay kiếp hiện-tại là vị thiên-nữ 
xỉnh đẹp, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra 
khắp mọi nơi như vậy? 

Nghe Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna hỏi như 
vậy, thiên nữ vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, 
con nhìn thấy đoàn chư tỳ-khưu-Tăng có gỉớỉ-đức đi trên 
đường ngang xóm nhà, con phát sinh đức-tin trong sạch 
ngồi xuống đất chắp tay cung-kỉnh đảnh lễ đoàn chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy với đại-thiện-tâm trong sạch của con. 
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Sau khi con chết, phước-thỉện cung-kỉnh đảnh lễ đoàn 
chư tỳ-khưu-Tăng ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh, hóa- 
sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
này, con là thiên-nữ có thân hình xỉnh đẹp, có hào quang 
rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như thế này, và mọi thứ của 
cải quỷ báu được phát sinh cũng do nhờ quả của phước- 
thiện cung-kỉnh đảnh lễ đoàn chư tỳ-khưu-Tăng ấy. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, con 
đã tạo phước-thiện cung-kỉnh đảnh lễ đoàn chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy như vậy, nên kiếp hiện-tại này con được xinh đẹp, 
có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi phương hướng, 
được hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời này như vậy. 

Tích con chim Ulũkasakuna 

• 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự trong động Indasãlã 
trên núi Vedisaka. Kh i ấy, một con chim Ulũka (chim 
ưng) có đại-thiện-tâm tôn kính Đức-Thể-Tôn, mỗi ngày 
nó bay theo sau hầu tiễn đua Đức-Thế-Tôn ngự đi vào 
xóm làng khất thực một nửa đoạn đuờng, rồi nó đậu chờ 
tại nơi ấy. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn khất thực xong ngự đi trở về, 
con chim Ulũka chờ nửa đuờng đón ruớc Đức-Thế-Tôn 
ngự trở về núi. 

Hằng ngày, con chim Ulũka có đại-thiện-tâm tôn kính 
bay theo sau tiễn đua Đức-Thế-Tôn ngự đi khất thực một 
nửa đuờng, và chờ đón ruớc Đức-Thế-Tôn ngự đi trở về 
núi một nửa đuờng nhu vậy. 

Một hôm vào một buổi chiều, Đức-Thể-Tôn cùng chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đang ngồi tụ hội trên núi, con 
chim Ulũka từ trên núi bay sà xuống cúi đầu cung-kính 


M. Mulapannasatthakatha, CuỊasihanadasuttavannana. 
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đi vào gân Đức-Thê-Tôn, cung-kính chãp đôi cánh lại, 
rồi xòe đôi cánh ra, cúi đầu sát nền cung-kính đảnh lễ 
Đức-Thể-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng với đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng tôn kính. 

Khi ấy, nhìn thấy con chim Ulũka cung-kính đảnh lễ 
như vậy, Đức-Thế-Tôn mỉm cười. Ngài Trưởng-lão 
Ẫnanda bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do nhân nào, do duyên nào 
mà Đức-Thế-Tôn mỉm cười như vậy? 

Đức-Thể-Tôn dạy rằng: 

- Này Ẩnanda! Con hãy nhìn con chim Ulũka có đại- 
thiện-tâm trong sạch cung-kỉnh đảnh lễ Như-Laỉ và chư 
Đại-đức tỳ-khim-Tăng. Với phước-thiện cung-kỉnh đảnh 
lễ này, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, con chim Ulũka 
này chỉ còn tử sinh luân-hồi trong cõi người và các cõi 
trời mà thôi (nó không hề bị sa đọa vào trong 4 cõi ác 
giới: địa ngục, a-tu-la, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Sau này, hậu-kỉếp của con chim Ulũka này sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Somanassa. 

Tích con chim Ulũka (chim ung) này có đức-tin trong 
sạch cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng với đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính như 
vậy, là phước-thiện cung-kỉnh không chỉ ngăn được sự 
tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, mà còn làm nhân, làm duyên dắt dẫn tạo đầy 
đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật (10 phảp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc trung) đế 

trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu Somanassa. 

• • • 

Con chim Ulũka tạo phước-thiện cung-kỉnh đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng như vậy, mà 
năng lực của phước-thiện cung-kỉnh đảnh lễ ấy làm 
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nhân-duyên dẫn đến thành tựu quả báu trong cõi người 
(manussasampattỉ), thành tựu quả báu trong các cõi trời 
(devasampattỉ), cuối cùng thành tựu Niết-bàn giải thoát 
kho (Nibbãnasampatti) nữa. 

Quả báu của pháp cung-kính 

Đức-Phật dạy câu kệ Dhammapadagãthã số 109 rằng: 

“Abhivãdanasĩlissa, niccani vudậhãpaccãyino. 

Cattãro dhammã vaậậhanti, ãyu vanno sukharỵi balani. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Bốn pháp là tuổi thọ sổng lâu, sắc 
đẹp tuyệt vời, thân tâm an-lạc, sức mạnh của thân tâm 
được tăng trưởng đoi với người thường có pháp cung- 
kỉnh, đảnh lễ bậc đáng tôn kỉnh. 

Bậc đáng tôn kinh là bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khưu có 
giới-đức trong sạch, có pháp-hạnh cao thượng; người 
tại-gia có giới-hạnh trong sạch, có mọi phước-thiện đầy 
đủ, có tuổi cao cũng là bậc đáng tôn kính đối với người 
tại-gia. 

Tuổi thọ của người ẩy được tăng trưởng có nghĩa là 
người ấy có tuổi thọ chừng nào thì sống đến hết tuổi thọ 
chừng ấy, mà không có một tai họa nào có thể cắt đứt 
sinh-mạng của người ấy trước khi hết tuổi thọ. sẳc đẹp, 
sự an-lạc, sức mạnh tùy theo tuối thọ của người ấy. 

Đức-Phật tôn kính Pháp-bảo 

Đức-Phật thuyết dạy kinh Gãravasutta 

Một thuở nọ, sau khi trở thảnh Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gotama, trong tuần 
lễ thứ năm Đức-Thế-Tôn ngự tại cội cây Ạịapãla- 
nigrodha (về phía Đông, cách cội Đại-Bồ-Đe khoảng 32 

’ SaiỊiyuttanikãya, SagãthãvaggasamyuttapãỊi, Gãravasutta. 
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sải tay) bên bờ sông Neranjara, gân khu rừng Umvela, 
(từ ngày 14 tháng 5 đến 20 tháng 5). 

Khi ấy, điều tu duy phát sinh đối với Đức-Thể-Tôn tại 
nơi thanh vắng ấy rằng: 

“Con người không có nơi tôn kỉnh, không có nơi kỉnh 
trọng là sống khố, Như-Lai nên cung-kỉnh, lễ bái vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn nào đây ỉ ” 

Tiếp theo, Đức-Thể-Tôn suy xét rằng: 

Như-Lai nên tôn kỉnh, kỉnh trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, đế cho phần giới 
(sĩlakkhandha) chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn, 
nhưng Như-Lai không thay Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào 
khác có đầy đủ hoàn toàn phần giới hơn Như-Laỉ, trong 
thế giới này, cõi ma-vương, các cõi trời dục-gỉới, các cõi 
trời sẳc-gỉới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư Bà- 
la-môn, nhân loại, chư-thiên, chưphạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kinh trọng phần giới 
của Như-Lai. ” 

Như-Lai nên tôn kỉnh, kỉnh trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ẩy, đế cho phần định 
(samãdhikkhandha) chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn 
toàn, nhung Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần định hơn Như- 
Laỉ, trong thế giới này, cõi ma-vương, các cõi trời dục- 
giới, các cõi trời sẳc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư 
Sa-môn, chư Bà-la-môn, nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kinh trọng phần 

định của Như-Lai. ” 

• 

“* Như-Lai nên tôn kỉnh, kỉnh trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, đế cho phần tuệ 
(pahhãdhikkhandha) chưa đầy đủ thì được đầy đủ hoàn 
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toàn, nhưng Như-Lai không thây Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào có đầy đủ hoàn toàn phần tuệ hơn Như-Laỉ, trong 
cõi giới này, cõi ma-vương, các cõi trời dục-giới, các cõi 
trời sẳc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chư-thiên, chưphạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Laỉ sống nền tôn kỉnh, kính trọng phần tuệ 
của Như-Laỉ. ” 

“* Như-Lai nên tôn kỉnh, kỉnh trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, đế cho phần pháp- 
giải-thoát (vimuttikkhandha) chưa đầy đủ thì được đầy 
đủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không thay Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn nào khác có đầy đủ hoàn toàn phần pháp- 
giải-thoát hơn Như-Laỉ, trong thế giới này, cõi ma- 
vương, các cõi trời dục-gỉới, các cõi trời sẳc-giới, 
chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư Bà-la-môn, 
nhân loại, chư-thiên, chưphạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai song nên tôn kỉnh, kỉnh trọng phần 
pháp-giải-thoát của Như-Laỉ. ” 

“* Như-Lai nên tôn kỉnh, kỉnh trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ẩy, đế cho phần pháp- 
giải-thoát trỉ-kỉến (vimuttỉnãnadassanakkhandha) chưa 
đầy đủ thì được đầy đủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không 
thay Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào khác có đầy đủ hoàn 
toàn phần pháp-gỉảỉ-thoát tri-kiến hơn Như-Lai, trong 
thế giới này, cõi ma-vương, các cõi trời dục-giới, các cõi 
trời sẳc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chư-thiên, chưphạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sổng nên tôn kính, kỉnh trọng phần pháp 
giải-thoát tri-kiến của Như-Lai. ” 

Vì vậy, Như-Laỉ sống nên tôn kỉnh, kỉnh trọng 9 pháp- 
siêu-tam-giớỉ đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 

bàn mà Như-Lai đã chứng đắc vậy. ” 
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Ngay sau đó, Đại-phạm-thiên Sahampati biêt được 
điều tư duy của Đức-Thế-Tôn với tâm của mình, nên 
biến từ cõi sẳc-giới phạm-thiên, xuất hiện xuống cõi 
người đứng trước Đức-Thế-Tôn, như người khỏe mạnh 
co tay vào hoặc duỗi tay ra. 

Khi ấy, Đạỉ-phạm-thỉên Sahampatỉ mặc y phục chừa 
vai phải, chắp 2 tay cung-kính hướng về Đức-Thế-Tôn 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, điều ẩy đúng như vậy ỉ 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, điều ẩy đúng như vậy! 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác đã xuất hiện trong thời quá khứ, 
tẩt cả chư Phật Chánh-Đắng-Giác quá khứ ấy song cũng 
đều tôn kỉnh 9 pháp-sỉêu-tam-gỉới. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác sẽ xuất hiện trong thời vị-lai, tất 
cả chư Phật Chánh-Đắng-Giác vị-lai ẩy song cũng sẽ 
đều tôn kỉnh 9 pháp sỉêu-tam-giới. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Đức A-ra-hán, Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác đang xuất hiện trong thời hiện-tại 
này, cũng tôn kỉnh 9 pháp sìêu-tam-gìới. 

Sau khi kính bạch Đức-Thể-Tôn như vậy, Đại- 
thiên Sahampati bạch bài kệ tóm lược rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thể Tôn! 

Chư Phật Chánh-Đắng-Giác đã xuất hiện thời quá khứ, 

Chư Phật Chánh-Đắng-Giác sẽ xuất hiện thời vị-lai, 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đang hiện hữu hiện-tại, 

Tất cả chư Phật Chánh-Đắng-Giác sống đều tôn kỉnh 

chánh-pháp. 

Đó là truyền thong của chư Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Vì thế, chúng-sinh yêu mình, mong được cao thượng, 
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Nên niệm tưởng đến lời giáo huấn của Đức-Phật, 

Nên đem hết lòng tôn kỉnh chánh-pháp của Đức-Phật. 
Cung-kỉnh Đức-Phật là Bậc Vô-Thượng trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh. 

Phước-thỉện cung-kinh cao thượng nhất là cung-kính 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
bởi vì Tam-bảo là cao cả nhất trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên các hàng thanh-văn đệ-tử có đại-thiện-tâm 
trong sạch đem hết lòng tôn kính đảnh lễ Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, chắc chắn được phước- 
thiện cung-kỉnh cao quỷ nhất, được quả báu cao quỷ 
nhất mà không có nơi nào sánh với Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo được. 

(Xongphần phước-thỉện cung-kỉnh) 


V- PHƯỚC-THIỆN HỎ-TRỢ (Veyyãvaccakusala) 

Veyyãvaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ 

- Định nghĩa Veyyãvacca: 

“Visesena ãvaranti ussakkarỵi ãpajjanĩ’ti byãvatã. 
Byãvatassa kammam: veyyãvaccam. ” 

Những người nào cổ gắng quan tâm đặc biệt đến 
công việc tạo phước-thiện những người ẩy được gọi là 
người hỗ-trợ tạo phước-thiện. Phước-thiện nào làm cho 
những người ấy quan tâm đặc biệt đến công việc tạo 
phước-thiện, gọi là veyyãvaccakusala: phước-thiện hỗ- 
trợ tạo mọi phước-thiện. 

Veyyãvaccakusala: Phước-thỉện hỗ-trợ tạo phước- 
thiện như là: 

- Hỗ-trợ người theo học pháp-học Phật-giáo. 

-Hỗ-trợ hành-giả thực-hành pháp-hành thiền. 
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- Hỗ-trợ giúp đỡ thỉ-chủ tạo phước-thiện bổ-thỉ. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ nuôi dưỡng tỳ-khưu bệnh. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ quét dọn làm sạch sẽ xung quanh cội 
Đại-Bồ-đề, quét dọn làm sạch sẽ xung quanh ngôi bảo 
tháp tôn thờ Xả-Lợi của Đức-Phật Gotama và ngôi tháp 
thờXá-Lợỉ của chư Thánh A-ra-hán. 

- Hỗ-trợ giúp đõ sửa ngôi chùa cũ, sửa chỗ ở của chư 
tỳ-khưu, v.v... 

Đó là định nghĩa theo cách puggaladhitịhãna: định 
nghĩa theo người là chỉnh. 

Tam tam kiccakarane byãvaịassa bhãvo: veyyãvaccam 

Pháp nào làm nhân cho người quan tâm đặc biệt hỗ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện, pháp ẩy gọi là veyyãvacca: 
phước-thiện hỗ-trợ tạo mọi phước-thiện. Đó là tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với dục-gỉớỉ thiện-tâm. 

Đó là định nghĩa theo cách dhammadhụthãna: định 
nghĩa theo pháp là chỉnh. 

* Hỗ-trợ giúp đỡ mọi công việc trong đời không có 
lỗi, không có hại cho mình, cũng không có hại cho mọi 
người, không có hại đến mọi chúng-sinh khác, như giúp 
đỡ chữa bệnh, nuôi bệnh, giúp đỡ dạy các môn học có 
ích lợi, hoàn toàn vô hại, giúp đỡ công việc đồng áng, 
trồng trọt, giúp đỡ làm công việc xây dựng, v.v... 

Như vậy, cũng gọi là veyyãvacca: phước-thỉện hỗ-trợ. 

Tích uttaravimãnavatthu 

Tích Uttaravimãnavatthu là tích lâu đài to lớn nguy 
nga tráng lệ sáng ngời của vị thiên-nam Uttara cũng 
như hội trường Sudhammã tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên của Đức-vua trời Sakka. 

* Bộ Vimãnavatthu, tích Uttaravimãnavatthu. 




324 


PHƯỚC-THIỆN 


Khi ở cõi người, tỉền-kỉếp của vị thiên-nam Uttara đã 
tạo phước-thiện như thế nào? 

Khỉ ở cõi người, tiền-kiếp của vị thỉên-nam Uttara là 
cậu Uttara, người làm công ăn lưong của ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi tỉnh Setabya trong đất nước Kosala. 

Hằng ngày, cậu Uttara tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp 
ông tỉnh trưởng lo công việc phước-thiện bổ-thi cúng 
dường đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người đi đường, v.v... 

Trước kia, ông tỉnh trưởng Pãyãsi là người có tà-kiến 
thấy sai chấp lầm rằng: không có kiếp sau, không có quả 
của ác-nghỉệp, không có quả của thiện-nghiệp nào cả. 

về sau, ông tỉnh trưởng Pãyãsi đi đến hầu nghe Ngài 
Trưởng-lão Kumãrakassapa giảng giải tế độ, ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi từ bỏ tà-kiến ẩy, trở thành người có 
chánh-kiến, ông tỉnh trưởng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, rồi kỉnh xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự-nam 
(upãsaka) đã quy-y Tam-bảo đến trọn kiếp. 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi muốn tạo phước-thiện bổ-thi 
hằng ngày, nên truyền bảo cậu Uttara hỗ-trợ giúp ông 
tạo phước-thiện bố-thí các vật thí như cơm, đồ ăn, vải 
may y phục đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người qua đường. 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsỉ vốn có tính keo kiệt, bủn xỉn 
trong của cải, nên ông ra lệnh cho cậu Uttara đem các 
vật thí loại xấu, loại tồi tạo phước-thiện bo-thỉ đến chư 
tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những người nghèo khô, 
những người đi đường, v.v... 
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Mặc dù vậy, cậu Uttara vẫn vâng lệnh ông tỉnh 
trưởng đem những vật thí loại xấu, loại tồi ấy tạo phước- 
thiện bố-thí, cúng dường đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà- 
la-môn một cách cung-kính, và tạo phước-thiện bố-thí 
phân phát những vật thí loại xấu, loại tồi ấy đến những 
người nghèo khổ, những người đi đường, v.v... cũng 
cung-kính như vậy. 

Sau khi tạo phước-thiện bố-thí xong phận sự, cậu 
Uttara phát nguyện rằng: 

“Tôi chỉ gặp ông tỉnh trưởng Pãyãsi kiếp hiện-tạỉ này 
mà thôi. Do năng lực phước-thiện hỗ-trợ tạo phước- 
thiện bổ-thỉ này, kiếp sau của tôi xin không gặp lại ông 
tỉnh trưởng Pãyãsi này nữa. ” 

Nghe người báo cho ông tỉnh trưởng biết cậu Uttara 
phát nguyện như vậy, nên ông tỉnh trưởng Pãyãsi gọi cậu 
Uttara đến hỏi rằng: 

- Này Uttaraỉ Ta nghe người báo tin cho biết ngươi 
đã phát nguyên như vậy có thật hay không? 

Cậu Uttara thưa với ông tỉnh trưởng Pãyãsi rằng: 

- Kỉnh thưa ông tỉnh trưởng, đúng sự thật như vậy. 

- Này Uttara! Do nguyên nhân nào mà ngươi phát 
nguyện như vậy? 

- Kỉnh thưa ông tỉnh trưởng, ông dùng những món ăn 
ngon lành, mặc y phục những thứ vải tốt, còn ông ra 
lệnh cho tôi đem những thứ vật thực dở như cơm nau 
bằng thứ gạo hâm, với nước cải ngâm chua; các thứ vải 
thô xẩu tạo phước-thiện bo-thỉ đến chư tỳ-khim, sa-môn, 
bà-la-môn, những người nghèo kho, những người đi 
đường, v.v... 

Những thứ vật thỉ loại xẩu, loại tồi ẩy chỉnh ông cũng 
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không muôn nhìn thây. Ong tỉnh trưởng muôn cho mọi 
người kỉnh trọng ông, nhưng ông lại đoi xử với những 
người ẩy như vậy, thì làm sao họ kỉnh trọng, thương yêu 
ông được? 

Nghe cậu Uttara thưa như vậy, ông tỉnh trưởng Pãyãsi 
ra lệnh cậu Uttara rằng: 

- Này Uttara! Vậy, từ nay ngươi hãy tạo phước-thiện 
bo-thỉ những món vật thực như ta dùng, những thứ vải 
như ta mặc 

Tuân theo lệnh của ông tỉnh trưởng Pãyãsi, từ đó về 
sau, hằng ngày cậu Uttara hỗ-trợ, giúp đỡ ông tỉnh 
trưởng trong công việc tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường những vật thí tốt đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la- 
môn một cách cung-kính, và bố-thí phân phát những vật 
thí tốt ấy đến những người nghèo khổ, những người đi 
đường, v.v... rất cung-kính, với tâm từ, tâm bi của mình. 

Quả báu phước-thiện bố-thí của ông tỉnh trưởng Pãyãsi 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi chỉ ra lệnh cho cậu Uttara tạo 
phước-thiện bổ-thí mà thôi, ông không tự tay mình tạo 
phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư 
bà-la-môn, các người nghèo khổ, người đi dường khác, 
cũng không biết kính trọng phước-thiện bố-thí. 

về sau, sau khi ông tỉnh trưởng Pãyãsi chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp bo-thỉ ẩy cho quả tái-sinh làm vị thỉên-nam 
trong lâu đài tầm thường hoang vẳng có tên Serĩsaka- 
vỉmãna tại cõi trời tứ Đại-Thiên-vương, song một mình 
không có ai hầu hạ, mà còn phải lên hầu hạ các chư- 
thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên nữa. 


’ Trích Chú-giải Di. Mahavagga, Payasirajannasuttavannana. 
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Quả báu phước-thiện hỗ-trợ của cậu uttara 

Hằng ngày, cậu Uttara là người làm công ăn lương 
của ông tỉnh trưởng Pãyãsi, cậu Uttara có phận sự hỗ- 
trợ tạo phước-thiện bố-thí các vật thí loại tốt đến chư tỳ- 
khưu, sa-môn, bà-la-môn một cách cung-kính, và bố-thí 
phân phát những vật thí tốt ấy đến những người nghèo 
khổ, những người đi đường, v.v... rất cung-kính, với tâm 
từ, tâm bi như vậy. 

Sau khi cậu Uttara chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp hỗ-trợ tạo 
phước-thiện bo-thỉ ẩy cho quả tái-sỉnh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thỉên-nam Uttara cao quỷ trong một lâu đài 
Uttaravỉmãna cao 12 do-tuần to lớn nguy nga tráng lệ 
sáng ngời tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên, cũng như hội 
trường Sudhammã của Đức-vua trời Sakka tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 

Vị thỉên-nam Uttara cao quỷ có hào quang sáng 
ngời, có đông chư thiên-nam và chư thiên-nữ hầu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên ẩy. 

* Một hôm, Ngài Trưởng-lão Gavampatỉ bay lên nghỉ 
trưa trên cõi trời tứ Đại-Thiên-vương, gặp vị thiên-nam 
Pãyãsi truyền hỏi rằng: 

- Này vị thiên-nam! Tỉền-kỉếp của ngươi là ai, đã làm 
phước-thiện như thế nào mà táỉ-sỉnh làm vị thiên-nam 
trên cõi trời này như vậy? 

Vị thiên-nam Pãyãsi bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con là 
tỉnh trưởng Pãyãsi ra lệnh cho cậu Uttara hỗ-trợ giúp 
con tạo phước-thiện bổ-thỉ, còn con không tự tay tạo 
phước-thiện bo-thỉ đến những người thọ-thỉ, và không 
biết kỉnh trọng phước-thiện bo-thỉ, nên sau khi con chết, 
đại-thiện-nghiệp bo-thỉ ẩy cho quả táỉ-sỉnh làm vị thiên- 
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nam trong lâu đài Serisakavỉmana hoang văng này. 
Bạch Ngài. 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở về cõi 
người, kỉnh xin Ngài Trưởng-lão dạy bảo cho những 
người thân nhân của con biết rằng: 

“Tỉnh trưởng Pãyãsi đã không tự tay tạo phước-thiện 
bổ-thí một cách cung-kỉnh, không kỉnh trọng phước- 
thiện bo-thỉ, nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp bo-thỉ ẩy 
cho quả tái-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài hoang vẳng trên cõi trời tứ Đại-Thiên- 
vương. ” 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài dạy bảo 
những người thân nhân của con và những người khác 
nên tự tay mình tạo phước-thiện bo-thỉ đến chư tỳ-khưu, 
chư sa-môn, chư bà-la-môn một cách cung-kỉnh, và nên 
biết kính trọngphước-thiện bổ-thỉ. 

Ngài Trưởng-lão Gavampatỉ nhận lời yêu cầu của vị 
thiên-nam Pãyãsi, rồi Ngài hỏi thiên-nam Pãyãsi rằng: 

- Này vị thiên-nam Pãyãsi! Cậu Uttara là người làm 
công ăn lương hỗ-trợ giúp tiền-kiếp ngươi tạo phước- 
thiện bổ-thỉ, nay kiếp hiện-tại của cậu Uttara sinh ở cõi 
trời nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, cậu Uttara là người 
làm công ăn lương hỗ-trợ giúp tiền-kiếp của con tạo 
phước-thiện bo-thỉ các vật thỉ cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn, ...một cách cung-kỉnh, 
nên sau khi cậu Uttara chết, đại-thiện-nghiệp cao quỷ ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau là vị thỉên-nam Uttara trong 
lâu đài Uttaravimãna to lớn cũng như hội trường 
Sudhammã của Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. Bạch Ngài. 
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* Một hôm, Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
ngự lên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên gặp vị thiên- 
nam Uttara, nên hỏi rằng: 

- Này Uttara! Ngươi có lâu đài to lớn nguy nga tráng 
lệ, có ánh sảng tỏa rộng khắp mọi nơi cũng như hội 
trường Sudhammã của Đức-vua trời Sakka là nơi hội 
họp nhóm chư thiên. Ngươi có nhiều oai lực, có ánh 
sáng hào quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng, có đông thiên-nam thiên-nữ hầu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc như vậy. 

Khi ở cõi người, tỉền-kỉếp của ngươi đã tạo những 
phước-thỉện nào mà nay kiếp hiện-tại này ngươi có 
nhiều oai lực đến như vậy? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna hỏi như 
vậy, vị thiên-nam Uttara vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, 
tiền-kiếp của con là người làm công ăn lương của ông 
tỉnh trưởng Pãyãsi, con có phận sự tạo phước-thiện hỗ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường các vật 
thỉ đến chư tỳ-khưu, Sa-môn, Bà-la-môn một cách cung- 
kỉnh, và bo-thỉphân phát những vật thỉ đến những người 
nghèo khố, những người đi đường, v.v...cũng cung-kỉnh, 
với tâm từ, tâm bi. 

Ngoài ra, khi có được món vật thực, con cũng tạo 
phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến chư tỳ-khưu, Sa- 
môn, Bà-la-môn một cách cung-kỉnh. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nhữngphước-thiện 
mà tiền-kiếp của con đã tạo tại cõi người như vậy. 

Sau khi con chết, đại-thiện-nghỉệp cao quý ẩy có cơ 
hội cho quả tải-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cõi 
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trời Tam-thập-tam-thiên, trong lâu đài to lớn nguy nga 
tráng lệ sáng ngời, con có ánh sáng hào quang, có nhiều 
oai lực như thế này. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con, 
đã tạo những phước-thiện khi ở cõi người như vậy, nên 
kiếp hiện-tạỉ, con là vị thiên-nam có nhiều oai lực, có 
ánh sáng hào quang sáng ngời toả khắp các phương 
hướng, có nhiều thiên-nam, thiên-nữ hầu hạ, con hưởng 
mọi an-lạc như vậy. Bạch Ngài. 

Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pãyãsi và cậu uttara 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi trong tích Serĩsakavimãna 
và cậu Uttara trong tích Uttaravimãna được tóm lược 
như sau: 

* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Pãyãsi là ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi tỉnh Setabya trong đất nước Kosala, ra 
lệnh cho cậu Uttara hằng ngày làm phận sự hỗ-trợ ông 
trong công việc tạo phước-thiện bố-thí các vật thí đến 
chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn, các người 
nghèo khổ, người đi đường, v.v... 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi chỉ xuất ra tiền của mà thôi, 
không tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ 
thí một cách cung-kính, và cũng không coi trọng công 
việc tạo phước-thiện bố-thí. Cho nên, sau khi ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi chết, đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tên là Pãyãsi 
trong lâu đài Serĩsakavimãna hoang vắng tại cõi trời tứ 
Đại-Thiên-vương, không có thiên-nam, thiên-nữ nào hầu 
hạ, vị thiên-nam Pãyãsi còn phải lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên hầu hạ các vị chư-thiên trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nữa. 
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* Tiền-kiếp của vị thỉên-nam Uttara là người làm 
công ăn lưong của ông tỉnh trưởng Pãyãsi, tên là Uttara. 

Hằng ngày, cậu Uttara vâng theo lệnh của ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi, tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp ông trong 
công việc tạo phước-thiện bo-thí các vật thí đến chư tỳ- 
khưu, chư Sa-môn, chư bà-la-môn một cách cung-kính, 
phân phát các vật thí đến những người nghèo khổ,... 
cũng cung-kính với tâm từ, tâm bi đến với họ. 

Cho nên, sau khi cậu Uttara chết, đại-thỉện-nghiệp 
bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam Uttara cao quỷ trong lâu đài Uttaravimãna cao 12 
do-tuần to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, cũng như hội trường Sudhammã 
của Đức-vua trời Sakka tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Vị thiên-nam Uttara cao quỷ có hào quang sáng ngời, 
có đông chư thiên-nam và thiên-nữ hầu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên ẩy. 

Như vậy, ông tỉnh trưởng Pãyãsỉ là thi-chủ xuất ra 
nhiều tiền của mỗi ngày, nhưng không trực-tiếp tự tay 
tạo phước-thiện bổ-thỉ đến người thọ-thỉ. 

Còn cậu Uttara là người làm công ăn lương, tạo 
phước-thiện hỗ-trợ giúp ông tỉnh trưởng Pãyãsi, hằng 
ngày trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bổ-thí cúng dường 
các vật thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn 
một cách cung-kính. 

* Quả của phước-thỉện bổ-thí của ông tỉnh trưởng 
Pãyãsi không trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bổ-thí đến 
người thọ-thi thật là thấp kém. 

* Còn quả của phước-thỉện hỗ-trợ của cậu Uttara 
làm công ăn lương trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố- 
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thí cúng dường các vật thí đên chư tỳ-khưu, chư sa-môn, 
chư bà-la-môn một cách cung-kính thật là cao quý. 

Như vậy, đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thỉ của người thí-chủ 
xuất ra tiền của tạo phước-thiện bổ-thí dù có nhiều đến 
bao nhiêu, mà không tự tay tạo phước-thiện bổ-thí đến 
cho người thọ-thí, thì cũng không thể sánh với đại-thiện- 
nghiệp hỗ-trợ của người bỏ công sức tạo phước-thiện 
hỗ-trợ trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bo-thí đến người 
thọ-thí một cách cung-kính. 

Thật ra, người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm xuất tiền của tạo phước-thiện bo-thỉ trong 
những dục-giới lộ-trình-tâm diễn tiến qua thời gian quá 
ừ so với người bỏ công sức có tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hỗ-trợ, trực-tiếp tự tay 
tạo phước-thiện bổ-thí đến người thọ-thí trong những 
dục-gỉớỉ lộ-trình-tâm diễn tiến qua thời gian hằng ngày 
quá nhiều vô so, không sao kế được. 

Tóm lại, người thi-chủ xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện bổ-thi mà không tự tay mình tạo phước-thiện bố- 
thi đến cho người thọ-thí, dù có xuất ra tiền của nhiều 
đến bao nhiêu cũng không thể sánh với người bỏ công 
tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bo-thí. 

Nấu người thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện bổ-thí, rồi tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí đến 
cho người thọ-thí một cách cung-kính thì chắc chắn quả 
báu của phước-thiện bố-thí ấy thật là vô lượng, đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 
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VI- PHƯỚC-THIỆN HỒI-HƯỚNG (Pattidãnakusala) 

Pattidãnakusala; Phước-thiện hồi-hướng 

- Định nghĩa Pattidãna: 

“Pattabbã’ti: Patti. Pattiyã dãnam: Pattidãnatn. ” 

Trạng-tháỉ mà người đã có phần phước-thiện, gọi là 
patti; Sự bổ-thỉ hồi-hướng phần phước-thiện ẩy, gọi là 
pattidãnakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

Phước-thỉện hồi-hướng là hồi-hướng phần phước- 
thiện bổ-thỉ, giữ-giới, hành-thiền,... của mình đến cho 
ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến đã quá vãng, 
đến cho tất cả chúng-sinh đã quá vãng. 

Đó là định nghĩa theo cách puggalãdhụthãna: định 
nghĩa theo con người là chỉnh. 

‘Pattim dadanti etenã ’ti: Pattidãnam. ” 

» » 

Những thỉ-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm bổ-thỉ, giữ-giới, hành-thiền, v.v... rồi hồi- 
hướng phần phước-thiện của mình đến cho những người 
đã quá vãng hoặc chia phần phước-thiện của mình đến 
những người đang hiện hữu với đại-thiện-tâm trong 
sạch, gọi là pattidãnakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

Đó là định nghĩa theo cách dhammãdhụthãna: định 
nghĩa theo pháp là chỉnh. 

Vấn .- Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi 
hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhiều người 
khác, nhiều chúng-sinh khác, thì phần phước-thiện của 
mình như thế nào? 

Đáp: Khi người thỉ-chủ đã tạo phước-thỉện nào, rồi 
hồi-hướng phần phước-thiện ẩy đến cho càng nhiều 
người, càng nhiều chúng-sinh bao nhiêu, thì phần 





334 


PHƯỚC-THIỆN 


phước-thiện ây càng tăng thêm phân xán lạn, vững 
chắc thêm nhiều, đặc biệt thỉ-chủ có thêm phước-thiện 
hồi-hướng nữa. 

Vỉ dụ: Một người có cây đèn đang cháy sáng, đem 
ánh sáng cây đèn của mình cho mồi càng nhiều cây đèn 
bao nhiêu, thì ánh sáng càng tỏa rộng ra bấy nhiêu. 

Pattỉdãnakusala: Phước-thỉện hồi-hướng. 

Patti trong danh từ pattỉdãna này có nghĩa là phần 
phước-thiện của mình như phần phước-thiện bổ-thỉ, 
phần phước-thiện giữ-giới, phần phước-thiện hành-thiền 
của mình, v.v... mà người đã tạo phước-thiện xong rồi, 
đã tích lũy trong tâm của mình, rồi người ấy nói lên lời 
hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho những bà con 
thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phước-thiện ấy 
đến những người sống đang hiện hữu trong đời, hoặc 
ban phần phước-thiện ấy đến tất cả chúng-sinh trong 
muôn loài. 

* Người thi-chủ đã tạo được phước-thiện nào, rồi tạo 
phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện ẩy đến cho 
người khác, chúng-sinh khác, gọi là pattỉdãna. 

* Người nhận đó là những bà con thân quyến đã quá 
vãng, hoặc những bà con thân quyến đang sống hiện hữu 
trong đời, hoặc tất cả chúng-sinh muôn loài hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện của người thỉ-chủ tạo phước- 
thiện hồi-hướng đến mình, gọi là pattãnumodanã. 

Vậy, pattidãna: Phước-thiện hồỉ-hướng phần phước- 
thiện của mình có liên quan với pattãnumodanã: phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác 
hồi-hướng đến cho mình. 

(Xong phần phước-thỉện hồi-hướng) 
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vn- PHƯỚC-THIỆN HOAN-HỶ (Pattãnumodanãkusala) 

Pattãnumodanãkusala; Phước-thiện hoan-hỷ 

- Định nghĩa Pattãnumodanã: 

“Pãpiyatĩ’ti: patti. Pattim anumodanti sãdhukãram 
dadanti etenã ’tỉ: pattãnumodanatn. ” 

Phần phước-thiện của người khác hồi-hướng đến gọi 
là patti. Những chúng-sinh phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác hồi- 
hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan-hỷ 
rằng: “Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ gọi là 
pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hồi-hướng. 

Pattỉ trong danh từ pattãnumodanãkusala này có 
nghĩa là phần phước-thiện của người khác hồi-hướng. 

Chúng-sinh phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện của người khác hồi-hướng đến cho 
mình, bằng cách nói lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” với tảc-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ, gọi là 
pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thỉện của người khác hồi-hướng đến cho mình. 

Căn cứ theo định nghĩa này: 

* Nấu tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ vô cùng hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của người khác hồi-hướng đến cho mình, bằng cách nói 
lên lời hoan-hỷ rằng: ‘‘Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành 
thay!” thì pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện của người khác hồi-hướng được 
trọn vẹn. 
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* Nêu tác-ỷ tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm đông 
sinh với thọ xả không hoan-hỷ nhiều nhận phần phuớc- 
thiện của nguời khác hồi-huớng đến cho mình, dù có nói 
lên lời hoan-hỷ theo nguời khác rằng: “Sãdhu! Sãdhuỉ 
Lành thay! Lành thay!” thì pattãnumodanãkusala: 
phước-thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người 
khác hồi-hướng không đuợc trọn vẹn. 

* Nếu nguời nào có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ hợp với tri-tuệ vô cùng 
hoan-hỷ nhận phần phuớc-thiện của nguời khác hồi- 
huớng đến cho mình, bằng cách nói lên lời hoan-hỷ 
rằng: “Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hồi-hướng đuợc hoàn toàn 
trọn vẹn. 

Anumodanãkusala vói Pattãnumodanãkusala 

* Anumodanãkusala: Phước-thiện hoan-hỷ. 

Ví nhu nguời nào nhìn thấy nguời khác đang tạo 
phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện giữ gìn giới trong sạch, 
phước-thiện đang thực-hành pháp-hành thiền-định, 
đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, v.v... hoặc nhìn 
thấy tên thí-chủ ghi trên vật thí dâng cúng duờng đến 
Tam-bảo, hoặc đọc kinh sách thấy danh sách các thí-chủ 
tạo phước-thiện pháp-thi, rồi nguời ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phuớc-thiện pháp-thí nhu 
vậy, gọi là anumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

* Pattãnumodanãkusala: Phước-thiện hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện của người khác chia cho mình. 

Ví nhu nguời thí-chủ nào đã tạo đuợc phước-thỉện bổ- 
thỉ, hoặc phước-thiện xây dựng chỗ ở xong, làm lễ dăng 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, rồi nguời thí-chủ ấy 
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nói lên lời hôi-hướng phân phước-thiện ây đên cho bà 
con thân quyến đã quá vãng, và nói lời chia phần phuớc- 
thiện ấy đến cho những nguời đến tham dự trong buổi lễ 
ấy, hoặc sau đó gặp những nguời bà con thân quyến, bạn 
hữu, quen biết, v.v... 

Khi nghe nguời thí-chủ ấy chia phần phuớc-thiện của 
họ đến cho mình như vậy, những người nghe phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời hoan-hỷ rằng: 
“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ỷ tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của thỉ-chủ chia cho mình, như vậy, gọi là 
pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác chia đến mình. 

Phước-thiện hồi-hướng (Pattidãna) 

Pattidãna có 2 cách: 

1- Uddissikapattidãna: Hồi-hướng phần phước-thỉện 
đến cho chúng-sinh riêng biệt. 

2- Anuddỉssikapattỉdãna: Hồi-hướng phần phước- 
thiện đến chung cho tẩt cả chúng-sinh. 

* Hồi-hướng phần phước-thiện đến cho chúng-sinh 
riêng biệt như thế nào? 

Sau khi đã tạo được phước-thiện nào xong rồi, người 
thí-chủ hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho bà con 
thân quyến của họ đã quá vãng thời gian lâu hoặc mau 
không giới hạn. 

Nếu bà con thân quyến quá vãng nào hay biết có thân 
nhân tạo phước-thiện, rồi hồi-hướng phần phước-thiện 
ấy thì xuất hiện đến nơi ấy. Bà con thân quyến quá vãng 
ấy phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! 
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Lành thay!” nhận phân phước-thiện ây. Ngay tức thì bà 
con thân quyến quá vãng ấy huởng đuợc quả báu của 
phần phuớc-thiện ấy, thoát khỏi kiếp khổ cực thiếu thốn 
ấy, đuợc huởng kiếp sống an-lạc đầy đủ ngay khi ấy. 

Ví dụ: Tích Tirokuậậapetavatthu đuợc tóm luợc 
điểm chính nhu sau: 

Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện trên 
thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama của chúng ta 
trải qua thời gian khoảng cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật 
Phussa, Đức-Phật Vipassị Đức-Phật Sikhĩ, Đức-Phật 
Vessabhũ, Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konã- 
gamana, Đức-Phật Kasspa, đến Đức-Phật Gotama. 

Những nguời bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra ấy vốn là những nguời hộ độ Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng, họ gây gỗ với 
nhóm nguời có đức-tin khác, rồi cố ý làm trở ngại công 
việc bố-thí cúng duờng, họ đã tự lấy các đồ ăn của chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng mà dùng, lại còn đốt cháy nhà 
bếp, nên họ đã tạo ác-nghiệp trộm cắp của chu Đại-đức 
tỳ-khuu-Tăng. 

Sau khi nhóm nguời ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, từ cõi đại-địa 
ngục này đến các tiểu-địa-ngục khác, trải qua 92 đại- 
kiếp trái đất, đến kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế- 
gian, nhóm chúng-sinh ấy mới đuợc thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh làm loài ngạ-quỷ đói khát. 


* Bộ Chú-giải Petavatthu, tích Tirokuddapetavatthuvannana. 
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Một hôm, nhóm ngạ-quỷ này đên hâu Đức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ-quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyến tạo phước- 
thiện bo-thỉ, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bo-thỉ ẩy 
đến cho chúng con, đế chúng con nhận được phần 
phước-thiện hồi-hướng ẩy, mới mong thoát khỏi kiếp 
ngạ-quỷ đói khát kho cực này, được hưởng kiếp song 
đầy đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này các ngạ-quỷỉ Bây giờ các con chưa được gì 
đâu! Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Thuở ẩy, Đức-vua Bimbisãra đã từng là bà con thân 
quyến của các con trước đây cách 92 đại-kiếp trái đất. 
Đức-vua Bimbisãra sẽ tạo phước-thiện bổ-thỉ, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, roi sẽ hồi-hướng phần phước-thiện ẩy đến 
cho các con. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật Kassapa, nhóm ngạ-quỷ 
vô cùng hoan-hỷ trông chờ như sắp nhận được phần 
phước-thiện bố-thí ấy nay mai. 

Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuôi thọ con người khoảng 20.000 năm. Đen khi Đức- 
Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức- 
Phật cũng hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dần dần 
tăng trưởng, còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuổi 
thọ của con người giảm dần, giảm dần từ 20.000 năm 
xuống dần cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm. 
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Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyến,... 

Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. Vì 
vậy, tuổi thọ con người dần dần càng ngày càng tăng 
trưởng lên đến tột đỉnh a-tãng-kỳ năm 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dể duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuổi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dần cho đến 
thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, 
Đức-Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời ấy, Đức-vua Bỉmbỉsãra ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Khi ấy, Đức-vua Bimbisãra ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thành, 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức-vua Bimbisãra và toàn 
thể dân chúng. Ngay ngày hôm ấy, Đức-vua Bỉmbỉsãra 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-ỉưu cùng với dân chúng 110.000 người 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisãra có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, kính thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tãng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 


1 11 11 ^1 ' A - ^/^11 \ 

Asankheyya từứi theo sô lượng sô 1 đứng trước 140 sô 0 (sô không). 
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Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Phật ngự cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến cung điện, Đức-vua Bimbisãra tạo 
phước-thiện đại-thí cúng dường đến Đức-Phật và chư 
Đại-đức tỳ-khim-Tăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisãra cùng nhau hiện đến cung điện đứng chờ 
đợi với hy vọng rằng: 

“Bây giờ, Đức-vua Bỉmbỉsãra sẽ hồỉ-hướng phần 
phước-thiện đại-thỉ đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng ta. 
Bây giờ, Đức-vua Bimbisãra sẽ hồi-hướng, ...” 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng độ 
xong, Đức-vua Bimbisãra mải lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở của Đức-Phật và chư 
Đại-đức tỳ-khim-Tăng, nên không hồi-hướng phần phước 
thiện đại-thí ấy đến cho một ai cả. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua không 
nhận được phần phước-thiện đại-thí ấy. Vì vậy, chúng 
ngạ-quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm khôn xiết. 

Ban đêm, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức-vua, kêu la khóc 
than những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisãra ngự đến hầu 
đả nh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. 

Vậy, có chuyện gì xảy đến với con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có gì đáng cho Đại-vương 
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lo SỢ. Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyên của Đại- 
vương trong thời quá khứ, chúng trông đợi Đại-vưong từ 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay với hy vọng Đại- 
vương tạo phước-thiện đại-thỉ rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện đại-thỉ ẩy đến cho nhóm ngạ-quỷ riêng biệt. 

Sau khi nhóm ngạ-quỷ ẩy hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện hồi-hướng ẩy, chúng sẽ được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát kho cực, được hưởng kiếp song 
đầy đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sau khi tạo phước-thiện đại-thỉ xong, 
Đại-vương không hồi-hướng phần phước-thiện đại-thỉ 
ẩy đến cho nhóm ngạ-quỷ ẩy. 

Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm, nên 
đêm khuya nhóm ngạ-quỷ ẩy hiện đến gần lâu đài của 
Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh 
sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn dạy như vậy, Đức-vua Bimbisãra 
bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, nếu ngày mai con tạo 
phước-thiện đại-thỉ, rồi hồi-hướng phần phước-thiện 
đại-thỉ ẩy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con 
có nhận được phần phước-thiện đại-thỉ ẩy hay không? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vưomg! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến 
của Đại-vương sẽ nhận được phần phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisãra liền bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, ngày mai, con kỉnh thỉnh 
Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến cung điện, đế con xin tạo phước-thiện đại-thỉ cúng 



VII- Phước-Thiện Hoan-Hỳ 


343 


dường đên Đức-Thê-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khim-Tăng, 
lần này con sẽ hồỉ-hướng phần phước-thiện đạỉ-thí ẩy 
đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con riêng 
biệt, đế cứu giúp chúng thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát 
khố cực ẩy, được hưởng kiếp song đầy đủ an-lạc. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisãra thảnh kí nh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi xin phép hồi cung ngự trở về cung điện, lo sửa soạn 
vật thực, để tạo phuớc-thiện đại-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau ấy, Đức-Phật ngự cùng với chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến cung điện của Đức-vua 
Bimbisãra, Đức-Phật ngự lên ngồi chỗ cao quý và chu 
Đại-đức tỳ-khuu-Tăng ngồi chỗ mỗi vị. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên ngoài 
chờ đợi với hy vọng rằng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phần 
phước-thiện đại-thỉ hồi-hướng ẩy, rồi sẽ hóa thành thức 
ăn, thức uổng, v.v... cho chúng ta. ” 

Đức-Phật làm cho tất cả nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, để 
cho Đức-vua Bimbisãra nh ìn thấy chúng. Mỗi khi, Đức- 
vua tự tay mình dâng cúng duờng món ăn, thức uống 
nào đến Đức-Phật và chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng, Đức- 
vua đều hồi-huớng phần phuớc-thiện bố-thí rằng: 

“Idam me nãtĩnam hotu” phước-thiện bố-thỉ này, 
cầu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyến của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hỷ rằng: 
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“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, hóa-sinh làm nhóm chu-thiên 
có đầy đủ món ăn, thức uống cõi trời, không còn phải 
chịu cảnh đói khát khổ thân nữa, chúng có nuớc tắm đầy 
đủ mát mẻ, có thân hình khỏe mạnh. 

Đức-vua Bimbisãra thà nh kính dâng cúng duờng y và 
các thứ vật dụng khác đến Đức-Phật và chư Đạỉ-đức tỳ- 
khưu-Tãng, rồi hồi-huớng phần phuớc-thiện bố-thí rằng: 

‘‘Idatn me nãtĩnam hotu ” phước-thiện bổ-thỉ này, 
cầu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyến của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
có đầy đủ các bộ y phục đẹp đẽ lạ thuờng, các đồ trang 
sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ nằm, chỗ ngồi 
đẹp đẽ, v.v... nhu cõi trời đuợc phát sinh đến tất cả 
nhóm bà con thân quyến ấy. 

Do nh ờ oai lực của Đức-Phật, nên Đức-vua Bimbisãra 

tất cả nhóm bà con thân quyến của 
mình đuợc thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, đuợc hóa-sinh làm 
nhóm chu-thiên huởng đuợc mọi sự an-lạc nhu nhỏm 
chu-thiên. Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp 
tích Tirokuậậapetavatthu này. 

Tích Tirokuậậapetavatthu này có 12 bài kệ, trong đó 
có câu hồi-huớng rằng: 


tận măt nhìn thây 
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“Idam vo iíatinam hotu, sukhỉta hontu natayo. ” 

Cầu mong phần phước-thỉện bổ-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của các con, 
cầu mong những bà con thân quyến của các con thoát 
khỏi mọi cảnh khố, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 

* về sau, mỗi khi người thí-chủ nào tạo phước-thiện 
nào rồi, người thí-chủ ấy đọc câu hồi-hướng phần 
phước-thiện ấy bằng câu kệ PãỊi rằng: 

“Idam no nãtĩnam hotu, sukhỉtã hontu nãtayo. ” 

Cầu mong phần phước-thiện bổ-thỉ này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của chủng 
con, cầu mong những bà con thân quyến của chủng con 
thoát khỏi mọi cảnh kho, được hưởng sự an-lạc lâu dài. 

Như vậy, thí-chủ hồi hướng phần phước-thiện của 
mình đến cho chúng-sinh khác gọi là pattidãnakusala: 
phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện của mình và 
chúng-sinh khác hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của thí- 
chủ gọi là pattãnumodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện của người khác, nên 2 loại 
phước-thiện này có sự liên quan với nhau giữa người 
ban cho và người hoan-hỷ nhận. 

Tích Sãriputtattheramãtupeta 

Tích Sãriputtattheramãtupeta: Ngạ-quỷ thân mẫu của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trong quá khứ kiếp 
thứ 5 kể từ kiếp hiện-tại. 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ là vợ của ông Bà-la-môn 
nhà giàu có nhiều của cải. ông Bà-la-môn là người có 


* Bộ Petavatthu, tích Sariputtattheramatupetavannana. 
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tâm từ, tâm bi đối với mọi người. Hằng ngày, ông tự tay 
tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường vật thực, y phục, vật 
dụng cần thiết,... đến các Sa-môn, Bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, người qua đường, v.v... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi khỏi 
nhà, nên ông dạy bảo người vợ ở nhà thay ông giữ gìn 
truyền thống gia đình tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết,... đến các 
Sa-môn, Bà-la-môn, những người nghèo khổ, những 
người qua đường, nhưng người vợ ở nhà không làm theo 
lời dạy bảo của chồng. 

Hễ có người đến nương nhờ thì bà buông lời mắng 
nhiếc rằng: “Các người hãy ăn phấn, uổng nước tiếu, 
liếm máu mủ, nước miếng, 

Sau khi bà chết, ác-nghỉệp ấy cho quả tái-sinh vào 
loài ngạ-quỷ đói khát, ăn uống những đồ dơ bẩn như ăn 
phẩn, uống nước tiểu, liếm máu mủ, nước miếng,... chịu 
bao nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp 
của mình đã tạo trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại được tiền-kiếp của mình đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, nên bà 
đến nương nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ, 
nhưng vị thiên-nam giữ cổng ngăn cản không cho vào, 
nên nữ ngạ-quỷ thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa thỉên-nam, tỉền-kỉếp của tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta. Xin thiên-nam 
cho tôi được phép vào đảnh lễ Ngài Đạỉ-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép. Nhìn thấy 
nữ ngạ-quỷ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta có tâm bi 
bèn hỏi rằng: 
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- Này nữ ngạ-quỷỉ Ngươi là ai mà thân hình trân 
truồng, om yếu da bọc xương, đứng run ray thật đáng 
thương. Lão tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi, nên nữ ngạ- 
quỷ bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tỉền-kỉếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp của con cho quả tải-sinh làm loài nữ ngạ-quỷ 
chịu cảnh khố đói khát, đành phải ăn uổng đồ dơ bấn, 
ăn phấn, uổng nước tiếu, nước đàm, nước miếng người 
ta nhố bỏ, liếm máu mủ của đàn ông, đàn bà, nước vàng 
từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương tựa trong các 
nghĩa địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kỉnh xin Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão tạo phước-thiện bo-thỉ, rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện bổ-thỉ ẩy đến cho con. Khi con phát sinh 
đạỉ-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện bo-thỉ hồi-hướng ẩy, may ra cứu giúp con 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát kho sở như thế này. 

Lắng nghe nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
trong tiền-kiếp thứ 5, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
phát sinh tâm bi tìm cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát 
khỏi cảnh khổ, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đến bàn bạc 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, Ngài 
Trưởng lão Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahãkappina 
cùng nhau cứu giúp nữ ngạ-quỷ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đi khất thực 
trong kinh-thành Rãjagaha, vào cung điện gặp Đức-vua 
Bimbisãra. Đức-vua thỉnh mời, yêu cầu Ngài Đại- 
Truởng-lão cần những thứ vật dụng nào, để Đức-vua 
dâng cúng. Nhân dịp ấy, Ngài Đại-Truởng-lão báo cho 
Đức-vua biết chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu 
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của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, sông trong cảnh đói 
khát khổ sở không có nơi nương tựa. 

Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Sau khi xây cất xong, sắm sửa 
đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đối với tỳ-khưu. 

Đức-vua Bimbisãra làm lễ dâng 4 cải cốc ấy đến 
Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãriputta có Đức-Phật chủ trì. 

Một lần nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta làm lễ 
dâng 4 cái cốc có đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có Đức-Phật chủ trì, 
rồi xin hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến nữ 
ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của mình trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sãdhu! Sãdhuỉ Lành thay! 
Lành thay!” nhận được phần phước-thiện bố-thí hồi- 
hướng đặc biệt ấy. Ngay tức thì, nữ ngạ-quỷ thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi 
trời, có hào quang sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ các thứ của cải quý 
giá của chư-thiên, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau đó, vị thiên-nữ hiện xuống cõi người, đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna, rồi đứng 
một nơi họp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi vị 
thiên-nữ đã tạo đại-thiện-nghiệp nào mà trở thành vị 
thiên-nữ có nhiều quả báu đặc biệt như vậy. 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài rõ về tiền-kiếp của mình... 

Hồi-hướng thành tựu 

Phước-thiện bố-thí mà thí-chủ hồi-hướng đến hàng 
ngạ-quỷ bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ- 
quỷ khác được thành tựu cần phải hội đầy đủ 3 điều kiện 
cần thiết: 
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* Thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch hôi-hướng phân 
phước-thiện bo-thỉ của mình đến cho hàng ngạ-quỷ. 

* Hàng ngạ-quỷ gồm có nhiều nhóm như: 12 nhóm, 4 
nhóm, 21 nhóm. Trong tất cả các nhóm ngạ-quỷ ẩy, chỉ 
có nhóm ngạ-quỷ song gần gũi với loài người, gọi là 
paradattupajĩvỉkapeta: ngạ-quỷ song do nhờ người khác 
cho, mới có cơ hội nhận được phần phước-thiện bo-thỉ 
của thân nhân, hoặc của những người khác hồi-hướng. 
Còn lại các nhóm ngạ-quỷ khác không có cơ hội nhận 
phần phước-thiện bo-thỉ của thân nhân hồi-hướng, bởi 
vì chúng sổng xa loài người. 

* Bậc thọ-thỉ có đầy đủ các đức cao thượng, như 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, chư bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Đạỉ-đức Tỳ-khưu-Tăng có giới-đức trong sạch, 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Nếu hội đầỵ đủ 3 điều kiện cần thiết ấy thì thí-chủ 
hồi-huớng phần phuớc-thiện bố-thí đến nhóm ngạ-quỷ 
bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ-quỷ khác 
ấy mới đuợc thành tựu. 

Hồi-hướng thành tựu - không thành tựu 

Trong bài kinh dãụussonĩsutta^^^ Đức-Thế-Tôn thuyết 
dạy ông Bà-la-môn lãnussonĩ về cách hồi-huớng phuớc- 
thiện bố-thí thả nh tựu và không thảnh tựu đến số chúng- 
sinh, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, ông Bà-la-môn lãnussonĩ đến hầu đảnh 
lễ vấn an Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, bạch 
với Đức-The-Ton răng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con là Bà-la-môn tạo 
phước-thỉện bổ-thí, rồi hồi-hướng phần phước-thỉện bổ- 


1 “1 l ' 1 * 1*1 

Bộ Anguttaranikãya, phân Dasakanipãta, kinh Tãnussonĩsutta. 
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thí ây đên cho các bà con thân quyên đã quá vãng của 
con, với hy vọng rằng: “Các bà con thân quyến đã quá 
vãng ẩy nhận được phần phước-thiện bo-thỉ mà con đã 
hồi-hướng”. 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, các bà con thân quyến 
đã quá vãng của con có nhận được phần phước-thiện 
bổ-thỉ ẩy mà con đã hồi-hướng hay không ? Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn dạy ông Bà-la-môn dãụussonĩ rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng cỏ cơ hội thì nhận được phần phước-thiện bổ-thí 
mà thân quyến đã hồỉ-hướng, và nếu các bà con thân 
quyến đã quá vãng không có cơ hội thì không nhận được 
phần phước-thiện bổ-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng. 

Jã.- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, nếu các bà con 
thân quyến đã quá vãng cỏ cơ hội thì nhận được phần 
phước-thỉện bo-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng như 
thế nào? 

Và nếu bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ 
hội thì không nhận được phần phước-thiện bo-thí mà 
thân quyến đã hồi-hướng như thế nào? Bạch Ngài. 

ĐP. - Này Bà-ỉa-môn! Trong đời này, người nào tạo 
ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà- 
dãm, ác-nghiệp nói-doi, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác- 
nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích, tham lam 
của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khỉ người ấy chết, nếu ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, sổng trong cõi địa ngục. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục thì 
không có cơ hội nhận được phần phước-thiện bo-thỉ mà 
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thân quyên đã hôi-hướng đên cho chúng (bởi vì, chúng- 
sinh trong cõi địa ngục không biết, nên không có cơ hội 
đến nhận phần phước-thiện bo-thí mà thân quyến đã 
hồi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà- dâm, 
..., tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khỉ người ẩy chết, nếu ác-nghỉệp ẩy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, sống trong 
loài súc-sinh. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài súc-sỉnh thì không có cơ hội nhận 
được phần phước-thiện bổ-thỉ mà thân quyến đã hồi- 
hướng đến cho chúng (bởi vì, loài súc-sinh không biết, 
nên không có cơ hội đến nhận phần phước-thiện bổ-thỉ 
mà thân quyến đã hồi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cắp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù 
hận, có chánh-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ẩy cỏ cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài người, song trong 
cõi người. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài người thì không có cơ hội nhận được 
phần phước-thiện bo-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng 
đến cho họ (bởi vì, loài người không biết, nên không có 
cơ hội đến nhận phần phước-thiện bo-thỉ mà thân quyến 
đã hồi-hướng đến cho họ). 
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- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, 
tránh xa sự tà-dãm,..., không tham lam của người khác, 
không thù hận, có chánh-kiến. 

Sau khỉ người ẩy chết, nếu đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thỉên-nam 
hoặc vị thỉên-nữ, sống trong cõi trời dục-gỉớỉ. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về vị thiên-nam hoặc vị thỉên-nữ trong cõi 
trời dục-gỉớỉ thì không có cơ hội nhận được phần 
phước-thiện bo-thí mà thân quyến đã hồi-hướng đến cho 
họ (bởi vì, vị chư-thiên cõi trời dục-gỉớỉ không quan 
tâm, nên không có cơ hội đến nhận phần phước-thiện 
bo-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng đến cho họ). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ảc-nghiệp trộm-cẳp, ác-nghiệp tà-dâm, 
... tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ẩy chết, nếu ác-nghỉệp ấy cỏ cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ, sổng trong 
loài ngạ-quỷ chịu quả kho đói khát. 

Nếu loài ngạ-quỷ ấy biết cỏ thân quyến hoặc bạn hữu, 
hoặc những thỉ-chủ khác tạo phước-thiện bo-thỉ, rồi hồỉ- 
hướng phần phước-thiện bo-thỉ ấy đến cho loài ngạ-quỷ 
thì loài ngạ-quỷ ẩy có cơ hội hiện đến phát sinh đại- 
thiện-tãm nói lên lời hoan-hỷ, nên nhận được phần 
phước thiện bo-thỉ mà thỉ-chủ hồi-hướng đến cho họ, 
mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát ẩy, nhờ đại-thiện- 
nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện bo-thỉ cho quả tái- 
sỉnh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện- 
dục-giới ẩy tuỳ theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp. 
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- Này Bà-la-môn! Nêu các bà con thân quyên đã quá 
vãng thuộc về loài ngạ-quỷ ẩy thì có cơ hội nhận được 
phần phước-thiện bo-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng 
(bởi vì, loài ngạ-quỷ biết, nên có cơ hội hiện đến nơi ẩy, 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, nhận được phần phước- 
thiện bo-thỉ mà thỉ-chủ đã hồi-hướng đến cho họ). 

Jã. - Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, nếu bà con thân 
quyển đã quá vãng ẩy không thuộc về loài ngạ-quỷ thì ai 
sẽ hưởng được quả báu của phước-thỉện bo-thỉ ẩy? 

ĐP. - Này Bà-la-môn! Có các bà con thân quyến khác 
đã quá vãng thuộc về loài ngạ-quỷ. Các bà con thân 
quyến ngạ-quỷ khác ẩy có cơ hội đến nhận được phần 
phước-thiện bổ-thỉ mà thân quyến đã hồi-hướng đến cho 
họ. Loài ngạ-quỷ khác ấy hưởng được quả báu của 
phước-thiện bổ-thỉ ẩy. 

Jã. - Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, nếu bà con thân 
quyển đã quá vãng ẩy không thuộc về loài ngạ-quỷ và 
các bà con thân quyến đã quá vãng khác cũng không 
thuộc về loài ngạ-quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả báu của 
phước-thiện bo-thỉ ẩy. 

ĐP. - Này Bà-la-môn! Các bà con thân quyến đã tử 
sinh luân-hồi trải qua vô so kiếp ẩy, mà không có bà con 
thân quyến quá vãng nào thuộc về loài ngạ-quỷ, đó là 
điều không thế có được. 

Và thi-chủ đã tạo phước-thỉện bổ-thi, rồi hồi-hướng 
phần phước-thiện bo-thỉ của mình, thì chỉnh thỉ-chủ là 
người hưởng được quả báu của phước-thiện bo-thỉ ẩy. 

Jã. - Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, Ngài dạy: “Người 
thỉ-chủ cũng hưởng được quả báu của phước-thiện bố- 
thỉ ẩy nữa. Bạch Ngài ”. 



354 


PHƯỚC-THIỆN 


ĐP. - Này Bà-la-môn! Như-Lai dạy: “Người thí-chủ 
hưởng được quả báu của phước-thiện bo-thỉ ẩy nữa 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cẳp, ác-nghỉệp tà-dâm, 

tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Và người ẩy cũng tạo phước-thỉện bổ-thỉ vật thực, 
nước uổng, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn,... 

Sau khỉ người ẩy chết, nếu ác-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả thì tái-sỉnh kiếp sau sinh làm con voi báu được 
người quyền quỷ sử dụng, nên con voi báu ẩy có vật 
thực, nước uổng đầy đủ, có các đồ trang sức quỷ giá,... 

- Này Bà-la-môn! Như vậy, trong đời này, người nào 
tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cẳp, ác-nghiệp 
tà-dâm,..., tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Và người ẩy cũng tạo phước-thỉện bổ-thỉ vật thực,nước 
uổng, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những 
người khác, tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường các thứ 
vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu, các Sa-môn, các Bà- 
la-môn,... 

Sau khi người ẩy chết, nếu ác-nghỉệp ẩy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau sinh làm con ngựa báu, con 
chó tỉnh khôn,... Con ngựa báu, con chó tinh khôn ẩy 
được người quyền quỷ nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, tránh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-doi, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiến. 
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Và người ây cũng tạo phước-thiện bô-thí vật thực, 
nước uổng, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bo-thỉ cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn. 

Sau khi người ẩy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người. Người ẩy là người giàu sang phú quỷ, có nhiều của 
cải tài sản, hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi người. 

- Này Bà-ỉa-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cẳp, tránh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vổ 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiến. 

Và người ấy cũng tạo phước-thỉện bổ-thi vật thực, 
nước uổng, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn. 

Sau khi người ẩy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ 
hội cho quả thì tải-sinh kiếp sau hóa-sỉnh vị thỉên-nam 
hoặc vị thỉên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng được mọi 
sự an-lạc vi-tế cho đến khi hết tuoi thọ trên cõi trời dục- 
giới ẩy. 

- Này Bà-la-môn! Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Người 
thí-chủ cũng hưởng được quả-báu của phước-thiện bổ- 
thí ẩy nữa. 

Jã. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, thật phi thường! 
chưa từng nghe! 

- Kỉnh bạch Đức-Phật Gotama, người thỉ-chủ cũng 
được hưởng được quả báu của phước-thiện bo-thỉ ẩy. 
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Như vậy, mọi người nên tạo phước-thiện bô-thỉ thật 
sự, nên có đức-tin nơiphước-thiện bo-thí thật sự. 

ĐP. - Này Bà-la-môn! Điều ẩy đúng như vậy! 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết dạy nhu vậy, ông 
Bà-la-môn lãnussoụĩ bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con thật vô cùng 
hoan-hỷ. Đức-Phật Gotama thuyết-pháp bằng nhiều 
cách, vỉ như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật 
bị đóng kín, hoặc rọi đèn soi sáng vào chỗ tăm toi, đế 
cho người có đôi mắt sáng được thay rõ tất cả mọi vật 
hiện hữu. 

Con đem hết lòng thành kính xỉn quy-y, nương nhờ nơi 
Đức-Phật Gotama; xin quy-y, nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo; xin quy-y, nương nhờ nơi chư tỳ-khưu-Tăng-bảo. 

Kỉnh xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến trọn 
kiếp của con. 

Phước-thiện bố-thí và phước-thiện hồi-hướng 

(Dãnakusala và Pattidãnakusala) 

Phước-thỉện bổ-thi (dãnakusala), phước-thỉện hồỉ- 
hướng (pattỉdãnakusala) và phước-thiện hoan-hỷ (pattã- 
numodanakusala) cả 3 loại phuớc-thiện này chỉ có thuận 
lợi nhất đối với con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
(cõi người mà chúng ta đang sinh sổng) mà thôi, còn đối 
với các chúng-sinh trong các cõi-giới khác thì khó có cơ 
hội, thậm chí không có cơ hội thực hiện đuợc theo ý 
muốn của mình đuợc. 

Thật vậy, nên suy xét các chúng-sinh trong 31 cõi 
trong tam-giới nhu sau: 

* Chư phạm-thỉên trong 4 tầng trời vô-sẳc-giớỉ 
phạm-thiên chỉ có tứ-uấn (thọ-uấn, tưởng-uắn, hành- 
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uẩn và thức-uẩn), nghĩa là chư phạm-thiên chỉ có tâm 
mà không có thân. Mỗi vị phạm-thiên đều hưởng quả 
an-lạc của vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chưphạm-thỉên trong 15 tầng trời sắc-gỉớỉ phạm- 
thiên có đủ ngũ-uấn (sẳc-uấn, thọ-uấn, tưởng-uấn, 
hành-uân và thức-uấn), nghĩa là chư phạm-thiên có thân 
và tâm. Mỗi vị phạm-thiên đều hưởng quả an-lạc của 
sắc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
của mình. 

* Và chư phạm-thỉên trong tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên chỉ có nhẩt-uẫn là sẳc-uẫn mà thôi, nghĩa 
là chư phạm-thiên chỉ có thân mà không có tâm. Mỗi vị 
phạm-thiên đều duy trì sắc thân suốt 500 đại-kiếp trái 
đất trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chư vị thỉên-nam, vị thìên-nữ trong 6 tầng trời 
dục-gỉớỉ có đủ ngũ-uấn (sẳc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uấn, 
hành-uấn và thức-uấn). Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
đều hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong tầng 
trời dục-giới của mình. 

* Những chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), đang chịu quả khố của ác- 
nghiệp trong cõi ác-giới của mình. 

* Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-chãu (cõi người 
mà chúng ta đang sinh sổng), khi thì đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp cho quả kho. 

Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có tính 
chất đặc biệt hơn các chúng-sinh trong các cõi-giới khác 
như sau: 

- Con người chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật tuỳ theo ý nguyện của mỗi 
Đức-Bồ-tát. 
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- Nêu Đức-Bô-tát có ý nguyện muôn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cần phải tạo đầy âủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

- Nếu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Độc-Giác, thì Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- Nấu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác, thì Đức-Bồ-tát thanh-văn-giác 
cần phải tạo đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Cho nên, con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
có khả năng trở thà nh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh thanh-văn-giác tuỳ theo 
ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

- Con người này có cơ hội tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ 
theo khả năng của mình, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp theo khả năng của mình. 

- Con người này có cơ hội tốt tạo mọi phước-thỉện rồi 
hồi huớng phần phuớc-thiện ấy đến cho những nguời bà 
con thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phuớc- 
thiện ấy đến cho những nguời thân hiện hữu trong đời. 

Ví dụ: Nguời thí-chủ tạo phuớc-thiện bổ-thí (dãna- 
kusala), cúng duờng đến chu tỳ-khuu-Tăng, rồi tạo 
phuớc-thiện hồi-hướng (pattidãnakusala) phần phuớc- 
thiện bố-thí ấy đến cho bà con thân quyến đã quá vãng, 
nhất là loài ngạ-quỷ, đọc câu hồi-huớng nhu sau: 

“Idarn no nãtĩnam hotu, sukhitã hontu nãtayo. ” 

Phước-thiện bổ-thí này, xin hồi-hướng đến tất cả bà 
con thân quyến của chúng con từ kiếp hiện-tại cho đến 
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vô số kiếp trong quá-khứ, cầu mong quỷ vị nhận phần 
phước-thiện bổ-thỉ này, đế thoát khỏi mọi cảnh kho, 
được an-lạc lâu dài. 

Nếu bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài 
ngạ-quỷ nào hay biết, thì loài ngạ-quỷ ấy xuất hiện đến, 
phát sinh đại-thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” gọi là 
phước-thỉện hoan-hỷ (pattãnumodanakusala) nhận đuợc 
phần phước-thiện bo-thỉ ẩy, thì ngay khi ấy, bà con thân 
quyến ấy đuợc thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đại-thiện- 
nghiệp hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bo-thỉ ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
nguời hoặc cõi trời dục-giới, huởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy trong cõi thiện-giới ấy. 

Đó là điều hạnh phúc an lành biết dường nào! 

Pattidãnakusala; Phuớc-thiện hồi-huớng có 2 cách: 

1- Uddissikapattidãnakusala: Hồỉ-hướngphần phước- 
thiện đến cho chúng-sinh riêng biệt: 

Nguời thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm tạo phuớc-thiện hồi-hướng đến cho các bà con 
thân quyến quá vãng riêng biệt nhu sau: 

Dựa theo bài kệ trong tích Tirokuậậapetavatthu, các 
Ngài Đại-Truởng-Lão dạy câu kệ hồi-huớng rằng: 

“Idam no nãtĩnam hotu, sukhitã hontu nãtayo. ” 

“Xỉn hồỉ-hướng phần phước-thỉện này đến cho những 
bà con thân quyến của chúng con từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô sổ kiếp quá-khứ, cầu mong những bà con thân 
quyến của chúng con hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
này, đế thoát khỏi mọi cảnh kho, được hưởng sự an-lạc 
lau dài. 
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2- Anuddissikapattidanakusala: Hồi-hướng phần 
phước-thiện đến chung cho tất cả chúng-sinh: 

Người thí-chủ có tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng chung đến cho tất 
cả chúng-sinh như sau: 

“Imam punnabhãgatn sabbasattãnam demi (dema). ” 

“Con (chúng con) xin hồỉ-hướng phần phước-thiện 
này đến cho tất cả chúng-sinh muôn loài. ” 

* Nếu các thí-chủ tạo phước-thiện bổ-thỉ nào, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, nhất là phước- 
thiện nghe chánh-pháp rồi, có tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng đến riêng 
cho các bà con thân quyến cùng chung với tất cả chúng- 
sinh muôn loài, thì nên đọc câu hồi hướng rằng: 

“Imam punnabhãgam mãtã-pitu-ãcariya-nãti-mitta- 
samũhãnanceva sesasabbasattãnanca devatãnanca 
ãrakkhadevatãnanca visesato gunavantãnanca dema, 
sabbepỉ te punnapattirn laddhãna sukhitã hontu, dukkhã 
muccantu sabbattha. ” 

“Chúng con thành tâm hồi-hướng, kinh dâng phần 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy cô 
giáo, bà con thân quyến, bạn hữu cả thảy, cùng với tất 
cả chúng-sinh muôn loài, toàn thế chư-thiên, các vị chư- 
thiên hộ trì mỗi chúng con, đặc biệt đến các bậc ân 
nhân. Sau khi quỷ vị phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện thanh cao này rồi, cầu mong tất 
cả quỷ vị đều hưởng được mọi sự an-lạc, được thoát 
khỏi mọi cảnh kho trong khắp mọi nơi. ” 

Những loài chúng-sinh nào có cơ hội phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ nhận được phần phước-thiện mà thân 
quyến hoặc các thí-chủ khác đã hồi-hướng đến cho tất cả 
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chúng-sinh, gọi là pattanumodanakusala: phước-thiện hoan- 
hỷphần phước-thiện của thỉ-chủ hồi hướng đến cho họ. 

Những loài chúng-sinh ấy nói lên lời Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của thỉ-chủ, đó là những loài chúng-sinh sống gần gũi 
với loài người như sau: 

- Paradattupajĩvikapeta\ loài ngạ-quỷ duy trì sinh 
mạng do nhờ người khác ban đến cho họ. 

- Vemãnikapeta: ngạ-quỷ chịu quả khổ nhẹ của ác- 
nghiệp ban ngày, đến ban đêm hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp của họ. 

- Vỉnỉpãtika asura: Loài a-su-ra vinipãtika như chư 
thiên ở trên mặt đất gần gũi với loài người. 

- Những người thân sống gần gũi thân cận với thí-chủ 
hoặc những người cùng nhau tạo phước-thiện ấy. 

Những loài chúng-sinh ấy có cơ hội phát sinh đạỉ- 
thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! ” nhận được phần phước-thiện ấy. 

Ngay khi ấy, đối với các loài ngạ-quỷ, nhờ đạỉ-thỉện- 
nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện ẩy cho quả thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, đồng thời liền tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới ấy. 

Còn các loài chúng-sinh khác ở cách xa loài người 
không hay biết, nên không có cơ hội phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan-hỷphần phước-thiện ẩy. 

Quả báu Của Pattãnumodanãkusala 

Tích Vihãravimãna được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


* Bộ Chú-giải Vimanavatthu, tích Viharavimanavatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, đại cận-sự-nữ 
Vỉsãkhã (Vỉsãkhã mahã-upãsikã) cùng với các bạn và 
đoàn thuộc hạ đông đảo đều trang điểm lộng lẫy có ý 
định đi du ngoạn công viên. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhã trang điểm với đồ trang sức 
tẩm choàng mahãlatã cùng với 500 nguời bạn gái và 
đoàn thuộc hạ ngồi trên xe đang trên đuờng đi đến công 
viên, bà Visãkhã nghĩ rằng: 

“Ta đi du ngoạn công viên có lợi ích gì đâu! Vậy, ta 
nên đi đến ngôi chùa detavana, đảnh lễĐức-Thế-Tôn và 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, roi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp thì hạnh phúc biết dường nào! ” 

Sau khi nghĩ nhu vậy, đại cận-sự-nữ Visãkhã dẫn 
đoàn đi đến gần ngôi chùa, dừng lại một nơi, bà cởi đồ 
trang sức tẩm choàng mahãlatã ra, rồi trao cho một tỳ 
nữ cầm. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhã đi vào giảng đuờng đả nh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng, rồi ngồi 
một nơi họp lẽ. Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đại cận- 
sự-nữ Visãkhã cùng với 500 bạn gái và đoàn thuộc hạ. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp xong, đại 
cận-sự-nữ Visãkhã đả nh lễ Đức-Thế-Tôn và chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng, xin phép trở về nhà. 

Trên đuờng đi về, đại cận-sự-nữ Visãkhã bảo cô nữ tỳ 
trao tấm choàng mahãlatã lại cho bà, thì cô tỳ nữ thua 
với bà rằng: 

- Kính thưa bà chủ, con đế quên tẩm choàng 
mahãlatã tại giảng đường. Con xin phép trở lại giảng 
đường lẩy tẩm choàng mahãlatã cho bà. 

Nghe cô nữ tỳ thua nhu vậy, đại cận-sự-nữ Visãkhã 
bảo rằng: 
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- Này con! Nêu con đã đê quên tâm choàng mahãlatã 
tại giảng đường thì con không nên trở lại lẩy nó. Ta sẽ 
kỉnh dâng tẩm choàng mahãlatã ẩy đế bán lẩy tiền xây 
dựng ngôi chùa. 

Đại cận-sự-nữ Vỉsãkhã đi trở lại đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kỉnh dâng tẩm choàng 
mahãlatã trị giá 90 triệu 100 ngàn đồng tiền vàng. 

_ ' . . ' ' _ _ r . 

- Kính bạch Đức-Thê-Tõn, với sô tiên ãy, Đức-Thê-Tôn 
cho phép con xây dựng một ngôi chùa to lớn thích hợp 
làm chỗ ở của Đức-Thế-Tôn và chưĐại-đức tỳ-khim-Tăng. 

Nghe đại cận-sự-nữ Visãkhã bạch như vậy, Đức-Thế- 
Tôn chấp thuận bằng cách làm thinh. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, người có khả năng mua 
nối tẩm choàng mahãlatã này không có. Vậy, con xin 
mua lại tẩm choàng mahãlatã với giá ẩy. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con nên xây dựng ngôi 
chùa tại nơi nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy đại cận-sự-nữ Visãkhã rằng: 

- Này Visãkhã! Con nên xây dựng một ngôi chùa gần 
phía Đông cửa thành Sãvatthi. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, đại cận-sự-nữ 
Visãkhã mua đất, rồi xây dựng một ngôi chùa to lớn do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna trông coi xây 
dựng ngôi chùa ấy. 

Một ngôi chùa như lâu đài đồ sộ có 2 tầng gồm có 
1000 phòng: tầng trên có 500 phòng và tầng dưới cũng 
có 500 phòng thật là nguy nga như cõi trời. 

Xung quanh ngôi chùa xây cất 1000 cốc nhỏ riêng 
biệt vắng vẻ, đường đi kinh hành, và đầy đủ mọi tiện 
nghi khác cho chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
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Công trình xây dựng ngôi chùa ấy suốt 9 tháng mới 
hoàn thành, làm lễ khá nh thảnh ngôi chùa đặt tên ngôi 
chùa là Pubbãrãma chi phí thêm số tiền 90 triệu đồng 
vàng nữa. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhã kính dâng cúng duờng ngôi 
chùa Pubbãrãma đến chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng tứ 
phuong có Đức-Phật chủ trì. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhã và 500 nguời bạn gái nhìn 
thấy ngôi chùa Pubbãrãma đồ sộ nguy nga nên phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. Khi ấy, đại cận-sự- 
nữ Visãkhã nói với các nguời bạn gái rằng: 

“Imam evarũpam pasãdam kãrentiyã yam mayã 
punnam pasutam, tam anumodatha, pattidãnam vo 
dammi. ” 

- Này các bạn gái thân mến! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbãrãma đồ sộ như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kỉnh dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bo-thỉ lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phần phước-thiện thanh cao 
này đến cho quỷ bạn. Xin quỷ bạn nên phát sinh đại- 
thiện tâm hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bo-thỉ này. 

Nghe đại cận-sự-nữ Visãkhã chia phần phước-thỉện 
bo-thỉ đến cho mình, nên tất cả những nguời bạn gái 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời 
hoan-hỷ rằng: 

“Aho sãdhu! Aho sãdhu!” “0 lành thay! 0 lành 
thay! ” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Trong nhóm những nguời bạn gái thân thiết ấy, có 
một nguời bạn gái phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ đến phần phước-thiện bo-thỉ của bạn đại cận-sự-nữ 
Visãkhã. 
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Vê sau, người bạn gái thân thiêt của đại cận-sự-nữ 
Visãkhã chết, đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ phần phước- 
thiện bố-thỉ của đại cận-sự-nữ Visãkhã cho quả tái-sinh 
làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong 
lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ cao 16 do-tuần, tỏa ra 
ánh sáng 100 do-tuần, có hồ nuớc rộng lớn nhiều hoa 
sen, hoa súng đủ loại rất xinh đẹp lạ thuờng. 

Một hôm nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha bay lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, nhìn thấy vị thiên-nữ bạn thân 
của đại cận-sự-nữ Visãkhã nên hỏi rằng: 

- Này thiên-nữ! Cô có thân hình rất xinh đẹp, hào 
quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, như 
ngôi sao sáng trên hư không, có các tiếng trời du dương, 
có hương trời tỏa ra quanh cô. 

- Này thiên-nữ! Tiền-kỉếp của cô khỉ ở cõi người, cô 
đã tạo đại-thiện-nghiệp như thế nào, mà nay kiếp hiện- 
tạỉ này là vị thiên-nữ có nhiều oai lực như vậy? 

Nghe Ngài Trưởng-lão Anuruddha hỏi nhu vậy, vị 
thiên-nữ hoan-hỷ bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, tỉền-kỉểp của con, khỉ ở 
cõi người, con là người bạn thân của đại cận-sự-nữ 
Vỉsãkhã. Đại cận-sự-nữ Vỉsãkhã cho xây dựng ngôi chùa 
Pubbãrãma đồ sộ nguy nga như lâu đài, làm lễ dâng 
cúng dường đến chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phương 
có Đức-Phật chủ trì. 

Con nhìn thấy ngôi chùa Pubbãrãma đồ sộ nguy nga 
được dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
mà con kỉnh trọng, nên con phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ phước-thiện bo-thỉ cúng dường ẩy. 

Khi ẩy, đại cận-sự-nữ Visãkhã vô cùng hoan-hỷ nói 
với chúng con, bạn của bà rằng: 



366 


PHƯỚC-THIỆN 


Này các bạn gái thân mên! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbãrãma đồ sộ như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kỉnh dâng đến chư Đạỉ-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bo-thỉ lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phần phước-thiện này đến cho 
quỷ bạn. Xin quỷ bạn nên phát sinh đại-thiện-tâm hoan- 
hỷ nhận phần phước-thiện bo-thỉ này”. 

Khi ẩy, con là một trong nhóm bạn của đại cận-sự-nữ 
Visãkhã, con phát sinh đại-thiện-tãm vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Aho, sãdhu! Aho, sãdhu!”“Ô lành thay! Ô lành 
thay! ” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sau khỉ tiền-kiếp của 
con chết, đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện 
bổ-thỉ của đại cận-sự-nữ Visãkhã ẩy cho quả tái-sinh 
làm thiên-nữ trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ tại 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên này. Con có ánh sáng hào 
quang sáng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, các 
thiên-nữ khác hầu hạ đàn ca múa hát. Xung quanh lâu 
đài có các nhạc trời đường dương, các hương trời tỏa ra 
thơm tho, có hồ nước lớn với nhiều loại hoa sen, hoa 
súng xinh đẹp, có khu vườn với nhiều loại cây có quả 
quanh năm, suốt tháng. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, tẩt cả những gì mà con 
đang hưởng trong kiếp hiện-tại thiên-nữ này, đó là quả 
báu của phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện bổ-thỉ 
của đại cận-sự-nữ Vỉsãkhã, mà trong tiền-kiếp của con 
đã nói lên lời hoan-hỷ trong lễ dâng cúng dường ngôi 
chùa Pubbãrãma đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 
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Nghe vị thiên-nữ bạch vê tiên-kiêp của cô đã phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phần phước-thiện 
bố-thí của đại cận-sự-nữ Visãkhã, nên kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nữ như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Anumddha hỏi về đại cận-sự-nữ 
Visãkhã sinh cõi trời nào rằng: 

- Này thiên-nữ! Cô có được những quả báu của đại- 
thiện-nghiệp đáng hài lòng này là nhờ phước-thiện 
hoan-hỷ phần phước-thiện bo-thỉ của đại cận-sự-nữ 
Vỉsãkhã. 

Vậy, xin cô nói cho biết, sau khi đại cận-sự-nữ 
Visãkhã chết, đạỉ-thỉện-nghiệp cho quả tái-sinh trong 
cõi trời dục-giới nào? 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha rằng 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, sau khi đại cận-sự-nữ 
Visãkhã là bạn thân của con chết, đạỉ-thiện-nghiệp cho 
quả hóa-sỉnh làm vị thỉên-nữ Visãkhã, trở thành Chảnh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trời Sunimmita trên cõi 
trời Nimmãnaratĩ (Hóa-lạc-thiên). Còn các quả báu của 
đại-thiện-nghiệp của đại cận-sự-nữ Visãkhã thì con 
không thế nào biết được. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, con đã bạch cho Ngài 
biết, sau khi đại cận-sự-nữ Visãkhã chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nữ trong cõi trời 
Nimmãnaratĩ là đúng sự thật vậy. 

Vấn : Vị thỉên-nữ cõi trời Tam-thập-tam-thỉên biết vị 
thiên-nữ Visãkhã cõi trời Hóa-lạc-thiên bằng cách nào? 

Đáp: Vị thiên-nữ Vỉsãkhã từ cõi trời Hóa-lạc-thiên 
hiện xuống thăm vị thiên-nữ cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
nói cho biết về cõi trời của mình. 
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Khi ây, cô thiên-nữ bạch thỉnh câu Ngài Trưởng-lão 
Anumddha rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở lại cõi 
người, kỉnh xin Ngài khuyên dạy mọi người nên có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tạo phước-thiện bổ-thí đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên lẳng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, bởi vì: 

“Sudullabho laddho manussalãbho, ...” 

Được sinh làm kiếp người là điều khó lắm, ... 

Đã được làm người rồi, thật vô cùng diễm phúc gặp 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Pháp-bảo, và Đức-Tăng-bảo đã xuất hiện trên thể 
gian. Xin quý vị phát sinh đại-thiện-tãm có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, cố gắng tạo 
mọi phước-thiện bo-thỉ, cúng dường đến chư Thánh- 
Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, có 4 bậc Thảnh- 
nhân là phước điền cao thượng của chúng-sinh không 
đâu sánh được. 

Cho nên, những thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí, 
cúng dường những thứ vật dụng cần thiết đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, dù ít, dù nhiều, chắc chắn những thí- 
chủ ấy được phước-thiện bố-thí lớn lao vô lượng, có quả 
báu lớn lao vô lượng, cũng ví như nước biển đại dương 
không thể biết được số lượng nhiều bao nhiêu. 

Sau khi những thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Vị thiên-nữ đã hưởng được mọi quả báu thật đáng hài 
lòng của phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện bổ-thí 
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của đại cận-sự-nữ Visãkhã, nên cô nhăn lời khuyên bảo 
mọi người nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nên tạo phước- 
thiện bố-thí những thứ vật dụng cần thiết đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, để có được nhiều phước-thiện vô 
lượng, có quả báu cũng vô lượng, được hưởng sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn làm 
duyên lảnh để giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Đức-vua tròi Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana, 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka ngự 
cùng đoàn chư-thiên đông đảo đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn. Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Này Thiên-vương! Do nhân nào mà Thiên-vương 
ngự đến cùng với đoàn chư-thiên đông đảo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, toàn thể chư-thiên hội họp, 
đàm đạo với nhau có đặt ra 4 câu hỏi mà suốt 12 năm 
qua không một vị nào có khả năng giải đáp được. 

Đó là nguyên nhân mà con ngự cùng với đoàn chư- 
thiên đến hầu đảnh lễĐức-Thế-Tôn như thế này. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, có 4 câu hỏi: 

1- Trong tất cả các sự bổ-thỉ, bổ-thỉ nào bậc thiện-trỉ 
gọi là bổ-thỉ cao thượng nhất? 

2- Trong tất cả các loại vị, thứ vị nào bậc thiện-trỉ gọi 
là thứ vị cao thượng nhất? 

3- Trong tẩt cả các sự hỷ-lạc, hỷ-lạc nào bậc thiện-trí 
gọi là sự hỷ lạc cao thượng nhất? 
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4- Sự diệt tận mọi tham-ái, tại sao bậc thiện-trí 2 ỌÌ là 
cao thượng nhất? 

Nghe Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi nhu vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Thỉên-vương! Như-Lai đã tạo đầy đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác cốt đế giải đáp mọi thắc mắc của tất cả 
chúng-sinh như Thiên-vương bây giờ. 

Xỉn Thỉên-vương lẳng nghe Như-Laỉ giải đáp: 

1- Trong tất cả các sự bố-thí, thì pháp-thi là sự bố-thí 
cao thượng nhất. 

2- Trong tất cả loại vị, thì pháp-vị là vị cao thượng 
nhất. 

3- Trong tất cả các sự hỷ-lạc, thì pháp-hỷ-lạc là cao 
thượng nhẩt. 

4- Sự diệt tận mọi tham-ái là cao thượng thật sự, bởi 
vì trở thành bậc Thánh A-ra-hán giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật thuyết câu kệ Dhammapadagãthã số 354: 

“Sabbadãnam dhammadãnatn jinãti. 

Sabbarasam dhammaraso jinãti. 

Sabbaratim dhammaratirn jinãti. 

Tanhakkhayo sabbadukkham jỉnãtỉ. 

Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bổ-thỉ. 

Pháp-vị là cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 

Pháp-hỷ-lạc là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ-lạc. 

Sự diệt tận mọi tham-áỉ, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát mọi sự kho tử 
sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 


’ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Sakkapaiĩhavatthu. 
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Giảng Giải: 

* Sabbadãna: tất cả mọi sự bố-thí: 

Sự bố-thí cúng dường những tấm y quý giá, những vật 
thực ngon lành, những chỗ ở đầy đủ tiện nghi, những 
thuốc trị bệnh hay, v.v... thuộc về ãmisadãna. Sự bố-thí 
cúng dường các vật thí này đến Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, đến Đức-Phật Độc-Giác, đến chư Thánh Thanh- 
vãn-giác,... những phước-thiện bố-thí đều thuộc về 
ãmisadãna, các vật thí này sẽ cho quả báu có nhiều của 
cải đầy đủ, giàu sang phú quý trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

* Dhammadãna : pháp-thỉ là bổ-thỉ chánh-pháp của 
Đức-Phật đó là thuyết dạy chánh-pháp, đàm đạo chảnh- 
pháp, sự ẩn hành sách học chánh-pháp, phân phát sách 
dạy chánh-pháp, ... đều gọi là dhammadãna: pháp-thỉ. 

Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chảnh-pháp đó là học Tam-tạng PãỊi. 

- 9 pháp sỉêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

Dhammadãna: pháp-thí là bố-thí các chánh-pháp của 
Đức-Phật là nhân phát sinh các loại trí-tuệ nh u: 

- Trỉ-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các sẳc-pháp, 
danh-pháp. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sình, sự diệt của 
sẳc-pháp, danh-phảp tam-giới. 

- Tri-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái 
vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉớỉ. 

- Tri-tuệ thiền-tuệ sỉêu-tam-giới chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ải, mọi phiền-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, tất cả mọi sự bố-thí thuộc về ãmisadãna, các 
vật thi dù nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với 
dhammadãna: pháp-thí đuợc. 

Thật vậy, thí-chủ tạo phuớc-thiện bổ-thí thuộc vệ 
ãmisadãna chỉ có thể giúp cho nguời thọ-thí bớt khổ 
trong kiếp hiện-tại, đuợc sự an-lạc có giới hạn mà thôi. 

Còn bậc thiện-trí tạo phuớc-thiện bố-thỉ thuộc về 
dhammadãna dù chỉ một bài kệ gồm có 4 câu, mà nguời 
hiểu biết rõ ý nghĩa bài kệ ấy, rồi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp cũng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, trở thành bậc Thảnh A-ra-hán, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật vậy, nhu truờng họp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta vốn là bậc đại-tri-tuệ, khi Ngài còn là tu-sĩ tên 
Upatissa đệ-tử của vị Đạo-su ngoại đạo Sancaya, tu-sĩ 
Upatissa không thể tự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Đến khi tu-sĩ Upatỉssa nghe Ngài Trưởng-lão Assaji 
thuyết dạy bài kệ gồm có 4 câu, mới nghe 2 câu đầu, tu- 
sĩ Upatissa liền chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Iưu Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Cho nền, pháp-thí là cao thượng hom tất cả mọi sự thỉ. 

* Sabbarasa: tất cả mọi thứ vị đó là các thứ vị ngon 
của các món ăn, thức uống của con nguời, hoặc của chu- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, ...Tất cả mọi thứ vị 
ngon bổ duỡng ấy làm nhân-duyên cho chúng-sinh dễ 
phát sinh tâm tham-ái trong vị (rasatanhã), say đắm 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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* Dhammarasa: pháp-vị đó là vị của chánh-pháp 37 
pháp gọi là bodhipakkhiyadhamma dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, gọi là 9 pháp siêu-tam-giới, diệt tận được 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Seyyathãpi Pahãrãda, mahãsamuddo ekaraso lona- 
raso. Evamevam kho Pahãrãda, ayam dhammavinayo 
ekaraso vỉmuttỉraso. 

Ayampi Pahãrãda, ayam dhammavinayo ekaraso 
vỉmuttỉraso,... ” 

- Này Pahãrãda! Như đại dương chỉ có vị duy nhẩt là 
vị mặn mà thôi. 

- Này Pahãrãda! Cũng như vậy, pháp và luật này 
của Như-Lai chỉ có vị duy nhất là “vị giảỉ-thoát-khố ” 
mà thôi. 

Cho nên, dhammarasa pháp-vị đó là vìmuttìrasa: vị 
giải-thoát-kho là vị cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 

* Sabbarati: tẩt cả mọi thọ hỷ-lạc là thọ hỷ-lạc trong 
của cải, trong danh vọng, trong con cái thảnh đạt, trong 
các trò chơi trong đời. Tất cả mọi thọ hỷ-lạc ấy làm 
nhân-duyên để cho chúng-sinh dễ phát sinh tâm tham-ái 
trong thọ hỷ-lạc, say đắm trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Dhammaratỉ: pháp-lạc như hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phần thọ-lạc niệm-xứ, hoặc 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có đoi-tượng thiền-tuệ là 
thọ-lạc (sukhavedanã) thuộc về danh-pháp, trỉ-tuệ-thiền- 


1 “1 l' 11* 

Bộ Anguttaranikãya, phân Atthakanipãta, Pahãrãdasutta. 
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tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp 
(thọ-lạc), trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp (thọ lạc) ẩy, thay rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp (thọ lạc), sẳc-pháp ẩy dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán hưởng an-lạc 
tịch tịnh Niết-bàn. 

“Nibbãnam paramam sukham. ” 

Nỉểt-bàn là pháp an-lạc tuyệt đổi, bởi vì hoàn toàn 
không còn có kho nữa. 

Đen khi hết tuổi thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, Niểt-bàn là pháp an-lạc là cao thượng hom 
tất cả mọi sự hỷ-lạc trong đời. 

* Tanhakkhaya: Diệt tận được tham-ải thì chỉ có 4 

• ^ • • • 

Thánh-đạo-tuệ mới có khả năng đặc biệt diệt tận được 
tham-ải mà thôi. Mỗi bậc Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
tham-ái theo khả năng mỗi Thánh-đạo-tuệ. 

- Nhập-lmt Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-áỉ trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Nhập-hm ẩy vĩnh viễn không 
còn khố tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh) nữa, mà chỉ còn táỉ-sinh trong 7 cõi 
thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-gỉới nhiều nhất 
7 kiếp nữa. 

Đen kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-hm chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ải không còn dư sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Nhât-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-áỉ loại thô trong cõi dục-gỉớỉ trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Nhẩt-laỉ chỉ còn táỉ-sỉnh trong 
cõi thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ một kiếp 
duy nhất nữa mà thôi. 

Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai ẩy chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ái không còn dư sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bẩt-laỉ Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-áỉ loại vỉ-tế trong cõi dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Bẩt-laỉ không còn táỉ-sỉnh trở lại 
trong cõi dục-gỉớỉ, mà chỉ còn tái-sinh trên tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên Thánh Bẩt-lai ẩy 
chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham-ái không còn dư 
sót nữa, trở thành bậc Thánh A-ra-hán rồi tịch diệt Niết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ẩy, giải thoát kho 
tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-áỉ còn lại trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
không còn dư sót. 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán đến khỉ hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Tanhakkhaya: diệt tận được mọi tham-ái không còn 
dư sót thì chắc chắn là bậc Thánh A-ra-hán. 

Sabbadukkha: tất cả mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồỉ 
trong tam-gỉớỉ đều không còn nữa, bởi vì bậc Thánh A- 
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ra-hán tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. 

Cho nên, sự diệt tận được mọi tham-ái, trở thành bậc 
Thảnh A-ra-hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát khỏi 
mọi cảnh kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-vua tròi Sakka thỉnh cầu Đức-Phật ban phước 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ như vậy, 
Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Đức-Thế-Tôn bạch rằng: 

“Bhante evam ieịthake nãma dhammadãne kimattham 
amhãkam pattim na dãpetha, ito paịịhãya no bhikkhu- 
samghassa kathetvãpattỉm dãpetha Bhante. ” 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện pháp-thỉ là 
cao thượng hơn tất cả mọi phước-thiện bo-thỉ khác 
như vậy. Đức-Thế-Tôn không truyền bảo chư tỳ-khưu- 
Tăng ban phần phước-thiện phảp-thỉ cao thượng ẩy cho 
chúng con. 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, từ nay về sau, kinh xin 
Ngài truyền bảo chư tỳ-khưu-Tăng ban phần phước- 
thiện pháp-thí cao thượng ẩy cho chúng con. Bạch Ngài. 

Nghe lời thỉnh cầu của Đức-vua trời Sakka như vậy, 
nên Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư Đại-đức tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave, Apãdirn katvã mahãdhammassavanam 
vã pãkatikadhammassavanam vã upanisinnakatham vã 
antamaso anumodanampi kathetvã sabbasattãnam 
pattim dadeyyãtha. ” 

- Này chư tỳ-khưuỉ Từ nay về sau, các con nghe 
chánh-pháp nhiều hoặc nghe chảnh-pháp thường ngày 
hoặc ngồi đàm đạo chánh-pháp, dù ít nhất nói lời hoan- 


’ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Sakkapanhavatthu. 
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hỷ, thì các con cũng nên ban phân phước-thiện pháp-thí 
cao thượng ẩy đến cho tất cả chúng-sinh. 

Như vậy, pattidãnakusala, phước-thỉện hồỉ-hướng 
(biếu, dâng, phân phát) phần phước-thiện của mình đến 
cho người khác, và pattãnumodanakusala, phước-thiện 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác biếu 
cho (dâng cho, phân phát cho) đến mình có liên quan 
với nhau. 

* Nếu người thí-chủ nào đã tạo phước-thỉện bố-thỉ 
(dãnakusala), rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy 
đến cho tất cả chúng-sinh, thì người thí-chủ ấy có thêm 
được phước-thiện hồi-hướng (pattidãnakusala). 

* Và nếu chúng-sinh nào phát sinh đạỉ-thỉện-tâm 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác đã hồi- 
hướng đến cho mình, thì chúng-sinh ẩy có được phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác 
(pattãnumodanãkusala). 

Cho nên, nếu người nào đã tạo phước-thỉện nào rồi, 
nên hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhiều 
chúng-sinh khác, thì người ấy càng làm tăng thêm được 
nhiều phước-thiện hồi-hướng nữa. 

Cũng ví như người có ngọn đèn đang cháy sáng, rồi 
cho nhiều người mồi thắp sáng nhiều cây đèn khác, thì 
ánh sáng đèn của mình không giảm mà còn làm cho ánh 
sáng lan toả rộng thêm nữa. 

Cũng như vậy, người nào đã tạo phước-thiện nào rồi, 
người ấy nên hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho tất 
cả mọi chúng-sinh, thì làm cho phước-thiện ấy của mình 
càng thêm xán lạn. 

(Xongphần phước-thiện hồỉ-hướng, phước-thiện 

hoan-hỷ) 
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vni- PHƯỚC-THIỆN NGHE-PHÁP (Dhammassavana) 

Dhammassavanakusala; Phước-thiện nghe-pháp 

- Định nghĩa Dhammassavana: 

“Dhammam sunantỉ etenã ’ti dhammassavanam. ” 

• • • 

Những người nghe chánh-pháp gọi là dhammassavana, 
đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm có 
yonisomanasikãra sự hiếu biết trong tâm đúng theo thật- 
tánh của các pháp. 

Nghe chánh-pháp 

Nghe chánh-pháp có 2 hạng người: 

1- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Nếu ta thường nghe chánh-pháp, hiểu được chánh- 
pháp, rồi thuyết giảng được chánh-pháp thì nhiều người 
tán dương ca tụng ta là người hiếu biết chánh-pháp. ” 

Như vậy, hạng người ấy nghe chánh-pháp có phước- 
thiện nghe-pháp không nhiều, có quả báu không nhiều. 

2- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Ta thường nghe chánh-pháp, học hỏi hiểu biết rõ 
chảnh-phảp, biết phân biệt phước-thiện với tội-lỗi, 
thiện-pháp với ác-pháp, thiện-nghiệp với ảc-nghiệp, tà- 
kiến với chánh-kiến, pháp nên thực-hành với pháp không 
nên thực-hành, v.v... nên từ bỏ tà-pháp, rồi thực-hành 
theo chánh-pháp, đế được sự tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp từ dục-giới thiện-pháp, sẳc-giới thiện-pháp, vô- 
sẳc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đế 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong 
kiếp hiện-tại và vô sổ kiếp vị-lai. ” 
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Như vậy, hạng người ây nghe chánh-pháp được 
nhiều phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanakusala), 
có nhiều quả báu của phước-thiện nghe chánh-pháp. 

Nghe chánh-pháp là 1 trong 5 điều khó có được , nên 
Đức-Phật hằng ngày thường nhắc nhở, khuyên nhủ các 
hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 

“Appamãdena bhikkhave sampãdetha, 

Buddhuppãdo dullabho lokasmirỵi, 

Manussattabhãvo dullabho, 

Dullabhã saddhãsampatti, 

Pabbqịitabhãvo dullabho, 

Saddhammassavanam dullabham. 

Evam dỉvase divase ovadati. ” 

» 

Đức-Thể-Tôn hằng ngày thường khuyên nhủ, nhắc nhở 
chư tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này chư tỳ-khưu (tỳ-khim-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ)! 
Các con nên cổ gắng tinh-tẩn hoàn thành mọi phận sự tứ 
Thánh-đế, bằng pháp không dế duỗi, thực-hành pháp- 
hành tứ niệm-xứ. 

* Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian 
là một điều khó được. 

* Sinh làm người là một điều khó được. 

* Có đức-tin đầy đủ là một điều khó được. 

* Xuất-gia trở thành tỳ-khưu là một điều khó được. 

* Nghe chánh-pháp là điều khó được. 

Đó là 5 điều khó được mà người nào đã có được điều 
nào thì thật là hy hữu, nên trân trọng. 

Thật vậy, khi nào Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giảc xuất 
hiện trên thế gian, khi ấy Đức-Phật thuyết pháp giảng 
dạy chánh-pháp, các chúng-sinh mới có cơ hội tốt, có 
duyên lành được nghe chánh-pháp. 
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* Trong 6 ãn-đức Pháp-bảo, chánh-pháp mà Đức- 
Phật thuyết giảng chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp (pariyatti saddhamma). 

- 9 pháp siêu-tam-giới (navalokuttaradhamma) đó là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Trong kỉnh Mahãparinỉbbãnasutta (kinh Đạỉ- 
Niết-Bàn), phần Ẫnandayãcanakathã, Đức-Phật truyền 
dạy bodhipakkhiyadhamma gồm có 37 pháp giúp duy trì 
chánh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tó Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Bodhipakkhiyadhamma gồm có 37 pháp là: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthãna): 

1) Thân niệm-xứ. 2) Thọ niệm-xứ. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp-tinh-tấn (Samappadhãna): 

1) Tỉnh-tẩn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 
cho phát sinh. 

2) Tinh-tẩn diệt ác-pháp đã phát sinh. 

3) Tinh-tẩn làm cho thiện-phảp phát sinh. 

4) Tinh-tẩn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (Idhipãda): 

1) Thành-tựu do hài lòng. 2) Thành-tựu do tỉnh-tẩn. 

3) Thành-tựu do qưyết-tâm. 4) Thành-tựu do trỉ-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1) Tỉn-pháp-chủ. 2) Tẩn-pháp-chủ. 

3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 

5) Tuệ-pháp-chủ. 


’ Di. MahavaggapaỊi, kinh MahaparinibbanasuttapaỊi. 
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* 5 pháp-lực (Bala): 

1) Tỉn-pháp-lực. 2) Tẩn-pháp-lực. 

3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lực. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 1 pháp giác-chi (Bojjhanga): 

1) Niệm-giác-chi. 2) Phân-tỉch giác-chi. 

3) Tinh-tẩn giảc-chi. 4) Hỷ-giác-chi. 

5) Tịnh-gỉác-chỉ. 6) Định-giác-chi. 

7) Xả-giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magga): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chảnh-tinh-tẩn. 

7) Chánh-niệm. 8) Chảnh-định. 

Đó là 37 pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Chư Bồ-tát thanh-văn-giác nghe chánh-pháp 

Chư Bồ-tát thanh-văn-giác (sãvakabodhisatta) gồm 
có 2 vị Bồ-tát Toỉ-Thượng thanh-văn-giác (Aggasãvaka- 
bodhỉsatta), chư vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác (Mahã- 
sãvakabodhisatta), chư vị Bồ-tát thanh-vãn-giác bậc 
thường (pakatisãvakabodhisatta) nếu không có cơ hội 
nghe chánh-pháp thì chắc chắn không thể tự chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niểt-bàn được. 

Thật vậy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta 
đã từng phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh Tổỉ- 
Thượng thanh-văn-giác bên phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc 
nhất, và đã được Đức-Phật Anomadassĩ thọ kỷ tiền-kiếp 
của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão sẽ trở thành bậc Thảnh Toi- 
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Thượng thanh-văn-giác bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sãrỉputta là vị-Bồ-tát 
Toi-Thượng Thanh-văn-giác đã tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ từ thời-kỷ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện 
trên thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian suốt 1 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 19 Đức- 
Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian, đó là Đức-Phật 
Anomadassĩ, Đức-Phật Paduma, Đức-Phật Nãrada, 
Đức-Phật Padumuttara, Đức-Phật Sumedha, Đức Phật 
Sujãta, Đức-Phật Piyadassị Đức-Phật Atthadassĩ, Đức- 
Phật Dhammadassĩ, Đức-Phật Siddhattha, Đức-Phật 
Tissa, Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vipassị Đức-Phật 
Sikhĩ, Đức-Phật Vessabhũ, Đức-Phật Kakusandha, Đức- 
Phật Konãgamana, Đức-Phật Kassapa và Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sãrỉputta là vị-Bồ-tát 
Tổi-Thượng Thanh-văn-giác đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở thành bậc Thánh Tổi- 
Thượng Thanh-văn-giác bên phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đốn thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, kiếp chót của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãriputta là vị Bồ-tát Toỉ-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất, sinh làm con của bà 
Sãrĩ (con gái của ông truởng-giả) trong xóm nh à 
ưpatissa gần kinh-thành Rãjagaha. Bà Sãrĩ đặt tên con là 
ưpatissa. 

Công-tử Upatissa có nguời bạn thân là công-tử Kolita 
cùng nhau đi chơi hội mà không cảm thấy vui, phát sinh 
động tâm về cuộc đời là khổ, nên hai nguời bạn bàn bạc 
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cùng nhau xuât gia tìm con đường giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi. 

Thời ấy, trong kinh-thành Rãjagaha, vị đạo-sư nổi 
tiếng Sancaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều 
đệ-tử, công-tử Upatissa và công-tử Kolita cùng nhóm 
thuộc hạ đến xin xuất gia trở thảnh đệ-tử của vị đạo-sư 
Sancaya. 

Sau khi xuất gia được 2-3 ngày, hai vị tu-sĩ Upatissa 
và tu-sĩ Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị 
đạo-sư Sancaya và không còn gì để học nữa. 

Hai vị tu-sĩ Upatỉssa và Kolita bàn luận với nhau về 
phần lý thuyết của vị đạo-sư Sancaya chỉ là rỗng tuếch 
mà thôi, chắc chắn không phải là con đường giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi. 

Hai vị tu-sĩ nhận thức đúng đắn rằng: “Lời dạy của vị 
đạo-sư Sancaya không phải là pháp dẫn đến giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi 

Còn pháp thực-hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi thì 2 vị tu-sĩ hoàn toàn không biết, nên 2 vị tu-sĩ 
giao ước với nhau rằng: 

“Hai chúng ta nếu người nào tìm được vị thầy chỉ dạy 
pháp-hành chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh 
luân-hồi trước tiên, thì người ẩy cho người kia biết. ” 

Sau khi giao ước xong, mỗi người chọn một con 
đường đi tìm Thầy. 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến kỉnh-thành Rãjagaha cùng 
nhóm chư Thánh thanh-văn đệ-tử vào ngày mồng một 
tháng giêng. Tu-sĩ Upatissa đi vào kinh-thành Rãjagaha, 
nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assaji là bậc Thảnh A-ra- 
hán còn trẻ đang đi khất thực với cử chỉ cẩn trọng trong 
các giác quan thanh-tịnh, tu-sĩ Upatissa phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assaji, nên đi theo 
hộ độ Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, tu-sĩ 
Upatissa cung-kính đảnh lễ, chắp tay bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có cử chỉ cẩn 
trọng trong các giác quan thanh-tịnh, có gương mặt 
trong sáng thật đáng tôn kỉnh. 

- Kỉnh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn-Sư nào? 
Đức Tôn-Sư của Ngài là Bậc nào? 

Ngài đã thực-hành theo chánh-pháp của Đức Tôn-Sư 
như thế nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hiền giả! Tôi xuất gia với Đức-Phật Gotama, 
xuất thân từ dòng dõi Sakya. Vị Tôn-Sư của tôi là Đức- 
Phật Gotama. Tôi đã thực-hành theo chánh-phảp của 
Đức-Phật Gotama ẩy. 

Tu-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama là Đức Tôn-Sư của Ngài thuyết dạy như 
thế nào? 

- Kỉnh xin Ngài Trưởng-lão thuyết dạy cho con nghe 
chảnh-pháp ẩy. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết dạy rằng: 

- Này hiền giả! Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và vi-tế, tôi là vị 
tỳ-khưu trẻ mới xuất gia chưa hiếu biết nhiều, tôi chỉ có 
thế chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con là tu-sĩ Upatissa, 
kỉnh xin Ngài thuyết-pháp chỉ dạy dù nhiều dù ít cũng tốt 
đổi với con. 
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Ngài Trưởng-lão Assaji thuyêt bài kệ răng: 

“Ye dhammã hetuppabhavã, tesam hetum Tathãgato ãha. 

Tesanca yo nỉrodho, evatn vãdĩ mahãsamano. ” 

- Này hiền giả! Những pháp ngũ-uấn nào là pháp 
kho-đế đều sinh từ tham-ái, nhân sinh kho-đế ấy. 

Đức-Phật thuyết dạy tham-ải, và thuyết dạy Niết-bàn 
diệt tham-ái. 

Đức-Phật Gotama bậc Đại Sa-môn thường thuyết dạy 
chân-lỷ tứ Thánh-đế như vậy. 

Trong khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão Assqịi thuyết 
bài kệ tóm tắt về chân-lý tứ Thánh-đế gồm có 4 câu, tu-sĩ 
Upatìssa vốn là vị Bồ-tát Tổi-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trỉ-tuệ xuất sắc bậc nhất, nên vừa nghe hai câu 
đầu của bài kệ, tu-sĩ Upatissa liền chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama ngay tại nơi ấy. 

Sau khi trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, tu-sĩ Upatissa 
cung-kính đảnh lễ Ngài Truởng-lão Assaji, rồi xin phép 
trở về tìm bạn thân là tu-sĩKolita. 

Tu-sĩ Upatissa thuyết lại bài kệ này cho tu-sĩ Kolita 
nghe, sau khi nghe xong, tu-sĩ Kolita liền chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, tu-sĩ Upatỉssa và tu-sĩ Kolỉta dẫn nhóm học 
trò 250 vị tu-sĩ của vị đạo-su Sancaya đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin xuất gia trở thảnh tỳ-khuu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Đức-Phật cho phép xuất gia 
bằng cách gọi “Etha bhỉkkhavo!”... 


1 * ‘li 1 • 11 11**11 

Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phân Sãriputtamoggallãna pabhajjãkathã. 
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Tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolỉta cùng nhóm học trò đêu 
trở thành tỳ-khưu. Từ đó, tỳ-khim Upatissa được gọi là 
vị Đại-Trưởng-lão Sãriputta và tỳ-khưu Kolita được gọi 
là vị Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

Đức-Phật thuyết-pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, tất cả 
250 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, chỉ trừ 2 vị Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãrỉputta và vị Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna chua 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu đuợc 7 ngày, vị Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán cùng các phép thần thông xuất sắc nhất trong hàng 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Và sau khi trở thành tỳ-khuu đuợc 15 ngày, vị Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán có trỉ-tuệ sâu sắc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 

Tuyên dương ngôi vị Tối-thượng thanh-văn 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
ngự giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, truyền dạy rằng: 

“Etadaggam bhikkhave mama sãvakãnam 
bhikkhũnam mahãpannãnam yadidam Sãriputto. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Sãriputta là bậc Thánh Tổi-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có đại-trỉ-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

“Etadaggam bhikkhave mama sãvakãnani 
bhikkhũnam iddhimantãnarn yadidam Mahãmoggallãno. ” 
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- Này chư tỳ-khim! Mahãmoggalỉãna là bậc Thánh 
Tổi-Thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có các phép thần 
thông xuất sắc bậc nhất, trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Hai Ngài Đại-Trưởng-lão đã thành tựu được ý nguyện 
của mình, đúng như Đức-Phật Anomadassĩ quá khứ đã 
thọ ký. 

Đối với các hàng Bồ-tát Thanh-văn-giác, dù là bậc 
nào cũng cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chảnh-Đắng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác được. 

Cho nên, đối với tất cả các hàng bồ-tát thanh-văn- 
giác đều cần phải nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết- 
bàn trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Chảnh-Đắng-Giác. 

Nếu vị bồ-tát thanh-văn-giác nào không có cơ hội, 
không có duyên lành nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Gỉác, thì chắc chắn vị bồ-tát thanh-văn- 
giảc ẩy không thế tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, không thế chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, không thế trở thành bậc Thánh-nhân được. 

Đức-Bồ-tát kiếp chót không nghe chánh-pháp 

Đức-Bồ-tát không cần nghe chánh-pháp mà có khả 
năng tự mình chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thảnh-quả và Niểt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, thì chỉ có 2 Đức-Bồ-tát kiếp chót 
mà thôi, đó là: 

*Kiếp chót của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác không 
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CÓ thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn 
dư sót, đặc biệt diệt mọi tiền-khiên-tật (vãsanã) đã tỉch- 
luỹ từ vô số kiếp quá-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị trên toàn cõi giới 
chúng-sinh. 

* Và chư Đức-Bồ-tát Độc-Gỉác kiếp chót, mỗi Vị 
cũng đều không có thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc- 
Giác không thuyết-pháp chỉ dạy chúng-sinh khác chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế y như Ngài đã chứng ngộ. 

Đức-Phật Độc-Gỉảc có nhiều Vị trong cùng thời-kỳ. 

Tuy nhiên chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Gỉác và chư 
Đức-Bồ-tát Độc-Giác nếu chua phải là kiếp chót thì vẫn 
còn phải nghe chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác để bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật cho đuợc đầy 
đủ trọn vẹn. 

Cho nên, phước-thiện nghe chánh-pháp là phuớc- 
thiện tối u thiết yếu không chỉ đối với các hàng tha nh - 
văn đệ-tử của Đức-Phật, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, 
mà còn loài súc-sinh cũng có thể đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. Ví dụ: 
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Như tích Manậukadevaputtaỉ^^ (Chư-thỉên ếch), được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggarã 
thuyết-pháp tế độ dân chúng Campã. Một con ếch nhảy 
lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. Khi ấy, một người 
chăn bò đứng đằng sau, lắng nghe-pháp, tay cầm cây 
nhọn, vô ý cắm xuống đất đụng phải đầu con ếch đang 
nằm lắng nghe giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn với 
đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Con ếch sau khi chết, đại-thiện-nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau liền hóa sinh làm vị thiên-nam Maụậũka trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong một lâu đài bằng vàng 
nguy nga tráng lệ, có các thiên-nữ hầu hạ. 

Vị thỉên-nam Manặũka suy xét rằng: Ta từ đâu đến 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên này? 

Vị thỉên-nam Manậũka nhớ lại tiền-kiếp mình là loài 
ếch, sống dưới hồ Gaggarã, nhảy lên bờ nằm lắng nghe 
giọng phạm âm thuyết-pháp của Đức-Phật với đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch. 

Sau khi kiếp con ếch ấy chết, nhờ đại-thỉện-nghiệp 
nghe-pháp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thỉên-nam Manậũka tại cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết-pháp tại gần 
bờ hồ Gaggarã, vị thiên-nam Maụậũka quyết định hiện 
xuống hầu đảnh lễ Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng 
vàng cùng các vị thiên-nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh 
lễ dưới hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 

* Khuddkanikãya, Vimãnavatthu, tích Mandũkadevaputtavimãnavatthu. 
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Đức-Thê-Tôn biêt rõ, nhưng muôn cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử thấy rõ phước-thiện nghe chánh-pháp 
và quả báu của phước-thiện nghe chánh-pháp, nên Đức- 
Phật hỏi vị chư-thỉên Mandũka rằng: 

“Ko me vandãti padãni, iddhiyã yasasã jalam. 
Abhikkantena vannena, sabbã obhãsayam disã... ” 

- Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 

Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 

Tỏa ra mọi hướng, có nhiều oai lực, 

Các thiên-nữ xinh đẹp theo hầu hạ, 

Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai. 

Vị chư-thiên ếch Mandũka bạch rằng: 

“Manậũko ’ harn pure asim, udake vãrigocaro. 

Tava dhammam sunantassa, avadhi vacchapãlako...” 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 

Con tên là thiên-nam Măn-đu-ká, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và song ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe-pháp của Ngài, 

Người chăn bò đứng nghe-pháp vô ỷ, 

Cắm cây gậy đụng đầu, làm con chết. 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn cao thượng nhất, 

Trong khoảnh khắc nghe-pháp với đức-tin, 

Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy, 

Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 

Như Ngài nhìn thay thân hình con đẹp, 

Có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, 

Có nhiều oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ ngày đêm hầu hạ con. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
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Chúng-sinh nào có duyên lành nghe-pháp, 

Chúng-sinh ẩy được chứng ngộ chân-lỷ, 

Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 

Được giải thoát khố tử sinh luân-hồi. 

Khi ấy, Đức-Phật xem xét các hàng thanh-văn đệ-tử 
có đức-tin trong sạch, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị 
thiên-nam Manậũka cùng với các chúng-sinh. 

Vị thiên-nam Manậũka cùng với chư vị thiên-nữ, các 
hàng thanh-văn đệ-tử khác lắng nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp, sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có số 
đông gồm có 84.000 chúng-sinh chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-hm Thánh-đạo, Nhập-ỉưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-ỉưu. 

Sau khi vị thiên-nam Manậũka cùng với chư vị thiên- 
nữ trở thành bậc Thánh Nhập-hm vô cùng hoan-hỷ 
cung-kính đả nh lễ Đức-Thế-Tôn rồi xin phép trở về cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Tích 500 con doi đeo trong động 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, có 2 Ngài Trưởng- 
lão vừa đi kinh hành vừa tụng ôn Abhidhammapitaka- 
pãịi: Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi gồm có 7 bộ lớn trong một 
cái động, tại nơi ấy có 500 con dơi đeo trong động ấy, 
mỗi ngày chúng nó lắng nghe 2 Ngài Trưởng-lão rằng: 

“Kusalã dhammã (các thiện-pháp), akusalã dhammã 
(các bẩt-thiện-phảp), abyãkatã dhammã (các pháp 
không thiện không bẩt-thiện), v.v... ”, nhóm 500 con dơi 
chỉ nghe âm thanh PãỊi mà thôi, chúng nó hoàn toàn 
không hiểu biết ý nghĩa gì cả. 

Sau khi nhóm 500 con dơi ẩy chết, đại-thỉện-nghỉệp 
nghe âm thanh PãỊi ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
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sinh làm 500 vị thỉên-nam trên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ấy trên các cõi trời suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 

Nhóm 500 vị thiên-nam ẩy cùng chuyển kiếp (cuti: 
chết) từ cõi trời, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người đều trở thảnh cận-sự-nam (upãsaka) 
trong kinh-thảnh Sãvatthĩ. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biếu diễn phép thần-thông yamakapãtihãriya tại cây 
xoài gần kinh-thành Sãvatthĩ, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upãsaka) ẩy cùng nhau đến xem Đức-Phật biếu 
diễn phép thần-thông yamakapãịihãriya, phát sinh đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, rồi cùng dẫn nhau đến xuất 
gia trở thành 500 vị tỳ-khim nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta. 

Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi tại cõi ngưòi 

Đức-Phật Gotama sau khi biểu diễn phép thần-thông 
yamakapãịihãriya xong tại cõi người, Đức-Phật ngự lên 
nhập hạ thứ 7 tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, thuyết 
giảng AbhỉdhammapỉtakapãỊỈ: Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi 
gồm có 7 bộ lớn để tế độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita tại cõi trời Tusita (Đâu-suẩt-đà- 
thiên) hiện xuống nghe Tạng Vi-diệu-pháp PãỊi) suốt 3 
tháng mùa mưa 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng Abhidhammapỉtaka- 
pãỊi: Tạng Vi-diệu-phảp PãỊi. Mỗi ngày đến giờ khất 
thực, Đức-Phật hóa ra Nimmitabuddha tiếp tục thuyết 
giảng, Đức-Phật thật ngự đi khất thực ở Bẳc-cưu-lưu- 

’ 3 tháng ở cõi người, thời gian trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây, bởi vì 1 ngày 1 đêm cõi trời này, bằng 100 năm ở cõi người. 
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châu, đem vật thực ngự trở vê đên rừng trâm gân hô 
nước Anotatta ven rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. 

Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta đến hầu 
phục vụ Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật 
thuyết giảng lại cho Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta theo 
cách sahkhepa (cách tóm tắt) các vi-diệu-phảp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Sãrỉputta 
trở về dạy lại nhóm 500 tỳ-khưu đệ-tử, bằng cách khai 
triển đầy đủ các vi-diệu-pháp ấy. 

Còn Đức-Phật trở lại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
thay thế Đức-Phật Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta dạy lại cho nhóm 
500 tỳ-khưu đệ-tử các vi-diệu-pháp ấy, bằng cách khai 
triển đầy đủ. 

Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
500 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thông thuộc 
thấu suốt AbhidhammapitakapãỊỈ: Tạng Vỉ-diệu-pháp 
Pãịi gồm có 7 bộ lớn là DhammasahganĩpãỊi, Vỉbhahga- 
pãỊi, Dhãtukathãpãỉi, Puggalapanhattipãỉi, Kathãvatthu- 
pãỊi, YamakapãỊi, PatịhãnapãỊi trước mọi tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại cõi người. 

Đến ngày rằm tháng 9 (âm-lịch), Đức-Phật ngự từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có các đoàn chư-thiên, chư 
phạm-thiên tiễn đưa, Đức-Phật dừng lại tại cửa kinh- 
thành Saủkassa. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-vãn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, các 
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cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hỷ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thể-Tôn. 

Nhóm 500 tỳ-khưu đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, đều chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận đuợc mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn du sót, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với 300 triệu chúng-sinh khác 
cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thẩp 
hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Qua tích Manậũkadevaputta và tích 500 con dơi lẳng 
nghe âm thanh PãỊi, con ếch và 500 con dơi thuộc về 
loài súc-sinh, con ếch nghe âm thanh PãỊi của Đức-Phật 
thuyết-pháp, và 500 con dơi lắng nghe âm thanh PãỊi của 
Ngài Truởng-lão tụng đọc ôn tạng Vi-Diệu-Pháp PãỊi 
(Abhidhammapitaka) nên phát sinh đại-thiện-tâm có 
đức-tin trong sạch nơi âm thanh PãỊi, mà có quả báu lớn 
lao vô luợng nhu vậy. 

Pháp trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 

Những hạng phàm nhân thuộc về người tam-nhân có 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, có khả năng trở thà nh 
bậc Thá nh - nh ân trong kiếp hiện-tại, hạng người tam- 
nhân ẩy cần phải hội đủ 4 nhân-duyên thiết yếu. 

Trong bài kinh Sotãpattiphaỉasutta/^^ Kỉnh Nhập-lưu 
Thánh-quả, Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Có 4 pháp mà hành-giả thực-hành 
đế chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-quả. 4 pháp này là: 


’ Sam. MahavaggasamyuttapaỊi, Sotapattiphalasutta. 




VIII- Phước-Thiện Nghe-Pháp 


395 


1- Sappurisasamseva: Gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trỉ. 

2- Saddhammassavana: Nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trỉ. 

3- Yonỉsomanasỉkãra: Hiểu biết rõ trong tâm đúng 
theo thật-tánh của các pháp. 

4- Dhammãnudhammappaịipatti: Thực-hành theo 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

- Này chư tỳ-khimỉ Đó là 4 pháp mà hành-giả thực- 
hành đế chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả. 

Đối với chư vị Bồ-tát Thanh-vãn-giác mong trở thành 
bậc Thá nh Thanh-văn-giác đều cần phải lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Cho nên, dhammassavanakusala: phước-thiện nghe 
chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yếu đối với tất cả 
mọi chúng-sinh, nếu người nào có đủ nhân-duyên thì 
người ấy có cơ hội thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỵ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thà nh bậc Thánh-^ân, 
nếu người nào chưa có đủ nhân-duyên thì người ấy có 
được cơ hội tốt rất hy hữu, để bồi bổ thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật, để mong trở thảnh bậc Thánh-nhân 
trong thời vị-lai. 

Quả báu của sự nghe-pháp 

Người nghe chánh-pháp có được 5 quả báu, như trong 
kinh Dhammassavanasutta Kinh Nghe chánh-pháp 
được tóm lược như sau: 


1 1 ^ 1 • 

Bộ Ang. Phân Pancakanipãta, Dhammassavanasutta. 
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- Này chư tỳ-khimỉ Người nghe chánh-pháp có được 5 
quả báu là: 

- Nghe chánh-pháp mà chưa từng nghe. 

- Làm cho hiếu biết rõ chánh-phảp đã từng nghe. 

- Thoát ra khỏi sự hoài-nghi trong chánh-pháp. 

- Làm cho hiếu biết đúng đắn trong chánh-pháp. 

- Người nghe phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong 

sạch trong chánh-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là 5 quả báu của sự nghe 
chánh-pháp. 

Nghe Chánh-pháp (Saddhammassavana) 

Nghe chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yếu đối 
với các hàng chúng-sinh nhất là chư vị bồ-tát, nhân loại, 
chư-thiên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (không có chư phạm-thiên 
tầng trời Vô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tâm, và chư phạm-thiên trong 4 
tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên, bởi vì chư phạm-thiên 
này có tâm mà không có thân nên không nghe được). 

Và phước-thỉện nghe chánh-pháp cũng cần thiết đối 
với các bậc Thánh hữu-học là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhẩt-lai, bậc Thánh Bẩt-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân này vẫn còn phải nghe chánh-pháp, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Chư thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp 

Chư Thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp không phải để 
thực-hành theo chánh-pháp, mà chư bậc Thánh A-ra-hán 
nghe chánh-pháp để ghi nhớ chánh-pháp, duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp, nên chư bậc Thánh A-ra-hán thường nghe 



VIII- Phước-Thiện Nghe-Pháp 


397 


Đức-Phật thuyêt-pháp, và đôi khi cũng nghe chánh-pháp 
từ vị Thánh A-ra-hán khác thuyết-pháp: 

Như Ngài Trưởng-lão Sãrỉputta, bậc Thổng-Pháp 
(Dhammasenãpati), bậc Thánh Tổi-Thượng thanh-văn 
bên phải có đại-trỉ-tuệ bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật cũng đến nghe chánh-pháp do 
Ngài Trưởng-lão Punnamantãniputta thuyết bài kinh 
Rathavỉnĩtasutta 

Sau khi nghe và đàm đạo với Ngài Trưởng-lão Punụa 
về 7 pháp-thanh-tịnh (visuddhi), Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Sãriputta vô cùng hoan-hỷ nói lời Sãdhu! Lành thay! 
Tán dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Punna có tài thuyết 
giảng chánh-pháp rõ ràng và Ngài Trưởng-lão Punna 
cũng tán dương ca tụng Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
có trỉ-tuệ siêu việt. 

Đức-Phật cung-kính chánh-pháp 

Một đêm nọ, Ngài Trưởng-lão Nanda ngồi thuyết- 
pháp tại giảng đường từ đầu hôm cho đến sáng trọn đêm 
suốt 3 canh, Đức-Thế-Tôn ngự đến đứng một nơi nghe 
chánh-pháp trọn đêm suốt 3 canh. Đen khi mãn thời 
pháp, Đức-Thế-Tôn thốt lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu!” “Lành thay! Lành thay!” 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Nanda đến đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, bạch rằng: 

- Kãya velãya Bhante, ãgatattha? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài ngự đến đây từ khỉ 
nào? Bạch Ngài. 

- Tayã suttante ãraddhamatte. 


* Maj. MulapannasapaỊi, Rathavimtasutta. 
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- Này Nanda! Như-Lai ngự đên đứng nơi đây từ khi 
con bắt đầu thuyết-pháp. 

- Dukkaram karittha Bhante, Buddhasukhumãlã tumhe. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Đức-Phật tổi- 
thượng đã làm điều thật khó làm. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Sace tvam Nanda, kappam desetum sakkuneyyãsi, 
kappamattampã ’ham Ịhỉtakova suneyyam 

- Này Nanda! Nếu con có thể thuyết-pháp suốt kiếp 
thì Như-Lai cũng đứng nghe chảnh-pháp suốt kiếp được. 

Evam dhammagaruno Tathãgatã. 

Chư Đức-Thế-Tôn đều cung-kỉnh chánh-pháp như vậy. 

Tích Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna 

Tích Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna được tóm 
lược một phần như sau: 

Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
SonakuỊikanna đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe chánh- 
pháp. Khi ấy, thấy Đức-Phật Padumuttara tuyên dương 
vị tỳ-khim có đức hạnh thuyết-phảp với giọng hay nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: “Ta cũng nên trở 
thành vị tỳ-khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-laỉ ”. 

Cho nên, tỉền-kỉếp Ngài Trưởng-lão kinh thỉnh Đức- 
Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng chư Đại-đức tỳ- 

^ M. Mũlapanụãsatthakathã, Rathavinĩtasuttavannanã. 

^ Anguttaranikãya, Ekakanipãtatthakathã, Sonakutikannatthera. 
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khưu-Tăng, đê tạo phước-thiện bô-thí cúng dường suôt 7 
ngày. Đen ngày thứ 7, tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão kính 
bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã tuyên dương vị tỳ- 
khưu có đức hạnh thưyết-pháp với giọng hay nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Ngài. Nay con cũng có ỷ 
nguyện muốn trở thành ngôi vị như vị tỳ-khưu ẩy, trong 
giáo pháp của Đức-Phật trong thời vị-lai. 

Nghe tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão bạch như vậy, 
Đức-Phật Padumuttara xem xét thấy sẽ được thành-tựu, 
nên thọ ký xác định thời gian rằng: 

- Này thỉ-chủ! Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, con sẽ là vị tỳ-khưu có đức hạnh 
thuyết-pháp với giọng hay nhất trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi nghe Đức-Phật Padumuttara^^^ thọ ký như vậy, 
tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão vô cùng hoan-hỷ biết ý 
nguyện của mình sẽ được thành tựu. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão tử sinh luân-hồi trong 
các cõi trời và cõi người, để tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật 
bậc hạ cho được đầy đủ suốt thời gian 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Trước khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
sau khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão chết từ cõi trời, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng cận-sự-nữ KãỊĩ tại tỉnh Kuraraghara. Mang thai đủ 
tháng, cận-sự-nữ KãỊĩ trở về nhà cha mẹ tại kinh-thảnh 
Rãjagaha để sinh con. 


* Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian thời gian khoảng cách 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 




400 


PHƯỚC-THIỆN 


Khi ây, nghe 2 dạ-xoa đàm thoại với nhau, cận-sự-nữ 
KãỊĩ ngồi dậy lắng nghe rõ Dạ-xoa Sãtãgira và Dạ-xoa 
Hemavata tán dưoug ca tụng chánh-pháp của Đức-Phật 
Gotama. Cận-sự-nữ KãỊĩ chưa từng thấy Đức-Phật, chỉ 
nghe chánh-pháp, rồi phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch thực-hành theo chánh-phảp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lim Thánh- 
đạo, Nhập-ỉưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên (pathamakasotãpannã) trong 
các cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trong đêm ấy, cận-sự-nữ KãỊĩ sinh hạ đứa con trai, 
đặt tên là Sona. Cận-sự-nữ KãỊĩ ở nhà cha mẹ một thời 
gian, rồi trở lại nhà của mình. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahãkaccayana trú tại núi 
ưpavatta, tỉnh Kuraraghara. Hằng ngày, Ngài Trưởng- 
lão đến khất thực tại nhà cận-sự-nữ KãỊĩ, công-tử Sona 
kỉnh yêu Ngài Trưởng-lão. 

về sau, công-tử Sona được Ngài Trưởng-lão Mahã- 
kaccayana cho phép xuất gia trở thành sa-di, chờ đợi 
suốt 3 năm mới có đủ chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đế làm 
lễ nâng đỡsa-di Sona lên trở thành tỳ-khưu Sona. 

Ngài Trưởng-lão Mahãkaccayana thuyết dạy pháp- 
hành thiền-tuệ cho tỳ-khưu Soụa. Sau khi học xong, tỳ- 
khưu Sona thực-hành phảp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứThánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Tỳ-khim Sona an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa với 
Ngài Trưởng-lão Mahãkaccayana, theo học Suttanipãta- 
pãlỉ với vị thầy tế độ. 

Sau khi ra hạ, hành lễ Pavãranã xong, tỳ-khim Soụa 
có ý nguyện muốn đến hầu Đức-Thế-Tôn, nên tỳ-khim 
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Sona đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana là vị 
thầy tế độ, xin phép đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. 

Ngài Trưởng-lão Mahãkaccayana hoan-hỷ cho phép, 
rồi căn dặn rằng: 

- Này Sona! Khỉ con đến hầu đảnh lễ Đức-Thể-Tôn, 
con sẽ được phép ở chung trong gandhakuịi cùng với 
Đức-Thế-Tôn, Ngài sẽ truyền dạy con tụng đọc bài pháp. 

Sau khỉ nghe con tụng đọc bài pháp xong, Đức-Thế- 
Tôn sẽ phát sinh đại-duy-tác-tâm hoan-hỷ, rồi Đức-Thế- 
Tôn sẽ ban cho con ân huệ, con nên nhận ân huệ ẩy. 

Con đảnh lễ dưới đôi chân của Đức-Thể-Tôn, rồi con 
nên bạch với Đức-Thế-Tôn 5 điều đúng theo lời căn dặn 
của thầy. 

Sau khi nhận lời dạy bảo của vị thầy tế độ xong, Ngài 
Truởng-lão Sona đảnh lễ thầy tế độ, xin phép từ giã 
thầy. Ngài Truởng-lão đi đến thăm thân mẫu báo cho bà 
biết, Ngài đuợc phép đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
tại ngôi chùa letavana, gần kinh-thành Sãvatthi. 

Thân mẫu của Ngài vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài 
Trưởng-lão Sona rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Sãdhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay! Con xin kỉnh dâng Ngài Trưởng-lão 
tẩm vải len lớn (kambala) này, đế Ngài đem cúng dường 
đến Đức-Thế-Tôn làm tẩm lót nền trong cốc gandhakuịi 

r 

? 7 ^ F rrii rri 

cua Đức-The-Ton. 

Sau khi nhận tấm vải len ấy, Ngài Trưởng-lão Sona 
xin từ giã thân mẫu, trở về chỗ ở dọn dẹp các thứ vật 
dụng gọn gàng, rồi mới lên đuờng đi tuần tự đến kinh- 
thành Sãvatthi, vào ngôi chùa letavana, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi đứng một nơi họp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn hỏi theo lệ thuờng của chu Phật xong, 
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Đức-Thế-Tôĩi truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ãnandaĩ Con nên sẳp đặt chỗ nghỉ cho vị tỳ- 
khưu này. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda hiểu biết ý của Đức-Thế- 
Tôn, nên trải chỗ nằm nghỉ cho Ngài Trưởng-lão Soụa 
trong cốc gandhakuti cùng với Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thực-hành phận sự như mỗi ngày, Đức- 
Thế-Tôn vào nằm nghiêng bên phải có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác vào thời gian giữa của canh chót đêm, 
định giờ tỉnh dậy vào cuối canh chót. Đức-Thế-Tôn thức 
dậy biết tỳ-khưu Sona nghỉ ngơi lại sức rồi, nên Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Paịibhãtu tam bhikkhu, dhammo bhãsỉtum. 

- Này tỳ-khim! Con hãy nên tụng đọc chánh-pháp. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Sona tụng 
tạng Kinh phần atthakavagga từng chữ từng câu đúng 
đắn rõ ràng với giọng rất hay. Kh i Ngài Trưởng-lão 
Sona tụng xong, Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói lên lời 
Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi rằng: 

- Suggahito te bhikkhu, dhammo, mayã desitakãle ca 
ajja ca ekasadisãva desanã, kinci ũnam vã adhikam vã 
natthỉ 

- Này tỳ-khim! Chảnh-pháp mà con đã học, ghi nhớ 
đúng đắn, Như-Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đây và ngày nay giong như một, không thiếu không dư. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Đây là cơ 
hội tốt”, nên Ngài Trưởng-lão đảnh lễ dưới hai bàn chân 
của Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 


’ Anguttaranikaya Ekakanipatatthakatha, Sonakutikannattheravatthu. 
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- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, Ngài Trưởng-lão Mahã- 
kaccayana, vị thầy tế độ của con kỉnh xin đảnh lễ dưới 
hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn, Ngài dạy con bạch với 
Đức-Thế-Tôn, có 5 điều rằng: 

1- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vùng Avantidakkhinã- 
patha có ít tỳ-khưu, con co gang tìm đủ 10 vị tỳ-khưu đế 
hành-tăng-sự suốt 3 năm mới được làm lễ thọ tỳ-khưu 
(upasampada). 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép làm lễ 
thọ tỳ-khưu (upasampadã) tại vùng Avantidakkhinã- 
patha với nhóm tỳ-khưu-Tăng hội ít hơn. 

2- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, vùng Avantidakkhinã- 
patha đường sá xẩu gồ ghề khó đi lại. 

Nếu được thì kỉnh xỉn Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng Avantidakkhinãpatha được phép mang dép. 

3- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, dân chúng trong vùng 
Avantidakkhinãpatha có thói quen thường hay tắm, họ 
cho rằng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Nếu được thì kỉnh xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ- 
khưu trong vùng Avantidakkhinãpatha được phép tắm 
hằng ngày. 

4- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong vùng Avanti- 
dakkhinapatha có da lót nằm như da cừu, da dê, da nai, 
cũng như Majjhimajanapada có lót nằm như cỏ tranh, 
cỏ lác. 

Neu được thì kỉnh xỉn Đức-Thể-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng Avantidakkhinãpatha được phép dùng da 
cừu, da dê, da nai lót nằm. 

5- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
gửi y dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu với lời bạch rằng: 
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“Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin gửi bộ y này, nhờ 
Ngài dâng hộ đến vị tỳ-khưu có pháp danh ẩy ở nơi ấy. ” 

Vị tỳ-khuu không dám nhận bộ y của thỉ-chủ, bởi vì 
cất giữ bộ y ấy quả ngày sẽ phạm giới “nissaggiya- 
pãcittiya 

Nếu được thì kinh xin Đức-Thế-Tôn truyền dạy, cho 
phép về vẩn đềy này. 

Đức-Thế-Tôn cho phép đặc biệt 

Do nguyên nhân đầu tiên phát sinh, nên Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy chu tỳ-khuu-Tăng rằng: 

1- Này chư tỳ-khuru! Vùng Avantidakkhinãpatha có tỳ- 
khưu ít, nên Như-Lai cho phép làm lễ thọ tỳ-khưu 
(upasampadã) với nhóm tỳ-khưu-Tăng toi thiếu 5 vị tỳ- 
khưu thông luật (vinayadhara) và tại tất cả mọi vùng 
paccantajanapada. 

(Trung xứ majjhimajanapada làm lễ thọ tỳ-khưu 
(upasampadã) phải có nhóm tỳ-khưu-Tăng tối thiếu 10 
vị tỳ-khưu thông luật: vinayadhara.) 

Ngoài majjhỉmajanapada ra, còn tất cả các nơi khác 
làm lễ thọ tỳ-khưu (upasampadã) phải có nhóm tỳ-khim- 
Tăng hội tối thiếu 5 vị tỳ-khưu thông luật (vinayadhara)). 

2- Này chư tỳ-khưu! Vùng Avantidakkhinãpatha có 
đường sá xẩu go ghề khó đi lại, nên Như-Lai cho phép 
tỳ-khưu trong tất cả mọi vùng paccantajanapada được 
phép mang dép. 

3- Này chư tỳ-khưu! Dân chúng trong vùng Avanti- 
dakkhinãpatha có thói quen thường hay tam, họ cho 
rằng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Vì vậy, Như-Laỉ cho phép tỳ-khưu trong tất cả mọi 
vùng paccantajanapada được phép tắm hằng ngày. 
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4- Này chư tỳ-khim! Trong vùng Avantidakkhinã- 
patha có da lót nằm như da cừu, da dê, da nai; cũng như 
Majjhimajanapada có cỏ lót nằm như cỏ tranh, cỏ lác; 
nên Như-Lai cho phép tỳ-khưu trong tất cả mọi vùng 
paccantajanapada được phép dùng da cừu, da dê, da nai 
lót nằm. 

5- Này chư tỳ-khưu! Tất cả thi-chủ gửi tẩm y để dâng 
cúng dường đến các vị tỳ-khưu ở nơi khác, với lời bạch 
rằng: “Các con gửi tẩm y này, xin kỉnh dâng cúng 
dường đến vị tỳ-khưu có pháp danh ẩy”. 

- Này chư tỳ-khimỉ Như-Lai cho phép các con nhận 
tẩm y ẩy không quá 10 đêm. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn cho phép 5 điều của Ngài 
Truởng-lão Mahãkaccayana, vị thầy tế độ xong, tỳ-khuu 
Sona đả nh lễ Đức Thế Tôn bạch lời của thân mẫu rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, cận-sự-nữ KãỊĩ thân mẫu 
của con gửi tẩm vải len lớn này kính dâng lên Đức-Thể- 
Tôn, đế lót nền cốc gandhakuịi của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi bạch xong, Ngài Truởng-lão Sona kính dâng 
tấm vải len lớn (kambala) lên Đức-Thế-Tôn, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin phép trở về chùa. 

Ngài Trưởng-lão Sona đã đến hầu Đức-Thế-Tôn nhu 
ý nguyện và đã hoàn thành xong phận sự mà vị thầy tế 
độ ìầNgài Trưởng-lão Mahãkaccayana đã giao phó. 

Trên đuờng trở về núi Upavatta, tỉnh Kuraraghara. 
Ngài Truởng-lão Sona về đến nơi, vào đả nh lễ vị thầy tế 
độ là Ngài Trưởng-lão Mahãkaccayana, rồi xin thuật lại 
mọi sự việc của mình cho vị thầy tế độ nghe. 

Nghe tỳ-khuu Sona đệ-tử thuật lại nhu vậy, Ngài 
Trưởng-lão Mahãkaccayana biết 5 điều thỉnh cầu của 
mình đã đuợc Đức-Phật cho phép, nên Ngài Truởng-lão 
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VÔ cùng hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! 

Ngày hôm sau, Ngài Trưởng-lão Sona đi khất thực 
đến đứng trước cổng nhà thân mẫu. Nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão, thân mẫu ra tận cổng đón rước Ngài 
Trưởng-lão vào nhà, tự tay bà dâng vật thực để bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, thân mẫu 
bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đã đến hầu đảnh 
lễĐức-Thế-Tôn, mọi việc đều tốt lành phải không? 

- Thưa thân mẫu, mọi việc đều tốt lành. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đảnh lễĐức-Thế- 
Tôn, bạch lời của thân mẫu hay không? 

- Thưa thân mẫu, sư đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch 
lời của thân mẫu và kỉnh dâng cúng dường tẩm vải len 
lớn, lót nền cốc gandhakuti của Đức-Thế-Tôn. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nghe rằng: 

“Ngài Trưởng-lão đã nghỉ trong cốc gandhakuỊi cùng 

r • 7~\ f 'T^l ^ ^ • 7~\ ' 'T^l ^ ĩ’ ‘Ar'* 

với Đưc-Thê-Tôn, rõi Đức-The-lôn truyên bảo Ngài 
tụng đọc chánh-pháp xong, Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói 
lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay!” Đúng vậy 
phải không? 

- Thưa thân mẫu, thân mẫu biết bằng cách nào vậy? 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, chư thiên trú trong nhà 
báo cho thân mẫu biết rằng: 

“Khi nghe Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói lên lời Sãdhu! 
Sãdhu! Lành thay! Lành thay! Thì toàn thế chư thiên 
mười ngàn thế giới đồng nói lời hoan-hỷ Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! ” 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, thân mẫu kỉnh thỉnh 
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Ngài tụng chánh-pháp giông như Ngài đã từng tụng tại 
cốc gandhakuti của Đức-Thế-Tôn, có được hay không? 

Nghe thân mẫu kính thỉnh như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Sona nhận lời. Biết Ngài Trưởng-lão đã chấp thuận, nên 
thân mẫu của Ngài Trưởng-lão cho người trang hoàng 
một hội trường trước cổng nhà, có pháp tòa trang 
nghiêm, dân chúng tụ hội đông đủ, rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão Sona lên ngồi trên pháp tòa tụng chánh-pháp 
mà Ngài Trưởng-lão đã từng tụng tại cốc gandhakuti của 
Đức-Thế-Tôn. 

về sau, Đức-Thế-Tôn chủ trì giữa chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sona là vị 
Thánh thanh-văn đệ-tử tụng chánh-pháp với giọng hay 
đặc biệt nhất trong hàng tha nh -văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Nghe 7 pháp-giác-chi 

Bảy pháp-giác-chi (Bojjhahga) là một trong 5 đối- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phần pháp niệm-xứ, có đối 
tượng 7 pháp-giác-chi dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế. 

Bảy pháp-giác-chi còn là một linh-dược mầu-nhỉệm 
(osadhanca ỉmam mantam) chữa trị khỏi được căn bệnh 
nặng của bệnh nhân một cách huyền-diệu ngay tức thì, 
như 3 trường họp sau: 

Đức-Phật thuyết 7 pháp-giác-chi 

* Trường họp Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại động Pippaliguhã. Khi ấy, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkassapa, rồi thuyết giảng bài kinh Paịhama- 
gỉlãnasutta có 7 pháp-giác-chi như sau: 
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Kinh Pathamagỉlanasutta 

Ekam samayam Bhagavã Rãjagahe viharati VeỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã 
Mahãkassapo Pippaliguhãyam viharati ãbãdhiko 
dukkhito bãỉhagdãno. 

Atha kho Bhagavã sãyanhasamayam paịisallãnã 
vuịịhito yenãyasmã Mahãkassapo tenupasahkami, 
upasahkamitvãpaMatte ãsane nisĩdi, nisajja kho Bhagavã 
ãyasmantam Mahãkassapam etadavoca. 

- Kaccỉ te Kassapa, khamanĩyam? Kaccỉ yãpanĩyam? 
Kacci dukkhã vedanã paịikkamanti, no abhikkamanti, 
paịikkamosãnam panhãyati, no abhikkamo ’ti? 

- Na me Bhante, khamanĩyam, na yãpanĩyatn, bãỊhã 
me dukkhã vedanã abhikkamanti, no paịikkamanti, 
abhikkamosãnam pahhãyati, no paịikkamo ’ti 

Sattime Kassapa, bojjhahgã mayã sammadakkhãtã 
bhãvitã bahulĩkatã abhiMãya sambodhãya nibbãnãya 

samvattanti. Katame satta? 

» 

* Satisambojjhango kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhihnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati. 

* Dhammavicayasambojjhahgo kho Kassapa, mayã 
sammadakkhãto bhãvito bahulĩkato abhihhãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati. 

* Vĩriyasambojjhahgo kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinhãya sambodhãya 
nibbãnãya satnvattati. 

* Pĩtisambojjhahgo kho Kassapa, mayã sammadakkhãto 
bhãvito bahulĩkato abhihhãya sambodhãya nibbãnãya 
samvattati. 


1 1 1*1 “1 
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* Passaddhisambojjhango kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

* Samãdhisambojjhango kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya sarỵivattati. 

* Upekkhãsambojjhahgo kho Kassapa, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

Ime kho Kassapa, satta bojjhangã mayã samma- 
dakkhãtã bhãvitã bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattantĩhi. 

Taggha Bhagavã bojjhahgã. 

Taggha Sugata bojjhahgã ’tỉ. 

Idamavoca Bhagavã. Attamano ãyasmã Mahãkassapo 
Bhagavato bhãsitam abhỉnandỉ Vutịhahi cãyasmã 
Mahãkassapo tamhã ãbãdhã, tathãpahĩno cãyasmato 
Mahãkassapassa so ãbãdho ahosĩhỉ. 

(Pathamagỉlãnasuttam niịthitam.) 

Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhất 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rặịagaha. Khi ẩy, Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa lâm 
bệnh nặng khô thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng tại 
động Pippali. 

Vào buổi chiều, sau khỉ rời khỏi nơi thanh vẳng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kassapa, ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, Đức-Thế-Tôn 
hỏi thăm Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa rằng: 

- Này KassapalCon có kham nhẫn nổi thọ khổ không? 
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- Tứ đại của con có được điêu hòa không? 

- Thọ kho của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con không thể kham nhẫn 
nôi thọ khổ. 

- Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

-Thọ kho của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 

- Này Kassapa! 7 pháp-giác-chi mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

7pháp giác chỉ ẩy là thể nào? 

1- Này Kassapa! Pháp niệm giác-chi mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

2- Này Kassapaỉ Pháp phân-tích giác-chi mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông 
suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

3- Này Kassapa! Pháp tỉnh-tẩn giác-chi mà Như-Laỉ 
đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

4- Này Kassapa! Pháp hỷ gỉác-chỉ mà Như-Lai đã 
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thuyêt giảng chân chinh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

5- Này Kassapa! Pháp an-tịnh giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

6- Này Kassapa! Pháp định gỉác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh tri-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

7- Này Kassapa! Pháp xả gỉác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

- Này Kassapa! 7 pháp-giác-chi này Như-Laỉ đã 
thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ thật là 
huyền diệu! 

- Kỉnh bạch Đức-Thỉện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thật là 
huyền diệu! 

Đức-Thể-Tôn thuyết giảng 7 pháp-gỉác-chi xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nên 
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Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãkassapa đã khỏi hăn bệnh 
ngay tức khắc, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãkassapa khỏi hắn, không còn tái phát lại nữa. 

(Xong bài kỉnh bệnh thứ nhất). 

* Trường họp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại núi Gijjhakũta. Khi ấy, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna, rồi thuyết giảng bài kinh Dutiya- 
gilãnasutta có 7 pháp-giác-chi như sau: 

Kinh Dutiyagilãnasutta 

Ekam samayam Bhagavã Rãjagahe viharati VeỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã 
Mahãmoggallãno Gijjhakũte pabbate viharati ãbãdhiko 
dukkhito bãỊhagdãno. 

Atha kho Bhagavã sãyanhasamayam patỉsallãnã 
vuịịhito yenãyasmã Mahãmoggallãno tenupasahkami, 
upasahkamitvã paMatte ãsane nisĩdi, nisajja kho Bhagavã 
ãyasmantatn Mahãmoggaỉlãnatn etadavoca. 

Atha kho Bhagavã sãyanhasamayam paịisallãnã 
vuịịhito yenãyasmã Mahãmoggallãno tenupasahkami, 
upasahkamitvãpannatte ãsane nisĩdi, nisajja kho Bhagavã 
ãyasmantam Mahãmoggallãnam etadavoca. 

-Kaccỉ te Moggallãna, khamanĩyam?Kacciyãpanĩyam? 

Kaccỉ dukkhã vedanã paịikkamanti, no abhikkamanti, 
patikkamosãnam pannãyati, no abhikkamo ’ti ? 

- Na me Bhante, khamanĩyam, na yãpanĩyatn, bãỊhã 
me dukkhã vedanã abhikkamanti, no paịikkamanti, 
abhikkamosãnam pannãyati, no paịikkamo ’ti 

Sattỉme Moggallãna, bojjhahgã mayã sammadakkhãtã 
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bhavita bahuhkata abhinnaya sambodhaya nibbanaya 

samvattanti. Katame satta? 

» 

* Satisambojjhango kho Moggallãna, mayã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Moggallãna, mayã 
sammadakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

* Vĩriyasambojjhahgo kho Moggallãna, mayã 
sammadakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya saìỴivattati. 

* Pĩtisambojjhango kho Moggallãna, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya sarnvattati. 

* Passaddhisambojjhahgo kho Moggallãna, mayã 
sammadakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

* Samãdhisambojjhango kho Moggallãna, mayã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

* Upekkhãsambojjhahgo kho Moggallãna, mayã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhiũnãya sambodhãya 
nibbãnãya sarnvattati. 

Ime kho Moggallãna, satta bojjhahgã mayã samma- 
dakkhãtã bhãvỉtã bahulĩkatã abhiũnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattantĩhi 

Taggha Bhagavã bojjhangã. 

Taggha Sugata bojjhahgã 'tỉ. 

Idamavoca Bhagavã. Attamano ãyasmã Mahã- 
moggallãno Bhagavato bhãsitam abhinandi. Vuịịhahi 
cãyasmã Mahãmoggallãno tamhã ãbãdhã, tathãpahĩno 
cãyasmato Mahãmoggallãnassa so ãbãdho ahosĩ’ti. 

(DutiyagUãnasuttam niịthitam.) 
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Ý nghĩa bài Kinh bệnh thứ nhì 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rãjagaha. Khi ẩy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
lâm bệnh nặng khố thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng 
tại núi Gijjhakũta. 

Vào buổi chiều, sau khi rời khỏi nơi thanh vắng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Mahãmoggallãna, 
ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, Đức-Thế-Tôn hỏi thăm vị 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna rằng: 

- Này Mahãmoggallãna! Con có kham nhẫn nổi thọ 
khổ không? 

- Tứ đại của con có được điều hòa không? 

- Thọ khố của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không thể kham nhẫn 
nôi thọ khổ. 

- Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

- Thọ khố của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 

- Này Mahãmoggallãna! 7 phảp-giảc-chi mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được thực- 
hành nhiều, đế phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thông suốt 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 

1- Này Mahãmoggallãna! Pháp niệm giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
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thông suôt chân-lỷ tứ Thánh-đê, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

2- Này Mahãmoggaỉỉãna! Pháp phân-tích giác-chi 
mà Như-Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực- 
hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

3- Này Mahãmoggallãna! Pháp tinh-tẩn giác-chi mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khô. 

4- Này Mahãmoggallãna! Pháp hỷ gỉác-chỉ mà Như- 
Laỉ đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông 
suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

5- Này Mahãmoggallãna! Pháp an-tịnh gỉác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

6- Này Mahãmoggaỉlãna! Pháp định gỉác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

7 - Này Mahãmoggallãna! Pháp xả gỉác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông 
suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh- 
đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 
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- Này Mahãmoggallãna! 7 pháp-giác-chi này Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thông 
suốt chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-gỉác-chỉ thật là 
huyền diệu! 

- Kỉnh bạch Đức-Thiện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thật là 
huyền diệu! 

Đức-Thể-Tôn thuyết giảng 7pháp-gỉác-chi xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna phát sinh duy-tác-tâm 
vô cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
nên Ngài Đạỉ-Trưởng-lão Mahãmoggallãna đã khỏi hắn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Ngài Đạỉ-Trưởng-lão 
Mahãmoggallãna khỏi hắn, không còn tái phát lại nữa. 

(Xong bài kinh bệnh thứ nhì). 

Đức-Phật nghe 7 Pháp Giác-chi 

* Trường họp Đức-Thể-Tôn lâm bệnh nặng tại ngôi 
chùa VeỊuvana. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahãcunda 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Mahãcunda 
tụng 7pháp-giác-chi. 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda tụng bài kinh Tatiya- 
gilãnasutta có 7 pháp-giác-chi như sau: 

Kinh Tatiyagilãnasutta 

Ekam samayam Bhagavã Rãjagahe viharati VeỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena Bhagavã 


Samyuttanikãya, phân MahãvaggapãỊi, Tatiyagilãnasutta. 
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ãbãdhiko hoti dukkhito bãỊhagilãno. Atha kho ãyasmã 
Mahãcundo yena Bhagavã tenupasahkami, upasah- 
kamitvã Bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi, 
ekamantam nisinnam kho ãyasmantam Mahãcundam 
Bhagavã etadavoca. 

“Paịibhantu tam Cunda, bojjhahgã ”ti. 

Sattime Bhante, bojjhahgã Bhagavatã samma- 
dakkhãtã bhãvitã bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattanti. Katame satta? 

* Satisambojjhahgo kho Bhante, Bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattati. 

* Dhammavicayasambojjhahgo kho Bhante, bhagavatã 
sammadakkhãto bhãvito bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya saìỴivattati. 

* Vĩriyasambojjhahgo kho Bhante, Bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhiũnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattatỉ. 

* Pĩtisambojjhango kho Bhante, Bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhiũnãya sambodhãya 
nibbãnãya sarnvattati. 

* Passaddhisambojjhango kho Bhante, Bhagavatã 
sammadakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya saĩỴLvattatỉ. 

* Samãdhisambojjhahgo kho Bhante, Bhagavatã samma- 
dakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya sarnvattati. 

* Upekkhãsambojjhango kho Bhante, Bhagavatã 
sammadakkhãto bhãvỉto bahulĩkato abhinnãya 
sambodhãya nibbãnãya samvattati. 

Ime kho Bhante, satta bojjhahgã Bhagavatã samma- 
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dakkhãtã bhãvitã bahulĩkatã abhinnãya sambodhãya 
nibbãnãya samvattantĩ’ti 

Taggha Cunda bojjhangã. 

Taggha Cunda bojjhangã ’ti 

Idamavocãyasmã Cundo. Samanunno Satthã ahosi. 
Vutthahi ca Bhagavã tamhã ãbãdhã, tathãpahĩno ca 
Bhagavato so ãbãdho ahosĩ’ti. 

(TatiyagUãnasuttam nitịhitam.) 

Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ ba 

Một thuở nọ, Đức-Thể-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rặịagaha. Khi ẩy, Đức-Thế-Tôn lâm bệnh nặng kho thân 
hành hạ. 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, sau khi Ngài Trưởng-lão 
Mahãcunda ngồi một nơi, Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- “Này Cunda! Con hãy nên tụng 7 pháp-giác-chi. ” 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda tụng 7 pháp-giác-chi 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, 7 pháp-gỉác-chỉ mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ 
thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

7pháp giác chi ẩy là thế nào? 

1- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp niệm gỉác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực- 
hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thảnh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 
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2- Kính bạch Đức-Thê-Tôn, pháp phân-tích giác-chi 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được 
thực-hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ 
thiền-tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

3- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, pháp tỉnh-tẩn giác-chi 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được 
thực-hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh tri-tuệ 
thiền-tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

4- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ gỉác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực- 
hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh tri-tuệ thiền- 
tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt khố. 

5- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh giác-chi 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được 
thực-hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh tri-tuệ 
thiền-tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

6- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp định giác-chi mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực- 
hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh tri-tuệ thiền- 
tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

7- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp xả gỉác-chi mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực- 
hành, được thực-hành nhiều, đế phát sinh trỉ-tuệ thiền- 
tuệ thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chi mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, 
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được thực-hành nhiêu, đê phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng ngộ Niết-bàn diệt kho. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Cunda! 7 pháp giác chỉ thật là huyền diệu! 

- Này Cunda! 7 pháp giác chi thật là huyền diệu! 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda tụng 7 pháp-giác-chi 
xong, Đức-Thế-Tôn phát sinh duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong 7 pháp-giác-chi ẩy, Đức-Thế-Tôn đã khỏi hắn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Đức-Thế-Tôn khỏi 
hắn, không còn tái phát lại nữa. 

(Xong bài kinh bệnh thứ ba) 

Lọi ích của sự nghe tụng kinh PãỊi 

Người bệnh nghe tụng kinh PãỊi là một trong những 
truyền thống trong Phật-giáo. Bệnh có 2 loại: bệnh-thân 
và bệnh-tâm. 

Bệnh-thân do có thân. Thân có tứ đại: đất, nước, lửa, 
gió. Tứ đại không điều hòa nên phát sinh bệnh-thân. Tất 
cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ có thân 
là có bệnh-thân, chỉ có khác nhau bệnh nhẹ hoặc bệnh 
nặng mà thôi. Cho nên, chư Thánh A-ra-hán và Đức- 
Phật cũng không tránh khỏi bệnh-thân. 

Bệnh-tâm phát sinh do mọi phỉền-não, mà mọi phiền- 
não phát sinh do nương nhờ nơi bẩt-thiện-tâm (ác-tâm). 
Neu khi bất-thiện-tâm (ảc-tâm) nào phát sinh thì ắt có số 
phiền-não đồng sinh với bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) ẩy. 

Bệnh-thân thuộc về quả của nghiệp, còn bệnh-tâm là 
do phiền-não mà mọi phiền-não phát sinh do nương nhờ 
nơi bất-thiện-tâm (ác-tâm), làm cho tâm bị ô nhiễm 
nóng nảy khổ-tâm gọi là bệnh-tâm. 
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Thật ra, bệnh-thãn và bệnh-tâm là 2 bệnh riêng biệt, 
sở dĩ có sự liên quan với nhau là vì phỉền-não tham 
muốn mau khỏi bệnh-thân, nhung không khỏi bệnh 
thân, nên phiền-não sân phát sinh làm cho khỗ-tâm gọi 
là bệnh-tâm. 

Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán đã diệt tận đuợc 
mọi phiền-não không còn du sót nên không còn khỗ- 
tâm nghĩa là không còn bệnh-tâm, chỉ còn có bệnh-thân 
mà thôi. 

Cho nên, khi nghe 7 pháp-giác-chi là chánh-pháp mà 
Đúc-Phật và chư Thánh A-ra-hán đã từng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, nên phát sinh đại-duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ trong 7 pháp-gỉác-chỉ ấy nhu là một linh- 
dược mầu-nhiệm (osadhanca imarn mantarn) chữa trị 
khỏi căn bệnh nặng của Ngài đại-trưởng-ỉão Mahã- 
kassapa, Ngài đại-trưởng-lão Mahãmoggallãna và Đức- 
Phật khỏi bệnh ngay tức thì một cách huyền-diệu. 

Đối với bệnh nhân là hạng phàm-nhần vẫn còn đầy 
đủ 1500 loại phiền-não, nếu đuợc nghe 7 pháp-giác-chi 
mà hiếu biết rõ ý nghĩa mỗi pháp-giác-chi thì bệnh nhân 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ 
trong 7 pháp-gỉác-chi ấy, do năng lực của đại-thiện-tâm 
này làm cho thân có sẳc-pháp nhẹ nhàng ậahutã), mềm 
mại (mudutã) uyến chuyến (kamahnatã), giúp cho bệnh- 
thãn giảm bớt khổ-thân^^K 

* Tích Dhammỉka upãsakavatthu^^^ đuợc tóm luợc 
điểm chính như sau: 


* Xem quyển “Bài Kinh Cho Người Bệnh ” phần giảng giải 7 pháp giác-chi, 
cùng soạn giả. 

^ Dhammapadatthakathã, tích Dhammika upãsakavatthu. 
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Trường-họp cận-sự-nam Dhammika lâm bệnh trâm 
trọng, sắp lâm chung, nên truyền bảo nguời thân trong 
gia đình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, cầu xin Đức- 
Thế-Tôn cho phép số Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến tu gia, 
cận-sự-nam Dhammika muốn nghe pháp lúc lâm chung. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy một số Đại-đức tỳ-khuu- 
Tăng đến tụng kinh tại tu gia của cận-sự-nam Dhammỉka. 

Chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng đến tu gia, cận-sự-nam 
Dhammika nằm trên giuờng chắp tay thỉnh cầu chu Đại- 
đức tỳ-khuu-Tăng tụng bài kinh Mahãsatipatthãnasutta: 
Kinh Đại-niệm-xứ đó là 1 trong những bài kinh chí nh 
yếu trong Phật-giáo. 

Khi chu Đại-đức tỳ-khuu-Tãng đang tụng bài kinh 
Mahãsatipatịhãnasutta: Kinh Đại-niệm-xứ cho cận-sự- 
nam Dhammỉka nằm lắng tai nghe, khi ấy, 6 chiếc xe 
trời có 1.000 con ngựa báu từ 6 cõi trời dục-giới hiện 
xuống chờ đón ruớc cận-sự-nam Dhammika (Đó là 
trường-hợp gatinimitta của người sắp chết). 

Cận-sự-nam Dhammỉka chọn cõi trời Tusita (Đâu-suất 
đà-thiên), nên sau khi cận-sự-nam Dhammika chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ, có hào quang sáng ngời toả khắp mọi nơi trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suất đà-thiên) mà đã chọn truớc khi chết, 
huởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy. 

Vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời Tusita 
(Đâu-suất đà-thiên) có tuổi thọ 4000 năm cõi trời, so với 
thời gian cõi nguời 576 triệu năm, bởi vì 1 ngày 1 đêm 
bằng 400 năm cõi nguời. 
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* Trường-hợp ông phú hộ Anãthapinậika lâm bệnh 
trầm trọng, bệnh phong hà nh hạ kinh khủng, trong bài 
kỉnh Anãthapỉnặỉkovãdasutta được tóm lược điểm 
chính như sau: 

Ông phú hộ Anãthapỉnậỉka lâm bệnh trầm trọng, bệnh 
phong hành hạ kinh khủng, nên ông phú hộ truyền bảo 
người thân trong gia đình đến hầu đả nh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi kính bạch với Đức-Thế-Tôn về bệnh tình trầm trọng 
của ông. 

Ông phú hộ truyền bảo người thân trong gia đình đến 
hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rồi kính 
bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão về bệnh tì nh trầm trọng 
của ông, kí nh thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ 
đến tư gia của ông. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta và Ngài 
Trưởng-lão Ẵnanda cùng nhau đến tư gia thăm ông phú 
hộ Anãthapindika. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta giảng giải cho ông 
phú hộ hiếu biết về 6 đoi-tượng bên ngoài tiếp xúc với 6 
tịnh-sẳc-pháp bên trong, phát sinh 6 thức-tâm, 6 xúc, 6 
thọ, v.v... 

* Ngài Trưởng-lão Ẫnanda cũng khuyên dạy, ông phú 
hộ Anãthapiụdika phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong lời giảng dạy của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
và Ngài Trưởng-lão Ãnanda. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài Trưởng-lão 
Ẵnanda trở về ngôi chùa letavana một lát sau, ông phú hộ 
Anãthapinậika chết, sau khi ông phú hộ chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm gọi là táỉ-sỉnh- 

* Maj. UparipannãsapãỊi, kinh Anãthapindikovãdasutta. 
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tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiêp sau hóa- 
sinh làm vị thỉên-nam Anãthapindỉka trên cõi trời Tusita 
(Đâu-suat-đà-thiên) trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có 
hào quang sáng ngời toả khắp mọi nơi. 

Ngay đêm hôm ấy, vị thỉên-nam Anãthapìnậika từ cõi 
trời Tusita xuất hiện xuống ngôi chùa letavana làm cho 
ngôi chùa sáng choang, vị thiên-nam Anãthapinậika đến 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, tán duơng ca tụng ân-đức 
Phật, ân-đức Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép trở về cõi trời Tusita (Đâu-suất- 
đà-thiên). 

Cho nên, phước-thiện nghe chánh-pháp lúc nào cũng 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai, nhất là đối với bệnh nhân nghe 
chánh-pháp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
làm cho bệnh giảm bớt, hoặc bớt hẳn, nếu bệnh nhân 
không sống đuợc, thì sau khi bệnh nhân chết, đại-thiện- 
nghiệp nghe chánh-pháp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi nguời và 6 cõi trời 
dục-giới, huởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới. 

(Xong phần phước-thiện nghe pháp) 


IX- PHƯỚC-THIỆN THUYÉT-PHÁP (Dhammadesanã) 

Dhammadesanãkusala; Phước-thiện thuyết-pháp 

- Định nghĩa Dhammadesanã 

“Dhammam desenti etãyã ’ti dhammadesanã. ” 

Những người có khả năng thuyết dạy, giảng dạy 
chảnh-phảp tế độ chúng-sinh gọi là dhammadesanã: 
phước-thiện thuyết-pháp, đó là tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh 
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với đại-thiện-tâm có yonisomanasikara: sự hiêu biêt 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Dhammadesanãkusala; Phước-thiện thuyết-pháp 

* Vị nào có khả năng thuyết dạy, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tãm trong sạch, không cho tham-tâm 
phát sinh mong muốn mình là một pháp sư noi tiếng, 
cũng không mong muốn được những phâm vật cúng 
dường, cũng không muốn nhiều người đến lễ bái, cũng 
không muốn được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, 
cũng không muốn danh thom tiếng tốt, ... mà chỉ có đạỉ- 
thiện-tâm trong sạch tế độ nguời nghe, hy vọng mọi 
nguời cung-kính nghe chánh-pháp, hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật mà thôi, thì phước-thiện thuyết-pháp trong 
sạch, chắc chắn có nhiều quả báu cao thuợng. 

* Nguời nào có khả năng thuyết, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì tham- 
tâm phát sinh mong muốn mình trở thảnh một pháp sư 
nối tiếng, cũng mong muốn được những phấm vật cúng 
dường, mong được nhiều người đến lễ bái, cúng dường, 
có được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, được danh 
thom tiếng tốt, có nhiều lợi lộc, v.v... thì phước-thiện 
thuyết-pháp không trong sạch, không có nhiều quả báu. 

Thuyết-pháp vói tâm không trong sạch 

Vị tỳ-khuu thuyết-pháp với tâm không trong sạch, có 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với bẩt-thiện-tâm (ác-tâm) nói 
trái với chánh-pháp, để mong đem lại sự lợi ích cho 
mình. Ví dụ: 

Tích Kapilamacchavatthu 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
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đề cập đến con cá màu vàng tên Kapỉla, nên thuyết tích 
Kapỉlamacchavatthu này, đuợc tóm luợc nhu sau: 

Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Kassapa^^^ăã tịch 
diệt Niết-bàn. Khi ấy, một gia đình có 2 anh em đều đi 
xuất gia trở thành tỳ-khuu ở tại một ngôi chùa của vị 
thầy tế độ. Người mẹ và em gái cũng đi xuất gia trở 
thành tỳ-khuu-ni ở tại một ngôi chùa tỳ-khuu-ni. 

Toàn gia đình gồm có 4 nguời: nguời anh tên là 
khưu Sãgata, nguời em trai tên là tỳ-khưu Kapila, 
nguời mẹ tên là tỳ-khưu-ni Sãdhinĩ và nguời em gái tên 
là tỳ-khưu ni Tãpanã. 

Sau khi trở thành tỳ-khuu, hằng ngày, hai tỳ-khuu 
huynh đệ thực-hành bổn phận đối với Ngài Truởng-lão 
thầy tế-độ và Ngài Truởng-lão thầy tế độ huớng dẫn dạy 

dỗ một cách chu đáo. 

• 

Một hôm, hai vị tỳ-khuu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão thầy tế độ, phận sự 
chỉnh trong Phật-giáo là gì? 

Ngài Truởng-lão thầy tế độ truyền dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phật-giáo có 2 phận sự chỉnh: 

1- Ganthadhura: phận sự học pháp-học Phật-giáo. 

2- Vipassanãdhura: phận sự thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thuộc về pháp-hành Phật-giáo. 

Nghe Ngài Truởng-lão thầy tế độ dạy nhu vậy, vị 
khưu Sãgata (huynh) lớn tuổi nghĩ rằng: 

“Ta nên theo phận sự thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ 
thuộc về pháp-hành Phật-gỉáo. ” 

’ Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích Kapilamacchavatthu. 

^ Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời đại con 
nguời có tuối thọ khoảng 20 ngàn năm, trong cùng Bhaddakappa kiếp trái 
đất này. 
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Vị tỳ-khưu Sãgata ở trong chùa, hăng ngày thực-hành 
pháp-hành phận sự người đệ tử đối với Ngài Trưởng-lão 
thầy tế-độ, và Ngài Trưởng-lão thầy tế độ dạy dỗ về giới 
luật rành rẽ và hiểu rõ phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ (vipassanãdhura) cho vị tỳ-khưu Sãgata 
suốt 5 năm. 

Sau 5 năm, tỳ-khưu Sãgata đảnh lễ thầy tế độ, xin 
phép vào rừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán. 

* Vị tỳ-khmi Kapila (đệ) nhỏ tuổi nghĩ rằng: 

“Ta còn trẻ nên theo phận sự học pháp-học Phật-giáo 
trước, đến khi lớn tuốt ta sẽ theo phận sự thực-hành 
phảp-hành thiền-tuệ thuộc về pháp-hành Phật-giáo. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, tỳ-khưu Kapila đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão thầy tế độ, xin theo phận sự học pháp-học 
Phật-giáo (ganthadhura) trước, nên tỳ-khưu Kapila cố 
gắng tinh-tấn theo học phảp-học Phật-giáo ghi nhớ 
thuộc lòng Tam-tạng PãỊi, trở thành vị pháp-sư thuyết- 
pháp hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, 
theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật. 

Tỳ-khim Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh 
tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người, hành 
động sai trái, nói năng sai trái với luật, trái với chánh- 
pháp của Đức-Phật. 

* Điều hợp với luật, hợp với pháp, thì tỳ-khưu Kapila 
dám nói không hợp với luật, không hợp với pháp; và 
điều không hợp với luật, không hợp với pháp, thì tỳ-khưu 
Kapila dám nói hợp với luật, hợp với pháp. 
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* Điêu CÓ tội, thì tỳ-khim Kapila dám nói vô tội; và 
điều vô tội, thì tỳ-khưu Kapila dám nói có tội, v.v ... 

Tỳ-khưu Kapila nương nhờ sự hiểu biết Tam-tạng 
PãỊi, rồi tro tài ngụy biện cho hành vi sai trái của mình, 
tỳ-khưu Kapila đã hành động và nói lời trái với chánh- 
pháp của Đức-Phật. 

Nghe thấy hành động sai trái và lời nói sai trái của tỳ- 
khưu Kapila, các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới-đức 
trong sạch đến khuyên bảo tỳ-khưu Kapila rằng: 

- Này pháp-hữu Kapila! Pháp-hữu không nên hành 
động và nói năng trái với chảnh-pháp của Đức-Phật như 
vậy nữa, đó là điều không hợp với luật, không hợp với 
chánh-pháp. 

Nghe các Ngài Trưởng-lão thiện-trí khuyên bảo nhu 
vậy, nhung tỳ-khưu Kapila không những không biết 
phục thiện, mà còn chê trách các bậc thiện-trí rằng: 

- Này các Ngài Trưởng-lão! Các Ngài biết được 
những gì! Các Ngài chỉ là các người rỗng tuếch mà thôi! 

Tỳ-khuu Kapila càng ngày càng tự cao ngã mạn 
thuờng chê trách các Ngài Truởng-lão có giới-đức trong 
sạch, và hãm dọa các tỳ-khuu nhỏ khác mà không chịu 
nghe theo lời của y. 

Sư đệ không vâng lòi sư huynh 

Các Ngài Truởng-lão thiện-trí không thể khuyên bảo 
tỳ-khưu Kapỉla được, nên quý Ngài Trưởng-lão đến bạch 
sự việc này cho Ngài Trưởng-lão Sãgata là bậc Thánh 
A-ra-hán cũng là sư huynh của tỳ-khưu Kapila. 

Ngài Trưởng-lão Sãgata đến khuyên bảo rằng: 

- Này sư đệ Kapỉla! Các Ngài Trưởng-lão thiện-trỉ 
khuyên bảo đúng đắn, đế bảo vệ, duy trì chánh-pháp của 
Đức-Phật. 
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Vậy, sư đệ nên vâng lời các Ngài Trưởng-lão thiện-trí 
ẩy. Sư đệ không nên hành động và nói lời vô lễ đổi với 
các Ngài Trưởng-lão ẩy. 

Sư đệ không nên hành động và nói năng trái với 
chánh-pháp của Đức-Phật như vậy nữa. 

Tuy Ngài Trưởng-lão Sãgata đã khuyên bảo đôi ba 
lần, nhung tỳ-khim Kapila ngoan cố không chịu từ bỏ 
những hành động sai lầm, nói lời sai trái với chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

Biết tỳ-khưu Kapỉla không chịu nghe lời khuyên dạy 
của mình, nên Ngài Trưởng-lão Sãgata bảo rằng: 

- Này sư đệ Kapila! Neu sư đệ không từ bỏ những 
điều sai trải của mình thì sư đệ sẽ chịu những quả khố 
của ác-nghiệp của mình. 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy su đệ Kapila nhu vậy, 
rồi Ngài Truởng-lão Sãgata trở về chỗ ở của mình. 

Từ đó, các tỳ-khuu có giới-đức trong sạch đều xa 
lánh, không gần gũi với tỳ-khuu Kapila nữa. Tỳ-khuu 
Kapila vẫn hành động sai trái, nói lời sai trái cùng với 
nhóm thuộc hạ tùy tùng của y, sống chung với nhau. 

Một hôm, tỳ-khuu Kapila nghĩ rằng: 

“Hôm nay là ngày uposatha hằng tháng, ta nên đến 
làm lễ uposathakamma tại sĩmã. ” 

Tỳ-khưu Kapỉla đến ngồi trên pháp tòa hỏi các tỳ- 
khuu rằng: 

- Này các Ngài! Chư tỳ-khưu hành Tăng-sự tụng 
Bhikkhupãtimokkha tại nơi đây phải không? 

Nghe tỳ-khuu Kapila hỏi nhu vậy, các vị tỳ-khuu đều 
làm thinh, bởi vì nghĩ rằng: 

“Không có lợi ích gì đổi đáp với tỳ-khưu Kapila này. ” 
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Thây vậy, tỳ-khưu Kapila nói răng: 

“Ẩvuso, dhammo vã vinayo vã natthi, pãtimokkhena 
sutena vã asutena vã ko attho. ” 

- Này các Ngài! Chảnh-pháp hoặc chánh luật không 
có, nghe bhikkhupãtimokkha hoặc không nghe bhikkhu- 
pãtimokkha có lợi ích gì! 

Sau khi nói như vậy, tỳ-khưu Kapila đứng dậy trở về 
chỗ ở của mình. 

Tỳ-khưu Kapỉla vẫn chấp-thủ theo sự sai của mình, 
hành động, nói năng sai trái với chánh-pháp của Đức- 
Phật Kassapa, không biết phục thiện cho đến suốt đời. 

* Ngài Trưởng-lão Sãgata là bậc Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

* Sau khi tỳ-khưu Kapỉla chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

* Tỳ-khmi-ni Sãdhinĩ là thân-mẫu của tỳ-khim 
Kapỉla, và tỳ-khưu-ni Tãpanã là em gái của tỳ-khưu 
Kapila thường bênh vực tỳ-khưu Kapila, chê trách, quở 
mắng các tỳ-khưu có giới-đức trong sạch, nên sau khi 
khim-ni Sãdhinĩ và tỳ-khưu-ni Tãpanã chết, ác-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

Tái-sinh lên cõi tròi nhờ phước-thiện giữ-giói 

Trong thời-kỳ ấy, có nhóm trộm cưóp 500 người vào 
xóm làng trộm cưóp, bị số đông dân làng cầm khí giới 
vây bắt, họ hoảng sợ, chạy vào rừng trốn thoát, nhưng 
không tìm được nơi nương nhờ an toàn nào trong rừng, 
nhìn thấy vị tỳ-khim sống trong rừng, nên họ cùng nhau 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão ấy, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng- 
lão là nơi nương nhờ an toàn của chúng con. 

Ngài Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này các con! Ngoài giới ra, không có nơi nương 
nhờ an toàn đổi với các con. Vậy, các con nên thọ trì 
ngũ-giới. 

Nghe Ngài Trưởng-lão dạy bảo như vậy, tất cả nhỏm 
trộm cưóp đều vâng lời dạy của Ngài Trưởng-lão, kính 
xin Ngài Trưởng-lão hướng dẫn cho thọ trì ngũ-giới. 

Sau khi thọ trì ngũ-giới xong, Ngài Trưởng-lão 
khuyên dạy rằng: 

- Này các con! Bây giờ các con là người có giới, mỗi 
người hãy cố gắng giữ gìn ngũ-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, thà phải hy sinh sinh-mạng, chứ 
không đế phạm điều-giới nào. 

Tất cả nhóm trộm cưóp đều cung-kính vâng lời của 
Ngài Trưởng-lão. Khi ấy, số đông dân làng cầm khí giới 
chạy đuổi theo đến khu rừng, tìm thấy nhóm trộm cưóp 
gồm có 500 người, họ giết chết tất cả nhóm trộm cưóp, 
không còn ai sống sót. 

Sau khi nhóm trộm cưóp 500 người ấy chết, đạỉ- 
thiện-nghiệp giữ-giới cho quả tái-sinh lên cõi trời. Người 
cầm đầu nhóm trộm cưóp trong tiền-kiếp, lại trở thảnh vị 
thiên-nam đứng đầu nhóm chư-thiên 500 vị. Nhóm chư 
thiên 500 vị hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời ấy. 

Tái-sinh trong nhóm dân chài 

Nhóm chư-thiên 500 vị ấy tử sinh luân-hồi trên cõi 
trời từ thời-kỳ trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa 
cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
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gian, trải qua thời gian lâu dài trong cùng kiêp trái đât 
gọi là Bhaddakappa này. 

Sau khi nhóm chư-thiên 500 vị chết tại cõi trời, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh xuống cõi nguời trong làng 
500 gia đình dân chài. Sau khi vị thiên-nam truởng 
nhóm chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con 
của ông truởng làng dân chài, nhóm chu-thiên còn lại, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con của các gia 
đình dân chài. 

Khi 500 đứa trẻ sinh ra đời, lúc truởng thành, 500 
đứa trẻ là bạn thân với nhau, con của ông truởng làng 
dân chài là truởng nhóm. 

Kapila sinh làm con cá lớn da màu vàng 

Hậu kiếp của tỳ-khưu Kapila bị thiêu đốt trong cõi 
đại-địa-ngục Avĩci trải qua thời gian lâu dài từ thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thời gian, mới thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục, ác-nghiệp ấy lại cho quả tái-sinh làm con 
cá lớn da màu như vàng, nhung miệng có mùi hôi ghê 
tởm, trong con sông Aciravatĩ. 

Một hôm, nhóm trẻ 500 bạn thân bàn bạc với nhau rằng: 

“Chúng ta nên đi bắt cá”. Chúng nó đem luới chở 
trên ghe ra con sông Aciravatĩ, giăng luới xuống nuớc 
bắt cá. Con cá lớn da màu vàng ẩy bị mắc vào luới của 
nhóm trẻ ấy, cha mẹ của chúng vui mừng reo hò lên rằng: 

“Các con của chúng ta bắt được con cá lớn da màu 
vàng đẹp quá! Chúng ta nên đem con cá này dâng lên 
Đức-vua Pasenadỉ Kosala đế lãnh thưởng. ” 

Nhóm trẻ bạn thân đặt con cá da màu vàng trên chiếc 
ghe, rồi cùng nhau khiêng đến cung điện của Đức-vua. 
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Nhìn thây con cá lớn chưa tùng thây, nên Đức-vua 
Pasenadi Kosala truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi bắt con cá này ở đâu vậy? 

Nhóm bạn trẻ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân bắt con cá này 
tại con sông Acỉravatĩ. 

Đức-vua nhìn thấy con cá lớn da màu vàng rất xinh 
đẹp, nên nghĩ rằng: 

“Đức-Thế-Tôn biết rõ nguyên nhân nào con cá lớn 
này có da màu vàng như thế này. ” 

Truyền bảo nhỏm trẻ khiêng con cá lớn ấy đến ngôi 
chùa letavana, Đức-vua cùng ngự đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thê-Ton. 

Con cá lớn có màu da màu vàng ấy hả miệng ra, thì 
mùi hôi ghê tởm từ miệng con cá ấy tỏa ra khắp ngôi 
chùa letavana. 

Khi ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân nào con 
cá lớn này có màu da màu vàng xinh đẹp như vậy? 

Do nguyên nhân nào miệng của nó cỏ mùi hôi ghê 
tởm như vậy? Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại Vương! Tỉền-kỉếp của con cá lớn này là vị 
tỳ-khưu tên Kapila trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kassapa. Vị tỳ-khưu Kapỉla cổ gang tinh-tẩn học ghi 
nhớ nhiều trong Tam-tạng PãỊi, trở thành vị pháp-sư 
thuyết-pháp hay, nên được nhiều người ngưỡng mộ, vì 
có nhiều người theo hộ độ, cúng dường nhiều phấm vật, 
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tỳ-khim Kapila say mê trong danh lợi, rôi phát sinh tự 
cao ngã mạn, tự cho mình hiếu biết hơn người. 

Tỳ-khưu Kapila hành động sai trái với giới luật, nói 
năng sai trái với chánh-pháp của Đức-Phật Kassapa, 
thường chê trách các Ngài Trưởng-lão thiện-trỉ có giới- 
đức trong sạch, hăm doạ các tỳ-khưu nhỏ không nghe 
theo mình. Tỳ-khưu Kapila vẫn chẩp-thủ những điều sai 
trái ẩy cho đến chết. 

Sau khỉ tỳ-khưu Kapỉla chết, ác-nghỉệp ấy cho quả 
táỉ-sỉnh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khô của 
ác-nghiệp ẩy suốt thời gian lâu dài. 

Nay kiếp hiện-tại, cũng do ác-nghỉệp ấy cho quả táỉ- 
sinh làm con cá lớn này: 

* Con cá lớn có màu da vàng, đó là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp học Tam-tạng PãỊi, tán dương ân-đức 
Phật-bảo trong kiếp quá-khứ. 

* Cải miệng của con cá lớn có mùi hôi hám đáng ghê 
tởm, đó là quả của ác-nghiệp nói điều sai trái với 
chánh-pháp của Đức-Phật Kassapa, thường chê trách 
các Ngài Trưởng-lão thiện-trỉ có gỉớỉ-đức trong sạch, 
hăm dọa các tỳ-khưu nhỏ có gỉớỉ-đức trong sạch. 

- Này Đại-vương! Như-Lai truyền bảo con cá này trả 
lời những câu hỏi cho Đại-vương nghe. 

Đức-vua Pasenadi Kosala bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, kỉnh thỉnh Đức-Thể-Tôn 
truyền bảo con cả trả lời những câu hỏi. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi con cá ấy rằng: 

- Này cá! Con tên là Kapỉla đúng không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng, tên con là Kapila. 

- Này cá! Tiền-kiếp của con từ đâu đến? 
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- Kinh bạch Đức-Thê-Tôn, tiên-kiêp của con từ đại- 
địa-ngục Avĩci đến. 

- Này cả! Sư huynh Sãgata của con sinh ở đâu? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh Sãgata của con 
đã tịch diệt Nỉểt-bàn. 

- Này cá! Tỳ-khưu-ni Sãdhanĩ là mẹ của con sinh ở 
cõi nào? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tỳ-khưu-ni Sãdhanĩ là mẹ 
của con sinh trong cõi đại-địa-ngục. 

- Này cá! Tỳ-khưu-ni Tãpanã là em của con sinh ở cõi 
nào? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Tỳ-khưu-ni Tãpanã là em 
của con cũng sinh trong cõi đạỉ-địa-ngục. 

- Này cá! Bây giờ, con sẽ sinh cõi nào? 

Con cá tên Kapila bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, sau khỉ con chết, ác- 
nghiệp cho quả sẽ tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci. 

Sau khi bạch với Đức-Thế-Tôn như vậy, con cá 
Kapila phát sinh nóng nảy, nên đập đầu vào be thuyền 
vỡ đầu chết ngay tại chỗ, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avĩci. 

Nghe và thấy cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức 
kinh ngạc. 

Qua tích Kapilamacchavatthu này, tỳ-khưu Kapila 
vốn là vị học ghi nhớ nhiều trong Tam-tạng PãỊi trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. Tỳ-khưu Kapila thuyết-pháp 
hay nổi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, cúng 
dường nhiều phẩm vật. 

về sau, tỳ-khim Kapila say mê trong danh lợi, phát 
sinh tâm ngã mạn, tự cho mình hơn người, nên nói điều 
nào có lợi cho mình, dù cho điều ấy không họp với luật 
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mà Đức-Phật đã chê định, không họp với chánh-pháp mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng. 

Mỗi khi, nếu có Ngài Truởng-Lão đến khuyên dạy, 
nhắc nhở thì tỳ-khuu Kapila không biết phục thiện, cố 
chấp-thủ, nhờ dựa vào vốn hiểu biết về pháp-học Phật- 
giáo, rồi ngụy biện bào chữa cho hành vi sai trái, lời nói 
sai trái của mình. 

Học pháp-học Phật-giáo như tỳ-khưu Kapila ví nhu 
nguời bắt rắn độc phần đuôi, không chỉ có hại cho mình, 
mà còn đem lại sự tai hại cho những nguời gần gũi thân 
cận tin tuởng khác nữa. 

Đức-Phật dạy có 3 hạng nguời học pháp-học Phật- 
giáo nhu sau: 

1- Alagadda pariyatti: Hạng người học pháp-học 
Phật-gỉáo vỉ như người bắt rẳn độc phần đuôi có hại 
cho sinh-mạng của mình. 

2- Nissarana pariyatti: Hạng người học pháp-học 
Phật-gỉáo đế thực-hành mong giải thoát khỏi khô tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

3- Bhanậãgãrika pariyatti: Bậc Thánh A-ra-hán học 
pháp-học Phật-giáo cốt đế giữ gìn, duy trì kho tàng 
Pháp-bảo của Đức-Phật. 

Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambĩ cãi cọ nhau 

Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chua đến hạ thứ 
10 của Đức-Phật Gotama, một sự kiện xảy ra tại ngôi 
chùa Ghositãrãma, xứ Kosambĩ như sau: 

Một nhóm tỳ-khưu thông-thuộc-luật (vinayadhara) 
với một nhóm tỳ-khưu thông-thuộc-kinh (suttantadhara) 
cãi cọ, tranh luận với nhau, do nguyên nhân bắt nguồn từ 
một việc nh ỏ: 
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* Một vị tỳ-khim thông-thuộc-kinh đi ra khỏi nhà vệ 
sinh, đế nước rửa còn dư trong ca. 

* Một vị tỳ-khưu thông-thuộc-luật đi vào nhà vệ sinh, 
nhìn thay nước rửa còn dư trong ca,... 

Với một chuyện nhỏ hiểu lầm nhau, dẫn đến chia ra 
thành 2 nhóm tỳ-khuu, không chịu hành Tãng-sự chung 
với nhau. 

Hay biết sự việc xảy ra nhu vậy, nên Đức-Phật ngự 
đến khuyên dạy mỗi nhóm tỳ-khuu ấy không nên cãi cọ, 
tranh luận với nhau nữa, hãy nên sám hối, rồi cùng nh au 
hòa họp, cùng nhau hành Tăng-sự, nhung không nhóm 
nào chịu vâng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Một hôm, Đức-Thể-Tôn ngự đi khất thực trong thảnh 
Kosambĩ, sau khi độ ngọ xong, Đức-Thế-Tôn một mình 
rời khỏi thảnh Kosambĩ, ngự đi vào khu rừng 
Pãlileyyaka. Một mình ngự tại khu rừng thanh vắng này 
Đức-Thê-Tôn nghĩ răng: 

“Trước đây, hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambĩ cãi cọ với 
nhau, tranh luận với nhau. Bây giờ, Như-Laỉ ở một 
mình, không có người nào bên cạnh, vẳng vẻ, yên tịnh 
biết dường nào! ” 

Đức-Thế-Tôn an cư nhập hạ thứ mười tại khu rừng 
Pãlileyyaka này. Voi chúa Pãlileyyaka chán ngán với 
cảnh sống chung chạ với đàn voi con nhỏ, nên nó lẩn 
tránh vào khu rừng này, gặp Đức-Thế-Tôn, nó cảm thấy 
vô cùng hoan-hỷ làm bổn phận phục vụ hộ độ Đức-Thế- 
Tôn, nhu nguời đệ-tử biết phận sự lo hầu hạ thầy. 

Thấy voi chúa Pãlỉleyyaka hộ độ Đức-Thế-Tôn, con 
khỉ phát sinh đức-tin trong sạch cũng bắt chuớc hộ độ 
Đức-Thế-Tôn. 

Hằng ngày, con khỉ vào rừng tìm các loại trái cây 
chín ngon, đem về cúng duờng đến Đức-Thế-Tôn. 
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Một hôm, con khỉ gặp tô ong mật không còn con ong, 
nó đem về cúng dường lên Đức-Thế-Tôn. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn dùng mật ong ấỵ, nó vô cùng 
hoan-hỷ nhảy nhót, vì sơ ý rơi xuống đất chết. 

* Sau khi con khỉ chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp bổ-thi cúng 
dường mật ong ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam có 
tên là Makkata devaputta trong lâu đài nguy nga tráng lệ 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Dân chúng thảnh Kosambĩ hay biết tin Đức-Thể-Tôn 
một mình ngự vào khu rừng Pãlileyyaka an cư nhập hạ, 
bởi vì hai nhóm tỳ-khưu cãi cọ với nhau, tranh luận với 
nhau, dù Đức-Thế-Tôn ngự đến khuyên dạy hai nhóm 
tỳ-khưu không nên cãi cọ với nhau nữa, nhưng hai nhỏm 
tỳ-khưu vẫn không vâng lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Toàn thể dân chúng thảnh Kosambĩ đều nhất trí với 
nhau rằng: 

“Chúng ta không đón tiếp, không đảnh lễ, không tạo 
phước-thiện bo-thí cúng dường vật thực đến hai nhóm 
tỳ-khưu ấy. ” 

Khi hai nhóm tỳ-khưu ấy đi khất thực trong thà nh 
Kosambĩ, không có ai cúng dường vật thực suốt 2-3 
ngày liền chịu đói, cho nên, hai nhóm tỳ-khưu ấy không 
còn thái độ cứng rắn như trước. Họ chịu sám hối với 
nhau, hòa họp với nhau như trước. 

Hai nhóm tỳ-khưu cùng nhau đi đến gặp dân chúng 
trong thảnh Kosambĩ, báo cho dân chúng biết, tất cả họ 
đã hòa họp với nhau rồi. 

Sau 3 tháng mùa mưa an cư nhập hạ xong, Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda cùng nhóm 500 tỳ-khưu rời khỏi 
kinh-thành Sãvatthi, đi đến khu rừng Pãlileyyaka, để hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết- 
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pháp tê độ 500 tỳ-khưu đêu chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán tại nơi ấy. 

Ngài Trưởng-lão Ẫnanda bạch với Đức-Thế-Tôn theo 
lời thỉnh mời của ông phú hộ Anãthapindika, bà 
Visãkhã, .. -kính thỉ nh Đức-Thế-Tôn ngự đến kinh-thành 
Sãvatthi. 

Đưc-Thê-Ton im lặng nhận lời. Đức-Thê-Tôn rời khỏi 
khu rừng Pãlileyyaka ngự đi đến kinh-thành Sãvatthi 
cùng với chu tỳ-khuu-Tãng. 

* Voi chúa Pãlileyyaka tiễn đua Đức-Thế-Tôn ra đến 
bìa rừng, Đức-Thế-Tôn dạy voi chúa Pãlileyyaka rằng: 

- Này Pãlileyyaka! Con nên trở lại khu rừng, từ đây 
trở ra thuộc địa phận loài người, có thế có hại đến con ỉ 

Nghe giọng phạm âm phát sinh từ tâm-từ của Đức- 
Thế-Tôn, Voi chúa Pãlileyyaka đứng lại nhìn theo với 
tâm kính yêu vô hạn. 

Khi Đức-Thế-Tôn vừa khuất, voi chúa Pãlỉleyyaka 
đứng chết tại nơi ẩy, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp phục 
vụ Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam 
tên là Pãlileyyaka devaputta trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đúng pháp và sai pháp (dhamma-adhamma) 

Khi đến kinh-thành Sãvatthi, Đức-Thế-Tôn ngự tại 
ngôi chùa letavana. Nghe tin tất cả hai nhóm tỳ-khuu xứ 
Kosambĩ đang trên đuờng đến kinh-thành Sãvatthi, để 
hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tất cả hai nhóm tỳ-khim xứ 
Kosambĩ sẽ đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, đế xin sám 
hổi. Vậy, con nên đổi xử với họ như thế nào? Bạch Ngài. 



440 


PHƯỚC-THIỆN 


Đức-Thê-Tôn khuyên dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãrỉputta rằng: 

- Này Sãrỉputta! Con nên đổi xử với tẩt cả tỳ-khưu ẩy 
theo chánh-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, con nên biết phân biệt thế 
nào gọi là tỳ-khưu nói tà-pháp (adhammavãdĩ) và thế 
nào gọi là tỳ-khưu nói chánh-pháp (dhammavãdĩ)? 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này Sãriputta! Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
tà-pháp có 18 điều như sau: 

18 điều tà-pháp 

Tỳ-khưu trong Phật-gỉáo này là người: 

1- Thuyết giảng điều tà-pháp, nói là điều chánh-pháp. 

2- Thuyết giảng điều chánh-pháp, nói là điều tà-pháp. 

3- Thuyết giảng điều sai luật, nói là điều đúng luật. 

4- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều sai luật. 

5- Thuyết giảng điều Như-Lai không thuyết giảng, nói 
là điều Như-Lai thuyết giảng. 

6- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điều Như-Lai không thuyết giảng. 

7- Thuyết giảng điều Như-Lai không thường hành, nói 
là điều Như-Lai thường hành. 

8- Thuyết giảng điều Như-Lai thường hành, nói là 
điều Như-Lai không thường hành 

9- Thuyết giảng điều Như-Lai không chế định, nói là 
điều Như-Lai chế định. 

1 Á r^1 Ì Tir/ T • T Ắ 1 r. ry 

10- Thuyêt giảng điêu Như-Laỉ chê định, nói là điêu 
Như-Lai không chế định. 


1**1 1 1 * • 
Vinayapitaka. Bộ MahãvaggapãỊi, xem quyên “Giáo Pháp”, cùng soạn giả. 
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11- Thuyêt giảng điêu phạm giới, nói là điêu không 
phạm giới. 

12- Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điều 
phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điều 
phạm giới nặng. 

14- Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điều 
phạm giới nhẹ. 

15- Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điều phạm giới, rồi không còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa. 

17- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điều phạm giới không trầm trọng. 

18- Thuyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, 
nói là điều phạm giới trầm trọng. 

- Này Sãrỉputta! Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
tà-pháp có 18 điều như vậy. 

18 điều chánh-pháp 

- Này Sãriputta! Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
chánh-pháp có 18 điều như sau: 

Tỳ-khưu trong Phật giáo này là người: 

1- Thuyết giảng điều tà-pháp, nói là điều tà-pháp. 

2- Thuyết giảng điều chánh-pháp, nói là điều chánh-pháp. 

3- Thuyết giảng điều sai luật, nói là điều sai luật. 

4- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều đúng luật. 

5- Thuyết giảng điều Như-Laỉ không thuyết giảng, nói 
là điều Như-Lai không thuyết giảng. 

6- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điều Như-Lai thuyết giảng. 

7- Thuyết giảng điều Như-Lai không thường hành, nói 
là điều Như-Lai không thường hành. 
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8- Thuyết giảng điều Như-Laỉ thường hành, nói là 
điều Như-Lai thường hành. 

9- Thuyết giảng điều Như-Lai không chế định, nói là 
điều Như-Lai không chế định. 

10- Thuyết giảng điều Như-Lai chế định, nói là điều 
Như-Lai chế định. 

11- Thuyết giảng điều phạm giới, nói là điều phạm giới. 

12- Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điều 
không phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điều 
phạm giới nhẹ. 

14- Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điều 
phạm giới nặng. 

15- Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điều phạm giới, rồi còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa. 

1 7- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điều phạm giới trầm trọng. 

18- Thuyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, 
nói là điều phạm giới không trầm trọng. 

- Này Sãriputta! Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
chánh-pháp có 18 điều như vậy. 

Tà pháp (Adhamma) đó là: 

-10 bẩt-thỉện-nghỉệp hoặc 10 ác-nghỉệp. 

- 4 pháp-chấp-thủ: Tham-dục chấp-thủ, tà-kiến chẩp- 
thủ, pháp thường-hành chấp-thủ, ngã-kiến chẩp-thủ. 

- 8 tà-đạo (mỉcchãmagga): Tà-kiến, tà-tư-duy, tà-ngữ, 
tà-nghiệp, tà-mạng, tà-tinh-tẩn, tà-niệm, tà-định. 

Tóm lại các ác-pháp đều gọi là tà-pháp (adhamma). 
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Chánh-pháp (Dhamma) đó là: 

-10 đại-thiện-nghiệp. 

- 37 Pháp chứng đắc Thánh-đạo (Bodhipakkhiya- 
dhamma): 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tẩn, 4 pháp- 
thành-tựu, 5 pháp-chủ, 5 phảp-lực, 7 pháp-giác-chi, 8 
pháp-chánh-đạo. 

Tóm lại các thiện-pháp đều gọi là chánh-pháp 
(dhamma). 

Tà-pháp hoặc chánh-pháp có tầm quan trọng như thế 
nào trong Phật-gỉáo? 

* Người nào thuyết tà-pháp, giảng tà-pháp đem lại sự 
tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não lâu dài không chỉ riêng 
cho người ấy, mà còn cho nhiều người liên quan khác 
nữa, nhất là làm cho Phật-giáo suy thoái. 

* Người nào thuyết chánh-pháp, giảng chánh-pháp 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài không 
chỉ riêng cho người ấy, mà còn cho nhiều người liên 
quan khác nữa, nhất là làm cho Phật-giáo phát triển. 

Như trong Chi-bộ-kinh, phần 1 chi có 2 phần: 

- Thuỵểt-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái. 

- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triến. 

* Thuyểt-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thế nào? 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

ỉ-“Ye te bhikkhave, bhỉkkhũ adhammarỵi ‘dhammohi 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahujana-ahitãya paịi- 
pannã bahujana asukhãya bahuno janassa anatthãya 
ahitãya dukkhãya devamanussãnatn. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ apuhhatn pasavantỉ, 
te cimam saddhammani antaradhãpentĩhi. ” 
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2- ‘Te te bhikkhave, bhikkhũ dhammam ‘adhammo’ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahụịana ahitãya paịi- 
pannã bahụịana asukhãya bahuno janassa anatthãya 
ahitãya dukkhãya devamanussãnam. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ apunnam pasavanti, 
te cimam saddhammatn antaradhãpentĩ’ti. ” 

3- “Ye te bhikkhave, bhikkhũ avinayam ‘vinayo’ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahụịana ahitãya paịi- 
pannã bahụịana asukhãya bahuno janassa anatthãya 
ahitãya dukkhãya devamanussãnam. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ apunnarn pasavantỉ, 
te cimam saddhammatn antaradhãpentĩ’ti. ” 

4- “Ye te bhỉkkhave, bhikkhũ vinayam ‘avinayo’ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahụịana ahitãya paịi- 
pannã bahụịana asukhãya bahuno janassa anatthãya 
ahitãya dukkhãya devamanussãnam. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ apunnarn pasavantỉ, 
te cimam saddhammam antamdhãpentĩ’ti... ” 

* Thuyểt-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thế nào? 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

1- “Ye te bhikkhave, bhikkhũ adhammarỵi ‘adhammohi 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahuịanahitãya paịi- 
pannã bahụianasukhãya bahuno janassa atthãya hitãya 
sukhãya devamanussãnarn. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ punham pasavanti, te 
cimarn saddhammarn thãpentĩ’ti. ” 

2- “Ye te bhikkhave, bhỉkkhũ dhammam ‘dhammo’ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahujanahitãya paịipannã 
bahụịanasukhãya bahuno janassa atthãya hitãya 
sukhãya devamanussãnam. 
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Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ punnam pasavanti, te 
cimam saddhammam thãpentĩ’ti”. 

3- “Ye te bhikkhave, bhikkhũ avinayam ‘avinayo’ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhỉkkhũ bahụịanahitãya paịi- 
pannã bahụịanasukhãya bahuno janassa atthãya hitãya 
sukhãya devamanussãnam. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ punnarn pasavanti, te 
cimam saddhammam thãpentĩ’ti. ” 

4- “Ye te bhikkhave, bhikkhũ vinayam ‘vinayo 'ti 
dĩpenti, Te bhikkhave, bhikkhũ bahụịanahitãya pati- 
pannã bahụịanasukhãya bahuno janassa atthãya hitãya 
sukhãya devamanussãnam. 

Bahunca te bhikkhave, bhikkhũ punnatn pasavanti, te 
cỉmam saddhammam thãpentĩ’tỉ... ” 

Ý nghĩa 

* Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thế nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều tà-phảp (adhamma) mà nói là ‘chảnh-pháp’(dhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai 
hại, sự thoái hóa, sự kho não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

2- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều chánh-pháp (dhamma) mà nói là ‘tà-pháp’(adhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 


1 “1 1 ^ 11 * • 11 * 
Anguttaranikãya, phân Ekakanipãta, Dutiyapamãdãdivagga. 
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đem lại sự an-lạc cho nhiêu người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự kho não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-phảp suy 
thoái nữa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều sai luật (avinaya) mà nói là ‘đúng luật’ (vinaya). 

- Này chư tỳ-khim! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự kho não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

4- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều đúng luật (vinaya) mà nói là ‘sai luật’ (avinaya). 

- Này chư tỳ-khim! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự kho não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư tỳ-khim! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không thuyết giảng (abhãsỉtam alapitam 
Tathãgatena) mà nói là Như-Laỉ thuyết giảng (bhãsỉtarn 
lapitam Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai thuyết giảng (bhãsitarn lapitam Tathãgatena) 
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mà nói là Như-Lai không thuyêt giảng (abhasitam 
alapitam Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khimỉ Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không thường hành (anãcinnam Tathã- 
gatena) mà nói là Như-Lai thường hành (ãcinnam 
Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai thường hành (ãcinnam Tathãgatena) mà 
nói là Như-Lai không thường hành (anãcinnam Tathã- 
gatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không chế định (apahhattam Tathãgatena) 
mà nói là Như-Lai chế định (pannattam Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai chế định (pannattam Tathãgatena) mà nói 
là Như-Lai không chế định (apahhattatn Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết 
những điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, 
không đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại 
sự tai hại, sự thoái hóa, sự kho não đến chư-thiên và 
nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
tội-lỗi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-phảp suy 
thoái nữa. 

* Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thế nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều tà-pháp (adhamma) nói là ‘tà-pháp ’ (adhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
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lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiều thiện-nghiệp, và còn làm cho chảnh- 
pháp được phát triến nữa. 

2- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều chánh-pháp (dhamma) nói là ‘chánh-pháp Ỵdhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiều người, chắc chan đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiều thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
phảp được phát triến nữa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều sai luật (avinaya) nói là ‘sai luật’ (avinaya). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiều thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triến nữa. 

4- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều đúng luật (vinaya) nói là ‘đúng luật’ (vinaya). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ẩy tích lũy nhiều 
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phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp, và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triến nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không thuyết giảng (abhãsỉtam alapitam 
Tathãgatena) nói là Như-Lai không thuyết giảng 
(abhãsỉtarn alapitam Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Laỉ thuyết giảng (bhãsỉtaĩỴL lapitam Tathã- 
gatena) nói là Như-Lai thuyết giảng (bhãsỉtam lapitam 
Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không thường hành (anãcinnam Tathã- 
gatena) nói là Như-Lai không thường hành (anãcinnam 
Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai thường hành (ãcinnam Tathãgatena) nói 
làNhư-Lai thường hành (ãcinnam Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai không chế định (apannattam Tathãgatena) 
nói là Như-Lai không chế định (apaMattam Tathãgatena). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai chế định (pannattarn Tathãgatena) nói là 
Như-Lai chế định (pannattarn Tathãgatena)... 

- Này chư tỳ-khim! Những tỳ-khưu ẩy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiến hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiều người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiều thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triến nữa ... 
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Pháp luật là lòi giáo huân của Đức-Phật 

Trong Tạng Luật, bộ CũỊavagga, Đức-Phật thuyết dạy 
Đại-đức Tỳ-khuu-ni Mahãpajãpati Gotamĩ biết phân biệt 
rõ điều không đúng pháp, điều không đúng luật, điều 
không đúng lời giáo huấn của Đức-Phật và biết rõ điều 
đúng pháp, điều đúng luật, điều đúng lời giáo huấn của 
Đức-Phật. 

Không đúng pháp, luật, lòi giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gotamĩ! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* là pháp làm phát sinh tham-ái, không phải diệt 
tham-ái, 

* là pháp ràng buộc trong cảnh kho, không phải giải 
thoát khỏi cảnh kho, 

* là pháp chẩp-thủ trong tử sinh luân-hồi, không phải 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi, 

* là pháp tham muốn nhiều, không phải tham muốn ít, 

* là pháp không biết tri túc, không phải biết tri túc, 

* là pháp thích song chung nhiều người, không phải 
sống một mình nơi thanh vắng, 

* là pháp làm biếng nhác, không phải cổ gắng tinh-tẩn, 

* là pháp song khó nuôi, không phải sổng dễ nuôi. 

Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những 
pháp ẩy là không đúng pháp, không đúng luật, không 
đúng lời giáo huấn của Đức-Tôn-sư. 

Đúng pháp, luật, lòi giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gotamĩ! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* là pháp diệt tham-ái, không phải làm phát sinh 
tham-ái. 

* là pháp giải thoát khỏi cảnh khố, không phải ràng 
buộc trong cảnh khổ. 
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* là pháp giải thoát khô tử sinh luân-hôi, không phải 
chẩp-thủ trong tử sinh luân-hồi. 

* là pháp tham muốn ít, không phải tham muốn nhiều. 

* là pháp biết tri túc, không phải không biết tri túc. 

* là pháp sổng một mình nơi thanh vẳng, không phải 
thích sống chung nhiều người. 

* là pháp cổ gắng tinh-tẩn, không phải làm biếng nhác. 

* là pháp sổng dễ nuôi, không phải song khó nuôi. 

Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn rằng: Những 
pháp ẩy là đúng pháp, đúng luật, đúng lời giáo huấn của 
Đức-Tôn-sư 

Ngài Trưởng-lão Pháp sư (Dhammakathika) 

Ngài Trưởng-lão Pháp-sư không chỉ là Bậc đa-vãn 
túc-trí (bahussuta) học nhiều hiểu rộng, uyên thâm sâu 
sắc, thông thuộc, thấu suốt Tam-tạng PãỊi và Chú-giải 
PãỊi thuộc về pháp-học Phật-giáo, mà còn giảng giải 
rành rẽ về pháp-hành Phật-giáo nữa. 

Kỉnh Dhammakathỉkasutta 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị tỳ- 
khuu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi họp 
lẽ, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, tỳ-khưu như thể nào được 
gọi là ‘Dhammakathika, Dhammakathika ’ Ngài Trưởng- 
lão Pháp-sư, Ngài Trưởng-lão Pháp-sư? Bạch Ngài. 

Tỳ-khưu như thể nào được gọi là ‘dhammãnudham- 
mappaịipanno bhỉkkhu’ tỳ-khưu thực-hành chánh-pháp 
chứng đắc siêu-tam-giới-pháp? Bạch Ngài. 


* Vinayapitka, CuỊavaggapali, Pathamabhanavara. 

^ Sarnyuttanikãya, phần Khandhavagga, Dhammakathikasutta. 
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Tỳ-khim như thê nào được gọi là ‘ditthadhamma- 
nibbãnappatto bhikkhu’ tỳ-khim đạt đến Niết-bàn kiếp 
hiện-tại? Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Neu tỳ-khưu nào thuyết giảng chánh- 
pháp đế phát sinh tâm nhàm chán, đế xa lìa tham-ái, đế 
diệt sẳc-uấn thì nên gọi tỳ-khưu ẩy là vị pháp-sư 
(dhammakathika bhikkhu). 

* Nếu tỳ-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, đế phát sinh tâm nhàm chán, đế xa lìa tham-ái, đế 
diệt sẳc-uấn thì nên gọi tỳ-khưu ẩy là hành-giả thực- 
hành chánh-pháp chứng đắc siêu-tam-giới-pháp (dham- 
mãnudhammappatipanno bhikkhu). 

* Nếu tỳ-khưu nào là hành-gỉả thực-hành chánh-pháp 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chẩp-thủ, bởi vì đã 
nhàm chán, đã xa lìa tham-ái, đã diệt được sắc-uấn thì 
gọi tỳ-khim ấy là hành-giả đã đạt đến Niết-bàn kiếp 
hiện-tại (diịthadhammanibbãnappatto bhikkhu). 

Tương tự như trên, 

Nếu tỳ-khưu nào thuyết giảng chánh-pháp để phát 
sinh tâm nhàm chán, đế xa lìa tham ái, đế diệt thọ-uấn, 
... tưởng-uấn,... hành-uấn,... thức-uấn thì gọi tỳ-khưu 
ấy là vịpháp-sư (dhammakathika bhikkhu). 

* Nếu tỳ-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, đế phát sinh tâm nhàm chán, đế xa lìa tham-ái, đế 
diệt thọ-uấn,... diệt tưởng-uấn,... diệt hành-uấn,... diệt 
thức-uấn thì gọi tỳ-khưu ấy là hành-gỉả thực-hành 
chánh-pháp chứng đắc siêu-tam-giới-pháp (dham- 
mãnudhammappatipanno bhikkhu). 

* Nếu tỳ-khim nào là hành-giả thực-hành chánh-pháp, 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chẩp-thủ, bởi vì đã 
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nhàm chán, đã xa lìa tham-ái, đã diệt được thọ-uân,... 
diệt tưởng-uẩn,... diệt hành-uẩn,... diệt thức-uẫn thì 
gọi tỳ-khim ấy là hành-giả đã đạt đến Niết-bàn kiếp 
hiện-tại (diịthadhammanibbãnappatto bhikkhu). 

Vấn: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức-Phật giải đáp có khác nhau hay không? 

Đáp: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức-Phật giải đáp về nội dung ỷ nghĩa 
hoàn toàn giong nhau từng chữ, từng câu, nhưng chỉ có 
khác nhau về cách xung hô mà thôi. 

Một Đêm Tốt Lành (Bhaddekaratta) 

Thật vậy, một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa Tapodãrãma gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão Samiddhi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, ngồi một nơi họp lẽ, rồi kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
thuyết dạy bài kệ “Bhaddekaratta: Một đêm tốt lành 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy rằng: 

“Atĩtam nãnvãgameyya, nappaịikahkhe anãgatam. 

Yadatĩtam pahĩnam tam, appattanca anãgatam. 

Paccuppannanca yo dhammam, tattha tattha vipassati. 

Asamhĩram asamkuppam, tam vỉvdã manubrũhaye.... 

Tam ve ‘bhaddekaratto ’ti, santo acỉkkhate mỉnỉ. ” 

- Này tỳ-khưu! 

Hành-giả không nên hồi tưởng đến ngũ-uấn quả-khứ. 

Không nên mong ước ngũ-uấn trong vị-lai. 

Ngũ-uấn nào quá-khứ, ngũ-uấn ẩy đã diệt rồi. 

Ngũ-uấn nào vị-lai, ngũ-uấn ẩy chưa sinh. 

Hành-gỉả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 

* M. UparipanụãsapãỊi, Mahãkaccãnabhaddekarattasutta. 
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CÓ tri-tuệ thiền-tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của ngũ-uấn đang sinh hiện-tại là pháp-vô-ngã. 
Hành-giả tinh-tẩn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
chứng ngộ Niết-bàn bất thoái, bất diệt. 

Hãy nên cổ gắng tỉnh-tẩn tạo mọi thỉện-pháp 

ngay trong ngày hôm nay ỉ 

Ai có thế biết được sự chết trong ngày mai? 

Sự khất với tử thần có đoàn binh hùng hậu 
không bao giờ được đổi với chúng ta. 

Tỳ-khim nên cổ gang tinh-tẩn ngày đêm không ngừng, 
như vậy, gọi là “tỳ-khum có một đêm tốt lành ”. 

Sau khi thuyết dạy bài kệ “Một đêm tốt lành, 
Bhaddekaratta” nhu vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy rời 
chỗ ngồi ngự vào cốc gandhakuti. 

Chư tỳ-khưu bàn thảo 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc gandhakuti, chư 
tỳ-khưu bàn thảo với nhau rằng: 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ 
“Bhaddekaratta: Một đêm tốt lành ” các đầu đề tóm tắt 
với chúng ta, mà chưa khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc các 
đầu đề của bài kệ ẩy, rồi Đức-Thế-Tôn đứng dậy ngự vào 
cốc gandhakuịi. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng khai triển rõ ỷ 
nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của bài kệ này. 

Khi ấy, chư tỳ-khưu có ý kiến rằng: “Ngài Trưởng- 
lão Mahãkaccãna mà Đức-Thế-Tôn cùng chư pháp-hữu 
đồng phạm hạnh thiện-trỉ đều tán dương ca tụng tài đức 
của Ngài Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Mahãkaccãna có khả 
năng khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm 
tắt của bài kệ này. 
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Vậy, chúng ta cùng nhau đi đên tìm Ngài Trưởng-lão 
Mahãkaccãna. ” 

Chư tỳ-khưu cùng nhau dẫn đến đảnh lễ Ngài Trưởng- 
lão Mahãkaccãna, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-ỉão, Đức-Thể-Tôn thuyết 
dạy bài kệ “Bhaddekaratta: Một đêm tốt lành ” rằng: 

“Atĩtam nãnvãgameyya, nappaịikahkhe anãgatam. 

Yadatĩtatnpahĩnam tam, appattanca anãgatam... ” 

Sau khi thuyết dạy xong bài kệ mà chưa khai triển rõ 
ý nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài kệ ấy, Đức-Thế-Tôn 
đứng dậy ngự vào cốc gandhakuti. 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kỉnh thỉnh 
Ngài Trưởng-lão khai triến rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các 
đầu đề tóm tắt của bài kệ ẩy. 

Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Mahãkaccãna thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị! Ví như người đi tìm lõi cây, tìm gặp 
cây lớn có lõi, người ẩy bỏ qua thân cây và rễ, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cây và lá, như thế nào. 

Quỷ vị cũng như thể ẩy, khỉ Đức-Thể-Tôn đang hiện 
hữu thì quỷ vị không kỉnh thỉnh Đức-Thế-Tôn khai triến 
giảng giải, mà lại đến hỏi tôi. 

Chư tỳ-khưu tha thiết khẩn khoản, Ngài Trưởng-lão 
Mahãkaccãna hoan-hỷ khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của 
các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Mahãkaccãna giảng 
giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt 
của bài kệ ấy xong, chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thê-Ton, roi kính bạch Đức-The-Ton răng: 

- Kính bạch Đức-Thể-Tôn, vị Trưởng-lão Mahãkaccãna 
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giảng giải khai triền rõ ý nghĩa sâu săc của các đâu đê 
tóm tắt của bài kệ “Bhaddekaratta: Một đêm tốt lành ” 
cho các con nghe với lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với 
câu như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Pandito bhikkhave, Mahãkaccãno, mahãpanno 
bhikkhave, Mahãkaccãno, marỵi cepi tumhe bhikkhave, 
etamattham paịipuccheyyãtha, ahampi tam evamevam 
byãkareyyarn. Yathã tarn Mahãkaccãnena byãkatarn, eso 
cevetassa attho, evanca nam dhãretha. 

Này chư tỳ-khim! Mahãkaccãna là bậc thiện-trỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Mahãkaccãna là bậc đại-trỉ-tuệ. 

- Này chư tỳ-khưu! Neu các con bạch hỏi, thỉnh cầu 
Như-Lai giảng giải khai triến rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các 
đầu đề tóm tắt của bài kệ ẩy, thì Như-Lai cũng giảng 
giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt 
của bài kệ ẩy giong như Mahãkaccãna vậy. 

Mahãkaccãna giảng giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu 
sắc của các đầu đề ẩy, đó là ỷ nghĩa của các đầu đề ẩy. 
Các con nên ghi nhớ rõ như vậy. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hỷ nghe theo lời dạy của Đức-Thế-Tôn. 

Tận cùng pháp-hành cấu tạo 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Nãham bhikkhave, gamanena lokassa antam 
nãteyyarn daịịheyyarn pattheyyan ’ti vadãmi. 

Na ca bhikkhave appatvã lokassa antarn dukkhassa 
antakỉriyam vadãmỉ... ” 


’ M. UparipannasapaỊi, Mahakaccanabhaddekarattasutta. 

^ Sam. SaỊãyatanavaggasamyuttapãỊi, Lokantagamanasutta. 
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Này chư tỳ-khim! Như-Lai không thuyết dạy rằng: 
“Chúng-sinh có khả năng biết, thay, đạt đến tận cùng 
toàn pháp-hành sankhãraloka (tất cả các pháp đều do 
nhân-duyên cẩu tạo) bằng sự đi tìm. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như-laỉ chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sahkhãraloka, Như-lai không thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự kho-đế trong tam-gỉớỉ. ” 

Sau khi truyền dạy nhu vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào cốc gandhakuti. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc gandhakuti, chu 
tỳ-khuu bàn thảo với nhau rằng: 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thể-Tôn thuyết dạy bài 
pháp đầu đề tóm tắt cho chúng ta, mà chưa khai triến rõ 
ỷ nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài pháp ẩy, rồi Đức- 
Thế-Tôn đứng dậy ngự vào cốc gandhakuịi. 


Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng giảng giải 
khai triến rõ ỷ nghĩa sâu sắc của đầu đề tóm tắt của bài 
pháp ẩy. 

Khi ấy, nhóm tỳ-khuu có ý kiến rằng: “Ngài Trưởng- 
lão Ẫnanda mà Đức-Thế-Tôn cùng chư pháp-hữu đồng 
phạm hạnh thiện-trỉ đều tán dương ca tụng tài đức Ngài 
Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Ẵnanda cỏ khả năng 
giảng giải khai triến rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các đầu đề 
tóm tắt của bài pháp ẩy. 

Vậy, chúng ta cùng nhau đi đến tìm Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda. ” 


Nhóm tỳ-khuu đên đảnh lê Ngài Trưởng-ỉão Ananda, 
rôi bạch với Ngài răng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Thê-Tôn thuyêt 
dạy bài pháp rằng: 

“Nãham bhikkhave, gamanena lokassa antữìỴi 
hãteyyatn daịịheyyam pattheyyan ’ti vadãmi. 

Na ca bhikkhave appatvã lokassa antatn dukkhassa 
antakiriyarn vadãmi... ” 

Này chư tỳ-khưuỉ Như-Lai không thuyết dạy rằng: 
“Chúng-sỉnh có khả năng biết, thay, đạt đến tận cùng 
toàn pháp-hành sahkhãraloka: do nhân-duyên cẩu tạo 
bằng sự đi tìm. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sahkhãraloka, Như-lai không thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự kho-đế trong tam-giới. ” 

Sau khi truyền dạy nhu vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào cốc gandhakuti. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kỉnh thỉnh 
Ngài Trưởng-lão giảng giải khai triến rõ ỷ nghĩa sâu sắc 
của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ẩy. 

Nghe nhóm tỳ-khuu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda thưa rằng: 

- Thưa quỷ vị! Vỉ như người đi tìm lõi cây, tìm gặp 
cây lớn có lõi, người ẩy bỏ qua thân cây và rễ, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cây và lá, như thế nào. 

Quỷ vị cũng như thế ấy, khi Đức-Thể-Tôn đang hiện 
hữu thì quỷ vị không kỉnh thỉnh Ngài giảng giải khai 
triến giảng giải, mà lại đến hỏi tôi. 

Nhóm tỳ-khưu tha thiết khẩn khoản, Ngài Trưởng- 
lão Ẫnanda hoan-hỷ giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu 
sắc của các đầu đề tóm tắt của bài pháp ấy. 
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Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ẫnanda giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của 
bài pháp ấy xong, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda khuyên 
nhóm tỳ-khuu ấy rằng: 

- Thưa quỷ vị! Muốn hiểu rõ ràng hơn, xin quỷ vị nên 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi lại câu hỏi 
ẩy, Đức-Thể-Tôn giảng giải như thế nào, xin quỷ vị ghi 
nhớ như thế ẩy. 

Theo sự huớng dẫn của Ngài Truởng-lão Ãnanda, 
nhóm tỳ-khuu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi kính 
bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, Đức-Thể-Tôn đã thuyết 
dạy bài pháp ẩy rằng: 

“Nãharn bhikkhave, gamanena lokassa antaựi 
hãteyyatn daịịheyyam pattheyyan ’ti vadãmỉ. 

Na ca bhikkhave appatvã lokassa antatn dukkhassa 
antakiriyam vadãmi... ” 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sau khỉ truyền dạy như vậy, 
Đức-Thế-Tôn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, ngự vào coc 
gandhakuti. 

Chúng con không hiểu rõ ỷ nghĩa sâu sắc của các đầu 
đề tóm tắt của bài pháp ẩy, nên chúng con cùng nhau đi 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Ẫnanda, kỉnh xin Ngài 
Trưởng-lão giảng giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc của 
các đầu đề tóm tắt của bài pháp cho các con nghe với 
lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với câu như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Panậỉto bhikkhave! Ẫnando, mahãpanho bhikkhave, 
Ẵnando, mam cepi tumhe bhikkhave, etamattharn 
paịipuccheyyãtha, ahampi tam evamevam byãkareyyam. 
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Yatha tam Anandena byakatam, eso cevetassa attho, 
evanca nam dhãreyyãtha. ” 

Này chư tỳ-khim! Ẫnanda là bậc thiện-trỉ. 

- Này chư tỳ-khưu! Ẫnanda là bậc đại-trỉ-tuệ. 

- Này chư tỳ-khimỉ Neu các con bạch hỏi, thỉnh cầu 
Như-Lai giảng giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc của đầu 
đề tóm tắt của bài pháp ẩy, thì Như-Lai cũng giảng giải 
khai triển rõ ỷ nghĩa sâu sắc của đầu đề tóm tắt của bài 
pháp ẩy giong như Ẫnanda vậy. 

Như Ẫnanda giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc 
của vẩn đề ẩy, đó là ỷ nghĩa của vẩn đề ẩy. Các con nên 
ghi nhớ rõ như vậy. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hỷ nghe theo lời dạy của Đức-Thế-Tôn. 

Vấn đáp chánh-pháp 

Cuộc vấn đáp chánh-pháp giữa cận-sự-nam Visakha 
là bậc Thánh Bẩt-laỉ với Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-nỉ 
Dhammadỉnnã là bậc Thánh A-ra-hán trong bài kinh 
CũỊavedallasutta được tóm lược phần chính như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
VeỊuvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, cận-sự-nam 
Visakha đến đảnh lễ Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni Dhamma- 
dinnã, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha hỏi Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Dhammadinnã những câu hỏi sâu sắc về các pháp, thì 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni đều giải đáp rõ ràng làm cho 


’ Sam. SaỊãyatanavaggasamyuttapãỊi, Lokantagamanasutta. 

^ Trước khi trở thàrứi Đại-đức Tỳ-khưu-tii, bà Dhammadinnã vốn là phu 
nhân của cận-sự-nam Visakha. 

^ M. MũlapanụãsapãỊi, CũỊavedallasutta. 
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cận-sự-nam Visakha vô cùng hoan-hỷ theo lời giải đáp 
của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni. 

Khi ấy, Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Dhammadỉnnã tác 
động, khuyến khích cận-sự-nam Visakha rằng: 

- Này cận-sự-nam Visakha! ông nên đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi lại những câu hỏi ẩy. 

Khi Đức-Thể-Tôn truyền dạy như thế nào, thì ông nên 
ghi nhớ như thế ẩy. 

Cận-sự-nam Visakha đảnh lễ Ngài Đạỉ-đức tỳ-khưu-ni 
Dhammadinnã, xin phép đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha kính bạch lại Đức-Thế-Tôn toàn 

• • • • 

cuộc vấn đáp giữa ông với Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Dhammadinnã từ đầu đến cuối. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Panậitã Visakha, Dhammadinnã bhikkhunĩ, mahã- 
panhã Visakha, Dhammadinnã bhikkhunĩ. Marn cepi 
tvarn Visakha, etamattharn puccheyyãsi, ahampi tarn 
evamevam byãkareyyam, yathã tam Dhammadinnãya 
bhikkhuniyã byãkataựi, eso cevetassa attho, evahca nam 
dhãrehi. ” 

Này Vỉsakha! Dhammadinnã bhikkhunĩ là bậc 
thiện-trỉ. 

- Này Vỉsakha! Dhammadinnã bhikkhunĩ là bậc đại- 
trỉ-tuệ. 

- Này Visakha! nếu con bạch hỏi Như-Lai những câu 
hỏi ẩy thì Như-Lai cũng giải đáp giong như tỳ-khưu-ni 
Dhammadinnã vậy. 

Tỳ-khưu-nỉ Dhammadỉnnã giải đáp những câu hỏi ẩy, 
đó là ỷ nghĩa của câu hỏi. Con nên ghi nhớ như vậy. ” 
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Đức-Thê-Tôn tmyên dạy như vậy, cận-sự-nam Visakha 
vô cùng hoan-hỷ nghe theo lời dạy của Đức-Thế-Tôn. 

Phước-thỉện thuyết-pháp là thuyết giảng những pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng, những luật mà Đức-Phật 
đã chế định, rồi ban hà nh . 

* Như Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna tụng đọc tạng 
Kinh, phần aịthakavagga từng chữ từng câu đúng đắn rõ 
ràng với giọng rất hay. 

Khi Ngài Trưởng-lão Sona tụng xong, Đức-Thế-Tôn 
hoan-hỷ nói lên lời Sãdhu! Sãdhu! Lành thayĩLành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Suggahito te bhikkhu, dhammo, mayã desitakãle ca 
ajja ca ekasadisãva desanã, kinci ũnam vã adhikam vã 
natthi. ” (Ahg. Sonakuịikannattheravatthu) 

- Này tỳ-khưu! Chảnh-pháp mà con đã học, ghi nhớ 
đúng đắn, Như-Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đây và ngày nay giong như một, không thiếu không dư. 

* Bậc Thảnh Thanh-vãn, hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
hoặc chư-thiên, ... có khả năng thuyết giảng những pháp 
nào, những pháp ấy chỉ khi nào được Đức-Phật xác 
nhận, thì những pháp ấy mới được xem là chánh-pháp 
đáng ghi nhớ mà thôi. 

Những bài kinh trên được trích dẫn làm ví dụ, nên tìm 
đọc đầy đủ trong các bộ kinh như sau: 

* Kinh Mahãkaccãnabhaddekarattasutta trong Trung- 
bộ-kinh, phần UparipannãsapãỊi. 

* Kinh Lokantagamanasutta trong Đồng-loại-bộ- 
kinh, phần SaỊãyatanavaggasarnyuttapãỊi. 

* Kỉnh CũỊavedallasutta trong Trung-bộ-kinh, phần 
MũlapannãsapãỊi. 
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Phước-thỉện thuyêt-phảp là phước-thiện được phát 
sinh do thuyết giảng những chánh-pháp của Đức-Phật 
được trích dẫn từ trong Tam-tạng PãỊi và Chú-gỉảỉ PãỊi. 

Bậc thiện-trí có khả năng thông thuộc những bài kinh, 
những chánh-pháp của Đức-Phật, hiểu biết rõ ý nghĩa 
những chánh-pháp ấy rồi đem ra thuyết giảng cho nhiều 
người nghe chánh-pháp ấy. 

Sau khi hiểu biết rõ đúng theo chánh-pháp, người nghe 
mới có thể thực-hành đúng theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, tuỳ theo năng lực của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi hạng thanh-văn đệ-tử. 

(Xongphần phước-thiện thuyểt-pháp) 


X- PHƯỚC-THIỆN CHÁNH-KIÉN (Ditthijukamma) 

Ditthiiukammakusala; Phước-thiện chánh-kỉến 

• • |J • 

- Định nghĩa Ditthijukamma 

“Ditthiyã uiukaranam: dụthiiukammam. ” 

Trỉ-tuệ hiểu biết chỉnh-trực bằng chánh-kỉển gọi là 
ditthijukamma. 

Dỉtíhịịukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến đó là 
kammassakatã sammãditthi: chánh-kiến sở-nghiệp thay 
đúng, biết đúng, tin chắc chắn mỗi chúng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng mình với tác-ỷ tâm-sở đong sinh với 
4 đạỉ-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ, nên gọi là phước-thỉện 
chánh-kiến sở-nghiệp. 
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Đức-Phật dạy vê nghiệp và quả của nghiệp như sau: 

“Kammassako 'mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavỉssãmỉ. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ảc-nghiệp ’ ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
kho của ác-nghiệp ấy. 

Như vậy, mỗi người nói riêng, tất cả mọi chúng-sinh 
nói chung chỉ có thỉện-nghiệp và ác-nghiệp là của 
riêng thật sự của mình mà thôi. 

Ngoài nghiệp của mình ra, không có gì trong đời này 
là của riêng mình thật sự cả, thậm chí ngay sắc thân bên 
trong này cũng không phải là của riêng mình, bởi vì ta 
không thể làm chủ theo ý của mình được, huống hồ gì 
của cải tài sản, sự nghiệp bên ngoài làm sao ta có thể gọi 
là của riêng mình được? Cũng không thể gọi là của riêng 
một ai cả. 

Thật vậy, nếu người nào khi đạỉ-thiện-nghiệp bố-thí 
nào có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy thì người ấy được giàu sang phú quý, v.v... 
cuộc sống đầy đủ sung túc hạnh phúc an-lạc, đến khi 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, thì tất cả của cải 
tài sản, đất đai, sự nghiệp, v.v... không thể giữ gìn được 
nữa, bởi vì không phải là của riêng mình. 

Người thí-chủ thiện-trí hiểu biết rõ sự thật tất cả tiền 
của bên ngoài không phải là của riêng mình thật sự như 


’ Ang. Paiĩcakanipata, Abhinhapaccavekkhitabbathanasutta. 
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vậy, nên người thí-chủ thiện-trí biết sử dụng tiền của 
thuộc về quyền sở hữu tạm thời của mình, đem tiền của 
ra mua sắm những thứ vật dụng cần thiết, đó là y phục, 
vật thực, thuốc trị bệnh, xây dựng chỗ ở cúng-dường 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đế tạo đạỉ-thỉện-nghiệp 
bổ-thi thuộc về của riêng mình thật sự có tính chất bền 
vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai đối với thí-chủ. 

Còn những của cải tài sản còn lại thuộc về của chung 
của mình và của mọi người. 

Tất cả 4 loài chúng-sinh dù lớn dù nh ỏ trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới này, đều bị chi phối do nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi. Ngoài 
nghiệp và quả của nghiệp ra, mỗi chúng-sinh hoàn toàn 
không tuỳ thuộc vào quyền năng của một ai cả, cho nên 
không có định-mệnh an bài hoặc sổ-mệnh an bài của 
mỗi chúng-sinh. 

Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh trong 4 loài dù lớn, dù nhỏ 
trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, có mỗi định-mệnh 
hoặc mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh, thì thử hỏi ai có 
khả năng định sẵn, an bài mỗi định-mệnh hoặc mỗi số- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lớn, hoặc nhỏ trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới này được ??? 

Như vậy, chắc chắn không có định-mệnh an bài hoặc 
số-mệnh an bài của mỗi chúng-sinh, mà chỉ có nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sỉnh mà thôi. 

Cho nên, người thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết đúng như 
vậy gọi là kammassakatã sammãdỉtthỉ: chánh-kiến sở- 
nghiệp hiểu biết đúng, tin tưởng mỗi chúng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng mình, gọi là ditthịịukammakusala: 
phước-thiện chánh-kiến. 



466 


PHƯỚC-THIỆN 


Ditthijukamma = Ditthi + ujukamma, 

Dỉtthi: có nghĩa chánh-kiến (sammãdụthi). 

L/ịukamma: có nghĩa trí-tuệ hiểu biết đúng chính-trực. 

Dỉtthỉjukamma: Trỉ-tuệ hiểu biết chỉnh-trực đúng đẳn 
bằng chánh-kiến đó là kammassakatã sammãditịhi: chánh- 
kiến sở-nghiệp thay đúng, biết đúng, tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình. 

Trí-tuệ làm nhân-duyên phát sinh kammassakatã sam- 
mãditthi có 3 loại: 

1- Sutamayapannã: Trỉ-tuệ phát sinh do nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đức-Phật làm nhân-duyên phát sinh kammassakatã 
sammãditthi. 

2- Cintãmayapahnã: Trỉ-tuệ phát sinh do suy xét đúng 
đan, tư duy đúng do nuơng nhờ nơi trí-tuệ nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đức-Phật làm nền tảng, đế có trỉ-tuệ suy xét đúng, tư duy 
sâu sắc về sự hiện hữu của mỗi chúng-sinh khác nhau 
trong đời đều do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh khác nhau làm nhân-duyên phát sinh 
kammassakatã sammãdiịịhi. 

3- Bhãvanãmayapannã: Trỉ-tuệ thỉền-tuệ phát sinh do 
pháp-hành do nuơng nhờ nơi sutamayapannã và cintã- 
mayapannã làm nền tảng, đế hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-tánh của sẳc-phảp, danh-phảp tam-giới; 
trỉ-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc- 
pháp, danh-pháp tam-giới; trỉ-tuệ thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ 3 trạng-tháỉ-chung : trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
kho, trạng-thảỉ vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, cho nên, trỉ-tuệ thiền-tuệ phát sinh làm nhân-duyên 
phát sinh kammassakatã sammãdiịthi. 
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Như vậy, 3 loại trí-tuệ này làm nhân phát sinh 
kammassakatã sammãditịhi: chánh-kiến sở-nghiệp thay 
đúng, biết đúng sự thật, tin tưởng mỗi chúng-sỉnh đều có 
nghiệp là của riêng mình, nên có 10 điều chánh-kiến gọi 
là“sammãditthika dasavatthu” đế có dỉtịhịịukamma- 
kusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Sammãditthika dasavatthu: 10 điều chánh-kiến: 

• • 

1- Atthỉ dinnarỵi: Chánh-kỉến biết đúng rằng: phước- 
thiện bo-thỉ sẽ có quả tốt, an-lạc. 

2- Atthi yựtham: Chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện cúng dường sẽ có quả tốt, an-lạc. 

3- Atthỉ hutam: Chánh-kỉến biết đúng rằng: phước- 
thiện cúng dường, đón rước, sẽ có quả tốt, an-lạc. 

4- Atthi sukatadukkatãnatn kammãnam phalarn 
vipãkatn: Chảnh-kiến biết đúng rằng: đã tạo đại-thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp, rồi có quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp, có quả khô của ác-nghiệp. 

5- Atthỉ ayam loko: Chánh-kiển biết đúng rằng: có cõi- 
giớỉ này, nghĩa là có chúng-sinh táỉ-sỉnh đến cõi đời này. 

6- Atthỉ paro loko: Chánh-kỉến biết đúng rằng: có 
cõi-giới khác, nghĩa là chúng-sinh sau khi chết, nghiệp 
của họ cho quả táỉ-sinh kiếp sau trong cõi khác. 

7- Atthỉ mãtã: Chánh-kỉến biết đúng rằng: đổi xử tốt, 
đổi xử xẩu với mẹ sẽ có quả tốt, quả xấu. 

8- Atthỉ pỉtã: Chánh-kiến biết đúng rằng: đổi xử tốt, 
đổi xử xẩu với cha sẽ có quả tốt, quả xẩu. 

9- Atthi sattã opapãtikã: Chánh-kiến biết đủng rằng: 
có các loài chúng-sinh hóa-sinh to lớn ngay tức thì như 
chư-thiên cõi dục-gỉới, chư phạm-thiên cõi sẳc-giới, chư 
phạm-thiên cõi vô-sẳc-giới, chúng-sinh địa-ngục, loài 
ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 
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10- Atthi loke samanabrahmanã samaggatã sammã- 
patipannã ye ỉmanca lokam paranca lokam abhinnã 
sacchikatvã pavedenti: Chánh-kiến biết đúng rằng: 
trong đời này, có các Sa-môn, Bà-la-môn là hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiền sẳc-gỉớỉ, các bậc thiền vô-sẳc-gỉới, chứng đắc 
các phép thần thông. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Nỉết-bàn, thay rõ, biết rõ cõi- 
giới này, cõi-giới khác, rồi thuyết giảng là điều có thật. 

Mười điều chánh-kiến này là 10 điều trắc nghiệm 
khảo sát để biết mình có đầy đủ trọn vẹn hay không. Neu 
xem xét thấy mình có đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh- 
kiến này thì có thể tự khẳng định mình là người có 
diưhựukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Nếu trường họp xem xét thấy mình chưa đầy đủ trọn 
vẹn 10 điều chánh-kiến này thì biết mình là người chưa 
có đủ ditthựukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 


Trong đời này, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
muốn tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường đến chư tỳ- 
khưu, nhưng không học hỏi hiểu biết nhiều chánh-pháp 
của Đức-Phật, nên người ấy tạo được phước-thiện bố-thí 
ấy với đại-thiện-tãm không hợp với trỉ-tuệ, bởi vì người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy không có sutamayapaMã (trí- 
tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp), cũng không có cintã- 
mayapahhã (trí-tuệ phát sinh do suy xét đúng đắn về 
chánh-pháp), bởi vì thiếu ditthijukammakusala: phước- 
thiện chảnh-kiến. 

Nếu người nào chưa có đầy đủ 10 điều chánh-kiến 
(sammãditthika dasavatthu) thì người ấy nên cố gắng 
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tinh-tân theo học pháp-học Phật-giáo và nên thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo, để hiểu biết rõ chánh-pháp của 
Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp, để có đuợc đầy đủ 
trọn vẹn 10 điều chánh-kiến cơ bản này. 

Nguời nào có đuợc đầy đủ 10 điều chánh-kiến thì 
nguời ấy có đuợc kammassakatãsammãdụthi: chảnh-kiến 
sở-nghiệp biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, nên có dụthịịukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Nguời nào có diịthịịukammakusala: phước-thiện 
chánh-kiến, khi tạo phuớc-thiện bố-thí, phuớc-thiện giữ- 
giới, phuớc-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, v.v... nguời ấy sẽ đuợc phuớc- 
thiện vô luợng, có quả báu vô luợng không sao kể đuợc. 

Ví dụ như ươm hạt giống cây Bồ-đề nhỏ, lên thảnh 
cây Bồ-đề to lớn. 

Nếu người nào không có được đầy đủ 7 ớ điều chánh- 
kiến này thì người ấy cũng không có kammassakatã 
sammãdiuhi: chánh-kiến sở-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, nên không có ditthiju- 
kammakusala: phước-thỉện chánh-kỉến. 

Người nào không có ditthịịukammakusaỉa: phước- 
thiện chánh-kiển, khi tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ gìn giới của mình, phước-thiện thực-hành 
pháp-hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ, v.v... 
người ấy sẽ được phước-thiện ít ỏi, có quả báu ít ỏi. 

Ví dụ như cây Bồ-đề to lớn có hạt Bồ-đề nhỏ. 

Ditthijukamma trong 3 thòi-kỳ 

- Ditthijukamma trong thời-kỳ pubbacetanã. 

- Ditthijukamma trong thời-kỳ muncacetanã. 

- Ditthijukamma trong thời-kỳ aparacetanã. 
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1- Ditthịịukamma trong thời-kỳ pubbacetana là tảc-ỷ 
thiện-tâm trước khi có được ditịhiiukamma như thế nào? 

Người nào biết mình chưa hiểu biết đúng giáo-pháp 
của Đức-Phật, chưa có đầy đủ 10 điều chánh-kiến, người 
ấy biết suy nghĩ rằng: 

“Ta nên theo học pháp-học Phật-giảo và nên thực- 
hành pháp-hành Phật-giáo đế có được kammassakatã 
sammãdiịthi chánh-kiến sở-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, sẽ có được phước-thiện 
chánh-kiến thay đúng chỉnh trực trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. ” 

Đó là ditthịịukamma trong thời-kỳ pubbacetanã là 
tác-ỷ tãm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tãm. 

2- Diịthịịukamma trong thời-kỳ muhcacetanã là tác-ỷ 
thiện-tâm đang khi có được ditthựukamma như thế nào? 

Sau khi suy nghĩ như vậy, người ấy quyết tâm tinh- 
tấn theo học pháp-học Phật-giáo, hiểu biết đúng đắn 
phần pháp-học Phật-giáo, rồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có trỉ-tuệ thỉền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sẳc-pháp, danh-phảp, nên có được phước- 
thiện chánh-kiến biết đúng chỉnh trực trong giáo-pháp 

của Đức-Phật. 

• 

Đó là ditthijukamma trong thời-kỳ muhcacetanã là 
tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với 4 dục-gỉớỉ thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ. 

3- Ditthijukamma trong thời-kỳ aparacetanã là tác-ỷ 
thiện-tâm sau khi đã có được ditthiịukamma như thế nào? 

Sau khi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có phước-thiện chánh-kiến thấy đúng 
chính trực trong giáo-pháp của Đức-Phật, người ấy suy 
nghĩ rằng: 
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“Trước đây, ta chưa hiêu biêt rõ pháp-học Phật-giảo 
và chưa thực-hành pháp-hành Phật-giáo, nên thay sai, 
biết sai giáo-pháp của Đức-Phật. 

Nay, ta đã học pháp-học Phật-giáo và thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo nên có được đầy đủ trọn vẹn 10 
điều chánh-kiến biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình. ” 

Đó là ditthịịukamma trong thời-kỳ aparacetanã là 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-gỉớỉ thiện-tãm. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãbuddhaghosa giảng giải 
trong bộ Atthasãlỉnĩ aịthakathã phần punnakriyã- 
vatthãdikathã rằng: 

1- Ditịhim ujukam karissãmĩhi cintentopi tesaìỴi yeva 

aịthãnam annatarena cinteti. 

• • • 

Người nào suy nghĩ rằng: Ta sẽ làm cho trỉ-tuệ phát 
sinh thay đúng chỉnh trực theo giáo-pháp của Đức-Phật, 
người ẩy suy nghĩ với đại-thiện-tâm nào trong 8 dục-giới 
thiện-tâm như vậy, gọi là ditthịịukamma trong thời-kỳ 
pubbacetanã. 

2- Ditịhirn uiukarn karonto pana catunnarn nãna- 
sampayuttãnaỉỊi annatarena karoti. 

Người nào đang thực-hành để cho trỉ-tuệ phát sinh 
thay đúng chỉnh trực theo giáo-pháp của Đức-Phật, 
bằng cách theo học pháp-học Phật-gỉáo và theo thực- 
hành pháp-hành Phật-gỉáo, người ẩy đang thực-hành 
như vậy, với đại-thiện-tãm nào trong 4 dục-gỉớỉ thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ như vậy, gọi là ditthijukamma trong 
thời-kỳ muncacetanã. 

3- Diưhim me uịukã katã’ti paccavekkhanto aịịhãnarn 
annatarena paccavekkhati 
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Người nào quán triệt trong phước-thiện chánh-kiên 
của mình rằng: Ta đã có trỉ-tuệ thay đúng chỉnh trực 
theo pháp-học Phật-giáo và pháp-hành Phật-giáo, người 
ẩy đã quán triệt với đại-thiện-tâm nào trong 8 dục-gỉớỉ 
thiện-tâm như vậy, gọi là ditthịịukamma trong thời-kỳ 
aparacetanã. 

Chánh-kỉến có 5 loại: 

1- Kammassakatã sammãdụthỉ: Chánh-kiến sở-nghiệp 
biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của riêng mình. 

2- Vỉpassanã sammãdụthỉ: Chánh-kỉến thỉền-tuệ. 

3- Magga sammãdụthỉ: Chánh-kỉến Thánh-đạo-tuệ. 

4- Phala sammãdụthi: Chánh-kỉến Thánh-quả-tuệ. 

5- Paccavekkhanã sammãdụthỉ: Chánh-kiến quán- 
triệt Thánh-đạo, Thảnh-quả và Niết-bàn, phiền-não đã 
diệt tận, phiền-não chưa diệt tận. 

Năm loại chánh-kiến này, trong Puhhakriyãvatthu 
điều thứ 10 diịthịịukamma: phước-thiện chánh-kiến chỉ 

đề cập đến kammassakatã sammãditthỉ mà thôi. 

Micchãditthi; Tà-kiến 

• • 

Thật ra, trong phần puMakrỉyãvatthu không có đề cập 
đến micchãdụthi: tà-kiến. 

Đổ biết tính chất khác biệt giữa chánh-kỉến với tà- 
kiến, nên trình bày thêm phần micchãdiuhi: tà-kiến này. 

r 

rry > 7 • ^ 7 > > o 

Tà-kiên tà gư 

Định nghĩa: 

Micchãpassatĩhi micchãditịhi. 

Trạng-tháỉ thấy sai sự thật gọi là tà-kỉến, đó là tà- 

kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 
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Tà-kỉến có nhiều loại, trong kỉnh Brahmajãlasutta có 
62 loại tà-kiến và kinh SãmaMaphalasutta có 3 loại 
tà-kiến cố-định. Trong bộ Paịisambhidãmagga, phần 
dụthikathã có 20 loại tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ có 5 uẩn là: 

1- sắc-uẩn chẩp-thủ đó là 28 sắc-pháp thuộc về 
sẳc-pháp. 

2 - Thọ-uấn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uắn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở đồng sinh 
với 81 tam-giới-tâm. 

4- Hành-uẩn chẩp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ thọ 
tâm-sở và tuởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

5- Thức-uấn chẩp-thủ gồm có 81 tam-gỉới-tâm. 

(Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uẩn.) 

Trong bộ Patỉsambhỉdãmagga, phần dụthikathã trình 
bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn có 20 loại. 

* Sakkãyaditthi; Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 

Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kỉển chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta (ngã). 

1- Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- sắc-uẩn là ta. - Ta có sẳc-uẩn. 

- sẳc-uấn trong ta. - Ta trong sẳc-uấn. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uẩn trong ta. - Ta trong thọ-uẩn. 


^ Di. Sĩlakkhandhavagga, Brahmajalasutta và Samannaphalasutta. 
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3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uấn trong ta. - Ta trong tưởng-uấn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uấn trong ta. - Ta trong hành-uấn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uấn trong ta. - Ta trong thức-uắn. 

Đó là 20 loại tà-kỉến chẩp-ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ: sẳc-uấn chẩp-thủ, thọ-uấn chẩp-thủ, tưởng-uấn 
chẩp-thủ, hành-uấn chẩp-thủ, thức-uấn chẩp-thủ đối với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) trong tam-giới. 

- Tất cả chúng sinh có ngũ-uẩn trong 11 cõi dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uấn trong 15 tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sẳc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhẩt-uấn là sắc-uấn trong 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uấn là thọ-uắn, tưởng- 
uấn, hành-uấn, thức-uấn trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 

Sakkãyadỉtthỉ: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thế nào đổi với mọi 
chúng-sinh? 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp-thủ cho là ta 
đó là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
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loại sakkãyaditthi: tà-kiên châp ngã trong ngũ-uân châp- 
thủ cho là ta, loại tà-kiến này không có ảnh hưởng, 
không cản trở nào đối với những người tạo mọi phước- 
thiện như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, v.v..., cũng không cản trở đối 
với các hành-giả thực hành pháp-hành thiền-định, không 
cản trở sự chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, cũng không cản trở 
chứng đắc 5 phép thần-thông thế-gian (lokiya abhinhã). 

Cho nên, tà-kỉến chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp-thủ 

cho là ta không cản trở dục-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 8 
dục-gỉới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới; không cản trở sẳc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên; không cản trở vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô-sẳc-giới thiện-tãm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cản trở 

pháp-hành thiền-tuệ 

Sakkãyaditthi: Tà-kiển chấp ngã trong ngũ-uẩn chẩp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đoi- 
tượng thiền-tuệ có ngũ-uấn chẩp-thủ: sẳc-uấn chấp-thủ, 
thọ-uấn chẩp-thủ, tưởng-uấn chẩp-thủ, hành-uấn chẩp- 
thủ, thức-uấn chẩp-thủ hoặc sẳc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-ngã, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uấn 
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châp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chủng-sinh, v.v... cho nên, tà-kiến chấp ngã trong ngũ- 
uẩn chẩp-thủ làm cản trở đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ 

1- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong sắc-uẩn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào? 

sắc-uẩn chẩp-thủ đó là thân gồm có 28 sắc-pháp: 

- sắc-uẩn chẩp-thủ trong thân của người nam gồm có 
27 sẳc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- sắc-uẩn chẩp-thủ trong thân của người nữ gồm có 
27 sẳc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi đi, khỉ đứng, khỉ ngồi, khỉ nằm, ...Đúng 
theo sự-thật của chân-nghĩa-pháp (paramatthasacca) thì 
chỉ có thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uẩn (sắc-pháp), nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà-kìến thấy sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Ta đi vốn không có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có sắc đi mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta đi là vì tà-kỉến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sẳc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Như vậy, ngã (ta) vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đi thuộc về sẳc-uẫn đó là sắc-pháp cho là ta đi. 



X- Phước-Thiện Chánh-Kiến 


477 


Như vậy, tà-kỉên có thật, nên chăc chăn có phương 
pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, trỉ- 
tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não 
là tà-kỉến (diịthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 
hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong sỉ-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viễn không còn tà-kiến thay sai chấp lầm trong sắc-uấn 
chẩp-thủ (cùng với 4 danh-uấn) cho là ta, là ngã, đồng 
thời không còn thay sai chấp lầm cho là người, là đàn 
ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi thân ngồi hoặc sắc ngồi, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngồi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa... 

2- Tà-kỉến thấy sai chấp lầm trong thọ-uẩn chẩp-thủ 
cho là ta như thế nào? 

Thọ-uẩn chẩp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanãcetasỉka) 
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đồng sinh với 81 tam-gỉớỉ-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đối-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedanã: thọ khổ là cảm thọ khổ khó chịu 

• • • 

trong đối-tượng xấu. 

- Sukhavedanã: thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu trong 
đối-tuợng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanã: thọ không khô không lạc 
là cảm thọ không khổ không lạc trong đối-tuợng không 
xấu không tốt. 

Ba loại thọ này là thọ-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedanã) thì tà-kỉến 
thay sai chấp lầm nơi thọ khố cho là ta khố. 

- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedanã) thì tà-kỉến thấy 
sai chấp lầm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cảm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedanã) thì tà-kiến thay sai chấp lầm nơi thọ 
không khổ không lạc cho là ta không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc, ... vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 

thọ-uẩn cảm thọ mà thôi. 

• 

Sở dĩ cỏ sự thấy sai chấp lầm cho là ta khổ, ta an- 
lạc, ... là vì tà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thay sai chấp lầm nơi thọ-uấn chẩp-thủ cho là ta 
kho, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Nhu vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi thọ-uẩn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
taan-lạc, ... 
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Như vậy, tà-kỉên có thật, nên chãc chăn có phương 
pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh trỉ-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-hm Thảnh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoàỉ-nghi (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
thọ-uấn chấp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thấy sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

3- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong tưởng-uẩn chấp- 
thủ cho là ta như thế nào? 

Tưởng-uẩn chẩp-thủ đó là tưởng tâm-sở (sahhã- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 

- Rũpasahhã: sẳc tưởng là tưởng nhớ đốỉ-tượng sắc. 

- Saddasahhã: tưởng thanh là tưởng nhớ đoỉ-tượng 
âm-thanh. 

- Gandhasahhã: hương tưởng là tưởng nhớ đổỉ-tượng 
hương. 

- Rasasahhã: vị tưởng là tưởng nhớ đoỉ-tượng vị. 

- Photthabbasahhã: xúc tưởng là tưởng nhớ đoi-tượng 
xúc. 
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- DhammasaMa: pháp tưởng là tưởng nhớ đôỉ-tượng 
các pháp. 

Sáu loại tưởng này là tưởng-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi tuởng nhớ đến đối-tuợng sắc thì tà-kỉến 
thấy sai chấp lầm nơi sắc tưởng cho là ta tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có tưởng- 
uẩn mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai 
chấp lầm nơi tưởng-uẩn chẩp-thủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Nhu vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi tưởng-uẩn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tưởng. 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sình, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm họp với 
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hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
tưởng-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn thay sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kìến thấy sai chấp lầm trong hành-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thế nào? 

Hành-uẩn chẩp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-gỉớỉ-tâm. 
Trong 50 tâm-sở có tảc-ỷ tâm-sở (cetanãcetasika) dẫn 
đầu tạo thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi tạo thỉện-nghỉệp thì tà-kiển thấy sai chấp 

lầm nơi hành-uẩn chẩp-thủ cho là ta tạo thiện-nghỉệp. 

- Nếu khi tạo ác-nghỉệp thì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 

nơi hành-uẩn chẩp-thủ cho là ta tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thỉện-nghỉệp, ta tạo ác-nghiệp,... vốn không 
có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uấn tạo thiện-nghiệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở dĩ cỏ sự thấy sai chấp lầm cho là ta tạo thỉện- 
nghỉệp, ta tạo ác-nghỉệp... là vì tà-kỉến đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thay sai chấp lầm nơi hành- 
uẫn chấp-thủ cho là ta tạo thỉện-nghỉệp, ta tạo ác- 
nghỉệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
sắc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kỉến thấy sai chấp lầm 
nơi hành-uẩn chẩp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tạo thỉện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 
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Như vậy, tà-kỉên có thật, nên chãc chăn có phương 
pháp diệt tà-kỉến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thỉền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-phảp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-gỉới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (diịthi) trong 4 tham-tâm họp với 
tà-kiến và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong sỉ-tâm họp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
hành-uấn chẩp-thủ (cùng với 4 uấn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn thay sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

5- Tà-kiến thấy sai chấp lầm trong thức-uẫn chẩp- 
thủ cho là ta như thế nào? 

Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-gỉớỉ-tâm chia ra 6 
loại thức-tâm: 

- Cakkhuvihnãna: nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

» 

- Sotavihhãna: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

- Ghãnavihhãna: tỷ-thức-tâm có 2 tâm. 

- divhãviMãna: thiệt-thức-tãm có 2 tâm. 

- Kãyavihhãna: thân-thức-tâm có 2 tâm. 

- Manovihhãna: ỷ-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Neu khi nhãn-thức-tâm có phận-sự thay đoỉ-tượng 
sắc thì tà-kiến thay sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm cho 

là ta thay sắc. 
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Ta thây săc vôn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhãn- 
thức-tâm thay sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẫn. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kỉến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thay 
sai chấp lầm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uấn cho 
là ta thay sắc. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anattã), không có ngã. 

Nhu vậy, ngã vốn không có thật, nên không cỏ 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kìến thấy sai chấp lầm 
nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uấn chẩp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là ta thấy sẳc. 

Nhu vậy, tà-kỉến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến phát sinh tri-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 3 trạng-tháỉ-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã 
của sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiền-não là tà-kỉến (dụthỉ) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn du sót, trở thảnh bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn tà-kỉến thay sai chấp lầm trong 
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thức-uân châp-thủ (cùng với 4 uân còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thay sai chấp lầm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì bậc 
Thánh Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi nhĩ-thức-tâm cho là ta nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi tỷ-thức-tâm ngửi mùi hương, thì bậc Thánh 
Nhập-lim không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi tỷ- 
thức-tâm cho là ta ngửi mùi hương nữa. 

- Nếu khi thỉệt-thức-tăm nem VỊ, thi bạc Thanh Nhap~ 
lim không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi thiệt-thức- 
tâm cho là ta nếm vị nữa. 

- Nếu khi thân-thức-tâm xúc-gỉác cứng mềm,... thì 
bậc Thánh Nhập-hm không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi thân-thức-tâm cho là ta xúc-giác cứng mềm nữa. 

- Nếu khi ý-thức-tâm biết các pháp, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi ỷ- 
thức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 

* Niyatamicchãditthi: tà-kiến cố-định là tà-kiến 
chẩp-thủ cổ-định, không thay đoi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

- Natthikadỉtthỉ: Vô-quả tà-kỉến. 

- Ahetukadỉtthi: Vô-nhân tà-kỉến. 

• • 

- Akỉriyadỉtthi: Vô-hành tà-kỉến. 

1- Vô-quả tà-kiến như thế nào? 

Natthikaditthi: Vô-quả tà-kỉến cổ-định là tà kiến thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
quả của nghiệp ”. 
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Người có vô-quả tà-kiên cô-định này thây sai châp 
lầm rằng: “Không có quả kho của ác-nghiệp, cũng không 
có quả an-lạc của thiện-nghiệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp rồi đều không có quả khố của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau. ” 

Vô-quả tà-kiến cổ-định này còn gọi là đoạn-kỉến 
(ucchedadiịthi) chết là hết, không có kiếp sau. 


Như trong bài kinh SãmaMaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại-đạo Ạịitakesakambala có tà thuyết natthỉkadỉtthỉ: 
vô-quả tà-kiến cổ-định thấy sai, chấp lầm rằng: “không có 
quả của nghiệp ” như sau: 


1- Natthi dinnarn: Tà-kiên thây sai răng: Phước thiện 
bo thỉ không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthỉ yỉttham: Tà-kỉến thấy sai rằng: Phước-thỉện 
cúng dường không có quả tốt, an-lạc. 

3- Natthỉ hutam: Tà-kỉến thấy sai rằng: Phước-thỉện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tốt, an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatãnaĩỴi kammãnam phalaựi 
vipãkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp rồi, không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, 
không có quả kho của ác-nghiệp. 

5- Natthỉ ayam loko: Tà-kỉến thấy sai rằng: Không cỏ 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
cõỉ-gỉớỉ này. 

6- Natthỉ paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõỉ-gỉớỉ khác nghĩa là chúng-sinh chết rồi là hết, không 
có tái-sinh kiếp sau trong cõi-gỉới khác. 


* Di. Sĩlakkhandhavagga, kinh SamaMaphalasutta. 
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7- Natthi mata: Tà-kiên thây sai răng: Tạo phước, tạo 
tội đoi với mẹ của mình không có quả tốt, quả xấu. 

8- Natthỉ pỉtã: Tà-kỉến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đổi với cha của mình không có quả tốt, quả xẩu. 

9- Natthỉ sattã opapãtỉkã: Tà-kỉến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa sinh to lớn ngay tức 
thì như chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cõi sẳc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmanã samaggatã sam- 
mãpatipannã ye imanca lokam paranca lokam abhihhã 
sacchỉkatvã pavedenti: Tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sẳc- 
giới, các bậc thiền vô-sẳc, chứng đắc các phép thần- 
thông; thực-hành phảp-hành thiền-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, thay rõ, biết rõ cõi- 
giới này, các cõi-giới khác. 

Người có vô-quả tà-kỉến cố-định này là người phủ 
nhận quả của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhãn là ác-nghiệp, thiện-nghiệp. 

2- Vô-nhãn tà-kiến như thế nào? 

Ahetukadỉtthỉ: vô-nhân tà-kiển cổ-định là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ”. 

Người có vô-nhân tà-kỉến cổ-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả an-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả kho; cũng không có thiện-nghiệp hổ trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp ”. 
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Như vậy, người có vô-nhân tà-kiên cô-định thây sai 
chấp lầm rằng: “Tẩt cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cõi đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ảc-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời-kỳ được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bậc trí, trải qua tử 
sinh luân-hồi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đều giải thoát kho cả thảy ”. 

Như trong bài kinh Sãmannaphalasutta^‘^ vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhalỉgosãla có tà thuyết Ahetukaditthỉ: 
vô-nhân tà-kiến co-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không cỏ nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sổng tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ khố tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tẩt cả chúng-sỉnh là người ác, người thiện; kẻ ngu, 
bậc tri, trải qua tử sinh luân-hồi nhiều đời nhiều kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng đều giải thoát kho cả thảy ”. 

Người có vô-nhân tà-kiển cổ-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả an-lạc của thiện-nghỉệp, quả khổ của 
ác-nghiệp. 

* Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaíĩnaphalasutta. 
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3- Vô-hành tà-kiên như thê nào? 

Akiriyadỉtthi: vô-hành tà-kỉến cổ-định là tà-kiến thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không có 
hành ác, không có hành thiện 

Người có vô-hành tà-kỉến cố-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thiện-nghiệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thôi, không có hành ác, không có hành thiện 

Như trong bài kinh Sãmahnaphalasutta vị Đạo-sư 
ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết Akỉrỉyadỉtthi: 
vô-hành tà-kiến cổ-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có hành ác, không có hành thiện ” như sau: 

Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đều 
không có hành ác như: 

- Tự mình sát-sinh, sai khiển người khác sát-sỉnh đều 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cẳp, sai khiến người khác trộm-cẳp 
đều không có hành ác trộm-cắp, v.v... 

- Tự mình bổ-thỉ, khuyên dạy người khác bố-thỉ đều 
không có hành thiện bổ-thỉ. 

- Tự mình cúng dường, khuyên dạy người khác cúng 
dường đều không có hành thiện cúng dường, v.v... 

Người có vô-hành tà-kỉển cổ-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả của thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kỉến cổ-định này là ác-nghiệp cực kỳ nặng 
hon 5 ác-nghỉệp vô-gián trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thảnh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng, bởi vì, người có 
loại tà-kiến cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 
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Tuy người ây không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ấy đã tạo ác-nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, phải chịu quả khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 

Tà-kiến - Chánh-kiến (Micchãditthi - Sammãditthi) 

Tà-kỉển và chánh-kiến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy tà-kiến (micchãdựthi) phát sinh do 2 nhân-duyên 
như sau: 

“Dveme Bhikkhave, paccayã micchãditịhiyã 
uppãdãya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikãro. 

Ime kho bhikkhve, dve paccayã micchãdiịthiyã 
uppãdãya. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- 
kiến. Hai nhân-duyên ẩy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lẳng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiến. 

2- Ayoniso ca manasikãro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ẩy làm phát 
sinh tà-kiến. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikãro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-tháỉ vô-thường (anỉcca) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng thường (nicca). 
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* Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khô (dukkha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng lạc (sukha). 

* sẳc-pháp, danh-pháp cỏ trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng ngã (attã). 

* sẳc-phảp, danh-pháp cỏ trạng-thái bẩt-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng tịnh (subha). 

Ayonỉsomanasỉkãra: biết trong tâm với si-tâm biết 
đảo ngược 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh micchãditthi: tà-kiến, cũng làm nhân-duyên 
phát sinh vipallãsa: pháp-đảo-điên. 

Vipallãsa; pháp-đảo-điên có 3 loại: 

1- Ditthivipallãsa: Tà-kỉến đảo-đỉên thấy đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Cittavỉpallãsa: Tâm đảo-đỉên biết đảo ngược nơi 
sắc-pháp, danh-pháp cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh. 

3- Sannãvipallãsa: Tưởng đảo-điên tưởng đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho rằng thường, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gồm có 12 pháp-đảo-điên làm nhân- 
duyên phát sinh tà-kiển. 

* Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật 
thuyết dạy chánh-kiến (sammãdiịthi) phát sinh do 2 
nhân-duyên như sau: 

“Dveme Bhikkhave, paccayã sammãdiịthiyã 
uppãdãya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikãro. 

Ime kho bhikkhave, dve paccayã sammãdiịthiyã 
uppãdãya. ” 
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- Này chư tỳ-khim! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh 
chánh-kỉến. Hai nhân-duyên ẩy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lẳng nghe chánh-pháp từ các 
bậc thiện-trỉ có chánh-kiến. 

2- Yoniso ca manasikãro: Hiểu biết trong tâm với trỉ- 
tuệ biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưuỉ Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh chảnh-kiến. 

Giải Thích 

Yonỉso ca manasỉkãro: Biết trong tâm với trỉ-tuệ biết 
đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới như sau: 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường 
(anicca) thì trỉ-tuệ biết đúng là vô-thường (anỉcca). 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái kho (dukkha) 
thì trỉ-tuệ biết đúng là khố (dukkha). 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anattã) 
thì trỉ-tuệ biết đúng là vô-ngã (anattã) 

* sẳc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bẩt-tịnh (asubha) 
thì trỉ-tuệ biết đúng là bẩt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikãra: Hiểu biết trong tâm với trí-tuệ 
biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đều có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thái vô-ngã, trạng-thải bẩt-tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh sammãditthi: chánh-kiến. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

1-Kammassakatã sammãdụthỉ: chánh-kỉến-sở-nghỉệp 
nghĩa là tri-tuệ thay đúng, biết đúng thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp mà mình đã tạo rồi là của riêng mình. 

* Anguttaranikãya, DukanipãtapãỊi, Ãsãduppajahavagga. 
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2- Vỉpassanã sammãdụthỉ: Chánh-kiến-thỉền-tuệ nghĩa 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thay rõ, biết rõ thật-tánh của 
sẳc-pháp, danh-pháp là pháp vô-ngã, thay rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sẳc-pháp, danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-tháỉ-chung : trạng-thái vô-thường, trạng-thái khố, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

3- Maggasammãditthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ nghĩa 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phalasammãdụthỉ: Chánh-kiến-Thánh-quả-tuệ nghĩa 
là trỉ-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh- 
quả-tuệ có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

5- Paccavekkhanãsammãdụthỉ: Chánh-kiến quán-trỉệt 
nghĩa là trỉ-tuệ-thiền-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn đã chứng đắc; quán-triệt phiền-não đã 
diệt tận và phiền-não chưa diệt tận được. 

Thật ra, phước-thỉện chánh-kỉến trong 10 phước- 
thiện punnakriyãvatthu thì chỉ có kammassakatã sammã- 
dỉtthỉ: chánh-kỉến-sở-nghỉệp mà thôi. 

10 phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện 

1- Dãnakusala: Phước-thiện bổ-thỉ. 

2- Sĩlakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanãkusala: Phước-thiện hành-thiền. 

4- Apacãyanakusala: Phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Veyyãvaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ. 

6- Pattỉdãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattãnumodanakusala: Phước-thiện hoan-hỷ. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp. 

9- Dhammadesanãkusala: Phước-thiện thưyết-pháp. 

10- Ditịhịịukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến. 
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Mười phước-thiện gom lại thảnh 3 nhóm phước-thiện 
chính có điểm tưong tự giống nhau: 

- Nhóm phước-thỉện bổ-thỉ. 

- Nhóm phước-thiện giữ-giới. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiền. 

1- Nhóm phước-thỉện bố-thi gồm có 3 loại phước- 
thiện là dãnakusaỉa: phước-thiện bổ-thỉ, pattidãnakusala: 
phước-thiện hồi-hướng, pattãnumodanãkusala: phước- 
thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thỉện gỉữ-gỉới gồm có 3 loại phước- 
thiện là sĩlakusala: phước-thiện giữ-giới, apacãyana- 
kusala: phước-thiện cung-kỉnh và veyyãvaccakusala: 
phước-thiện hỗ-trợ. 

3- Nhóm phước-thiện hành-thỉền gồm có 4 loại 
phước-thiện là bhãvanãkusala: phước-thiện hành-thiền, 
dhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanãkusala: phước-thiện thuyết-pháp, ditthijukamma- 
kusala: phước-thỉện chánh-kỉến. 

Giải Thích 

1- Nhóm phước-thỉện bố-thi gồm có 3 loại phước- 
thiện là dãnakusala: phước-thiện bổ-thí, pattỉdãna- 
kusala: phước-thiện hồi-hướng và pattãnumodanã- 
kusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

Trong nhỏm phước-thiện bố-thí này có 2 phước-thiện 
là pattidãnakusala và pattãnumodanãkusala đều có 2 
pháp nghịch là maccharỉya: tâm keo kiệt bủn xỉn trong 
của cải tài sản của mình và ỉssã: tâm ganh tị trong của 
cải tài sản hay tài đức của người khác giống như phước- 
thiện bố-thí. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là dãnakusala: phước- 
thiện bổ-thỉ, pattidãnakusala: phước-thiện hồỉ-hướng và 
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pattãnumodanãkusala: phước-thiện hoan-hỷ này có 
điểm tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm 
phước-thỉện bố-thỉ (dãnamayakusala). 

2- Nhóm phước-thỉện gỉữ-gỉới gồm có 3 phước-thiện 
là sĩlakusala: phước-thiện giữ-giới, apacãyanakusala: 
phước-thiện cung-kỉnh và veyyãvaccakusala: phước- 
thiện hỗ-trợ. Trong nhóm này, sĩlakusala: phước-thiện 
giữ-giới đó là cetanã: tác-ỷ tâm-sở trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 
khẩu nói-ác, làm cho thân và khẩu đàng hoàng. 

* Apacãyanakusala: phước-thỉện cung-kỉnh đổi với 
những bậc đáng tôn kính, cung-kỉnh đoi với tất cả mọi 
người đáng cung-kỉnh. Người có pháp cung-kính biểu 
hiện bằng thân cung-kính lễ bái cúng dường, bằng khẩu 
cung-kính nói lời lễ độ, v.v... 

* Veyyãvaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ trong mọi 
việc thiện của người khác. Người có pháp hỗ-trợ trong 
mọi việc phước-thiện của người khác, biểu hiện bằng 
thân tận tình giúp đỡ mọi người, bằng khẩu chân tình nói 
lời chỉ dẫn mọi người. 

Apacãyanakusala: phước-thiện cung-kỉnh và veyyã- 
vaccakusala: phước-thiện hỗ-trợ là 2 phước-thiện thuộc 
về carỉttasĩla: giới nên hành của chư bậc xuất gia tỳ- 
khưu, sa-di và người tạỉ-gỉa là cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là sĩlakusala: phước-thiện 
giữ-giới, apacãyanakusala: phước-thiện cung-kỉnh và 
veyyãvaccakusala: phước-thiện hỗ-trợ này có điếm 
tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm phước- 
thiện giữ-gỉới (sĩlamayakusala). 

3- Nhóm phước-thỉện hành-thỉền gồm có 4 phước- 
thiện là bhãvanãkusala: phước-thiện hành-thiền, dham- 
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massavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanãkusala: phước-thiện thuyết-pháp và dừthịịu- 
kammakusala: phước-thiện chánh-kiến. Trong nhóm 
này, dhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, 
dhammadesanãkusala: phước-thiện thuyết-pháp và 
dụthịịukammakusala: phước-thiện chánh-kiến có trạng- 
thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên, 
rồi làm cho thiện-pháp ấy phát triển giống như 
bhãvanãkusala: phước-thiện hành-thiền là thực-hành 
pháp-hành thiền-định và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Vì vậy, 4 loại phước-thiện là bhãvanãkusala: phước- 
thiện hành-thiền, dhammassavanakusala: phước-thiện 
nghe-pháp, dhammadesanãkusala: phước-thiện thuyết- 
pháp và ditthijukammakusaỉa: phước-thiện chánh-kiến 
này có trạng-thái tưong tự giống nhau, nên gom chung vào 
nhóm phước-thỉện hành-thỉền (bhãvanãmaya-kusala). 

Tuy nhiên, dhammadesanãkusaỉa và ditthijukamma- 
kusala được ghép theo Phật-ngôn và Chú-giải như sau: 

* Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbadãnam dhammadãnam jỉnãtỉ. ” 

Pháp-thỉ là cao thượng hon tất cả mọi sự bổ-thỉ. 

Như vậy, dhammadesanãkusala: phước-thỉện thuyết- 
pháp được ghép vào với dãnakusala: phước-thiện bổ-thỉ. 

* Chú-giải PãỊi, bộ Pãthikavaggatthakathã, Kinh 
Saủgĩtisuttavannanã giảng giải rằng: 

“Ditthiịukammam sabbesaTỊi niyãmalakkhanani. ” 

Dỉtthỉjukammakusala: Phước-thỉện chánh-kỉển có 
trạng-thái điều hòa và hỗ-trợ cho tẩt cả 10 phước-thiện 
punnakriyãvatthu. 


' Bộ Dhammapadagatha bài kệ thứ 354. 

^ Bộ DT.Pãthikavaggatthakathã, Sahgĩtisuttavannanã. 
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Như vậy, ditthựukamma: phước-thiện chánh-kiên 
được ghép vào với nhóm phước-thiện bo-thỉ (dãnamaya- 
kusala), nhóm phước-thiện giữ-giới (sĩlamayakusala) và 
nhóm phước-thiện hành-thiền (bhãvanãmayakusala). 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bổ-thi, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giữ-giới, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
ditthịịukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì nhóm 
phước-thiện bổ-thỉ, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm 
phước-thiện hành-thiền, các phước-thiện ẩy thuộc về 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ). 

Nếu đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trỉ-tuệ ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sỉnh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân (tihetukapuggala) 
có đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thỉên-nam 
tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ, chói lọi khắp 
mọi nơi, ... 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bổ-thi, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giới, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không có dụthỉ- 
jukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì nhóm phước- 
thiện bố-thí, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm phước- 
thiện hành-thiền, các phước-thiện ẩy thuộc về đại-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ, chỉ 
có 2 nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trỉ-tuệ). 

Nếu đại-thiện-nghỉệp trong 4 đại-thỉện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
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sinh kiêp sau (patisandhikãla) có đại-quả-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô- 
sân, không có vô-si (trỉ-tuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thỉên-nam 
nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có ít oai lực, có ít hào quang, ... 

Cho nên, ditthỉjukamma: phước-thỉện chánh-kiến có 
vai trò quan trọng hỗ-trợ trong khi tạo phuớc-thiện nào 
trong 10 loại phuớc-thiện, để cho phuớc-thiện ấy trở 
thành cao quý, có nhiều quả báu cao quý đáng hài lòng 
hoan-hỷ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Dãnakusala, sĩlakusala, bhãvanãkusala 

Để có đuợc sự nhận thức so sánh về phước-thỉện và 
quả của phước-thiện hoặc đại-thiện-nghiệp và quả của 
đạỉ-thỉện-nghiệp của 3 nhỏm phuớc-thiện là nhóm 
phước-thiện bổ-thỉ (dãnamayakusala), nhóm phước-thiện 
giữ-giới (sĩlamayakusala), nhóm phước-thiện hành-thiền 
(bhãvanãmayakusala), qua sự tìm hiếu bài kinh 
Velãmasutta^^^ đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana của ông phú hộ Anãthapindika gần kinh-thảnh 
Sãvatthi. Khi ấy, ông phú hộ Anãthapindika đến hầu 
đả nh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi họp lẽ, Đức- 
Thế-Tôn hỏi ông phú hộ Anãthapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Trong gia đình ông vẫn còn tạo 
phước-thiện bổ-thỉphải không? 

Ông phú hộ Anãthapindika kính bạch rằng: 


1 l' 1* 1*1 

Ang. Phân NavakanipãtapãỊi, Velãmasutta. 




498 


PHƯỚC-THIỆN 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong gia đình con vẫn còn 
tạo phước-thiện bo-thỉ, nhưng sự bo-thỉ ẩy của con hiện 
nay là quá tầm thường, chỉ có com nau bằng gạo lép và 
nước cải ngâm mà thôi. 

Quả của phước-thiện bố-thí không cung-kính 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này ông phú hộ! Người thỉ-chủ tạo phước-thiện bổ- 
thỉ bằng những vật thỉ tầm thường hoặc cao quỷ, mà bo- 
thỉ với tâm không cung-kỉnh, cúng dường không cung- 
kỉnh, không tự tay mình cung-kỉnh cúng dường, đem vật 
dư thừa bổ-thỉ, không có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp và 
quả của đại-thiện-nghiệp bo-thỉ. 

Nếu đạỉ-thỉện-nghiệp bổ-thỉ ẩy có cơ hội cho quả táỉ- 
sỉnh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ẩy sẽ không hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ 
không mặc những y phục bằng các thứ vải tốt, sẽ không 
sử dụng chiếc xe sang trọng, sẽ không hưởng những ngũ 
dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ẩy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ không vâng lời, sẽ 
không đế tâm đến lời dạy bảo của người ẩy. 

Những điều ẩy là do quả của nghiệp nào? 

Những điều ấy là do quả của ác-nghiệp không cung- 
kỉnh của người ẩy. 

Quả của phước-thiện bố-thí cung-kính 

- Này ông phú hộ! Người thỉ-chủ tạo phước-thỉện bổ 
thỉ bằng những vật thỉ tầm thường hoặc cao quỷ, mà bố- 
thỉ với tâm cung-kỉnh, cúng dường với tâm cung-kỉnh, tự 
tay mình cung-kỉnh cúng dường, không đem vật dư thừa 
bổ-thỉ, có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp bổ-thí và quả của 
đại-thiện-nghiệp bổ-thỉ. 
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Nêu đại-thiện-nghiệp bô-thí ây có cơ hội cho quả tải- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ẩy sẽ hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ mặc 
những y phục bằng các thứ vải tốt, sẽ sử dụng chiếc xe 
sang trọng, sẽ hưởng những ngũ dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ẩy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ vâng lời, sẽ đế tâm 
đến lời dạy bảo của người ẩy. 

Những điều ẩy là do quả của nghiệp nào? 

Những điều ấy là do quả của đạỉ-thiện-nghiệp cung- 
kỉnh của người ẩy. 

Tạo phước-thiện đại-thí ngoài Phật-giáo 

- Này ông phú hộ! Chuyện đã từng có, một Bà-la-môn 
tên Velãma (tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama) tạo 
phước-thiện đại-thỉ như vầy: 

- Bổ-thỉ 84.000 mâm vàng đầy vàng bạc (rũpiya). 

- Bổ-thí 84.000 mâm vàng bạc (rũpiya) đầy vàng. 

- Bố-thỉ 84.000 mâm đồng đầy bạc. 

- Bổ-thí 84.000 con voi gồm đầy đủ đồ trang sức làm 
bằng vàng. 

- Bổ-thỉ 84.000 chiếc xe được bao bọc bằng da sư tử, 
da cọp,... 

- Bổ-thỉ 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa 
bằng bạc,... 

- Bổ-thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức 
ngọc maụĩ,... 

- Bổ-thỉ 84.000 chiếc ghế ngồi được trang hoàng bằng 
những thứ quỷ giá,... 

- Bổ-thi 84.000 X ỉ 0.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 

Ngoài ra, bổ-thi đồ ăn, đồ uổng, các đồ dùng khác 
nhiều như nước sông chảy không sao kế xiết. 
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- Này ông phú hộ! Trong thời quá khứ ây, Như-Lai là 
vị Bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện đại-thỉ, nhưng 
không có bậc xứng đáng cúng dường (thời đại không có 
Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng). 

Tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo 

- Này ông phú hộ! Người nào tạo phước-thiện bổ-thí 
đến bậc Thánh Nhập-lim có chánh-kiến đầy đủ, thì 
người ẩy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hon 
ông Bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện bo-thỉ trong thời 
quá khứ ẩy suốt 7 năm và 7 thảng. 

* Người nào tạo phước-thỉện bố-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hon người tạo phước-thiện bo- 
thỉ đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 1 
bậc Thánh Nhất-lai, thì người ẩy có phước-thiện nhiều, 
có quả báu nhiều hon người tạo phước-thiện bo-thỉ đến 
100 bậc Thánh Nhập-lun. 

* Người nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 

100 bậc Thánh Nhẩt-laỉ, thì người ẩy có phước-thiện 

nhiều, có quả báu nhiều hon người tạo phước-thiện bổ- 

thi đến 1 bậc Thánh Nhẩt-lai. 

• 

* Người nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 1 
bậc Thánh Bẩt-laỉ, thì người ẩy có phước-thiện nhiều, 
có quả báu nhiều hon người tạo phước-thiện bo-thỉ đến 

100 bậc Thánh Nhẩt-lai. 

• 

* Người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bẩt-laỉ, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bổ- 

thi đến 1 bậc Thánh Bất-laỉ. 

• 

* Người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 1 
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bậc Thánh A-ra-hán, thì người ây có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bo- 
thí đến 100 bậc Thánh Bẩt-lai. 

* Người nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bo- 
thí đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 1 
Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện nhiều, 
có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bo-thỉ đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
100 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người tạo phước-thiện bổ- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào tạo phước-thiện bổ-thỉ cúng dường đến 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác, thì người ẩy có phước- 
thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bổ-thí đến 100 Đức-Phật Độc-Gỉác. 

* Người nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ cúng dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ẩy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn 
người làm phước bo-thỉ cúng dường đến Đức-Phật 
Chánh-Đẳng Giác. 

* Người nào xây cất chỗ ở dâng cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương, thì người ẩy có phước- 
thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bo-thỉ cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức- 

Phật chủ trì. 

* 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thành 
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kính thọ phép quy-y Tam-bảo, thì người ây có phước- 
thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người xây dựng chỗ ở 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ỷ đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì ngũ-giới, rồi giữ 
gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ẩy 
có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người thành 
kỉnh thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Người hành-gỉả nào thực-hành pháp-hành thỉền- 
định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tẩt cả 
chúng-sinh, trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi 
thơm, thì người hành-giả ẩy có phước-thiện nhiều, có quả 
báu nhiều hơn người có đức-tin trong sạch thọ trì ngũ- 
giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn. 

* Và người nào thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ, có 
tri-tuệ-thỉền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sẳc-pháp, danh-pháp tam-giới, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung : trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh- 
pháp tam-gỉớỉ, trong khoảng thời gian khoảnh khắc 
bằng búng đầu ngón tay, thì người ẩy có phước-thiện 
nhiều, có quả báu nhiều hơn người tiến hành-thiền định 
với đề-mục rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả chúng-sinh, 
trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm. 

Nhận xét về bài kinh Velãmasutta 

Qua bài kinh Velãmasutta để có sự nhận thức so sánh 
về phước-thiện và quả của phước-thiện như sau; 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
cung-kính, có nhiều phước-thiện bố-thí, có nhiều quả 
báu của phước-thiện bố-thí hơn thí-chủ tạo phước-thiện 
bố-thí với đại-thiện-tâm không cung-kính. 
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* Thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí trong Phật-giáo dù ít 
với thời gian ngắn, vẫn có nhiều phước-thiện bố-thí cao 
quý, có nhiều quả báu của phuớc-thiện bố-thí cao quý 
hơn thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí ngoài Phật-giáo dù 
nhiều với thời gian lâu dài, vẫn có ít phuớc-thiện bố-thí, 
có ít quả báu của phuớc-thiện bố-thí. 

* Thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí cúng duờng dù ít 
đến một bậc có giới-đức cao thuợng, vẫn có nhiều 
phuớc-thiện bố-thí cao quý, có nhiều quả báu của 
phuớc-thiện bố-thí cao quý hơn thí-chủ tạo phuớc-thiện 
bố-thí dù nhiều đến nhiều nguời không có giới-đức. 

* Thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí cúng duờng dù ít 
đến một bậc có ân-đức càng cao thuợng thì càng có 
nhiều phuớc-thiện bố-thí cao quý hơn nữa, có nhiều quả 
báu của phuớc-thiện bố-thí cao quý hơn nữa. 

* Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y Đức- 
Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, có 
phuớc-thiện cao quý, có nhiều quả báu của phuớc-thiện 
cao quý hơn thí-chủ tạo phuớc-thiện bố-thí dù nhiều 
trong thời gian lâu dài, hoặc xây dựng chỗ ở to lớn, rồi 
làm lễ dâng cúng-duờng đến chu tỳ-khuu-Tăng tứ 
phuơng thọ nhận. 

* Nguời cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới đuợc trong sạch và trọn 
vẹn, có phuớc-thiện giữ giới cao quý, có nhiều quả báu 
của phuớc-thiện giữ giới cao quý. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-luợng dù 
trong thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm, cũng có 
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nhiều phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý hon 
phuớc-thiện thọ trì giữ-giới đuợc trong sạch và trọn vẹn. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có tri-tuệ- 
thiền-tuệ thay rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sẳc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, có trỉ-tuệ-thiền-tuệ thay rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thái 
khố, trạng-thái vô-ngã của sẳc-pháp, danh-pháp, ... dù 
trong thời gian khoảnh khắc búng đầu ngón tay, cũng có 
nhiều phuớc-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý 
hơn phuớc-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-luợng. 

Nhu vậy, nguời thiện nào tạo phước-thiện nào, có 
đuợc nhiều hoặc ít phuớc-thiện ấy, có quả báu nhiều 
hoặc ít của phuớc-thiện ấy là hoàn toàn tùy thuộc vào 

đổỉ-tượng với đại-thiện-tâm bậc cao hoặc đại-thiện-tâm 

• • • • • • • 

bậc thấp đối với nguời thiện ấy trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanã: tác-ý trước khỉ tạo phước-thiện ẩy. 

- Muncacetanã: tác-ỷ đang khi tạo phước-thiện ẩy. 

- Aparacetanã: tác-ỷ sau khi tạo phước-thiện ẩy. 


Phước-thiện và quả báu của phước-thiện 

Đạỉ-thỉện-nghỉệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện punnakriyãvatthu. 

Đại-thiện-tâm (mahãkusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đạỉ-thỉện-tâm thứ nhẩt đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tãm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 
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5- Đại-thiện-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-thiện-tãm thứ sáu đong sinh với thọ xả, hợp 
với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đong sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ. 

• • • ^ • 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi phước- 
thiện cần phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanã: Tảc-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ẩy (có thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định). 

2- Muncacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ẩy (trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanã: Tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy (với thời gian 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm). 

Mỗi thời-kỳ tác-ỷ tầm-sở đồng sinh với đại-thỉện-tâm 
tạo phước-thiện nào có vai trò quan trọng thành-tựu mỗi 
đại-thiện-nghiệp như sau: 

Năng lực muiicacetanã 

* Thời-kỳ muỉicacetanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện nào được thảnh- 
tựu đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào tạo phước-thỉện nào trong thời- 
kỳ muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 

tâm hợp với trỉ-tuệ kammassakatãhãna: trỉ-tuệ hiếu biết 

• ^ • • • 
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nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ây tạo phước- 
thiện ẩy với đạỉ-thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ có đủ tam-nhân 
là vô-tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ), nên phước-thiện ấy trở 
thành tỉhetukakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào tạo phước-thỉện nào trong thời- 
kỳ muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ kammassakatãũãna: trí-tuệ 
hiếu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 
phước-thiện ẩy với đạỉ-thỉện-tâm không hợp với tri-tuệ 
chỉ có nhị-nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si 
(tri-tuệ), nên phước-thiện ấy trở thành dvihetukakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Năng lực pubbacetanã và aparacetanã 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp phân-loại theo năng lực tác-ỷ trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện ẩy và trong thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện ẩy với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm, nên mỗi loại đại- 
thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkatthakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

1- Ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bổ-thỉ nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiền 
nào, v.v.. .trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khỉ tạo phước- 
thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn; và nhất là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm- 
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sở đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chỉ nhiều năm, không có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì người thiện ấy đã tạo được 
phước-thiện bo-thỉ ẩy hoặc phước-thiện giữ-giới ẩy, hoặc 
phước-thiện hành-thiền ẩy, v.v... trở thành ukkattha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao, nên có 2 loại 
đại-thiện-nghiệp bậc cao là: 

- Tihetuka-ukkaịịhakusalakamma: Tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc cao. 

- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Omakakusalakamma: Đại-thiện-nghỉệp bậc thấp 
như thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thỉện bố-thỉ nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiền 
nào, v.v.. .trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo 
phước-thỉện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; và nhất 
là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm 
chỉ nhiều năm, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì người 
thiện ấy đã tạo được phước-thiện bo-thỉ ẩy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiền ẩy, v.v 
trở thành omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp, nên có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thẩp. 
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- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ tác-ỷ (cetanã): thời kỳ: 
pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện ẩy và thời-kỳ aparacetanã: 
tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi, đế quyết-định phước-thiện ấy 
trở thành ukkaịthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
cao hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
thì thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi có vai trò quan trọng để quyết-định phước-thiện ẩy 
trở thành ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
cao hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp hon là thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tãm phát sinh trước khi tạo phước- 
thiện ấy, bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tãm bị ô nhiễm; 
nhung nếu thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong roi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều thảng, thậm 
chỉ nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
trong phước-thiện ẩy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ẩy vẫn trở thành ukkatthakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanã tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ẩy, không có tham-ải, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
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lẫn, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanã tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chỉ nhiều năm với đại-thiện-tâm 
không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thiện ấy trở thảnh omakakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tãm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy 
xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm 
chỉ nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định đạỉ-thiện- 
nghiệp ẩy trở thành loại ukkatthakusalakamma: đạỉ- 
thiện-nghiệp bậc cao hoặc loại omakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 

Ukkaịthakusalakamma và omakakusalakamma 

Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo ukkatthakusalakamma và omakakusala- 
kamma có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Tihetuka-ukkaịthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2- Tỉhetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc thấp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đạỉ-thỉện- 

• • • 

nghiệp bậc thấp. 
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Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) làm nguời hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, và cho 
quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại của loài nguời hoặc của chu vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
nhu sau: 

1- Tihetuka-ukkaịthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện 
nghiệp bậc cao. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkaịthakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thỉện-nghỉệp bậc thấp. 

Patisandhikãla Và Pavattikãla 

Đạỉ-thỉện-nghỉệp có 4 loại là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao và nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ- 
hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) đầu thai làm nguời, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 
hạng chư-thiên. 

Mỗi hạng nguời, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
nhu sau: 

1- Tihetuka-ukkatthakusalakamma; tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 

Tihetuka-ukkaịthakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có 
cơ-hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Nguời thiện nào đã tạo phước-thiện bổ-thỉ, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, ... 

Sau khi nguời thiện ấy chết, nếu tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân^^^ 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có trỉ-tuệ. 


^ Nguời tam-nhân là nguời có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nêu người tam-nhân ây có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-ăịrủi thì có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 
phép-thần-thông (lokiya abhỉnnã)^^ 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thì có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Neu vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân cỏ cơ hội 
đến hầu đả nh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, thì vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti-kãla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattỉkãla) kiếp hiện-tại có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tuơng xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm nhu sau: 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX Pháp-Hành Thiền-Định; và 
quyển X Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 
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1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đạỉ-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trỉ-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đạỉ-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trỉ-tuệ, cần tảc-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đoỉ-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thỉện-nghiệp, nghe đoỉ-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đốỉ-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đổi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-gỉác đổi-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 
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6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đổi-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đoỉ-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ, là quả của đạỉ- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đổi-tượng (sẳc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, tam-nhân đại-thỉện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhi-kãla) có 4 đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam- 
nhân trên 1 trong 6 cõi trời dục-giới. Và tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trỉ- 
tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattỉkãla) kiếp hiện-tại gồm có 16 quả-tâm là 8 đại- 
quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các 
đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại 
của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma; Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 

-Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đạỉ-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ với 

- Dvihetuka-ukkatịhakusalakamma là nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tãm không hợp 
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với trỉ-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương 
đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thỉện bổ-thỉ, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhăn đại-thiện- 
nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm họp với trỉ-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) tuột xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tái-sỉnh kiếp sau có 
đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthu- 
rũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân^‘^ 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhần ấy 
vốn không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Neu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 


^ Nguời nhị-nhân có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô- 
sân (không có vô-si). 
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Phật, thì vị thỉên-nam nhị-nhãn hoặc vị thỉên-nữ nhị- 

• ^ • • • • • 

nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavatti-kãla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trỉ- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ có 4 
quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

Như vậy, tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ tuột xuống tương đương 
với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đạỉ- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) có 4 đạỉ-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên 1 trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm là 
4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ và 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt không 
xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy 
trong cõi người, hoặc của vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét vê tihetuka-omakakusalakamma vói 

dvihetuka-ukkatthakusalakamma 

• • 

Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
không đủ năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhỉkãla) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ, nên 
bị tuột xuống tuơng đuơng với dvihetuka- 
ukkatthakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patỉsandhỉkãla) là đạỉ- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận-sự táỉ-sỉnh kiếp sau làm 
nguời thuộc về hạng người dvỉhetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm nguời hoặc 
hóa-sinh làm vị thỉên-nam nhị-nhân, vị thỉên-nữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-giới. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp 

Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 dục-gỉớỉ đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

a- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Nguời thiện nào đã tạo phước-thiện bổ-thỉ, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiền ,... 

Sau khi nguời thiện ấy chết, nếu nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là 
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quả của đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sỉnh-tâm (patỉsandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: 
sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthurũpa: 
sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới (sugati ahetuka-puggala) là nguời đui mù, 
câm điếc, tật nguyền, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người vô-nhân ẩy 
von là người đui mù, câm điếc, tật nguyền,... chỉ biết 
tầm thuờng trong cuộc sống hằng ngày. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhỏm bhummatthadevatã: chư- 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ Đại-Thiên-vương. 

b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thờỉ-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ cho quả chỉ có 8 thiện 
quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối-tuợng 
tầm thuờng trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyền trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thể 
gọi là người vô-nhân cõi thiện-giới đuợc, bởi vì, đứa trẻ 
ấy có thể có năng khiếu đặc biệt. 

Nhận xét về 3 hạng ngưòi trong đòi 

Trong đời này có 3 hạng nguời là người tam-nhân 
(tihetukapuggala), người nhị-nhân (dvihetukapuggala), 
người vô-nhân cõi thiện-giới (sugatỉ-ahetukapuggala) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của đại-thiện-nghiệp trong 


’ Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có tìiiện-nhân nào. 
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8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước-thiện punnakriyãvatthu, 
(hoặc tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, 
bằng ỷ) trong kiếp quá-khứ của mỗi chúng-sinh. 

1- * Tỉhetukapuggala: Hạng người tam-nhân là 

người có tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) đó là đạỉ-quả- 
tâm hợp với tri-tuệ có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người tam- 
nhãn vốn dĩ có trí-tuệ: 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc 5 phép thần-thông thế gian (lokiya abhinnã). 

- Nếu người tam-nhăn ấy thực-hành pháp-hành- 
thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niểt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Tiền-kiếp của ngưòi tam-nhân 

Tỉền-kỉếp của người tam-nhân ấy đã tạo đạỉ-thỉện- 
nghỉệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người tam-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người tam-nhãn ẩy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 10 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khấu, ỷ, hoặc tạo phước-thỉện nào 
trong 10 phước-thiện puMakriyãvatthu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người tam-nhân ẩy trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 
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2- Tiêĩi-kiêp của người tam-nhân ây trong thời-kỳ 
muhcacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ kammassakatãnãna, khi đang tạo phước- 
thiện ẩy (thời gian trong lúc hiện-tại) có ditthijukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ có đủ 3 thiện-nhân: vô- 
tham, vô-sân, vô-si (trỉ-tuệ), nên phước-thiện ẩy trở 
thành tỉhetukakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người tam-nhãn ẩy trong thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tãm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong rồi, theo 
thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều 
năm, nếu khi niệm tưởng đến phước-thiện ẩy, thì đạỉ- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiến, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ẩy trở thành 

tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 

• • • ♦ 

nghiệp bậc cao. 

* Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ẩy chết, tam- 
nhãn đạỉ-thỉện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp 
với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp 
sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) cùng với 3 sẳc-pháp 
(kãyarũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh 
và hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
tam-nhân (tihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người tam-nhân ẩy 
von có trỉ-tuệ. 

* Ví dụ: Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tỉền-kỉếp của 
Đức-Phật Gotama đã từng tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng suôt 
thời gian 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất đã 
được đầy đủ trọn vẹn. 

* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu cuti: chuyến kiếp (chết) từ cõi trời 
Tusỉta (Đâu-suẩt-đà-thiên), sau khi chết, tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trỉ-tuệ, không cần tác-động 
cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhỉkãla) 
có đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cần tác-động gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng mẫu-hậu Mahãmayãdevĩ, Chánh-cung-hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, vào canh chót đêm rằm tháng 
6 (âm-lịch). 

Tròn đủ 10 tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 4, 
Đức-Bồ-tát Siddhattha đản-sinh ra đời tại khu vườn 
Lumbinĩ (nay thuộc về nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Sỉddhattha có đầy đủ 32 tướng tổt của 
bậc đại-nhân và 80 tưởng tốt phụ, đó là quả báu của 30 
phảp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Gỉác có danh hiệu Đức-Phật Gotama vào ngày 
rằm thảng 4, tròn đúng 35 tuôi, tại cội cây Đại-Bồ-đề 
trong khu rừng Uruvelã. (nay gọi là Buddhagayã, India). 

- Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sỉnh 
suốt 45 năm. Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn vào 
ngày rằm tháng 4, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng 
Kusinãrã nước Ấn-ĐỘ (India). 

* Kiếp chót của chư Bồ-tát Độc-Giác chắc chắn là 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đế trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn. 
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* Chư vị Bô-tát thanh-văn-giác chăc chăn là hạng 
người tam-nhân, đế trở thành các bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, rồi tuần tự 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Kiếp hiện-tạỉ của ngưòi tam-nhân phàm-nhân 

* Sau khỉ người tam-nhân còn là phàm-nhân chết, rồi 
sẽ tái-sinh kiếp sau như thế nào? 

Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh-nhân) đã tạo nghiệp 
nào rồi, sau khi người tam-nhân ấy chết, nghiệp ấy sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Trong kiếp hỉện-tại, người tam-nhân nào là hành- 
giả phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm và 4 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chắc chắn chỉ có thỉện-nghỉệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao nhất mới có quyền ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có bậc thiền 
quả-tâm cao nhất ẩy đó là đệ tứ thiền vô-sẳc-giới quả- 
tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng xứ thiền quả-tâm 
gọi là vô-sắc-giới táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phi-tưởngphi-phi- 
tưởng xứ thiên tột đỉnh, chư phạm-thiên trong tầng trời 
vô-sắc-giới tột đỉnh này có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất trong tam-giới. 

Còn lại thìện-nghỉệp trong 5 bậc thiền sắc-giới thỉện- 
tâm và 3 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp đều 
trở thảnh vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn 
có cơ hội cho quả được nữa. 
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- Trong kiêp hiện-tại, người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân nếu tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
sau khi nguời tam-nhân ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người tam-nhân trong cõi nguời, hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 
nhân trong cõi trời dục-giới, huởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhãn nào còn là 
phàm-nhân nếu tạo nhị-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao, 
sau khi nguời tam-nhân ấy chết, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với tri- 
tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân trong cõi 
nguời, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân trong cõi trời dục-giới, huởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

* Trong kiếp hiện-tại, nếu người tam-nhần nào còn là 
phàm-nhân thất-niệm (dê-duôi) không biết hố-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy, sau khi nguời tam-nhân ấy chết, thì 
ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thờỉ- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 1 quả-tâm là 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là ác-giới tái-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến 
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khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi cõi ác-giới. 

Vỉ dụ: * Trường-họp tỳ-khưu Devadatta vốn là người 
tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, chứng 
đắc các phép thần-thông, nhưng về sau tỳ-khưu Deva- 
datta dể duôi, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng tội đó là ác- 
nghiệp chia rẽ chư tỳ-khim-tăng và làm bầm máu bàn 
chân của Đức-Phật. 

Sau khi tỳ-khưu Devadatta chết, chính ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội chia rẽ chư tỳ-khưu-tăng có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục 
Avĩci, bị hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật Gotama thọ ký rằng: 

“Từ kiếp trái đất này rồi trải qua 100 ngàn đạỉ-kỉếp 
trái đất nữa, hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, khi sinh ra đời, lúc 
trưởng thành đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác có danh hiệu là Atthỉssara 

* Trường-họp Đức-vua Ạịãtasattu vốn là hạng người 
tam-nhân dể duôi, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức- 
phụ-vương Bimbisãra. 

về sau, Đức-vua Ạịãtasattu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Sãmahhaphalasutta đế tế độ Đức-vua Ajãtasattu, 
sau khi nghe bài kinh ẩy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát 


’ Bộ Dhammapadatthakatha, tích Devadattavatthu. 
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sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, Đức-vua Ajãtasattu kỉnh xỉn thọ phép quy-y 
Tam-bảo, kỉnh xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là 
người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ đó cho đến 
trọn đời. Khi ấy, Đức-vua Ạịãtasattu thảnh tâm sám hối 
về tội lỗi giết Đức Phụ-vưong của mình, kính xin Đức- 
Phật chứng minh. 

Đức-Phật truyền dạy: Nếu Đức-vua Ajãtasattu không 
phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vưong, 
thì sau khi nghe bài kinh Sãmaũnaphalasutta xong, Đức- 
vua có khả năng trở thảnh bậc Thánh Nhập-lim, nhưng 
Đức-vua Ajãtasattu đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tộỉ 
giết Đức Phụ-vương, ác-nghiệp trọng-tội ấy ngăn cản, 
nên không thể trở thảnh bậc Thánh nhập-lưu được. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, hết lòng phụng sự Tam-bảo. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão 
Mahãkassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam-tạng PãỊỈ và 
Chú-gỉảỉ PãỊỈ lần thứ nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra- 
hán tại động Sattapanni gần kinh-thảnh Rãjagaha. 

Đức-vua Ajãtasattu đã hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hản 
trong kỳ kết tập Tam-tạng Pãịi và Chú-giải Pãịi lần thứ 
nhất suốt 7 tháng mới hoàn thảnh trọn bộ Tam-tạng Pãịi 
và Chú-giải PãỊi. 

Đức-vua Ajãtasattu là cận-sự-nam phàm-nhân có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghỉệp vô-gián trọng-tội (giết Đức Phụ-vương) cho quả 
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tái-sinh kiêp kê-tiêp trong cõi đạỉ-địa-ngục Avĩcỉ, nhưng 
nhờ có đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ kết tập Tam-tạng PãỊi 
và Chú-giải PãỊi lần thứ nhất, có Ngài đại-trưởng-lão 
Mahãkassapa chủ trì, nhờ các đại-thiện-nghiệp ấy có 
khả năng làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội, nên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi tìếu-địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi đồng sôi), 
chịu kho trong cõi tiếu-địa-ngục nồi đồng sôi ẩy suốt 
60 000 nam. 

Đức-Phật đã từng thọ ký được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajãtasattu băng hà, ác-nghiệp vô- 
gỉán trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiếu địa-ngục Lohakumbhĩ (nồi đồng 
sôi) từ miệng chìm xuống đến đáy nồi khoảng thời gian 
suốt 30.000 năm, roi từ đáy nồi noi lên đến miệng nồi 
khoảng thời gian suốt 30.000 năm, mới mãn quả của ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội ẩy. 

Do nhờ tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người. Hậu-kiếp của Đức-vua 
Ajãtasattu đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vịỉỉtãvỉ 

2- * Dvỉhetukapuggala: Hạng người nhị-nhân là 
người chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham và vô-sân mà thôi, 
không có vô-si, từ khi tái-sinh đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ. 


’ Di. Sĩlakkhandhavaggatthakatha, đoạn cuối SamaMaphalasuttavannana. 
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- Nêu hạng người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì người ấy không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới nào cả. 

- Nếu hạng người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì người ấy cũng không có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thá nh -đế. 

Tiền-kiếp của ngưòi nhị-nhân 

* Tiền-kỉếp của người nhị-nhân ẩy đã tạo đạỉ-thiện- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người nhị-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 10 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khấu, ỷ, hoặc tạo phước-thỉện nào 
trong 10 phước-thiện punnakriyãvatthu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy trong thờỉ-kỳ 
pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tãm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy trong thời-kỳ 
muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm 
không hợp với tri-tuệ kammassakatãhãna, khi đang tạo 
phước-thiện ẩy không có ditthijukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ-trợ, chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham và vô- 
sân, không có vô-si (trỉ-tuệ), phước-thiện ấy trở thành 
dvỉhetukakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy trong thời-kỳ 
aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong rồi, theo 
thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chỉ nhiều 
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năm, nêu khi niệm tưởng đên phước-thiện ây, thì đại- 
thiện-tãm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiến, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ẩy trở thành 
dvỉhetuka-ukkatthakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 

ế • • • • 

nghiệp bậc cao. 

* Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ẩy chết, nhị- 
nhãn đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không 
hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh 
kiếp sau có đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãya- 
rũpa: thân, bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và 
hadayavatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị- 
nhân^^^(dvỉhetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thành, người nhị-nhân ẩy 
von không có trỉ-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để. 

Kiếp hiện-tại của ngưòi nhị-nhân 

* Sau khỉ người nhị-nhân chết, rồi sẽ táỉ-sỉnh kiếp sau 
như thế nào? 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bo-thỉ, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiền, thực-hành pháp-hành thiền-định mà 
không thế chứng đắc bậc thiền nào, tạo tam-nhân đạỉ- 


’ Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm có 2 thiện-nhân. 
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thỉện-nghỉệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ây 
chết, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại- 
thiện-tâm hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
trong cõi nguời, huởng quả an-lạc cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi nguời. 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bổ-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thỉện hành-thỉền, thực-hành pháp-hành thỉền-định mà 
không thế chứng đắc bậc thiền nào, tạo đuợc nhị-nhân 
đạỉ-thỉện-nghỉệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ẩy 
chết, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người nhị-nhân trong cõi nguời, huởng quả an-lạc cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi 
cõi nguời. 

* Kiếp hiện-tại, nếu nguời nhị-nhân nào không biết 
hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới, đã 
tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì sau khi nguời nhị-nhân ấy 
chết, nếu ác-nghiệp trong ác-tâm ẩy có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có 1 
quả-tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
ác-giới ấy. 



530 


PHƯỚC-THIỆN 


3- * Sugati-ahetukapuggala: hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới là người khi tái-sinh kiếp sau với suy-xẻt-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm người đui mù, câm điếc, tật nguyền,... từ khi 
đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người vô-nhân 
cõi thiện-giới ấy vốn là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyền, ngu-muội, si-mê, ... biết tầm thường trong cuộc 
sống hằng ngày. 

Tiền-kiếp-của ngưòi vô-nhân cõi thiện-giói 

Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thỉện-giới ấy đã tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà 
kiếp hiện-tại này trở thành người vô-nhân cõi thiện-giớì 
như vậy? 

* Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ẩy là 
người có giới, đã từng tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, 
khấu, ỷ, hoặc tạo phước-thỉện nào trong 10 phước-thiện 
punnakriyãvatthu đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ ẩy 
trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tãm trước khi tạo phước-thiện ẩy (thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ ẩy 
trong thời-kỳ muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đạỉ-thỉện-tâm không hợp với trí-tuệ khi đang tạo 
phước-thiện ẩy (thời gian trong lúc hiện-tại) không có 
diưhựukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ chỉ có 2 
thiện-nhân: vô-tham và vô-sân, không có vô-si (trỉ-tuệ), 
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nên phước-thiện ây trở thả nh dvihetukakusalakamma: 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người vô-nhãn cõi thỉện-gỉớỉ ẩy 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy xong roi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chỉ nhiều năm, nếu khi niệm tưởng đến 
phước-thiện ẩy, thì đại-thiện-tâm phát sinh ít năng lực, 
và có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ẩy trở 
thành dvỉhetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

* Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 
ẩy chết, nhị-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc thấp trong đại- 
thiện-tâm không hợp với trỉ-tuệ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc 
về thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là táỉ-sỉnh-tâm (pati- 
sandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarũpa: thân, 
bhãvarũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tỉnh và hadaya- 
vatthurũpa: sẳc-pháp là nơi sinh của ỷ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cõi 
thỉện-gỉớỉ ^‘^(sugati ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, 
tật nguyền, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời đến lúc truởng thành, người vô-nhân 
cõi thiện-giới ẩy là người đui mù, câm điếc, tật nguyền, 
... si-mê biết bình thường trong cuộc song hằng ngày. 

* Tuy nhiên, thời-kỳ tái-sinh (paịisandhikãla) tái-sỉnh 
tâm (patisandhicitta) chỉ có 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt 


* Nguời vô-nhân cõi tìiiện-giới là nguời có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân. 
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mà thôi, tiêp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla) kiếp hiện-tại, nếu thai-nhi bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyền gì do ác-nghiệp nào cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh thì không thể gọi nguời ấy là hạng 
người vô-nhân cõi thiện-giới, bởi vì có những đứa bé có 
năng khiếu đặc biệt. 

Kiếp hiện-tại của ngưòi vô-nhân cõi thiện-giói 

* Sau khỉ người vô-nhần cõi thỉện-gỉớỉ ấy chết, rồi sẽ 
táỉ-sỉnh kiếp sau như thế nào? 

Mặc dù kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thỉện-giới 
không tạo đại-thiện-nghiệp đặc biệt nào hoặc ác-nghiệp 
đặc biệt nào, nhung vô số kiếp quá-khứ đã từng tạo 
những đại-thiện-nghiệp và những ác-nghiệp đuợc luu- 
trữ ở trong tâm của người vô-nhân cõi thiện-giới ẩy. 

Cho nên, sau khi người vô-nhân cõi thỉện-gỉớỉ ẩy 
chết, nếu nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có quả-tâm của nghiệp ấy 
gọi là tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau nhu sau: 

* Trong kiếp hiện-tại, sau khi người vô-nhãn cõi 
thiện-giới chết, nếu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trỉ-tuệ trong kiếp quá-khứ của người vô- 
nhân cõi thiện-giới ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhỉkãla) có đại-quả-tâm hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam- 
nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới, 
huởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 
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* Trong kiêp hiện-tại, sau khi người vô-nhân cõi 
thiện-giới chết, nếu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm không hợp với trỉ-tuệ trong kiếp quá-khứ của người 
vô-nhân cõi thiện-giới ẩy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị- 
nhân (dvihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, huởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, sau khi người vô-nhân cõi 
thiện-giới chết, nếu có ác-nghiệp trong ác-tâm trong 
kiếp quá-khứ của người vô-nhân cõi thiện-giới ẩy có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về bẩt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là táỉ- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ nói 
chung, mỗi nguời nói riêng đều tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mình đã tạo từ vô thuỷ trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, cho đến kiếp 
hiện-tại này, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp mọi ác-nghiệp 
dù nặng, dù nhẹ cũng đều đuợc luu-trữ đầy đủ trọn vẹn ở 
trong tâm, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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Nêu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác-nghiệp ây cho quả 
trong thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patisandhikãla) và cho 
quả trong thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại. 

Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 

Tóm lược tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại như sau: 


Tam-nhân, Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp 

Thòi-kỳ tái- 
sinh 

Thòi-kỳ sau khi 
đã tái-sinh 

1 -Tam-nhân đai-thiên- 

• • 

nghiệp bậc cao 

4 đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ 

8 đại-quả-tâm + 8 
thiện-quả vô-nhân- 
tâm, có 16 quả-tâm 

2- Tam-nhân đai-thiên- 

• • 

nghiệp bậc thấp và 

nhi-nhân đai-thiên- 

• • • 

nghiệp bậc cao 

4 đại-quả-tâm 
không họp với 

trí-tuê 

• 

4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí- 
tuệ + 8 thiện-quả 
vô-nhân-tâm, có 

12 quả-tâm 

3- Nhị-nhẵn đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp 

Isuy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ 
xả là quả của 
đại-thiện-nghiêp 

8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 


Năng lực của muhcacetana 

* Phước-thiện nào trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghỉệp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực 
của muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ẩy như sau: 










Phước-Thiện Và Quả Báu Của Phuớc Thiện 


535 


Nếu muiícacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm hợp với ừỉ-tuệ, có ditthijukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ-trợ khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp 
(tihetukakusalakamma). 

Nếu muncacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với đạỉ- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, không có ditthijukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ẩy trở thành nhị-nhân đạỉ-thỉện- 
nghỉệp (dvihetukakusalakamma). 

Năng lực của aparacetanã 

* Phước-thiện nào trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp là do năng lực của aparacetanã: tác-ỷ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ẩy xong rồi như sau: 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muncacetanã đã trở thảnh tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi người ấy niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì 
phước-thiện ẩy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (tihetuka-ukkaịthakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muncacetanã đã trở thảnh tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp; 
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nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi nguời ấy niệm tuởng đến phước- 
thiện ẩy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kỉến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ẩy trở 
thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (tihetuka- 
omakakusalakamma). 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 

- Nguời nào đã tạo phuớc-thiện nào trong thời-kỳ 
muhcacetanã đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi nguời ấy niệm tuởng đến phước- 
thiện ẩy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà-kiến, tham-ải, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì 
phước-thiện ẩy trở thảnh nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (ivihetuka-ukkatthakusalakamma). 

- Nguời nào đã tạo phuớc-thiện nào trong thời-kỳ 
muhcacetanã đã trở thà nh nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tảc-ỷ tãm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ẩy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, mỗi khi nguời ấy niệm tuởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kỉến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ẩy trở 
thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalakamma). 
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Cho nên, mọi người thiện nên gân gũi thân cận với 
chư bậc thiện-trí, để có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời 
giáo huấn của chư bậc thiện-trí, để hiểu biết cách tạo 
phước-thiện ẩy trở thà nh tam-nhân đạỉ-thỉện-nghỉệp 
bậc cao (tihetuka-ukkatịhakusalakamma), đó là đại- 
thiện-nghiệp cao quỷ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) có đại-quả-tâm hợp với 
trỉ-tuệ gọi là tải-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam-nhân cao quỷ 
(tihetukapuggala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc và vô số kiếp, nhất là làm nhân-duyên 
dắt dẫn đến sự thành-tựu Nibbãnasampatti, thì hạnh 
phúc biết dường nào! 

Con ngưòi trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 

Trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới: 

- Dục-giới có 11 cõi-giới. 

- sắc-giới có 16 tầng trời sẳc-giớiphạm-thỉên. 

- Vô-sẳc-giới có 4 tầng trời vô-sẳc-giớiphạm-thỉên. 

Cõi người (manussabhũmi) là 1 trong 31 cõi-giới, cõi 
người là nơi sinh sống của loài người (manussa). 

Loài người ở trong 4 châu lớn, mà mỗi châu nằm mỗi 
hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc xung 
quanh chân núi Sineru như sau: 

1- Pubbavỉdesadĩpa: Đông-thẳng-thần-châu. 

2- Aparagoyãnadĩpa: Tây-ngim-hoá-châu. 

3- dambũdĩpa: Nam-thiện-bộ-châu. 

4- Uttarakurudĩpa: Bẳc-cưu-lưu-châu. 
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Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có tính 
chất đặc biệt hon loài người trong 3 châu khác nói riêng, 
và cũng có tính chất đặc biệt hơn tất cả chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác nói chung. 

Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có tỉnh 
chất đặc biệt như thế nào? 

• Con người (manussa) sinh sống trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu (trái đất của chúng ta) này có tâm dũng 
mãnh trong thiện-nghiệp thì đạt đến cực-thiện, trong 
ác-nghỉệp thì đến cực-ác như sau: 

- Trong thỉện-nghỉệp thì đạt đến cực-thỉện nghĩa là 
tâm của con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có đức 
tỉnh đặc biệt như sau: 

• Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng đầy đủ trọn vẹn, đế trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh muôn loài. 

• Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung, đầy đủ trọn vẹn, đế trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác cao thượng, có nhiều Đức-Phật Độc- 
Giác trong cùng thời. 

• Có khả năng thuận lợi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, đầy đủ trọn vẹn, đế trở thành 2 bậc Thảnh A-ra- 
hán Tối-thượng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- 
Đắng-Giảc, chư bậc Thánh A-ra-hản Đại-thanh-văn đệ- 
tử, chư bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác,... 
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- Trong ảc-phảp thì đên cực-ác nghĩa là tâm con người 
trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu có thế tạo 5 ác-nghỉệp vô- 
gián trọng-tội đó là ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết 
mẹ, ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm 
bầm máu ngón chân cái của Đức-Phật, tỳ-khuu có thế 
tạo ác-nghiệp chia rẽ tỳ-khuu-Tăng. 

* Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, mỗi 
người có khả năng thuận lợi tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ, tạo đầy đủ 10 phước- 
thiện puhhakriyãvatthu, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp; tất cả mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp dù 
nặng, dù nhẹ đều được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong 
tâm sinh rồi diệt của mỗi người nói riêng, mỗi chúng- 
sinh nói chung, từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bon loài, từ vổ thủy trải qua 
vô so kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, mặc dù mỗi 
kiếp thân bị thay đối do năng lực quả của nghiệp, còn 
tâm vẫn có phận sự lưu trữ đầy đủ trọn vẹn tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp và mọi ảc-nghiệp dù nặng dù nhẹ 
không hề bị mất mát một mảy may nào cả. 

* Tất cả mọi người trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu này 
có tỉnh chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác về vấn đề nghiệp cho quả như sau: 

- Tẩt cả chúng-sỉnh trong 4 cõi ác-giới là cõi địa- 
ngục, loài a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh phần 
nhiều chỉ có ác-nghiệp có cơ hội cho quả kho mà thôi, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ẩy, mới mong thoát 
khỏi cõi ác-giới ẩy. Còn mọi đại-thiện-nghỉệp ít có cơ 
hội cho quả an-lạc. Ngoại trừ có một sổ loài súc-sinh 
như voi báu, ngựa báu, con chó, con mèo tinh khôn, 
con chìm nói tiếng người, ... Các con súc vật ẩy tuy ác- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
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sau (patisandhikãla) làm loài súc-sinh, nhưng trong thời- 
kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, có đại- 
thiện-nghỉệp của chúng trong kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả an-lạc, nên các con súc vật ẩy được mọi người 
thương yêu quỷ mến, được chăm lo săn sóc nuôi dưỡng 
đặc biệt. 

- Chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên-nữ trong 6 cõi 
trời dục-giới, chỉ đại-thỉện-nghỉệp có cơ hội cho quả 
an-lạc mà thôi, còn mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho 
quả khổ. 

- Chư phạm-thỉên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên và trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, chỉ có 
sẳc-giới thỉện-nghỉệp, vô-sẳc-giới thỉện-nghỉệp có cơ 
hội cho quả an-lạc mà thôi, tuyệt đổi mọi ác-nghỉệp 
không có cơ hội cho quả khô được. 

* Tẩt cả mọi người trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu này, 
nếu đạỉ-thỉện-nghiệp nào gặp thuận-duyên (sampatti) có 
cơ hội cho quả an-lạc đến cho người nào, thì người ẩy 
được hưởng mọi sự an-lạc của đại-thiện-nghiệp ẩy cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ẩy, hoặc nếu ác- 
nghiệp nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ hội cho quả 
khố đến cho người nào, thì người ẩy phải chịu quả khố 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghỉệp ấy. 

Cho nên, mỗi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
khi thì đạỉ-thỉện-nghỉệp gặp thuận duyên (sampatti) có 
cơ hội cho quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp gặp nghịch 
duyên (vipatti) có cơ hội cho quả kho. 

Vì vậy, trong cuộc sổng hằng ngày của mỗi người 
trong cõi Nam-thỉện-bộ-châu này, đều tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình, hoàn toàn không 
cỏ số mệnh hoặc định mệnh do một ai có khả năng an 
bài được cả. 
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Thật vậy, giả sử môi người nói riêng, môi chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ nói chung đều có mỗi số-mệnh hoặc moi 

định-mệnh đã được an bài định sẵn. 

• • • 

Nếu đúng như vậy thì ai có khả năng an bài mỗi số- 
mệnh hoặc môi định-mệnh của môi người nói riêng, 
mỗi chúng-sỉnh lớn hoặc nhỏ nói chung trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh này ??? 

Cho nên, chắc chắn không có số-mệnh hoặc định- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ mà thôi. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako ’mhi kammadãyãdo kammayoni kamma- 
bandhu kammappaịisarano, yam kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakamvã, tassa dãyãdo bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta, 
ta tạo nghiệp nào ‘thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ’, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ẩy hoặc 
chịu quả khố của ảc-nghiệp ẩy, như người thừa kế quả 
của nghiệp của mình (kammadãyãdo). 

(Xong phần 10 phước-thỉện puMakrỉyãvatthu) 


1 l ' 1 • 1*1 11*1 

Ang., phân Pancakanipãta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 





Đoạn Kết 

Trong bộ Chú-gỉảỉ Pãịi Dhammapadaịthakathã (Chú- 
giải Pháp-cú kệ), bài kệ thứ 118, Đức-Phật khuyên dạy: 

‘Puhhahce puriso kayirã, kayirã naĩỴi punappunaĩỴi. 
Tamhỉ chandam kyỉrãtha, sukho puhhassa uccayo. 

Nếu người làm phước-thỉện, 

Nên thường làm luôn luôn, 

Với thiện-tâm hoan hỷ, 

Trongphước-thiện đã làm, 

Tích lũy nhiều phước-thiện, 

Cho quả được an-lạc. 

Trong kiếp hỉện-tạỉ này, 

Vô số kiếp vị-lai. 

Mười loại phước-thiện trong punnakriyãvatthu gom 
vào nhau 3 nhỏm là nhóm phước-thỉện bố-thi, nhóm 
phước-thiện giữ-giới, nhóm phước-thiện hành-thiền, 
đó là 3 nhóm phước-thiện cơ bản mà con người cần phải 
cố gắng tinh-tấn làm cho đầy đủ, để cho kiếp sống hiện- 
tại được thành tựu quả báu an-lạc trong cõi người 
(manussasampatti), được thành tựu quả báu an-lạc trong 
các cõi trời (devasampatti), nhất là được thành tựu quả 
báu an-lạc Niết-bàn (Nibbãnasampatti), bởi vì mỗi 
phước-thiện hỗ trợ cho nhau như: 

* Người nào có nhóm phước-thỉện bố-thí đầy đủ thì 
người ấy có nhiều của cải, giàu sang phú quý, có nhiều 
thuộc hạ trung thành, cuộc sống đầy đủ sung túc, thuận 
lợi cho việc làm phước-thiện bố-thí hơn nữa, để đem lại 
hạnh phúc an-lạc trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai. 


* Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Lajadevadhitavatthu. 
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Nhóm phước-thiện bố-thí còn hỗ-trợ cho các phước- 
thiện khác được thuận lợi phát triển tốt. 

Người thí chủ dù có tạo nhóm phước-thiện bố-thí 
nhiều bao nhiêu đi nữa, vẫn chưa chắc chắn tránh khỏi 
được cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

* Để mong trá nh khỏi 4 cõi ác-giới, thì hành-giả cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, là giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hà nh ác, và 
tránh xa 4 khẩu nói ác, để có được phước-thiện giữ-giới, 
bởi vì quả báu của giới có 5 điều như sau: 

Quả báu của người giữ gìn giói có 5 điều 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy các cận-sự-nam,cận- 
sự-nữ người dân làng Pãtali rằng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả báu của người giữ 
gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả báu ấy là: 

1- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiều của cải tài sản, do nhân không dế duỗi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 


’ Di, MahavaggapaỊi, Mahaparinibbanasutta, đoạn Sĩlavanta anisamsa. 
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3- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tự tin khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới lúc lãm chung có đại-thiện- 
tãm tỉnh táo, không mê muội. 

Đó là quả báu thứ tư của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho 
quả táỉ-sỉnh trong cõi thiện-giới: cõi người hoặc 6 cõi 
trời dục-giới. 

Đó là quả báu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

Và người phạm giới có 5 điều tai hại như sau: 

Quả tai hại của ngưòi phạm giói có 5 điều 

- Này các người tại gia! Có 5 điều tai hại của người 
phạm giới, của người phả giới. 

5 điều tai hại ẩy là: 

1- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiều của cải 
tài sản, do nhân dế duôi (thất niệm, không biết mình). 


* Di, MahavaggapaỊi, Mahaparinibbanasutta, đoạn Silavanta anisamsa. 
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ĐÓ là điều tai hại thứ nhất của người phạm giới, của 
người không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xẩu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là điều tai hại thứ nhì của người phạm giới, của 
người không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là điều tai hại thứ ba của người phạm giới, của 
người không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới lúc lâm chung cỏ ác-tâm mê muội, hoặc 
tâm sợ hãi. 

Đó là điều tai hại thứ tư của người phạm giới, của 
người không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghỉệp phạm giới cho quả 
tái sinh trong các cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc- sinh). 

Đó là điều tai hại thứ năm của người phạm giới, của 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 điều tai hại của 
người phạm giới, của người phá giới. 

Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra trong đời này, 
chắc chắn tiền-kiếp của tất cả mọi người ấy đều có giới 
trong sạch và trọn vẹn, ít nhất là ngũ-giới trong sạch 
trọn vẹn. 



ĐOẠN KET 


5 


Thật vậy, nêu tiên-kiêp của người nào là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chắn người ấy không thể sinh 
ra làm người trong đời này được. 

Bởi vì quả báu điều thứ tư là: ‘''người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo, không mê muội. ” 

Và quả báu điều thứ năm là: "sau khỉ người giữ gìn 
giới trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới 
cho quả tái sinh trong cõi thiện-giới: cõi người hoặc 6 
cõi trời dục-giới. ” 

* Để trong lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
sáng suốt, thì trong cuộc sống hằng ngày, hành-giả nên 
thường thực-hành pháp-hành thỉền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cho tâm trú trong thiện-pháp. 

Như vậy, nhóm phước-thỉện bố-thi làm nền tảng, làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho nhóm phước-thiện giữ-giới 
thuận lợi giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành ác, 
tránh xa 4 khẩu nói ác, giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn để làm nền tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho nhóm phước-thiện hành-thiền được thuận lợi thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 

* Pháp-hành thỉền-định (samathabhãvanã) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tãm. 

Tuy nhiên, dục-gỉớỉ thỉện-nghỉệp, sắc-giới thỉện-nghiệp, 
vô-sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giới, vẫn còn tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
chưa giải thoát khổ tử sinh luân-hồi được. 

* Pháp-hành thỉền-tuệ (vipassanãbhãvanã) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi 
trong tam-gỉới. 

Pháp-hành thỉền-định có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, nhưng pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Quyển Phước-Thỉện trình bày 10 phước-thỉện trong 
puhhakriyãvatthu đó là phước-thiện bổ-thỉ, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện hành-thiền, phước-thiện cung- 
kỉnh, phước-thiện hỗ-trợ, phước-thiện hồỉ-hướng, phước- 
thiện hoan-hỷ, phước-thiện nghe-pháp, phước-thiện 
thưyết-pháp, phước-thiện chảnh-kiến. 

Trong 10 loại phước-thiện này chỉ có phước-thiện 
bố-thí là phước-thiện mà thí-chủ cần phải đem tiền của 
ra mua sắm các vật-thí, để làm phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước-thiện bố-thí 
gọi là tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí, mong hưởng được 
quả báu có nhiều của cải tài-sản, giàu sang phú quý đem 
lại mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai. 

Còn lại 9 loại phước-thiện từ phước-thỉện giữ-gỉới, 
v.v... cho đến phước-thiện chánh-kiến là phước-thiện 


' Tim hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX: Pháp-Hành Thiền- 
Định và quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ,cùng soạn giả 






ĐOẠN KET 


7 


mà hành-giả không cân xuât ra tiên của nhưng lại có 
được phước-thiện cao quý vô-lượng hơn phước-thiện 
bố-thí gấp bội phần không sao kể được. 

Phước-thỉện bổ-thí là loại phước-thiện bậc thấp so 
với phước-thiện giữ-giới, v.v... Thí-chủ có được phước- 
thiện bố-thí nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào người thọ-thi 
có giới-đức hay không có giới-đức. 

Thật ra, muốn tạo mọi phước-thiện, người có tiền của 
chỉ có tạo được phước-thiện bố-thí bậc thấp mà thôi, 
còn lại 9 loại phước-thiện bậc cao khác được thành-tựu 
không nhờ đến tiền của, mà nhờ đến công sức và trí-tuệ 
hiểu biết của hành-giả. 

Tuy nhiên, người có phước-thỉện bố-thi đầy đủ trở 
thành người giàu sang phú quý, hỗ-trợ cho 9 loại phước- 
thiện còn lại được thuận lợi phát triển tốt. 

Cho nên, mọi người nên tìm mọi cơ hội tốt để tạo đầy 
đủ 7 ớ loại phước-thiện này, bởi vì đó là đại-thiện-nghiệp 
thuộc về của riêng mình, đế làm nơi nương nhờ cho 
mình trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
còn làm nhân-duyên hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã ca sabbe, janã pappontu sãsane. 
VudậhiĩỴi viruỊhivepuIỉam, patthayãmi nirantaram. 

Do nhờphước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dân tộc Việt-Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo lokasmỉm. 

Ciratn tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmiỉự. 

Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên thế gian. 

Cầu nguyện chánh pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/2019 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc-tiên, huyện Tân-thành 
tỉnh Bà-Rịa-Vũng-Tàu. 


Tỳ-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- VinayapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Suttantapitakapãỉi và AuhakathãpãỊi. 

- AbhidhannapitakapãỊi và AtịhakathãpãỊi. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahãịĩkã. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasãrãbhivaỉnsa (Visitthatipitakadhara, Mahã- 
tipitakakovida, Dhammabhandãgãrika). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotỉka. 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi 
Sayadaw, v.v... 




Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nên-Tảng-Phật-Giáo của soạn-gỉả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpanậita) là bộ 
sách gồm có 9 chưong, chia ra làm 10 quyến được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyến I đến quyến X. Quyến I: Tam-Bảo làm nền tảng 
cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v ... cho đên quyên IX: Pháp- 
Hành Thiền-Định làm nền tảng cho quyến X: Pháp-Hành 

rrii • ^ rTi_ ^ 

Thien-ĩuẹ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giảo này đã được tải bản có sửa và 
bô sung, đã chuyên sang ebook, được đưa vào trang web 
“trungtamhotong.org” . Neu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm 
hiêu thì vào trang web “trungtamhotong.org” , vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
ýĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì clỉck vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Cỏn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thế tải 
phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm 
lên sẽ thấyýìle sách. 

Trong mỗi ýìle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục ”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục ”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyến sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyến sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ẩy 
hoặc tên pháp ẩy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. 
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Trong đời này có 3 hạng người hiện hừii: 
hạng ngưòi ta/n-nhãn, hạng người nhị- 
nhần, hạng người vô-nhãn cõi thiện-giới 
đều là quả của đại-thìện-nghiệp mà tiền-kiếp 
của moi người đã tạo phước-thiện trong kiếp 
quả-khứ. 

Mỗi phước-thiện trải qua 3 thời-kỳĩ tác-ý: 

- Tác-ý trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- Tác-ỷ khi đang tạo phước-thiện ẩy. 

- Tảc-ỷ sau khi đã tạo phưởc-thiện ẩy xong 
rồi với thời gian lâu nhiều ngày, nhiều tháng, 
nhiều năm. 

Vậy, tiền-kiếp của người ấy đã tạo phước- 
thiện ấy như thế nào, mà kiếp hiện-tại này trở 
thành hạng người tam-nhân, hoặc hạng 
người nhị-nhân, hoặc hạng người vô-nhãn 
cõi thiện-giớì như vậy? 

Độc giả nên tìm hiểu quyển Phước-Thiện 
này, đê tự lựa chọn cho mình một hạng người 
như ý trong kiếp vị-lai. 



























































